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Câu 1: Nguyên hàm của hàm số ( ) 7xf x   là 

A. 
17

1

x

C
x






. B. 
7

ln 7

x

C . C. 
7x

C
x

 . D. 1.7xx C  . 

Câu 2: Gọi D  là hình phẳng giới hạn bởi các đường 2, 0, 1y x y x    và 3x  . Thể tích của khối 

tròn xoay tạo thành khi quay D  quanh trục Ox  bằng 

A. 
3

4

1

dx x . B. 
3

2

1

dx x .
 

C. 
3

1

3 dx x . D. 
3

4

1

x dx . 

Câu 3: Một mẫu số liệu ghép nhóm được cho ở bảng sau:  

Nhóm Tần số 

25;35
  10 

35;45
  7 

45;55
  5 

55;65
  9 

65;75
  9 

 40n   

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm trên (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm) là 

A. 15,19 . B. 15,16 . C. 15,18 . D. 15,17 . 

Câu 4: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , phương trình của đường thẳng đi qua  1;2;1M  và 

 3;1; 2N   là 

A. 
1 2 1

.
4 3 1

x y z  
 

 . 
B. 

1 2 1

2 1 3

x y z  
 

 
. 

C. 
1 2 1

4 3 1

x y z  
 


. D. 

1 2 1

2 1 3

x y z  
 

 
. 

Câu 5: Cho hàm số  , 0; 0
ax b

y ad bc c
cx d


   


 có đồ thị như sau: 

Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là đường thẳng có phương trình 

A. 1y  . B. 1y   .  

C. 1x  . D. 1y   . 

Câu 6: Tập nghiệm của bất phương trình    5 5
log 2 1 log 2x x    là 

ĐỀ SỐ 01 
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A.  3;S   . B.  ;3S   . C. 
1
;3
2

S
      

. D.  2;3S   . 

Câu 7: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , mặt phẳng   : 2 2 0P x y z     cắt trục hoành 

tại điểm có tọa độ 

A.  1;2; 1 . B.  0;0;2 . C.  2;0;0 . D.  0;2;0 . 

Câu 8: Cho hình chóp .S ABC  có đáy ABC  là tam giác vuông cân đỉnh B , AB a

, SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Khoảng cách từ điểm C  đến mặt phẳng 

 SAB  bằng 

A. 3a . B. a . C. 
2

a
. D. 2a . 

Câu 9: Nghiệm phương trình 23 81x   là 

A. 2x  . B. 6x  . C. 4x  . D. 9x  . 

Câu 10: Cho cấp số cộng  nu  có 
2 5
5, 17u u  . Công sai d  của cấp số cộng là 

A. 1. B. 2. C. 8. D. 4. 

Câu 11: Cho hình lập phương .ABCDA B C D     với 4AB  . Tính AB B C AA   
  

? 

A.  4 2 . B.  2 10 . C.   10 . D.  4 3 . 

Câu 12: Cho hàm số  y f x  có đạo hàm   1f x x    với mọi x   . Hàm số đã cho nghịch biến trên 

khoảng nào dưới đây? 

A.  1;  . B.  1; . C.  ; 1  . D.  ;1 . 

 

Câu 1: Nghiệm của phương trình 
2

log 3x   là 

A. 5x  . B. 8x  . C. 6x  . D. 9x  . 

Câu 2: Trong không gian Oxyz , cho vectơ 2 5u i k 


. Tọa độ của vectơ u


 là 

A. (0;2; 5) . B. (2;0;5) . C. (2; 5;0) . D. (2;0; 5) . 

Câu 3: Trong không gian Oxyz , cho hai điểm  1;2;1A   và  2;1; 3B  . Tọa độ của vectơ AB


 là 

A. 
1 3
; ; 1
2 2

     
. B.  3;1;4 . C.  3; 1; 4  . D.  1;3; 2 . 

Câu 4: Nguyên hàm của hàm số s( n) i xf x   là 

A. cosx C . B. 
2sin

2

x
C . C. cos Cx  . D. sinx C . 

ĐỀ SỐ 02 
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Câu 5: Giá trị nhỏ nhất của hàm số 4 24 3y x x    trên đoạn [0; 4]  là 

A. 0 . B. 2 . C. 3 . D. 1 . 

Câu 6: Một hộp đựng 9 tấm thẻ cùng loại được ghi số từ 1  đến 9 . Rút ngẫu nhiên đồng thời hai tấm thẻ 

từ trong hộp. Xác suất để rút được cả hai tấm thẻ cùng ghi số chẵn là 

A. 
1

2
. B. 

1

3
. C. 

5

6
. D. 

1

6
. 

Câu 7: Cấp số nhân  nu  có 
1
2u   và 

2
6u  . Số hạng 

4
u  của cấp số nhân là 

A. 27 . B. 162 . C. 54 . D. 11 . 

Câu 8: Tập nghiệm của bất phương trình    1 1

2 2

log 1 log 2 1x x    là 

A. 
1
;2
2

 
   

. B. 
1
;2
2

     
. C.  ;2 . D.  ;2 

. 

Câu 9: Cho hàm số  y f x  có đồ thị như hình vẽ bên. Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là đường 

thẳng có phương trình 

A. 1x  . B. 1y  . C. 
1

2
x   . D. 

1

2
y


 . 

Câu 10: Thể tích của khối chóp có diện tích đáy bằng S , chiều cao h  là 

A. 
1
.

2
V S h . B. 

1
.

3
V S h . C. .V S h . D. 

2
.

3
V S h . 

Câu 11: Cho hàm số  y f x  có đồ thị như hình vẽ bên. Hàm số đã cho 

đồng biến trên khoảng 

A.  2; . B.  0;2 .  

C.  1; . D.  ;1 . 

Câu 12: Gọi  F x  là một nguyên hàm của hàm số  
1

2f x x
x

   thỏa mãn 

 1 1F  . Tính  1F  . 

A.  1 1F   . B.  1 2F   . C.  1 1F    . D.  1 0F   . 

 

 

 

Câu 1: Hai mẫu số liệu ghép nhóm ,  A B có bảng tần số ghép nhóm như sau: 

Nhóm A 

ĐỀ SỐ 03 
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Nhóm 0;10


 10;20


 20;30


 30;40


 40;50


 

Tần số 8 9 5 6 2 

Nhóm B 

Nhóm 0,3;10, 3


 10,3;20, 3


 20,3;30,3


 30,3;40,3


 40,3;50, 3


 

Tần số 16 18 10 12 4 

Gọi ;
A B

Q Q
   lần lượt là khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm ;A B . Phát biểu nào sau 

đây đúng? 

A. 0,3
B A

Q Q
   . B. 2

B A
Q Q

   . C. 0,3
B A

Q Q
   . D. 

B A
Q Q

   . 

Câu 2: Trong không gian Oxyz , cho mặt cầu  S  có phương trình      
2 2 2

: 2 1 3 9x y z       

tâm của mặt cầu đã cho là 

A.  2;1; 3  . B.  2; 1;3 . C.  2;1;3 . D.  2; 1;3  . 

Câu 3: Họ các nguyên hàm của hàm số ( ) 2xf x   là 

A. 2 .ln .x x C  B. .2 .xx C  C. 
2

.
ln2

x

C  D. 2 .ln2x C  

Câu 4: Nếu  d 2025
b

a

f x x   thì  2 d
b

a

f x x  bằng 

A. 4050 . B. 2023 . C. 2050 . D. 22025 . 

Câu 5: Số nghiệm của phương trình    2log 2 1 log 4x x   là 

A. 3 . B. 2 . C. 1 . D. 0 . 

Câu 6: Cho hàm số 
ax b

y
cx d





 ( 0c  , ; ; ;a b c d R ) có đồ thị như hình vẽ bên. 

Tọa độ tâm đối xứng của đồ thị hàm số đã cho là 

A.  1; 1 . B.  1;1 .  

C.  0;1 . D.  1;1 . 

Câu 7: Cho cấp số nhân  nu có 
1 4
1,   27u u  . Công bội q của cấp số nhân đã cho bằng: 

A. 
26

3
. B. 3 . C. 3 . D. 3 . 

Câu 8: Tập nghiệm của bất phương trình (0,2) 4x   là 

A. 
0,2

( ; log 4].  B. 
0,2

[log 4; ).  C. 
4

[log 0,2; ).  D. 
4

( ; log 0,2].  
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Câu 9: Cho hình chóp .S ABCD có đáy ABCD  là hình vuông và SA  
vuông góc với mặt phẳng đáy. Đường thẳng CD  vuông góc với 
mặt phẳng nào dưới đây? 

A.  SAD . B.  SBC .  

C.  SAC . D.  SAB . 

Câu 10: Cho tứ diện .S ABC  với , ,M N P  lần lượt là trung điểm của 

, ,SA SB SC  (tham khảo hình vẽ). Khẳng định nào sau đây đúng? 

A.  2 .AB PN PM 
  

  

B.  2 .AB PM PN 
  

 

C.  1
.

2
AB PN PM 
  

  

D. .AB PN PM 
  

 

Câu 11: Cho hàm số bậc ba  y f x có đồ thị như hình vẽ. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào 

dưới đây? 

A. ( ; 2).   B. (0; ).  C. ( 1;1).  D. ( 2;0).  

 

Câu 12: Trong không gian ,Oxyz  cho mặt phẳng  P  có phương trình: 2 4 0x y z    . Phương trình 

mặt phẳng  Q song song với  P và đi qua điểm  1; 1;3M   là 

A. 2 6 0.x y z      B. 2 3 4 0.x y z     

C. 3 6 0.x y z      D. 2 6 0.x y z     

Câu 1: Cho hàm số  f x  có bảng biến thiên như sau: 

 

Giá trị cực đại của hàm số đã cho bằng 

A. 3. B. 2. C. 1 . D. 2 . 

Câu 2: Nếu  
1

2

6f x dx


  thì  
1

2

2 f x dx


     bằng 

A. 6. B. 0. C. 10. D. 12. 

Câu 3: Cho hình chóp .S ABCD  có đáy ABCD  là hình bình hành và M  là trung điểm của CD . Phát 

biểu nào sau đây là đúng? 

ĐỀ SỐ 04 
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A.  1
2

2
SM SA SB SC  
   

. B.  1

2
SM SA SB SC  
   

. 

C.  1
2

2
SM SA SB SC  
   

. D.  1
2

2
SM SA SB SC  
   

. 

Câu 4: Trong không gian Oxyz , khoảng cách từ điểm  1;3; 2A   đến mặt phẳng 

 Oxy  bằng 

A. 14 .  B. 2.  

C. 3.  D. 1. 

Câu 5: Khảo sát thu nhập theo tháng của người lao động ở một công ty thu được 

mẫu số liệu ghép nhóm như bảng sau: 

Thu nhập (triệu đồng) [5; 8) [8; 11) [11; 14) [14; 17) [17; 20) 

Số người 30 55 45 30 20 

Tính mức thu nhập trung bình của người lao động ở công ty trên (đơn vị: triệu đồng). 

A. 12,5. B. 10,5. C. 11. D. 11,75. 

Câu 6: Cho hàm số   3 2f x ax bx cx d     có đồ thị như hình bên và 

, , ,a b c d  là các số thực. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng? 

A. 0a d  .  B. 0ad  .  

C. 0ad  .  D. 0a d  . 

Câu 7: Cho hàm số   2 4f x x  . Khẳng định nào dưới đây đúng? 

A.   2 4f x dx x x C   . B.   3 4f x dx x x C   . 

C.   2f x dx x C  . D.  
3

4
3

x
f x dx x C   . 

Câu 8: Tập nghiệm của bất phương trình 3 72 4x   là 

A.  0; . B.  ;3 . C.  ;1 . D.  3; . 

Câu 9: Trong không gian Oxyz , cho mặt cầu  S  có phương trình:    
2 2

21 4 9x y z     .  

Đường kính của mặt cầu  S  bằng 

A. 6 . B. 18 . C. 3 . D. 9 . 

Câu 10: Cho cấp số nhân  nu  với 
1
3u   và 

4
81u  . Công bội của cấp số nhân đã cho bằng 

A. 3 . B. 33 3 . C. 3 3 . D. 3 . 

Câu 11: Số nghiệm thuộc đoạn ;    
 của phương trình sin2 1 0x    là 

A. 3 . B. 2 . C. 4 . D. 1 . 
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Câu 12: Cho hình chóp .S ABC  có đáy là tam giác đều và  SA ABC . Gọi H  là hình chiếu vuông góc 

của S  lên BC . Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng 

A. BC AH . B. BC SC . C. BC SB . D. BC AC .  

 

Câu 1: Cho cấp số cộng  nu  có số hạng đầu 
1
3u  , công sai 2d  . Số hạng thứ 5  của  nu  bằng 

A. 14 . B. 5 . C. 6 . D. 11 . 

Câu 2: Tập nghiệm của bất phương trình  1

2

log 1 1x    là 

A.  ;1 . B.  1;1 . C.  1; . D.  0;3 . 

Câu 3: Nghiệm của phương trình 3 12x   là 

A. 4x  . B. 9x  . C. 
3

log 12x  . D. 
12

log 3x  . 

Câu 4: Cho hình chóp .S ABC  có SA  vuông góc với mặt phẳng đáy và tam giác 

ABC  vuông tại B . Hình chóp .S ABC  có bao nhiêu mặt là tam giác 

vuông? 

A. 2 . B. 4 .  

C. 3 . D. 1 . 

 

Câu 5: Cho đồ thị như hình vẽ. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào sau đây? 

A.  ; 1  . B.  2; . C.  1;2 . D.  0;2 . 

Câu 6: Trong không gian Oxyz , cho vectơ 2 3 4OM i j k  
  

. Tọa độ của điểm M  là 

A. (2; 3;4) . B. (2;4; 3) . C. (2;3;4) . D. ( 2;3; 4)  . 

Câu 7: Cho hàm số    
2

, , , , , 0
ax bx c

f x a b c d e ad
dx e

 
  


  có đồ 

thị như hình vẽ. Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số đã cho là 

A. y x  .  B. y x . 

C. 1y x  .  D. 1y x  . 

Câu 8: Trong không gian Oxyz , cho hai điểm ( 2;1;0)A  , (3; 2;1)B  . 

Tọa độ của vectơ AB


 là 

A. ( 5;3; 1)  . B. (5; 3;1) .  

C. (1; 1;1) . D. ( 1;1; 1)  . 

Câu 9: Họ các nguyên hàm của hàm số 
3

1
( )f x

x
  là 

ĐỀ SỐ 05 
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A. 
4

3
C

x
  . B. 

2

1
C

x
  . C. 

2

1

2
C

x
  . D. 

4

1

4
C

x
  . 

Câu 10: Cho hàm số ( )y f x  liên tục trên đoạn [ ; ]a b  và c  là số thực tùy ý thuộc đoạn [ ; ]a b . Nếu 

 d 3
b

a

f x x   và  d 8
c

a

f x x   thì tích phân  d
b

c

f x x  bằng 

A. 11 . B. 5 . C. 5 . D. 11 . 

Câu 11: Cho hình lập phương . DAABCD B C    (tham khảo hình vẽ). 

Góc giữa hai vectơ AB


 và CD 


 bằng 

A. 135 . B. 60 . C. 30 . D. 45 . 

 

Câu 12: Kết quả đo chiều cao của 100  cây keo ba năm tuổi tại một nông trường được cho bởi bảng sau. 

Chiều cao (m) [8,4; 8,6) [[8,6; 8,8) [8,8; 9,0) [9,0; 9,2) [9,2; 9,4) 

Số cây 5 12 25 44 14 

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm đã cho bằng 

A. 0, 886 . B. 0,115 . C. 0, 826 . D. 0,286 . 

Câu 1: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , khoảng cách từ điểm  3; 2;4A   đến mặt phẳng  Oxz  

bằng 
A. 4 . B. 5 . C. 3 . D. 2 . 

Câu 2: Nguyên hàm của hàm số 2 cosx x  là 

A. 2 sinx x C  . B. 2 sinx x C  . C. 2 sinx x C  . D. 2 sinx x C  . 

Câu 3: Cho hàm số 
ax b

y
cx d





 (với 0c  ; 0ad bc  ) có đồ thị như hình vẽ 

bên. Đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho có phương trình là 

A. 2 0x   .  B. 1 0x   .  

C. 1 0y   .  D. 2 0y   . 

Câu 4: Nghiệm của phương trình 5 3x   là 

A. 3 5 . B. 5 3 . C. 
5

log 3 . D. 
3

log 5 . 

Câu 5: Cho cấp số cộng  nu  có 
1
1u   và công sai 2d  . Tổng của 10  số hạng đầu tiên của cấp số cộng 

đã cho là 

A. 200 . B. 110 . C. 95 . D. 100 . 

Câu 6: Hàm số 
2 2 4

2

x x
y

x

 



 nghịch biến trên khoảng nào trong các khoảng dưới đây? 

A.  2;0 . B.  ; 2  . C.  0; . D.  4;0 . 

ĐỀ SỐ 06 
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Câu 7: Biết rằng ( )F x  là một nguyên hàm của hàm số ( )f x  trên đoạn [1;4]  và (4) 9,F   (1) 3.F   Giá 

trị của 
4

1

( ) 2 df x x     bằng 

A. 0. B. 8. C. 4.  D. 12.  
Câu 8: Đồ thị nào dưới đây là đồ thị của hàm số siny x ? 

A.   

B.  

C.   

D.  

Câu 9: Tập nghiệm của bất phương trình  3
log 2 1x    là 

A.  5; . B.  ;5 . C.  0;5 . D.  2;5 . 

Câu 10: Thống kế số điện (kWh) của 30 lớp học ở trường THPT X dùng trong một tháng được kết quả 

sau: 

Số điện (kWh) [50;60) [60;70) [70;80)  [80;90)  [90;100)  [100;110)  

Số lớp 1 5 6 9 7 2 

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm đã cho bằng bao nhiêu? 

A. 50.  B. 40. C. 10.  D. 60.  

Câu 11: Cho hình chóp đều .S ABCD , gọi O  là giao điểm của AC  và BD . Khẳng định nào sau đây là 

sai? 

A. SA AB . B. AC BD . C. BD SC . D. SO CD . 
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Câu 12: Có hai xạ thủ ,A B độc lập cùng bắn vào một mục tiêu. Xác suất bắn trúng mục tiêu của xạ thủ 

A  là 0, 8  và xác suất bắn trúng mục tiêu của xạ thủ B  là 0,9 . Xác suất để có đúng một xạ thủ 

bắn trúng mục tiêu là: 

A. 0,26 . B. 0,74 . C. 0,98 . D. 0,72 . 

Câu 1: Tìm nguyên hàm của hàm số 
1

( )
5 12

f x
x




. 

A. 
1
ln | 12 5 |

5 12 5

dx
x C

x
  

 . B. 
1
ln | 5 12 |

5 12 5

dx
x C

x
   

 . 

C. 5 ln | 5 12 |
5 12

dx
x C

x
  

 . D. ln | 5 12 |
5 12

dx
x C

x
  

 . 

Câu 2: Trong không gian Oxyz, phương trình nào dưới đây là phương trình chính tắc của đường thẳng 

1 2

: 3

3

x t

d y t

z t

    
   

? 

A. 
1 3

2 3 2

x y z 
 


.  B. 

1 3

1 3 2

x y z 
 


. 

C. 
1 3 3

2 3 1

x y z  
  . D. 

1 3

2 3 1

x y z 
  . 

Câu 3: Cho hình hộp ABCD EFGH  (hình bên). Kết quả phép toán AB EH
 

 là 

A. FH


.  B. BH


.  

C. DB


.  D. AE


. 

Câu 4: Cô Hải thống kê lại đường kính thân gỗ của một số cây xoan đào 6 năm tuổi được trồng ở sân 

trường thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau: 

Đường kính  cm  40;45


 45;50


 50;55


 55;60


 60;65


 

Tần số 5 20 18 7 3 

 Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên là 

A. 6 . B. 25 . C. 15 . D. 30 . 

Câu 5: Trong không gian Oxyz , cho 2 điểm (5; 4;2)A   và (1;2;4)B . Mặt phẳng đi qua A  và vuông góc 

với đường thẳng AB  là? 

A. 2 3 20 0x y z    .  B. 3 3 25 0x y z    . 

C. 3 3 13 0x y z    .  D. 2 3 8 0x y z    . 

Câu 6: Cho hình chóp có diện tích mặt đáy là 24a  và chiều cao bằng 3a . Thể tích của khối chóp tương 

ứng bằng 
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A. 34a . B. 312a . C. 32a . D. 36a . 

Câu 7: Cho hàm số ( )y f x  có bảng biến thiên như hình vẽ bên dưới. 

 

Hàm số ( )y f x  đồng biến trên khoảng nào dưới đây? 

A. ( 1;2) . B. ( 8; 3)  . C. ( ;4) . D. (2; ) . 

Câu 8: Cho hình phẳng ( )H  giới hạn bởi các đường 2 3, 0, 0, 5y x y x x     . Gọi V  là thể tích của 

khối tròn xoay được tạo thành khi quay ( )H  xung quanh trục Ox . Mệnh đề nào dưới đây đúng? 

A.  
5

2

0

3V x dx  .  B.  
5

2
2

0

3V x dx  . 

C.  
5

2
2

0

3V x dx  .  D.  
5

2

0

3V x dx  . 

Câu 9: Tập nghiệm của bất phương trình log 1x   là 

A. [10; ) . B. (0; ) . C. (10; ) . D. ( ;10) . 

Câu 10: Cho hàm số  3 3 ;y ax x d a d      có đồ thị là đường cong trong hình 

vẽ. Khẳng định nào dưới đây đúng? 

A. 0, 0a d  .  B. 0, 0a d  .  

C. 0, 0a d  .  D. 0, 0a d  . 

Câu 11: Hàm số nào sau đây nghịch biến trên  ? 

A. 
1

2

logy x . B. 3 xy  . C. 2025xy  . D. 2xy  . 

Câu 12: Cho cấp số nhân  nu  với 
1
3u   và công bội 2q  . Giá trị của 

3
u  bằng 

A. 12 . B. 18 . C. 7 . D. 6 . 

 

Câu 1: Bảng dưới đây thống kê cự li ném tạ của một vận động viên. 

Cự li (m) [19; 19,5) [19,5; 20) [20; 20,5) [20,5; 21) [21; 21,5) 

Tần số 13 45 24 12 6 

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên là: 

A. 3 . B. 2,5 . C. 2 . D. 1,5 . 

Câu 2: Cấp số nhân  nu  có 
1
3u   và công bội 4q  . Số hạng 

2
u  của cấp số nhân là: 

A. 64 . B. 12 . C. 81 . D. 7 . 
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Câu 3: Cho tứ diện ABCD , điểm G  là trọng tâm tam giác BCD . Phát biểu nào sau đây sai? 

A. 0GB GC GD  
   

. B. 0GA GB GC GD   
    

. 

C. 3BC BD BG 
  

.  D. 3AB AC AD AG  
   

. 

Câu 4: Hàm số nào dưới đây không có cực trị? 

A. 
2 1

3

x
y

x





.  B. 3 2 3 2y x x x    .  

C. 3 23 1y x x   .  D. 3 23 2y x x   . 

Câu 5: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , hình chiếu vuông góc của điểm  3;5;2A  trên trục Ox  

có tọa độ là 

A.  3;0;0 . B.  0;5;2 .  C 0;0;2 . D.  0;5;0 . 

Câu 6: Cho hình chóp .S ABCD  có đáy là hình bình hành tâm O , 

,  SA SC SB SD   (hình bên). Khẳng định nào sau đây đúng? 

A.  SO ABCD . B.  SC ABCD .  

C.  SA ABCD . D.  SB ABCD . 

Câu 7: Nguyên hàm của hàm số   3f x x x   là 

A. 3x x C  . B. 23 1x C  . C. 4 2x x C  . D. 4 21 1

4 2
x x C  . 

Câu 8: Tập nghiệm của bất phương trình 12 4x   là 

A.  ;1 . B.  1; . C.  ;1 
. D. 1; 

. 

Câu 9: Đồ thị hàm số 
3

2 1
1

y x
x

  


 có đường tiệm cận xiên là 

A. 2 3y x  . B. 2 1y x  . C. 2 1y x  . D. 1y x  . 

Câu 10: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho hai điểm  1; 3;1A  ,  3;0; 2B  . Độ dài đoạn 

thẳng AB  bằng 

A. 22 . B. 26 . C. 26 . D. 22 . 

Câu 11: Nghiệm của phương trình  3
log 2 1 2x    là 

A. 
7

2
x  . B. 

9

2
x  . C. 3x  . D. 5x  . 

 

Câu 12: Nếu  
3

0

d 6f x x   thì  
3

0

1
2 d

3
f x x

 
 
 
 

  bằng 

A. 8 . B. 6 . C. 5 . D. 9 . 
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Câu 1: Đồ thị bên là của hàm số nào trong các hàm số cho ở các phương án A, B, C, D? 

A. 
2 1

1

x
y

x





.  B. 

2 1

1

x
y

x





.  

C. 
1

2
1

y x
x

 


.  D. 3 3 1y x x   . 

Câu 2: Một khối chóp có đường cao 3h a  và diện tích đáy 2B a . Thể tích khối 

chóp đó bằng 

A. 
33

2

a
. B. 33a . C. 

3

2

a
. D. 3a . 

Câu 3: Cho hình chóp .S ABCD  có đáy ABCD  là hình bình hành tâm O  (hình vẽ). Khẳng định nào dưới 

đây đúng? 

A. 2SA SC SO 
  

.   

B. 2SA SB SO 
  

 

C. 2SA SB SC SD SO   
    

.  

D. SB SD SO 
  

. 

Câu 4: Trong các hàm số cho dưới đây, hàm số nào đồng biến trên  ? 

A. 
2024

2025

x

y
      

. B. 
2025

logy x . C. lny x . D. xy e . 

Câu 5: Trong không gian với hệ trục toạ độ Oxyz , mặt phẳng  P  đi qua điểm  1;2;3A  và vuông góc 

với trục hoành có phương trình là 

A. 3 2 0y z  . B. 2 3 0y z  . C. 1 0x   . D. 1 0x   . 

Câu 6: Tập nghiệm S  của bất phương trình  2
log 1 3x    là 

A.  1;7S  . B.  9;S   . C.  1;9S  . D.  ;9S   . 

Câu 7: Cho hàm số  y f x  liên tục trên đoạn ;a b 
  

, có đồ thị là  C . Diện tích S  của hình phẳng  H  

giới hạn bởi đồ thị  C , trục hoành và hai đường thẳng ;x a x b   được tính theo công thức 

A.  
2

d
b

a

S f x x     . B.   d
b

a

S f x x  . C.  d
b

a

S f x x   D.  
2

d
b

a

S f x x      . 

Câu 8: Cho hàm số  y f x  có bảng biến thiên như sau 

 ∞

+ ∞

0

∞∞ +

+

1

y

y'

x 0

0 0

2

O

A

B C

D

S
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Khẳng định nào dưới đây là đúng? 

A. Hàm số nghịch biến trên khoảng  1;  .B. Hàm số đồng biến trên khoảng  1;0 . 

C. Hàm số nghịch biến trên khoảng  ;0 .    D. Hàm số đồng biến trên khoảng  0;2 . 

Câu 9: Một nguyên hàm  F x  của hàm số   23 2 2025f x x x    là 

A.   3 2 2025F x x x x   . B.   3 2 2025F x x x   . 

C.   6 2F x x  .  D.   3 2F x x x  . 

Câu 10: Thống kê điểm môn Toán của một số học sinh trong đợt khảo sát lần 1, ta được kết quả như bảng 

sau: 

Điểm [6,5;  7) [7;  7,5)  [7,5;  8)  [8;  8,5)  [8, 5;  9)  [9;  9,5)  [9,5;  10)  

Số học sinh 7  10  17  24  13  8  5  

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu trên bằng 

A. 3,5 . B. 16,5 . C. 3 . D. 2 . 

Câu 11: Trong không gian với hệ trục toạ độ Oxyz , cho hai vectơ  2;1; 2u  


 và  1;0;4v 


. Mệnh đề 

nào dưới đây sai? 

A.  3;1;2u v 
 

. B. u v
 

. C. 3u 


. D.  1;1; 6u v  
 

. 

 

Câu 12: Cho cấp số nhân  nu  có 
1 2
1; 4u u  . Khi đó, 

3
u  bằng 

A. 9 . B. 7 . C. 16 . D. 12 . 

Câu 1: Cấp số cộng  nu  có 
1
1u   và 

2
3u  . Số hạng 

5
u  của cấp số cộng là: 

A. 11 . B. 7 . C. 5 . D. 9 . 

Câu 2: Tất cả các nghiệm của phương trình 2 cos 1 0x    là 

A.  2
3

x k k


     . B.  
3

x k k


     . 

C.  2
3

x k k


    . D.  2
3

x k k


     . 

Câu 3: Hàm số   5 2025xF x    là nguyên hàm của hàm số 

A.   5 ln 5 2025xf x x  . B.   5 ln 5xf x  . 

C.  
5

2025
ln5

x

f x x  . D.  
5

2025
ln5

x

f x x C   . 

Câu 4: Đồ thị hàm số  
2 2 3

1

x x
y f x

x

 
 


 có đường tiệm cận xiên là 
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A. 3y x  . B. 1y x  . C. 1y x  . D. 1y x   . 

Câu 5: Trong không gian Oxyz , cho hai điểm  2; 2;1A  ,  0;1;2B . Tọa độ điểm M  thuộc mặt phẳng 

 Oxy  sao cho ba điểm , ,A B M  thẳng hàng là 

A.  4;5;0M . B.  0;0;1M . C.  2; 3;0M  . D.  4; 5;0M  . 

Câu 6: Cho hình chóp .S ABC  có đáy ABC  là tam giác vuông cân tại B , SA  vuông góc với đáy. Gọi M  

là trung điểm AC . Khẳng định nào sau đây sai? 

A.    SAB SAC . B.    SBM SAC . 

C. BM AC . D.    SAB SBC . 

Câu 7: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt phẳng  P  có phương trình 2 3 5 0x y z    . 

Vectơ nào sau đây là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng  P ? 

A.  2; 3;5n 


. B.  2; 3;1n 


. C.  2; 3;0n 


. D.  2;3; 1n 


. 

Câu 8: Giá trị lớn nhất của hàm số  
1

3

x
f x

x





 trên 1;2 

  
 là 

A. 3 . B. 0 . C. 1 . D. 
1

3
 . 

Câu 9: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt cầu  S  có phương trình 

   
2 2

21 2 9x y z     . Điểm nào sau đây là tâm của mặt cầu  S ? 

A.  1;1; 2I  . B.  1;0; 2I  . C.  1;1;2I  . D.  1;0;2I  . 

Câu 10: Biết   3F x x  là một nguyên hàm của hàm  f x  trên  . Giá trị của  
2

1

2 f x dx     bằng 

A. 9 . B. 
15

4
. C. 7 . D. 

23

4
. 

Câu 11: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng với mọi giá trị  ? 

A. sin2 2 sin  .  B. sin2 sin cos   . 

C. 2cos2 2 cos 1   . D. 2 2cos2 sin cos    . 

Câu 12: Mỗi ngày bác Hoa đều đi bộ để rèn sức khỏe. Quãng đường đi bộ mỗi ngày (đơn vị: km ) của bác 

Hoa trong 20 ngày được thống kê lại ở bảng sau: 

Quãng đường (km) [2,5; 3,0) [3,0; 3,5) [3,5; 4,0) [4,0; 4,5) [4,5; 5,0) 

Số ngày 3 6 5 4 2 

 Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm) là 

A. 0,9 . B. 0,96 . C. 0,97 . D. 0, 8 . 
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Câu 1: Nguyên hàm của hàm số  f x e  là 

A. ex C . B. 
2

2

e
C . C. ex C . D. 

log

ex
C

e
 . 

Câu 2: Cho hình phẳng  H giới hạn bởi đồ thị hàm số 2 4y x x  , trục hoành và hai đường thẳng 

1x   và 3x  . Khối tròn xoay được tạo thành khi quay hình phẳng  H  quanh trục Ox  có thể 

tích là 

A. 
406

15
V  . B. 

406

15
V  . C. 

22

3
V  . D. 

512

15
V  . 

Câu 3: Thời gian chờ khám của các bệnh nhân tại một phòng khám được cho trong bảng sau 

Thời gian (phút) [0; 5) [5; 10) [10; 15) [15; 20) 

Số bệnh nhân 3 12 15 8 

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm này (làm tròn đến hàng phần trăm) là 

A. 7,71 . B. 14,50 . C. 6,70 . D. 6,79 . 

Câu 4: Trong không gian Oxyz phương trình tham số của đường thẳng đi qua điểm  1;2;3A   và có 

véctơ chỉ phương  1;1; 5u 


 là 

A. 
1 1 5

1 2 3

x y z  
 


. B. 

1

1 2

5 3

x t

y t

z t

     
   

. 

C. 

1

2

3 5

x t

y t

z t

     
  

.  D. 
1 2 3

1 1 5

x y z  
 


. 

Câu 5: Giá trị nhỏ nhất của hàm số 4 22 5y x x    trên đoạn [ 2;3]  bằng 

A. 5 . B. 51 . C. 1 . D. 6 . 

Câu 6: Giá trị của tích phân 
2

2

2

1x dx


  bằng 

A. 
8

3
. B. 4 . C. 0  D. 

4

3
. 

Câu 7: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , phương trình của mặt phẳng  P  đi qua 3 điểm 

 2;0;0E ,  0; 3;0F   và  0;0;5K  là 

A. 1
2 3 5

x y z
  


.  B. 1

2 3 5

x y z
   


.  

C. 2 3 5 30 0x y z    .     D. 0
2 3 5

x y z
  


. 

ĐỀ SỐ 11 
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Câu 8: Cho hình chóp .S ABCD  có đáy ABCD  là hình chữ nhật và 

 SA ABCD . Góc tạo bởi đường thẳng SC  và mặt phẳng  SAB  là 

A. ASC . B. SCB .  

C. SBC . D. BSC . 

Câu 9: Nghiệm của phương trình  3
log 2 4x    là 

A. 62x  . B. 83x  . C. 79x  . D. 66x  . 

Câu 10: Cấp số cộng  n
u  có 3 4

n
u n  . Công sai của cấp số cộng này là 

A. 4. B. 3. C. 7. D. 3 . 

Câu 11: Cho hình lập phương . ' ' ' 'ABCDA B C D có cạnh a . Giá trị của '. ' 'AC B D
 

 bằng 

A. 0 . B. 21

2
a . C. 26a . D. 22

2
a . 

Câu 12: Cho hàm số bậc ba  y f x  có bảng biến thiên như hình vẽ bên dưới 

 

Hàm số đã cho đạt giá trị cực đại tại điểm 

A. 1x   . B. 0x  . C. 2x  . D. 1x  . 

 

Câu 1: Một nguyên hàm của hàm số  
1

f x
x

  với 0x   là  

A. 
2

1
1

x


 . B. 1 1x  . C. ln 1x  . D. ln 1x  . 

Câu 2: Điểm số bài kiểm tra thường xuyên của một lớp gồm 30 học sinh sau khi thống kê thu được kết 

quả như sau: 

Điểm [0; 2) [2; 4) [4; 6) [6; 8) [8; 10) 

Số học sinh 2 6 12 9 1 

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu được thống kê ở trên là 

A. 5. B. 2. C. 11. D. 10. 

Câu 3: Cho hình lập phương .ABCDA B C D   như hình vẽ bên. Khẳng định nào sau 

đây đúng ? 

A. A C A B AD A A      
   

. B. A C AB AD AA   
   

.  

C. A C A A A C    
  

. D. A C A A C A    
  

. 

ĐỀ SỐ 12 
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Câu 4: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho phương trình đường thẳng  : 1 ,

2 3

x t

d y t t

z t

     
  

 . 

Vectơ nào sau đây là một vecto chỉ phương của đường thằng d ? 

A.  1; 1;3 . B.  0; 1;2 . C.  1; 1;2 . D.  0; 1;3 . 

Câu 5: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz  mặt phẳng  P  đi qua ba điểm  0; 1;0A  ;  2;0;0B  và 

 0;0;3C  có phương trình là 

A.
 

1.
2 1 3

x y z
  


  B. 0.

2 1 3

x y z
  


  

C. 0.
3 1 2

x y z
  


  D.

 
1

3 1 2

x y z
  


. 

Câu 6: Cho cấp số nhân  n
u  thõa mãn 

1
2u   và công bội 3q  . Giá trị 

3
u  của cấp số nhân đó là 

 A. 18 .  B. 54 .   C. 6 .   D. 12 . 

Câu 7: Cho hàm số bậc ba ( )y f x  có đồ thị là đường cong như hình bên. 

Gọi M , m lần lượt là giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số trên 

đoạn 0;2 
  

. Giá trị của M m  bằng 

A. 2 .  B. 2 . 

C. 4 .  D. 0 . 

Câu 8: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hàm số 2 3 2y x x  

, trục hoành và hai đường thẳng 0x  , 2x   được tính bởi công 

thức 

A. 
2

2

0

3 2S x x dx   . B.  
2

2

0

3 2S x x dx   . 

C.  
2

2
2

0

3 2S x x dx   . D.  
2

2

0

3 2S x x dx   . 

Câu 9: Cho hàm số ( )y f x  có bảng biến thiên như sau: 

 

Giá trị cực đại của hàm số đã cho là 

A. 2 . B. 1 . C. 3 . D. 0 . 

Câu 10: Tập nghiệm của bất phương trình 2 3x   có tập nghiệm là 

A.  2
log 3; . B.  2

; log 3 . C.  2
; log 3 

. D. 2
log 3; 

. 
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Câu 11: Cho hình chóp .S ABCD  có đáy ABCD  là hình chữ nhật và  SA ABCD

. Khẳng định nào sau đây đúng? 

A.  BD SAC .  B.  CD SAB .  

C.  AC SBD .  D.  BC SAB . 

Câu 12: Tập xác định của hàm số 
5

logy x  là 

A.  0; . B.  5;  . C.  ;  . D. 0; 
. 

 

Câu 1: Cho hàm số  y f x  có đạo hàm trên   thỏa mãn    ' 0, 1;0f x x     và 

   ' 0, 0;1f x x   . Khẳng định nào sau đây là đúng?  

A. Hàm số  f x  nghịch biến trên khoảng 1;0  và đồng biến trên khoảng 0;1 .  

B. Hàm số  f x  đồng biến trên khoảng 1;0  và  0;1 . 

C. Hàm số  f x  nghịch biến trên khoảng 1;0  và  0;1 . 

D. Hàm số  f x  đồng biến trên khoảng 1;0  và nghịch biến trên khoảng 0;1 .  

Câu 2: Cho hàm số  y f x  xác định trên khoảng  2;1  và có 
 

   
12

lim 2, lim
xx

f x f x
  

   . Khẳng 

định nào sau đây là đúng?  

A. Đồ thị hàm số  y f x  có một tiệm cận ngang là đường thẳng 2y  .  

B. Đồ thị hàm số  y f x  có một tiệm cận đứng là đường thẳng 1x   và một tiệm cận ngang 

là đường thẳng 2y  . 

C. Đồ thị hàm số  y f x  không có tiệm cận. 

D. Đồ thị hàm số  y f x  có một tiệm cận đứng là đường thẳng 1x  .  

Câu 3: Trong không gian Oxyz , cho hai vectơ 3 2u i j k  
   

 và  2; 1;1v  


. Tích vô hướng .u v
 

 bằng 

A. . 12u v  
 

. B. . 5 2u v 
 

. C. . 3u v  
 

. D. . 2 21u v 
 

.  

Câu 4: Gọi S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số 6xy  , trục hoành và hai đường thẳng 

1, 4.x x   Diện tích S bằng 

A. 
4

2

1

6 xS dx  . B. 
4

1

6xS dx  . C. 
4

2

1

6 xS dx  . D. 
4

1

6xS dx  . 

Câu 5: Một mẫu số liệu ghép nhóm có tứ phân vị là 
1 2 3

4, 6, 9.Q Q Q   Khoảng tứ phân vị của mẫu 

số liệu ghép nhóm đó bằng  

A. 5.  B. 2.  C. 7. D. 13. 

ĐỀ SỐ 13 
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Câu 6: Nguyên hàm của hàm số 2025( ) 2026 xf x x e   là 

A. 2026 xx e C  .  B. 2026 xx e C  .  

C. 20262026 xx e C  .  D. 2026 xx e C  . 

Câu 7: Trong các dãy số sau dãy số nào là cấp số cộng? 

A. 7 3n

n
u   . B. 7 3

n
u n  . C. 

7

3n
u

n
 . D. 7 3n

n
u   . 

Câu 8: Cho hình chóp .S ABCD  có đáy là hình vuông tâm O , tam giác SAB  cân tại S  và nằm trong 

mặt phẳng vuông góc với đáy. Gọi ,M N  là trung điểm của ,AB AD . Góc giữa SC  và  ABCD  

là 

A. SCM . B. SCA . C. SCO . D. SCN . 

Câu 9: Trong không gian Oxyz , cho mặt phẳng  P  có phương trình 2 2 0x y z    . Điểm nào 

dưới đây thuộc mặt phẳng  P ? 

A.  1; 1; 1N   . B.  1;1; 1M  . C.  2; 1; 1P   . D.  1; 2;2Q  . 

Câu 10: Trong không gian Oxyz , cho đường thẳng  
2 4 1

:
1 1 3

x y z
d

  
 

  
một vectơ chỉ phương của 

đường thẳng  d  là 

A.  3
1;1;3u 


. B.  4

2;4;1u 


. C.  1
1;1;3u  


. D.  2

2; 4;1u  


. 

Câu 11: Đồ thị của hàm số 
1

1

x
y

x




 
 là đường cong nào trong các hình vẽ sau? 

A. .  B. . 

C. .  D. . 
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Câu 12: Đường cong trong hình vẽ là đồ thị của hàm số nào dưới đây 

A. 
0.4

logy x . B.  0,8
x

y  . 

C. 
2

logy x . D.  2
x

y  . 

 

 

Câu 1: Cho hàm số  y f x  có đồ thị như hình vẽ dưới đây. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào 

trong các khoảng sau? 

A.  ;1 . B.  2; . C.  0;1 . D.  1;2 . 

Câu 2: Trong không gian Oxyz , cho mặt phẳng ( ) : 2x 1 0P y z    . Véc tơ nào dưới đây là một 

véc tơ pháp tuyến của ( )P ? 

A.  2;1; 1n  


. B.  2; 1;1n  


. C.  2;1;1n  


. D.  2;1;1n 


. 

Câu 3: Đường thẳng đi qua điểm  1; 2;0A  vuông góc với mặt phẳng 2 2 3 0x y z     có phương 

trình chính tắc là  

A. 
1 2

1 2 2

x y z 
 

 
. B. 

1 2

1 2 2

x y z 
 

 
. 

C. 
1 2

1 2 2

x y z 
 

 
. D. 

1 2

1 2 2

x y z 
  . 

Câu 4: Biết 
3 7

1 1

( ) x 5, ( ) x 7f x d g x d   . Giá trị của biểu thức 
3

1

3 ( ) 2 ( ) xf x g x d    bằng 

A. 31 . B. 29 . C. 1 . D. 29 . 

Câu 5: Nghiệm của phương trình  2
log 1 3x    là 

A. 9x  . B. 8x  . C. 10x  . D. 7x  . 

Câu 6: Bảng sau thống kê thời gian tập thể dục mỗi ngày trong tháng 3/2025 của hai bạn Hưng và Bình. 

Thời gian(phút) 10;15


 15;20


 20;25


 25;30


 30;35


 

Số ngày tập của Hưng 2  14  8  3  3  

Số ngày tập của Bình 12 8 7 3 0 

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian tập thể dục của Hưng và Bình lần 

lượt là 

A. 20 phút và 25 phút  B. 25 phút và 20 phút. 

C. 20 phút và 20 phút.  D. 25 phút và 25 phút. 

Câu 7: Họ nguyên hàm của hàm số 3y x  là 

A. 
4

4

x
C . B. 4x C . C. 

2

2

x
C . D. 23x C . 
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Câu 8: Cho hàm số 
ax b

y
cx d





  0; 0c ad bc    có đồ thị như hình vẽ 

bên. Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là  

A. 1x  .  B. 1x   . 

C. 1y   .  D. 1y  . 

Câu 9: Các nghiệm của phương trình cos2 0x   là 

A.  
2

x k k


    . B.  
8 2

x k k
 

    .  

C.  
2

x k k


   .  D.  
4 2

x k k
 

    . 

Câu 10: Tập nghiệm của bất phương trình 3 9x   là 

A.  ;2 
. B. 0;2 

  
. C.  0;2 . D.  ;2 . 

Câu 11: Cho cấp số nhân  n
u  với 

2
7u   và công bội 3q  . Số hạng đầu của cấp số nhân đã cho bằng 

A. 21 . B. 4 . C. 
7

3
. D. 

3

7
. 

Câu 12: Cho hình chóp .S ABCD  có đáy ABCD  là hình bình hành tâm O , SA SC , SB SD . Trong 

các khẳng định sau khẳng định nào đúng? 

A.  SD ABCD .   B.  SO ABCD .  

C.  SA ABCD .   D.  SC ABCD . 

 

Câu 1: Cho hình hộp .ABCDA B C D     (hình vẽ bên). Mệnh đề nào sau đây đúng? 

A. A C A A A B A B      
   

.  

B. A C A A A B A C       
   

. 

C. A C A A A B A D      
   

.  

D. A C A A A B A D       
   

. 

Câu 2: Tập nghiệm của bất phương trình 
1

9
3

x
      

 là 

A.  ; 2S    . B.  2;S    . C.  ; 3S   . D.  3;S   . 

Câu 3: Cho hàm số  f x  liên tục trên ;a b 
  

 và có một nguyên hàm trên ;a b 
  

 là hàm số  F x . Tìm mệnh 

đề đúng trong các mệnh đề sau. 

A.      d
b

a

f x x f b f a  . B.      d
b

a

f x x F a F b  . 
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C.      d
b

a

f x x F b F a  . D.      d
b

a

f x x f a f b  . 

Câu 4: Nghiệm của phương trình 
2

log 3x    là 

A. 8x   . B. 8x  . C. 
1

8
x  . D. 

1

6
x  . 

Câu 5: Họ nguyên hàm của hàm số   5f x x  là 

A. 
6

6

x
C . B. 45x C . C. 

6

5

x
C . D. 

4

4

x
C . 

Câu 6: Khảo sát thời gian sử dụng điện thoại trong một ngày của một lớp học thu được mẫu số liệu ghép 

nhóm sau 

Thời gian (phút) 0;20


 20;40


 40;60


 60;80


 80;100


 

Số học sinh 7  11  15  6  3  

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu trên bằng 

A. 100. B. 42. C. 15. D. 50. 

Câu 7: Cho hàm số  y f x  có đồ thị như hình vẽ bên. Hàm số đã cho nghịch biến 

trên khoảng nào sau đây? 

A. ( ;2) .  B. (0; ) .  

C. ( ;0) .  D. (0;2) . 

Câu 8: Trong không gian Oxyz , cho 2 3 4u i j k   
   

.Tọa độ của vec tơ u


 là 

A. (2 ;3 ; 4)u  


. B. (2 ;3 ;4)u 


. C. (2 ; 3 ;4)u  


. D. ( 2 ; 3 ;4)u   


. 

Câu 9: Cho hình chóp S.ABC  có SA  vuông góc với mặt phẳng  ABC . Mệnh đề nào sau đây sai? 

A. SA SB . B. SA AB . C. SA BC . D. SA AC . 

Câu 10: Cho cấp số nhân có 
1

2u   và công bội 3q   . Số hạng 
4

u  bằng 

A. 18 . B. 18 . C. 54 . D. 54 . 

Câu 11: Cho hàm số  y f x  xác định trên  \ 1  liên tục trên mỗi khoảng xác định và có bảng biến 

thiên như sau: 

 

Tiện cận đứng của đồ thị hàm số đã cho là 

A. 2x  . B. 1x  . C. 3y   . D. 2y  . 
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Câu 12: Trong không gian Oxyz , một vectơ chi phương cùa đường thằng 
1 2 3

:
1 1 1

x y z
d

  
 


 có 

tọa độ là 

A. (1;1;1) . B. ( 1;1; 1)  . C. (1;2;3) . D. ( 1;2; 3)  . 

 

Câu 1: Cho hàm số  y f x  có bảng biến thiên như bên. Điểm cực đại 

của hàm số đã cho là 

A. 21 .  B. 1 . 

C. 2 .  D. 6 . 

Câu 2: Cho hàm số   21 2 3f x x x    . Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số và trục hoành 

có giá trị bằng 

A. 
16

27
 . B. 

16

27
. C. 

32

27
 . D. 

32

27
. 

Câu 3: Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số 
22 2

1

x x
y

x

 



 có phương trình là 

A. 2 3y x  . B. 2 3y x  . C. 1y x  . D. 2 1y x  . 

Câu 4: Thống kê độ tuổi tập thể dục thể thao hằng ngày trong một cụm dân cư có bảng số liệu sau: 

Độ tuổi [10; 20) [20; 30) [30; 40) [40; 50) [50; 60) 

Số người 10 6 15 19 25 

Tính phương sai của mẫu số liệu trên (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm). 

A. 189,66. B. 13,68. C. 187,13. D. 187,03. 

Câu 5: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt phẳng   : 2 1 0P x y z    . Đường thẳng nào 

dưới đây song song với mặt phẳng  P ? 

A. 
1 2

1 2 1

x y z 
 


.  B. 

1 2

1 3 1

x y z 
 


. 

C. 
1 3 1

2 1 1

x y z  
 


. D. 

1 3 1

1 3 1

x y z  
 

 
. 

Câu 6: Cho 
2

1

( ) 3f x dx    và
2

1

( ) 4g x dx  . Giá trị tích phân 
2

1

( ( ) 2 ( ))g x f x dx  bằng 

A. -2 B. 2 C. 1 D. 5 

Câu 7: Cho hình hộp ' ' ' '.ABCD ABC D . Tổng ' ' 'AB BC DD 
 

 bằng 

A. AC


 B. 'AC


 C. 'AC


 D. 'C A

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Câu 8: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho đường thẳng 
1 1 2

:
2 1 2

x y z
d

  
 

 
. Điểm nào dưới 

đây thuộc đường thẳng d ? 

A. ( 1;1;2)A   B. (1; 1;2)B   C. (1;0;4)C  D. (1;0; 4)D   

Câu 9: Cho hình chóp .S ABCD có đáy là hình chữ nhật. Cạnh SA  vuông góc với mặt phẳng đáy. Góc 

giữa đường thẳng SC với mặt phẳng  SAB là góc nào dưới đây? 

A. ASC . B. BSC . C. SBC . D. SAC . 

Câu 10: Cho cấp số cộng  n
u  có 

2 4
5, 11u u  . Công sai của cấp số cộng 

đã cho bằng 

A. 6 . B. 3 .  

C. 9 . D. 2 . 

Câu 11: Biết ,a b  là các số thực dương, khác 1 thỏa mãn log 3
a
b  . Giá trị 

2log
a

a

b
 bằng 

A. 
5

8
. B. 

5

2
. C. 

1

4
 . D. 

3

2
. 

Câu 12: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt cầu 

  2 2 2: 2 4 2 2 1 0S x y z x y z m        , với m  là tham số. Giá trị của tham số m để mặt 

cầu có bán kính là 3  bằng 

A. 1 . B. 0 . C. 2 . D. 1 . 

 

Câu 1: Cho hình chóp .S ABCD  có đáy ABCD  là hình chữ nhật và  SA ABCD . Đường thẳng nào 

sau đây vuông góc với mặt phẳng  SAB ? 

A. SD . B. BC . C. SC . D. CD . 

Câu 2: Nghiệm của phương trình 3 6x   là 

A. 
3

log 6x  . B. 2x  . C. 
6

log 3x  . D. 18x  . 

Câu 3: Cấp số cộng  n
u  có 

1
1u    và 

2
3u  . Số hạng 

5
u  của cấp số cộng là 

A. 15 . B. 5 . C. 9 . D. 13 . 

Câu 4: Nguyên hàm của hàm số   2f x x  là 

A. 
2

2

x
C . B. 2x C . C. 

3

3

x
C . D. 3x C . 

Câu 5: Tập nghiệm của bất phương trình  3
2log 1x    là 
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A.  1;9 . B.  1;7 
. C.  ;9 

. D.  1;8 
. 

Câu 6: Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ bên. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào sau đây? 

A.  1;1 . B.  ;1 . C.  ; 1  .  D.  1;  . 

Câu 7: Cho hình hộp . ' ' ' 'ABCDA B C D  (hình bên). Phát biểu nào sau đây là đúng? 

A. AB AC AA AC   
   

.  

B. AB BB B A AC     
   

. 

C. AB AA AD AC   
   

.  

D. AB BC C D AC   
   

. 

Câu 8: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , phương trình của mặt phẳng đi qua gốc tọa độ  0;0;0O

, có một vectơ pháp tuyến  2;0;1n


 là 

A. 2 0x y  . B. 2 0x z  . C. 2 0x z  . D. 2 0x y  . 

Câu 9: Cho một vật thể trong không gian Oxyz. Gọi B  là phần vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng vuông 

góc với trục Ox tại các điểm có hoành độ ; .x a x b   Một mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại 

điểm có hoành độ là x  cắt vật thể theo mặt cắt có diện tích là ( )S x . Giả sử ( )S x  là hàm số liên 

tục trên đoạn [ ; ]a b . Khi đó thể tích V của phần vật thể B  tính theo công thức 

A.  ( )
b

a
V S x dx  .  B.  

2b

a
V S x dx      . 

C. ( )
b

a
V S x dx  .  D.  2

b

a
V S x dx  . 

Câu 10: Cho hàm số 
2 3

1

x
y

x





. Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số này là 

A. 
1

2
y  . B.   1y . C. 

1

2
x  . D.   1x . 

Câu 11: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho mặt phẳng  P  có phương trình      8  0x y z    . 

Vectơ nào sau đây là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng  P ? 

A.  3
1;1; 1n 


. B.  1

1; 1;1n 


. C.  4
1;1;8n


. D.  2

1; 1; 1n  


. 

Câu 12: Hai mẫu số liệu ghép nhóm 
1

M , 
2

M  có bảng tần số ghép nhóm như sau: 

1
M  

Nhóm 8;10


 10;12


 12;14


 14;16


 16;18


 

Tần số 6 4 8 6 4 

 

2
M  

Nhóm 8;10


 10;12


 12;14


 14;16


 16;18


 

Tần số 9 6 12 9 6 

D

C

A

D'A'

B' C'

B
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Gọi 
1
s , 

2
s  lần lượt là độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm 

1
M , 

2
M . Phát biểu nào sau đây 

là đúng? 

A. 
2 1

2s s . B. 
1 2
s s . C. 

2 1

3

2
s s . D. 

1 2

3

2
s s . 

 

Câu 1: Trong không gian Oxyz , cho mặt phẳng ( ) : 2 3 4 0P x y z    . Một vectơ pháp tuyến của mặt 

phẳng (P) có tọa độ là 

A.  3; 1;2 . B.  2; 1;3 . C.  1;2;3 . D.  2;1;3 . 

Câu 2: Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số 
2 1

2

x
y

x





 là đường thẳng có phương trình: 

A. 
1

2
x  . B. 2y  . C. 2x   . D. 2y   . 

Câu 3: Trong không gian Oxyz , cho hai điểm  1;3; 2A   và  2; 2; 1B   . Phương trình đường thẳng 

AB  là 

A. 
1 3 2

1 5 1

x y z  
 


. B. 

1 3 2

1 3 2

x y z  
 


. 

C. 
2 2 1

1 5 1

x y z  
 


. D. 

2 2 1

1 5 1

x y z  
 


. 

Câu 4: Tập nghiệm của bất phương trình 

2 3

1
8

2

x
      

 là 

A. 3;  + 
. B.  ;  3  

. C. 3;  + 
. D.  3;  +  . 

Câu 5: Thời gian hoàn thành bài kiểm tra cuối học kỳ II môn Toán của các bạn học sinh lớp 12A được 

cho trong bảng sau:  

Thời gian (phút) 65;70


 70;75


 75;80


 80;85


 85;90


 

Số học sinh 2  3  15  20  5  

 Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên là 

A. 25 . B. 20 . C. 30 . D. 15 . 

Câu 6: Nguyên hàm  F x  của hàm số ( ) 2 sinxf x e x   thỏa mãn  0 20F   là 

A.   2cos 23xF x e x    . B.   2cos 21xF x e x   . 

C.   2cos 17xF x e x   . D.   2 sin 19xF x e x   . 

Câu 7: Thể tích của khối chóp có diện tích đáy bằng 2025  và chiều cao bằng 60  là 

A. 40500 . B. 121500 . C. 1965 . D. 33,75 . 

Câu 8: Cho hàm số  y f x  xác định và liên tục trên   và có bảng biến thiên như sau: 

ĐỀ SỐ 18 
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Tổng giá trị cực đại và giá trị cực tiểu của hàm số đã cho bằng bao nhiêu? 

A. 3 . B. 2 . C. 5 . D. 3 . 

Câu 9: Nghiệm của phương trình  3
log 2 1 3x    là: 

A. 2x  . B. 5x  . C. 14x  . D. 41x  . 

Câu 10: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số 2 2y x x  , 22 2y x x    và hai đường thẳng 

0x  , 1x  là: 

A. 1 . B. 
2

3
. C. 

1

2
. D. 

4

3
. 

Câu 11: Cho hình lập phương .ABCDA B C D    có độ dài mỗi cạnh bằng 1 . Tính độ dài của AB CC 
 

 

A. 2 . B. 3 . C. 1 . D. 2 . 

Câu 12: Cấp số cộng  n
u  có 

1
1u    và 

9
23u  . Số hạng 

5
u của cấp số cộng là: 

A. 10 . B. 14 . C. 11 . D. 8 . 

 

Câu 1: Nguyên hàm của hàm số   cosf x x  là 

A. cosx C  . B. sinx C . C. cosx C . D. sinx C  . 

Câu 2: Cho cấp số cộng  n
u  có các số hạng 

2
2u   và 

3
5u  . Số hạng 

5
u  của cấp số cộng là 

A. 11 . B. 12 . C. 15 . D. 25 . 

Câu 3: Cho  
2

0

d 3I f x x  . Khi đó  
2

0

4 3 dJ f x x      bằng 

A. 8 . B. 2 . C. 6 . D. 4 . 

Câu 4: Cho hình chóp .S ABC  có đáy ABC  là tam giác đều cạnh a . Biết  SA ABC  và 3SA a . 

Thể tích của khối chóp .S ABC  là 

A. 
3

2

a
. B. 

3

4

a
. C. 

33

4

a
. D. 

4

a
. 

Câu 5: Nghiệm của phương trình 1 3 24 8x x   là 

A. 
11

8
x  . B. 

1

8
x  . C. 

4

3
x  . D. 

8

11
x  . 

Câu 6: Cho hàm số  y f x  có bảng biến thiên như sau: 

ĐỀ SỐ 19 
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Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây? 

A.  0;1 . B.  1; . C.  1;0 . D.  ;1 . 

Câu 7: Bảng dưới đây thống kê cự li ném tạ của một vận động viên. 

Cự li (m) [19; 19,5) [19,5; 20) [20; 20,5) [20,5; 21) [21; 21,5) 

Tần số 13 45 24 12 6 

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm trên là (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm): 

A. 0.24 . B. 0.26 . C. 0.28 . D. 0.22 . 

Câu 8: Cho hàm số  0, 0
ax b

y c ad bc
cx d


   


 có đồ thị như hình vẽ. Tiệm cận ngang của đồ thị hàm 

số là: 

A. 1x   . B. 1y  . C. 1y   . D. 0y  . 

Câu 9: Tập nghiệm của bất phương trình  2
log 3 1 2x    là 

A. 
1

;1
3

    
. B. 

1 1
;

3 3

     
. C. 

1
;1

3

     
. D.  ;1 . 

Câu 10: Cho hình hộp . ' ' ' 'ABCDA B C D  (minh họa như hình bên). Phát biểu nào 

sau đây là đúng? 

A. ' 'AA AC AC 
  

.  B. ' 'AA AC AB 
  

. 

C. ' 'AA AC AD 
  

.  D. ' ' 'AA AC A C 
  

. 

Câu 11: Trong không gian tọa độ Oxyz , cho điểm  1; 2;5A  . Hình chiếu vuông góc của điểm A  lên trục 

Ox  là 

A.  0; 2;0 . B.  0;0;5 . C.  0; 2;5 . D.  1;0;0 . 

Câu 12: Trong không gian tọa độ Oxyz , cho  1;1; 2A   và  2; 1;0B  . Tọa độ của vectơ AB


 là: 

A.  1; 2;2AB  


. B.  1;2; 2AB   


. C.  3;0; 2AB  


. D.  1;2;2AB 


. 

 

Câu 1: Cho mẫu số liệu ghép nhóm về điểm thi và số người dự thi như sau: 
Điểm thi [1; 4,5) [4,5; 8) [8; 11,5) [11,5; 15) [15; 18,5) 

Số người dự thi 1 10 12 17 16 
Độ lệch chuẩn (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm) của mẫu số liệu ghép nhóm trên bằng 
A. 4,29. B. 4,02. C. 3,89. D. 3,93. 

Câu 2: Đường cong trong hình vẽ là đồ thị của hàm số nào dưới đây? 

ĐỀ SỐ 20 
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A. 
2 2 2

1

x x
y

x

 



. B. 

2 2 3

2

x x
y

x

 



. C. 

2 3

2

x x
y

x





. D. 

2 2

1

x x
y

x





. 

Câu 3: Tập nghiệm của bất phương trình 13 3x    là 

A.  2;  . B.  ;0 . C.  ;2 
. D.  ; 2  

. 

Câu 4: Cho hàm số  y f x  có bảng biến thiên như sau: 

 
Giá trị cực tiểu của hàm số đã cho bằng 
A. 2 . B. 2 . C. 1 . D. 1 . 

Câu 5: Nguyên hàm của hàm số   cos 2f x x   là 

A. sinx C . B. sin 2x x C  . C. sinx C  . D. sin 2x x C   . 

Câu 6: Tập xác định của hàm số 
1

cos
y

x
  là 

A.  2 ,
2

k k



     
   

  . B.  ,
2

k k



     
   

  . 

C.   ,k k   .  D.  ,
2

k k



     
   

  . 

Câu 7: Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số 
2 4 7

2

x x
y

x

 



 là 

A. 6y x  . B. 6y x   . C. 6y x   . D. 6y x  . 

Câu 8: Nếu  
1

3
d 2f x x


   thì  

1

3
2 5 df x x



     bằng 

A. 18 . B. 6 . C. 12 . D. 4 . 

Câu 9: Giá trị lớn nhất của hàm số 3 3 4y x x    trên đoạn 2;0   
 bằng 

A. 2 . B. 4 . C. 12 . D. 6 . 
Câu 10: Cho mẫu số liệu ghép nhóm về quãng đường chạy bộ (km ) và số ngày chạy bộ như bảng sau: 

Quãng đường chạy bộ (km) [1,2; 2,2) [2,2; 3,2) [3,2; 4,2) [4,2; 5,2) [5,2; 6,2) 
Số ngày chạy bộ 2 1 7 8 8 

Khoảng tứ phân vị (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm) của mẫu số liệu ghép nhóm đã cho 
bằng 
A. 0, 88 . B. 5,71 . C. 0, 81 . D. 1,69 . 

Câu 11: Trong không gian Oxyz , gọi M   là hình chiếu vuông góc của điểm  1;3; 2M   trên trục Oz . Khi 

đó MM 


 có tọa độ là 

A.  1;3;0 . B.  0;0;2 . C.  1; 3;0  . D.  0;0; 2 . 

Câu 12: Cho hàm số  y f x  có đồ thị là đường cong trong hình vẽ. Hàm số đã cho 

nghịch biến trên khoảng nào dưới đây? 

A.  2;2 . B.  2; .  

C.  0;2 . D.  ;2 . 

 
---------------------------------------- 
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Câu 1: Bạn Hương muốn đặt mật khẩu điện thoại là một dãy số gồm 6  chữ số đôi một khác nhau. Hỏi 

bạn Hương có bao nhiêu cách để tạo mật khẩu? 

A. 6

10
A . B. 6

10
C . C. 6

9
A . D. 6

9
C . 

Câu 2: Cho A  là một biến cố bất kỳ và A  là biến cố đối của biến cố A . Phát biểu nào sau đây là đúng? 

A. ( ) 1 ( )P A P A  . B. ( ) ( )P A P A . C. ( ) 1 ( )P A P A  . D. ( ) ( ) 0P A P A  . 

Câu 3: Thực hiện phép thử: Gieo một đồng xu liên tiếp 3 lần. Số phần tủ của không gian mẫu là: 

A. 3 . B. 8 . C. 6 . D. 4 . 

Câu 4: Cho cấp số cộng  n
a  có số hạng đầu 

1
5a   và công sai 3d  . Số hạng thứ bảy của cấp số cộng 

đó là 

A. 20 . B. 28 . C. 23 . D. 22 . 

Câu 5: Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số chẵn? 

A.   cosf x x . B.   tanf x x . C.   cotf x x . D.   sinf x x . 

Câu 6: Cho 0a  , 1a  . Giá trị của log 1
a

 là 

A. 1 . B. 1 . C. a . D. 0 . 

Câu 7: Cho hàm số  y f x  liên tục trên   và có bảng biến thiên như sau: 

 

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây? 

A.  0;2 . B.  0; . C.  2; . D.  ;4 . 

Câu 8: Cho hình chóp .S ABCD  có đáy ABCD  là hình vuông và  SA ABCD . Gọi M  là hình chiếu 

vuông góc của A  trên SB . Phát biểu nào sau đây là đúng: 

A. AM SD . B. AM CD . C. AM AB . D. AM SC . 

Câu 9: Đồ thị hàm số 
2 4 3

2

x x
y

x

  



 có đường tiệm cận xiên là 

A. Đường thẳng 1y  . B. Đường thẳng 6y x  . 

C. Đường thẳng 2x  . D. Đường thẳng y x  . 

Câu 10: Nguyên hàm của hàm số   2e xf x   là 

A. 22 e xx C  với C  là hằng số. B. 2e x C  với C  là hằng số. 
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C. 21
e

2
x C  với C  là hằng số. D. 22e x C  với C  là hằng số. 

Câu 11: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , phương trình đường thẳng đi qua điểm  2;3; 5M   

và có một vectơ chỉ phương  1; 6;8u 


 là 

A. 
2 3 5

1 6 8

x y z  
 


. B. 

2 3 5

1 6 8

x y z  
 

 
. 

C. 
2 3 5

1 6 8

x y z  
 


. D. 

2 3 5

1 6 8

x y z  
 

 
. 

Câu 12: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho ba điểm  1;0;2M ,  2; 3;0N   và  2;3;2P . Chu 

vi của tam giác MNP  là 

A. 10 14 40  .  B. 5 13 17  . 

C. 64 .  D. 20 22 24  . 

 

Câu 1: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , mặt phẳng chứa trục Ox  và vuông góc với mặt phẳng 

  : 2 3 4 0x y z     có phương trình là: 

A. 3 2 0x y  . B. 4 3 0y z  . C. 4 3 0y z  . D. 3 4 1 0x y   . 

Câu 2: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho 3 điểm      4;0;0 ; 0; 2;0 ; 0;0;2A B C . Phương trình 

mặt phẳng  ABC  là 

A. 1
4 2 2

x y z
  


. B. 0

4 2 2

x y z
  


. C. 1

4 2 2

x y z
  

 
. D. 1

4 2 2

x y z
  


. 

Câu 3: Cho hàm số  y f x  có đạo hàm      
2

2025 2024 ,f x x x x       . Hàm số đạt cực trị tại: 

A. 2024x  . B. 2025x  . C. 2025x  . D. 2024x  . 

Câu 4: Cho hàm số ( )f x liên tục trên đoạn ;a c 
  

và b  là số thực tuỳ ý thuộc đoạn ;a c 
  

. Nếu biết 

  5
b

a

f x dx    và   10
c

b

f x dx  thì giá trị của  
c

a

f x dx  bằng bao nhiêu? 

A. 5 . B. 5 . C. 15 . D. 15 . 

Câu 5: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , với , ,i j k
  

 là các vectơ đơn vị trên trục , ,Ox Oy Oz  tương ứng 

và vectơ  1;0;1a 


. Kết quả nào sau đây đúng? 

A. a i j k  
   

. B. a j k 
  

. C. a i j 
  

. D. a i k 
  
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Câu 6: Cho hình hộp .ABCDEFGH  như hình vẽ.  Khẳng định nào đúng? 

A. AB AD AE AG  
   

. B. AB AD AE AC  
   

. 

C. 0AB AD AE  
   

. D. AB AC AD AG  
   

. 

Câu 7: Cho cấp số nhân  n
u  có 

2024 2025
5, 25.u u   Tính công bội của cấp số nhân 

A. 5 . B. 2 . C. 4 . D. 1 . 

Câu 8: Cho hàm số  y f x có đồ thị như sau: 

Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho là 

A. 1y   và 2y  . B. 1x   và 2x  .  

C. 0y  . D. 0x  . 

Câu 9: Cho hàm số  y f x có bảng biến thiên như sau: 

 

 

Hàm số  y f x đồng biến trên khoảng nào dưới đây? 

A.  0;3 . B.  3; . C.  ;3 . D.  0; . 

Câu 10: Tìm nguyên hàm của hàm số   2026sinf x x  

A. 2026sin 2026cosxdx x C   B. 2026sin sin1013xdx x C   

C. 22026 sin 1013sinxdx x C   D. 2026sin 2026cosxdx x C   

Câu 11: Cho mẫu số liệu ghép nhóm như bảng dưới đây 

Nhóm 1 2
;u u


 2 3

;u u


 … 1
;

k k
u u





 

Giá trị đại diện 1
c  

2
c  … k

c  

Tần số 1
n  

2
n  … k

n  

Khi đó phương sai của mẫu số liệu được xác định theo công thức 

A.      2

1 1 2 2

1
k k

s n c x n c x n c x
n
        

. 

B.      
2 2 2

2

1 1 2 2

1
k k

s n c x n c x n c x
n

 
      

  
. 

C.      
2 2 2

2

1 1 2 22

1
k k

s n c x n c x n c x
n

 
      

  
. 

D.      2

1 1 2 22

1
k k

s n c x n c x n c x
n

        
. 
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Câu 12: Cho hình chóp .S ABCD có đáy ABC  là tam giác vuông tại A  và đường thẳng SA  đồng thời 

vuông góc với hai đường thẳng AB  và BC . Mệnh đề nào sau đây đúng? 

A.  SB SAB .  B.  BC SAB .  

C.  AC SAB .  D.  SC SAB . 

Câu 1: Cho hàm số  y f x  liên tục trên   và có đồ thị như hình. Điểm cực tiểu 

của đồ thị hàm số là 

A. 1x  .  B.  1;1N  .  

C.  1; 3M  .  D. 1x   . 

Câu 2: Trong không gian Oxyz , cho tam giác ABC  có  2; 3;1A  ,  1;3; 4B   và  3; 3;6C  . Trọng 

tâm của tam giác ABC  có tọa độ là 

A.  2; 1;1 . B.  6;3; 3  . C.  6; 3;3 . D.  2;1; 1  . 

Câu 3: Trong không gian Oxyz , cho đường thẳng 
3 2 1

:
2 1 2

x y z
d

  
 


. Điểm nào sau đây không 

thuộc đường thẳng d ? 

A.  5; 3;1P  . B.  2; 1; 3N   . C.  1;0; 5Q   . D.  3;1; 7M   . 

Câu 4: Giải bất phương trình  2
log 3 1 3x    được tập nghiệm là  ;a b . Hãy tính tổng S a b  . 

A. 3S  . B. 
10

3
S  . C. 

5

3
S  . D. 

1

3
S  . 

Câu 5: Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số   4 3f x x   là 

A. 22x C . B. 22 3x x C  . C. 24x C . D. 24 3x x C  . 

Câu 6: Một cửa hàng quần áo khảo sát một số khách hàng xem họ dự định mua quần áo cho trẻ em với 

mức giá nào (đơn vị: nghìn đồng). Kết quả khảo sát được ghi lại ở bảng sau: 

Mức giá 60;90


 90;120


 120;150


 150;180


 180;210


 

Số khách hàng 20  75  48  25  12  

Khoảng ;a b


,  ,a b    chứa tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm trên. Tính tổng 

a b  được kết quả là 

A. 210 . B. 150 . C. 45 . D. 30 . 

Câu 7: Có bao nhiêu nghiệm nguyên trong đoạn 5;5   
 của bất phương trình 

2

1
2

2

x
      

. 

A. 3 . B. 8 . C. 10 . D. 9 . 
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Câu 8: Cho khối chóp có diện tích đáy là B  và chiều cao là h . Thể tích của khối chóp được tính bởi 

công thức 

A. 
1

3
V Bh . B. V Bh . C. 

1

2
V Bh . D. 

1

6
V Bh . 

Câu 9: Cho hàm số  y f x  xác định với mọi 2x   có bảng biến thiên như hình: 

 

Hàm số đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng sau? 

A. ( 1;7).  B. (2;7). C.  ( 1;7) \ 2 .  D. (2; ).  

Câu 10: Trong không gian  ,Oxyz  cho đường thẳng 
4 1 3

: .
3 2 5

x y z
d

  
 

  
 Phương trình tham số 

của đường thẳng d  là 

A. 

4 3

1 2 .

3 5

x t

y t

z t

     
  

 B. 

3 4

2 .

5 3

x t

y t

z t

    
  

 C. 

3 4

2 .

5 3

x t

y t

z t

      
   

 D. 

4 3

1 2 .

3 5

x t

y t

z t

    
  

 

Câu 11: Một trường học tổ chức trải nghiệm cho học sinh bằng cách tổ chức các trò chơi, trong đó có trò 

chơi sử dụng đồng xu để xếp thành một kim tự tháp. Yêu cầu mỗi nhóm học sinh sử dụng 253 

đồng tiền xu để xếp một mô hình kim tự tháp. Biết rằng tầng dưới cùng có 58 đồng xu và cứ lên 

thêm một tầng thì số đồng xu giảm đi 7 đồng. Tập hợp số đồng xu ở mỗi tầng tạo thành 

A. một cấp số nhân với số hạng đầu và công bội lần lượt là 
1

58; 7.u q   

B. một cấp số cộng với số hạng đầu và công sai lần lượt là 
1

58; 7.u d    

C. một cấp số cộng với số hạng đầu và công sai lần lượt là 
1

58; 7.u d   

D. một cấp số nhân với số hạng đầu và công bội lần lượt là 
1

58; 7.u q    

Câu 12: Diện tích S  của hình phẳng giới hạn bới các đường thẳng 23 , 2, 0y x y x     và 1x   được 

tính bởi công thức nào sau đây? 

A.  
1

2

0

3 2 .S x dx    B.  
1

2

0

3 2 .S x dx   

C.  
1

2
2

0

3 2 .S x dx   D.  
1

2

0

3 2 .S x dx   
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Câu 1: Cho hàm số   1 cosf x x  . Khẳng định nào dưới đây đúng? 

A.  d cosf x x x x C   . B.  d sinf x x x x C   . 

C.  d sinf x x x C  . D.  d sinf x x x x C   . 

Câu 2: Cho hình phẳng  H  giới hạn bởi các đường 2 3,  0,  0,  2y x y x x     . Gọi V  là thể tích 

khối tròn xoay được tạo thành khi quay  H  xung quanh trục Ox . Mệnh đề nào sau đây đúng? 

A.  
2

2

0

3 dV x x  . B.  
2

2

0

3 dV x x  . 

C.  
2

2
2

0

3 dV x x  . D.  
2

2
2

0

3 dV x x  . 

Câu 3: Hai mẫu số liệu ghép nhóm 
1

M , 
2

M  có bảng tần số ghép nhóm như sau: 

1
M : 

Nhóm [0;2) [2;4) [4;6) [6;8) [8;10] 

Tần số 1 2 10 15 2 

 

2
M : 

Nhóm [0;2) [2;4) [4;6) [6;8) [8;10] 

Tần số 0 1 15 13 1 

Gọi 2

1
s , 2

2
s  lần lượt là phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm 

1
M , 

2
M . Phát biểu nào sau đây là 

đúng? 

A. 
2

2

1

22s s . B. 22

1 2

15

8
s s . C. 22

1 2

9

5
s s . D. 2

2

2

1
3s s . 

Câu 4: Trong không gian Oxyz , cho đường thẳng 
2 1 1

:
1 2 3

x y z
d

  
 


. Điểm nào thuộc ?d  

A.  1;2;3M . B.  2;1; 1P  . C.  1; 2;3N  . D.  2;1;1Q . 

Câu 5: Cho hàm số    , 0, 0
ax b

y f x c ad bc
cx d


    


 có bảng biến thiên như sau: 

 

Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là 

A. 2x  . B. 1y  . C. 1x   . D. 2y  . 

Câu 6: Tập nghiệm của bất phương trình 2 8x   là 

A. 3; 
. B.  3; . C. 3; 

. D.  3;  . 
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Câu 7: Trong không gian Oxyz , cho mặt cầu  S  có tâm  1;2; 1I   và bán kính 3R  . Phương trình 

mặt cầu  S  là 

A.      
2 2 2

1 2 1 9x y z      . B.      
2 2 2

1 2 1 3x y z      . 

C.      
2 2 2

1 2 1 9x y z      . D.      
2 2 2

1 2 1 3x y z      . 

Câu 8: Cho hình chóp .S ABCD  có đáy ABCD  là hình vuông và  SA ABCD . Mặt phẳng nào sau đây 

vuông góc với đường thẳng BD ? 

A.  SBC . B.  SAB . C.  SCD . D.  SAC . 

Câu 9: Nghiệm của phương trình  1

2

log 2 1 0x    là 

A. 1x  . B. 
2

3
x  . C. 

3

4
x  . D. 

1

2
x  . 

Câu 10: Cho cấp số nhân  n
u  với 

1
8u    và 

4
1u  . Công bội của cấp số nhân đã cho bằng 

A. 
1

2
. B. 2 . C. 2 . D. 

1

2
 . 

Câu 11: Cho hình lập phương .ABCD A B C D   
 
có cạnh bằng a . Độ dài của vectơ u A C A A   

  

 
bằng 

A. 
3

2

a
. B. 2a . C. 6a . D. 3a . 

Câu 12: Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong như hình vẽ? 

A. 3 23 1y x x   . B. 3 3y x x  . C. 3 23y x x   . D. 3 3y x x   . 

 

Câu 1: Cấp số cộng  n
u  có 

1
1u   và 

2
3u  . Số hạng 

5
u  của cấp số cộng là 

A. 11. B. 7 . C. 5 . D. 9 . 

Câu 2: Tất cả các nghiệm của phương trình 2cos 1 0x    là 

A.  2
3

x k k


     . B.  
3

x k k


     . 

C.  2
3

x k k


    . D.  2
3

x k k


     . 

Câu 3: Hàm số   5 2025xF x    là nguyên hàm của hàm số 

A.   5 ln 5 2025xf x x  . B.   5 ln 5xf x  . 

C.   5
2025

ln 5

x

f x x  . D.   5
2025

ln 5

x

f x x C   . 

ĐỀ SỐ 25 
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Câu 4: Cho hàm số  y f x  xác định trên   có bảng biến thiên như sau: 

 

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây? 

A.  2;0 . B.  3;  . C.  ; 2  . D.  3;1 . 

Câu 5: Đồ thị hàm số  
2 2 3

1

x x
y f x

x

 
 


 có đường tiệm cận xiên là 

A. 3y x  . B. 1y x  . C. 1y x  . D. 1y x  . 

Câu 6: Nghiệm của phương trình 
2

log 3x   là 

A. 
3

2
x  . B. 8x  . C. 6x  . D. 5x  . 

Câu 7: Cho cấp số nhân có  n
u  có 

1
2u   và 

2
8u  . Công bội q  của cấp số nhân là 

A. 10q  . B. 
1

4
q


 . C. 4q  . D. 10q  . 

Câu 8: Cho hình lập phương .ABCD A B C D    . Góc giữa hai vec tơ AB


 và 'DC


 bằng 

A. 60 . B. 90 . C. 45 . D. 120 . 

Câu 9: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho mặt cầu ( )S có phương trình 

2 2 2( 1) ( 2) 9x y z     . Điểm nào sau đây là tâm của mặt cầu ( )S ? 

A. (1;1; 2)I  . B. (1;0; 2)I  . C. ( 1;1;2)I  . D. ( 1;0;2)I  . 

Câu 10: Biết 3( )F x x là một nguyên hàm của hàm số ( )f x trên  . Giá trị của 
2

1

2 ( )f x dx    bằng 

A. 9 . B. 
15

4
. C. 7 . D. 

23

4
. 

Câu 11: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng với mọi giá trị  ? 

A. sin2 2 sin  .  B. sin2 sin .cos   . 

C. 2cos2 2cos 1   . D. 2 2cos2 sin cos    . 

Câu 12: Mỗi ngày bác Hoa đều đi bộ để rèn luyện sức khỏe. Quãng đường đi bộ mỗi ngày (đơn vị: km) 

của bác Hoa trong 20 ngày được thống kê lại ở bảng sau: 

Quãng đường [2,5;3,0) [3,0;3,5) [3,5;4,0) [4,0;4,5) [4,5;5,0) 

Số ngày 3 6 5 4 2 

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm ) là 

A. 0,9. B. 0,96. C. 0,97. D. 0,8. 
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Câu 1: Tập nghiệm của bất phương trình  0,5
log 7 2 0x     là  

A.  11; . B.  7;11 . C.  ;11 . D. 7;11 
  

. 

Câu 2: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho điểm  2; 3;1M   và mặt phẳng 

  : 2 2 3 0P x y z    . Mặt phẳng đi qua điểm M  và song song với mặt phẳng  P  có 

phương trình là 

A. 2 2 11 0x y z    . B. 2 2 11 0x y z    . 

C. 2 2 1 0x y z    . D. 2 2 11 0x y z     . 

Câu 3: Họ nguyên hàm của hàm số   sinf x x  là  

A.  d cosf x x x C  . B.  d tanf x x x C  . 

C.  d cotf x x x C  . D.  d cosf x x x C  . 

Câu 4: Cho hàm số 
ax b

y
cx d





 (với 0, 0c ad bc   ) có đồ thị như hình vẽ bên. Khẳng định nào đúng? 

A. Đồ thị hàm số có hai điểm cực trị.  

B.  lim
x

f x


   và  lim
x

f x


  . 

C.  
1

lim
x

f x


   và  
1

lim
x

f x


  .  

D. Hàm số đồng biến trên khoảng  ;  . 

Câu 5: Cho hàm số 
3

2 1 .
2

y x
x

  


 Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số đã cho là: 

A. 2 1y x  . B. 2 1y x  . C. 2 1y x  . D. 2 1y x  . 

Câu 6: Cho tứ diện ABCD , hai điểm ,M N  theo thứ tự là trung điểm của ,AB CD . 

Điểm G là trung điểm của đoạn thẳng MN (hình vẽ bên). Phát biểu nào 

sau đây sai? 

A. 0GA GB GC GD   
    

. B. AD BC AC DB  
   

. 

C. AD BC AC BD  
   

. D. 2AD BC MN 
  

. 

Câu 7: Cho hình chóp .S ABCD  có đáy là hình thang vuông tại A và B , 

2 2AD AB BC  , đường thẳng SA vuông góc với mặt phẳng đáy 

(hình vẽ). Mặt phẳng nào sau đây vuông góc với mặt phẳng  SCD ? 

A.  SAD .  B.  SAB . 

ĐỀ SỐ 26 
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C.  SAC .  D.  SBD . 

Câu 8: Cho cấp số nhân  n
u  có 

3
12u  và công bội 2q  . Số hạng đầu 

tiên 
1

u  bằng 

A. 4 . B. 3 .  

C. 8 . D. 6 . 

Câu 9: Phương trình sin 1
3

x
       

 có các nghiệm là 

A.  ,
6

x k k


     . B.  2 ,
6

x k k


     . 

C.  
2

2 ,
3

x k k


    . D.  2 ,
6

x k k


     

Câu 10: Trong không gian với hệ tọa độOxyz , cho đường thẳng d có phương trình
1 2 2

3 4 2

x y z  
 



. Vectơ nào sau đây là một vectơ chỉ phương của đường thẳng d ? 

A.  2
3;4; 2u  


. B.  3

6;8;4u 


. C.  4
3;4;2u 


. D.  1

9;12; 6u   


. 

Câu 11: Cho hai hàm số    ,y f x y g x  liên tục trên đoạn ;a b 
  

. Xét hình phẳng  H  giới hạn bởi các 

đồ thị    ,y f x y g x   và hai đường thẳng ,x a x b  . Diện tích hình phẳng  H  là 

A.     d
b

a

f x g x x    .  B.     d
a

b

f x g x x .  

C.     d
b

a

f x g x x .  D.     d
b

a

f x g x x . 

Câu 12: Khảo sát thời gian tự học bài ở nhà của học sinh khối 12 ở trường X, ta thu được bảng sau: 

Thời gian (phút) 0;30


 30;60
  60;90


 90;120


 120;150


 

Số học sinh 75 125 250 82 18 

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị) là 

A. 874 . B. 875 . C. 873 . D. 872 . 

 

Câu 1: Trọng lượng của 20 củ sắn trong một lô củ sắn được thu hoạch sau sáu năm trồng tại một cơ sở 

trồng sắn Lai Châu có bảng tần số ghép nhóm sau (đơn vị: gam): 

Nhóm 40; 45


 45; 50


 50; 55


 55; 60


 

Tần số 3 7 8 2 

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên (làm tròn kết quả đến hàng phần mười) là: 

A. 3,3 . B. 9,5 . C. 6,7 . D. 8,6 . 

ĐỀ SỐ 27 
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Câu 2: Tập nghiệm của bất phương trình 23 9x   là 

A.  ;2 . B.  4; . C.  2; . D.  5; . 

Câu 3: Trong không gian Oxyz , cho đường thẳng 

1 2

: 3 2

1 4

x t

d y t

z t

    
   

. Điểm nào dưới đây thuộc đường thẳng 

d ? 

A.  1; 3;1P   . B.  2;2;4N  . C.  1;3; 1M  . D.  1;1;2Q  . 

Câu 4: Cho hàm số  f x  liên tục trên  . Biết hàm số  F x  là một nguyên hàm của  f x  trên   và 

 3 5F  ,  1 1F  . Tính phân tích  
3

1

df x x  bằng 

A. 4 . B. 5 . C. 6 . D. 4 . 

Câu 5: Cho hàm số  y f x  xác định trên   có bảng biến thiên như sau: 

 

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây? 

A.  2;0 . B.  3;  . C.  ; 2  . D.  3;1 . 

Câu 6: Nghiệm của phương trình 
2

log 3x   là: 

A. 
3

2
x  . B. 8x  . C. 6x  . D. 5x  . 

Câu 7: Cho cấp số nhân có  n
u  có 

1
2u   và 

2
8u  . Công bội q  của cấp số nhân là 

A. 10q  . B. 
1

4
q


 . C. 4q  . D. 10q  . 

Câu 8: Cho hình lập phương .ABCD A B C D    . Góc giữa hai vec tơ AB


 và 'DC


 bằng 

A. 60 . B. 90 . C. 45 . D. 120 . 

Câu 9: Đường cong là đồ thị của một trong bốn hàm số dưới đây. Hàm số đó là hàm số 

nào? 

A. 
1

2

x
y

x





.  B. 3 6 2y x x    .  

C. 3 23 2y x x    .  D. 3 23 2y x x   . 

Câu 10: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , mặt cầu ( )S  có phương trình 

2 2 2( 5) ( 2) ( 3) 4x y z       có bán kính bằng 

A. 16 . B. 8 . C. 2 . D. 4 . 
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Câu 11: Khẳng định nào dưới đây đúng? 

A. 
12025

2025 d
1

x
x x C

x



 
 . B. 

ln2025
2025 d

2025

x

x
x C  . 

C. 2025 d 2025 ln2025x xx C  . D. 
2025

2025 d
ln2025

x
x x C  . 

Câu 12: Cho hình chóp có diện tích mặt đáy là 23a  và chiều cao bằng 6a . Thể tích của khối chóp bằng: 

A. 318a . B. 36a . C. 39a . D. 33a . 

 

Câu 1: Trong không gian với hệ trục Oxyz , cho đường thằng d  có phương trình 

1 2

1 3 .

5

x t

y t

z t

     
 

 Vectơ nào 

sau đây là vectơ chỉ phương của đường thằng d ? 

A. 
3

(2;3;5)u 


. B. 
2

(1; 1;5)u  


. C. 
4

(1; 1;0)u  


. D. 
1

(2; 3;5)u  


. 

Câu 2: Tập nghiệm của bất phương trình 
5

log 2x   là 

A.  10; . B.  7; . C.  32; . D.  25; . 

Câu 3: Cho hình chóp .S ABCD  có đáy ABCD  là hình chữ nhật và  SA ABCD . Đường thẳng nào 

sau đây vuông góc với mặt phẳng  SAD ? 

A. BD . B. AC . C. AB . D. BC . 

Câu 4: Cho cấp số cộng  n
u  với 

3
3u   và 

4
7u  . Công sai của cấp số cộng là 

A. 21 . B. 4 . C. 10 . D. 4 . 

Câu 5: Cho tứ diện ABCD , G  là trọng tâm tam giác ABC . Phát biểu nào sau đây là sai? 

A. GD GA AD 
  

.  B. 0GA GB GC  
   

. 

C. 0GA GB GC GD   
    

. D. 3DA DB DC DG  
   

. 

Câu 6: Cho  H  là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số 2y x , trục hoành, trục tung và 1x  . Tính 

thể tích khối tròn xoay được tạo thành khi quay hình phẳng  H  quanh trục Ox . 

A. 
1

5
. B. 

5


. C. 

3


. D. 

1

3
. 

Câu 7: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho mặt cầu      
2 2

2: 2 1 6S x y z     . Đường 

kính của  S  bằng 

A. 12 . B. 6 . C. 3 . D. 2 6 . 
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Câu 8: Cho hàm số  y f x  có bảng biến thiên như sau: 

 
Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây? 

A.  1;2 . B.  3;1 . C.  3;  . D.  1; . 

Câu 9: Nguyên hàm của hàm số   sinf x x  là 

A. sin x C . B. sin x C  . C. cosx C . D. cosx C  . 

Câu 10: Tập nghiệm của phương trình sin 1x   là 

A. |
2

S k k



      
   

 . B. 2 |
2

S k k



      
   

 . 

C.  |S k k   .  D.  2 |S k k   . 

Câu 11: Cho bảng thống kê chiều cao của học sinh lớp 12A và lớp 12B như sau: 

Chiều cao 150; 155


 155; 160


 160; 165


 165; 170


 170; 175


 175; 180


 180; 185


 

12A 1 5 23 10 2 3 0 

12B 0 0 35 6 1 0 2 

Khoảng biến thiên chiều cao lớp 12A và 12B lần lượt là , .
A B

   Khẳng định nào sau đây đúng? 

A. 5
B A

    . B. 5
A B

    . C. 
A B

  . D. 
A B

   . 

Câu 12: Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số 
3 2

1

x
y

x





 là đường thẳng có phương trình 

A. 1y  . B. 1x  . C. 3x  . D. 3y  . 

 

Câu 1: Nguyên hàm của hàm số ( ) 9xf x   là 

A. 
19

1

x

C
x






. B. 
9

ln 9

x

C . C. 19x C  . D. 9 ln9x C  . 

Câu 2: Gọi V  là thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số xy e

, trục hoành và hai đường thẳng 0x  , 2x   quanh trục Ox . Khi đó V  bằng 

A. 
2

0

xe dx . B. 
2

0
| |xe dx . C. 

2
2

0

xe dx . D. 
2

0

xe dx . 

Câu 3: Cho một mẫu số liệu ghép nhóm có tứ phân vị thứ nhất, thứ hai và thứ ba lần lượt là 
1

Q , 
2

Q  và 

3
Q . Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm đó là 

ĐỀ SỐ 29 



BỘ ĐỀ LUYỆN THI CẤP TỐC – TN.THPT 2025 PHẦN 3: ĐỀ SỐ 21-30 

 

ThS. Nguyeãn Tieán Haø – 0949.888.993   Trang 44 

N
G

U
Y

Ễ
N

 T
IẾ

N
 H

À
 

N
G

U
Y

Ễ
N

 T
IẾ

N
 H

À
 

A. 
1 3

Q Q Q   . B. 
3 2

Q Q Q   . C. 
2 1

Q Q Q   . D. 
3 1

Q Q Q   . 

Câu 4: Trong không gian Oxyz , phương trình của mặt cầu có tâm (1; 2;3)I   và bán kính 4R   là 

A. 2 2 2( 1) ( 2) ( 3) 4x y z      . B. 2 2 2( 1) ( 2) ( 3) 16x y z      . 

C. 2 2 2( 1) ( 2) ( 3) 16x y z      . D. 2 2 2( 1) ( 2) ( 3) 16x y z      . 

Câu 5: Cho hàm số ( )f x  liên tục trên   có bảng biến thiên như sau: 

 

Giá trị cực tiểu của hàm số đã cho bằng 

A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. 

Câu 6: Nghiệm của phương trình 
2

log ( 1) 3x    là 

A. 9. B. 7. C. 10. D. 8. 

Câu 7: Trong không gian Oxyz , cho đường thẳng d  có phương trình 
1 3

2 1 4

x y z 
 


. Vectơ nào sau 

đây là một vectơ chỉ phương của đường thẳng d ? 

A. (2; 1;4)u 


. B. (2;1;4)u


. C. (1; 3;0)u 


. D. ( 1;3;0)u 


. 

Câu 8: Cho hình chóp .S ABCD  có đáy ABCD  là hình vuông và (ABCD)SA  . Trong các đường thẳng 

sau, đường thẳng nào vuông góc với mặt phẳng  SAC ? 

A. SB . B. BD . C. AB . D. CD . 

Câu 9: Tập hợp các nghiệm của bất phương trình 

2

2 4

3 9

x
      

 là 

A. [0; ) . B. [4; ) . C. ( ;0] . D. ( ;4] . 

Câu 10: Cho cấp số cộng ( )
n

u  có 
1

3u   và 
4

9u  . Công sai d  của cấp số cộng đã cho bằng 

A. 6. B. 3. C. 12. D. 27. 

Câu 11: Cho hình hộp . ' ' ' 'ABCDA B C D . Phát biểu nào sau đây đúng? 

A. 'AC AA AB AC   
   

. B. AC AB AD AD   
   

. 

C. AC AB AD AB   
   

. D. AC AA AB AD   
   

. 
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Câu 12: Cho hàm số 
ax b

y
cx d





 (với 0c  , 0ad bc  ) có đồ thị như 

hình bên. Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho có phương 

trình là 

A. 1y  . B. 1x   .  

C. 1y  . D. 1x  . 

 

Câu 1: Nguyên hàm của hàm số   4 2f x x x   là 

A. 5 3x x C  . B. 4 2x x C  . C. 34 2x x C  . D. 5 31 1

5 3
x x C  . 

Câu 2: Bảng dưới đây thống kê cự li ném tạ của một vận động viên. 

Cự li (m) 19;19,5


 19,5;20


 20;20,5


 20,5;21


 21;21,5


 

Tần số 13  45  24  12  6  

 Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm này bằng 

A. 3 . B. 2,5 . C. 2 . D. 1,5 . 

Câu 3: Trong không gian Oxyz , cho mặt cầu  S  có phương trình      
2 2 2

1 2 3 4x y z      . Tọa 

độ tâm I  và bán kính R  của mặt cầu  S  là 

A.  1;2; 3 , 4I R   .  B.  1;2; 3 , 2I R   .  

C.  1; 2;3 , 4I R  .  D.  1; 2;3 , 2I R  . 

Câu 4: Cho hàm số  y f x  có bảng biến thiên như sau: 

 

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây? 

A.  2;4 . B.  ;0 . C.  1; . D.  1;3 . 

Câu 5: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai? 

A.  sin sin cos cos sina b a b a b   . B.  cos cos cos sin sina b a b a b   . 

C.  cos cos cos sin sina b a b a b   . D.  sin sin cos cos sina b a b a b   . 

Câu 6: Từ một hộp chứa 10 quả bóng gồm 6 quả màu đỏ và 4 quả màu xanh, lấy ngẫu nhiên đồng thời 3 

quả. Xác suất để lấy 3 quả màu xanh bằng  

A. 
2

5
. B. 

1

6
. C. 

1

30
. D. 

1

5
. 

ĐỀ SỐ 30 



BỘ ĐỀ LUYỆN THI CẤP TỐC – TN.THPT 2025 PHẦN 3: ĐỀ SỐ 21-30 

 

ThS. Nguyeãn Tieán Haø – 0949.888.993   Trang 46 

N
G

U
Y

Ễ
N

 T
IẾ

N
 H

À
 

N
G

U
Y

Ễ
N

 T
IẾ

N
 H

À
 

Câu 7: Cho cấp số nhân có 
1

6; 2u q  . Khi đó 
3

u  bằng 

A. 24 . B. 48. C. 48 . D. 24. 

Câu 8: Trong không gian Oxyz, vectơ nào sau đây là một vectơ pháp tuyến của mặt 

phẳng   : 2 3 0P x y z    ? 

A.  3
2; 1;3n  


. B.  4

1;1;3n  


. C.  2
2;1;1n 


. D.  1

2; 1;1n  


. 

Câu 9: Cho hình lập phương .ABCD A B C D    . Đường thẳng AA  vuông góc với 

đường thẳng 

A. AC . B. BB  . C. A D . D. AD   

Câu 10: Bất phương trình 25 25x x   có tập nghiệm là 

A.  ;2 
. B. 2; 

. C.  ;2 . D.  2; . 

Câu 11: Trong không gian Oxyz , cho hai điểm  3; 1;4A  ,  1;0; 2B  . Tích vô hướng của hai vectơ OA


 

và BO


 bằng 

A. 5 . B. 5 . C. 2 . D. 2 . 

Câu 12: Cho 
3

1

( )d 2f x x   và 
5

3

( )d 5f x x  . Tích phân 
5

1

( )df x x  bằng 

A. 
5

1

( )d 7f x x  . B. 
5

1

( )d 3f x x  . C. 
5

1

( )d 3f x x   . D. 
5

1

( )d 7f x x   . 

------------------------------------------------ 
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Câu 1: Cho hàm số  y f x  xác định trên   và có đạo hàm    
2

1f x x   . Khẳng định nào dưới đây 

đúng? 

A. Hàm số  y f x  đồng biến trên  . 

B. Hàm số  y f x  nghịch biến trên khoảng  ;1  và đồng biến trên khoảng  1; . 

C. Hàm số  y f x  nghịch biến trên  . 

D. Hàm số  y f x  đồng biến trên khoảng  ;1  và nghịch biến trên khoảng  1; . 

Câu 2: Nguyên hàm của hàm số ( ) sinf x x  là 

A. cotx C  . B. cosx C . C. cosx C  . D. cotx C . 

Câu 3: Hai mẫu số liệu ghép nhóm 
1 2
,T T  có bảng tần số ghép nhóm như sau: 

1
T  

Nhóm [6; 8) [8; 10) [10; 12) [12; 14) [14; 16) 

Tần số 3 4 8 6 4 

 

2
T  

Nhóm [6; 8) [8; 10) [10; 12) [12; 14) [14; 16) 

Tần số 6 8 16 12 8 

Gọi 
1 2

,
Q Q

   lần lượt là khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm 
1 2
, .T T  Phát biểu nào sau 

đây là đúng? 

A. 
1 2

2
Q Q

   . B. 
1 2

2
Q Q

   . C. 
1 2

4
Q Q

   . D. 
1 2Q Q

   . 

Câu 4: Cho cấp số cộng  nu  có 
1

1u   và 2d  . Tổng của 3 số hạng đầu tiên của cấp số cộng này là 

A. 9 . B. 12 . C. 7 . D. 8 . 

Câu 5: Cho hình lăng trụ 
1 1 1

.ABC ABC . Gọi 
1
G  là trọng tâm tam giác 

1 1 1
ABC . Khi đó: 

A.  1 1

1 2

3 3
AG AA AB AC  
   

. B.  1 1

1

3
AG AA AB AC  
   

. 

C.  1 1

1

3
AG AA AB AC  
   

. D.  1 1

2

3
AG AA AB AC  
   

. 

Câu 6: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , đường thẳng đi qua điểm  1; 2; 3A    có một vectơ chỉ 

phương là  2;5; 4u  


 có phương trình là 

A. 
1 2 3

2 5 4

x y z  
 


. B. 

2 5 4

1 2 3

x y z  
 

 
. 
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C. 
1 2 3

2 5 4

x y z  
 


. D. 

2 5 4

1 2 3

x y z  
 

 
. 

Câu 7: Cho hàm số  y f x  liên tục trên đoạn 2;7 
  

. Hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hàm số  y f x

, trục hoành và hai đường thẳng 2, 7x x   có diện tích là: 

A.  
7

2

2

dS f x x  .  B.  
7

2

dS f x x  . 

C.  
7

2

2

dS f x x  .  D.  
7

2

dS f x x  . 

Câu 8: Cho hàm số  y f x  liên tục trên   và có bảng biến thiên như hình vẽ: 

 

Khẳng định nào dưới đây sai? 

A. 
 

 
;

max 2f x
 

 . B.  
1;1

max 2f x
   

 . C.  
1;1

min 1f x
   

 . D. 
 

 
;

min 1f x
 

 . 

Câu 9: Nghiệm của phương trình  2
log 3 4 3x    là 

A. 
10

3
x  . B. 3x  . C. 

13

3
x  . D. 4x  . 

Câu 10: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , cho mặt phẳng   : 2 2 0P x z   . Một vectơ pháp 

tuyến của mặt phẳng  P  là: 

A.  0;1; 2n  


. B.  1;0; 2n  


. C.  1; 2;2n  


. D.  1;2;0n 


. 

Câu 11: Cho hình chóp tứ giác đều .S ABCD . Gọi O  là giao điểm của AC  và 

BD . Khẳng định nào dưới đây sai? 

A. SO AD . B. SO BD .  

C. SO CD . D. SO SD . 

Câu 12: Tập nghiệm của bất phương trình 

2 5

2 2

3 3

x
      

 là 

A.  3; . B. 3; 
. C.  ;3 . D.  ;3 

. 

 

Câu 1: Mệnh đề nào sau đây đúng? 

ĐỀ SỐ 32 
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A. 
1

ld n x C
x
x
       

 . B. 
1

nd l xx
x

      
 .  

C. 
1 1

d
x x
x
      

 .  D. 
2

1
d

1
x

x x

      
 . 

Câu 2: Cho cấp số nhân  nu  có 
1

1u   và công bội 3q  . Tổng năm số hạng đầu tiên của cấp số nhân là 

A. 122 . B. 121 . C. 75 . D. 81 . 

Câu 3: Tập xác định của hàm số 
2

logy x  là 

A.  ;  . B.  0;  . C. 0; 
. D. 2; 

. 

Câu 4: Trong không gian ,Oxyz cho mặt cầu 2 2 2( ) : 4 2 2 2 0.S x y z x y z        Tâm I  của mặt 

cầu ( )S  có tọa độ là 

A.  2;1; 1I  . B.  4; 2; 2I   . C.  4;2;2I  . D.  2; 1; 1I   . 

Câu 5: Cho hình hộp chữ nhật . ' ' ' 'ABCDA B C D . Mệnh đề nào sau đây đúng? 

A. . ' 0AB BA 
 

. B. . ' 0AB BB 
 

. 

C. . ' 0AB AB 
 

. D. . ' ' 0AB A B 
 

. 

Câu 6: Hàm số nào sau đây có đồ thị như hình vẽ? 

A. 
2 4

1

x
y

x





. B. 

2

1

x
y

x

 



. 

C. 3 23y x x  . D. 2 2 3y x x   . 

Câu 7: Hai mẫu số liệu ghép nhóm 
1 2
,M M  có bảng tần số ghép nhóm như sau: 

1
M  

Nhóm 1;3


 3;5


 5;7


 7;9


 9;11


 

Tần số 6 12 10 8 4 

 

2
M  

Nhóm 1;3


 3;5


 5;7


 7;9


 9;11


 

Tần số 3 6 5 4 2 

Gọi 2 2

1 2
,s s  lần lượt là phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm 

1 2
,M M . Phát biểu nào đúng? 

A. 2 2

1 2
2s s . B. 2 2

1 2
2s s . C. 2 2

1 2
4s s . D. 2 2

1 2
s s . 

Câu 8: Cho hàm số  y f x có bảng biến thiên như hình vẽ: 
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Hàm số đồng biến trên khoảng nào dưới đây? 

A.  1;1 . B.  0; . C.  ; 1  . D.  0;1 . 

Câu 9: Cho A , B  là hai biến cố độc lập. Biết    
1 1

,
3 4

P A P B  . Tính  P AB . 

A. 
1

12
. B. 

1

7
. C. 

5

12
. D. 

7

12
. 

Câu 10: Cho  
2

0

d 1f x x    và  
5

2

d 3f x x  . Tính  
5

0

df x x . 

A.  
5

0

d 2f x x  . B.  
5

0

d 4f x x  . C.  
5

0

d 4f x x   . D.  
5

0

d 2f x x   . 

Câu 11: Với mọi số thực a  dương, 
2

log
2

a
 bằng 

A. 
2

1
log

2
a . B. 

2
log 1a  . C. 

2
log 1a  . D. 

2
log 2a  . 

Câu 12: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , phương trình mặt phẳng đi qua điểm  1;2; 3M   và có 

vectơ pháp tuyến  1; 2;3n  


 là 

A. 2 3 12 0x y z    .  B. 2 3 12 0x y z    . 

C. 2 3 12 0x y z    .  D. 2 3 12 0x y z    . 

 

Câu 1: Cấp số cộng  nu  có 
2

8u   và 
3

14u  . Công sai d  của cấp số cộng là: 

A. 6 . B. 10 . C. 2 . D. 8 . 

Câu 2: Hàng ngày ông Thắng đều đi xe buýt từ nhà đến cơ quan. Dưới đây là bảng thống kê thời gian của 

100 lần ông Thắng đi xe buýt từ nhà đến cơ quan. 

Thời gian (phút) 15;18


 18;21


 21;24


 24;27


 27;30


 30;33


 

Số lượt 22  38  27  8  4  1  

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên bảng là: 

A. 18 . B. 21 . C. 12 . D. 15 . 

ĐỀ SỐ 33 
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Câu 3: Trong không gian cho hình chóp .S ABCD  có đáy ABCD  là hình vuông với tâm là O , 

 SA ABCD . Khoảng cách giữa hai đường thẳng ,SA BD  bằng độ dài đoạn thẳng nào sau 

đây? 

A. AB . B. AO . C. SD . D. SO . 

Câu 4: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , mặt phẳng  P  đi qua điểm  1;2;3A  và có một vectơ 

pháp tuyến là  2; 2;3n  


 là: 

A. 2 3 7 0x y z    . B. 2 3 15 0x y z    . 

C. 2 2 3 7 0x y z    . D. 2 2 3 7 0x y z    . 

Câu 5: Hàm số nào sau đây đồng biến trên tập số thực  ? 

A. 1y x  . B. 1y x  . C. 2 1y x  . D. 5 1y x  . 

Câu 6: Nguyên hàm của hàm số ( ) cosf x x  là: 

A. cosx C . B. sin x C  . C. sin x C . D. sin cosx x C  . 

Câu 7: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz . Điểm nào sau đây không thuộc mặt phẳng 

2 4 0x y z    ? 

A.  0; 2;0N  . B.  1;1;1M . C.  1; 1;1P   . D.  3;0;1Q  . 

Câu 8: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho hai điểm  1;1; 2A   ,  1;3;0B . Khi đó: 

A.  2; 2; 2AB    


. B.  0;2; 1AB  


. C.  2;2;2AB 


. D.  0;4; 2AB  


. 

Câu 9: Cho hàm số  y f x  có bảng biến thiên như sau: 

 

Giá trị cực đại của hàm số bằng: 

A. 6 . B. 4 . C. 0 . D. 2 . 

Câu 10: Họ nguyên hàm của hàm số  
2 1x

f x
x


  trên  0;  là: 

A.  
2

2 Cf x dx
x

   . B.   2 lnx x Cf x dx    . 

C.   2

1
2x Cf x d

x
x    . D.   2 lnx x Cf x dx    . 

Câu 11: Phương trình  2

2
log 1 3x    có tập nghiệm là 
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A.  10 . B.  3;3 . C.  10; 10 . D.  3 . 

Câu 12: Tập nghiệm của bất phương trình  ln 1 0x    là: 

A.  1;0S   
. B.  1;S    . C. 1;0S  

. D.  1;0S   . 

 

Câu 1: Nguyên hàm của hàm số ( ) 7xf x   là 

A. 
17

1

x

C
x






. B. 
7

ln 7

x

C . C. 
7x

C
x

 . D. 1.7xx C  . 

Câu 2: Gọi D  là hình phẳng giới hạn bởi các đường 2, 0, 1y x y x    và 3x  . Thể tích của khối tròn 

xoay tạo thành khi quay D  quanh trục Ox  bằng 

A. 
3

4

1

dx x . B. 
3

2

1

dx x .
 

C. 
3

1

3 dx x . D. 
3

4

1

x dx . 

Câu 3: Một mẫu số liệu ghép nhóm được cho ở bảng sau:  

Nhóm 25;35


 35;45


 45;55


 55;65


 65;75


  

Tần số 10 7 5 9 9 40n   

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm trên (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm) là 

A. 15,19 . B. 15,16 . C. 15,18 . D. 15,17 . 

Câu 4: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , phương trình của đường thẳng đi qua  1;2;1M  và 

 3;1; 2N   là 

A. 
1 2 1

.
4 3 1

x y z  
 

 . 
B. 

1 2 1

2 1 3

x y z  
 

 
. 

C. 
1 2 1

4 3 1

x y z  
 


. D. 

1 2 1

2 1 3

x y z  
 

 
. 

Câu 5: Cho hàm số  , 0; 0
ax b

y ad bc c
cx d


   


 có đồ thị như hình. Tiệm 

cận ngang của đồ thị hàm số là đường thẳng có phương trình 

A. 1y  . B. 1y  .  

C. 1x  . D. 1y  . 

Câu 6: Tập nghiệm của bất phương trình    5 5
log 2 1 log 2x x    là 

A.  3;S   . B.  ; 3S   . C. 
1

;3
2

S
      

. D.  2;3S   . 

ĐỀ SỐ 34 
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Câu 7: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , mặt phẳng   : 2 2 0P x y z     cắt trục hoành tại 

điểm có tọa độ 

A.  1;2; 1 . B.  0;0;2 . C.  2;0;0 . D.  0;2;0 . 

Câu 8: Cho hình chóp .S ABC  có đáy ABC  là tam giác vuông cân đỉnh B , AB a

, SA  vuông góc với mặt phẳng đáy. Khoảng cách từ điểm C  đến mặt phẳng 

 SAB  bằng 

A. 3a . B. a . C. 
2

a
. D. 2a  

Câu 9: Nghiệm phương trình 23 81x   là 

A. 2x  . B. 6x  . C. 4x  . D. 9x  . 

Câu 10: Cho cấp số cộng  nu  có 
2 5

5, 17u u  . Công sai d  của cấp số cộng là 

A. 1. B. 2. C. 8. D. 4. 

Câu 11: Cho hình lập phương .ABCD A B C D     với 4AB  . Tính AB B C AA   
  

? 

A.  4 2 . B.  2 10 . C.   10 . D.  4 3 . 

Câu 12: Cho hàm số  y f x  có đạo hàm   1f x x    với mọi x   . Hàm số đã cho nghịch biến trên 

khoảng nào dưới đây? 

A.  1;  . B.  1; . C.  ; 1  . D.  ;1 . 

 

Câu 1: Khi cắt vật thể bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox  tại điểm có hoành 

độ (0 3)x x  , ta được mặt cắt là hình vuông có cạnh là 29 x  

(được mô hình hóa bởi hình vẽ bên dưới). Thể tích của vật thể đó bằng 

A. 171 . B. 18 . C. 18 . D. 171 . 

Câu 2: Cho hàm số ( )y f x  có bảng biến thiên như hình vẽ: 

 

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây? 

A.  ;1 . B.  1;3 . C.  1;3 . D.  1; . 
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Câu 3: Dũng là học sinh rất giỏi chơi rubik, bạn có thể giải nhiều loại khối rubik khác nhau. Trong một 

lần luyện tập giải khối rubik 3x3, bạn Dũng đã tự thống kê lại thời gian giải rubik trong 25 lần 

giải liên tiếp ở bảng sau: 

 

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm (làm tròn đến hàng phần trăm) là 

A. 14,38 . B. 3,63 . C. 10,75 . D. 1,75 . 

Câu 4: Tập nghiệm của bất phương trình 

2 1 2

4 4

5 5

x x 
              

 là 

A. 3; 
. B. R . C. 1; 

. D.  ;1 
. 

Câu 5: Một người gửi tiết kiệm 10 triệu đồng vào một ngân hàng với lãi suất 7% / 1 năm. Biết rằng nếu 

không rút tiền khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm, số tiền lãi sẽ được nhập vào vốn ban đầu. Sau 

5 năm mới rút lãi thì người đó thu được số tiền lãi là 

A. 4,026 triệu đồng. B. 50,7 triệu đồng. C. 14,026 triệu đồng. D. 3,5  triệu đồng. 

Câu 6: Cho lăng trụ tam giác .ABC A B C   . Biết diện tích mặt bên ABB A   bằng 15 

và khoảng cách từ C đến mặt phẳng  ABB A  bằng 6 ( tham khảo hình vẽ). 

Thể tích của khối lăng trụ .ABC A B C   . 

A. 90 . B. 60 . C. 45 . D. 30 . 

Câu 7: Cho hai biến cố A, B thoả mãn   0,2P B  ;  | ,5  0BP A  ;  | , 3  0BP A  . Khi đó  P A  bằng 

A. 0,34 . B. 0,31 . C. 0,46 . D. 0,15 . 

Câu 8: Cho hàm số   2xf x e x  . Khẳng định nào dưới đây đúng? 

A.   xf x dx e C  . B.   22xf x dx e x C   . 

C.   2xf x dx e x C   . D.   2xf x dx e x C   . 

Câu 9: Cho cấp số cộng  nu  có 
1

2u    và công sai 3d  . Tìm số hạng thứ 10 của cấp số cộng. 

A. 
10

28u  . B. 
10

29u   . C. 
10

25u  . D. 9

10
23u   . 

Câu 10: Cho hình lập phương .ABCD A B C D    . Mệnh đề nào sau đây đúng? 

A.    ADD A ACC A    . B.    ADD A BCCD    

C.    ADD A BDD B   . D.   ( )ADD A ABCD    

Câu 11: Trong không gian Oxyz , khoảng cách giữa hai mặt phẳng 

( ) : 2 2 10 0P x y z     và ( ) : 2 2 3 0Q x y z     bằng 
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A. 
2

3
. B. 

7

3
. C. 

8

3
. D. 

4

3
. 

Câu 12: Trong không gian Oxyz , đường thẳng 

1 2

: 3

1

x t

d y t

z t

    
  

 không đi qua điểm nào dưới đây? 

A. (0;1;2)P . B. (1;3;1)A . C. (3;2;0)Q . D. (5;1; 1)N  . 

 

Câu 1: Cho hàm số ( )y f x  có đồ thị như hình. Biểu thức ( )f x  là biểu thức nào 

sau đây? 

 A. 
1

x
x

 .    B. 3 3 1x x   .  

 C. 3 1x  .    D. 
1

1

x

x




. 

Câu 2: Cho hàm số ( )f x  liên tục trên 1;5   
 và có đồ thị trên đoạn 1;5   

 như 

hình vẽ bên dưới.Tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số 

( )f x  trên đoạn 1;5   
bằng 

 A. 4.    B. 1.   

 C. 2.     D. 1.  

Câu 3: Trong không gian ,Oxyz đường thẳng đi qua điểm (1;1;1)A  và vuông góc với mặt phẳng tọa độ 

( )Oxy có phương trình tham số là: 

 A. 

1

1 .

1

x

y

z t

  
  

  B. 

1

1 .

1

x t

y t

z

    
 

  C. 

1

1 .

1

x t

y

z

   
 

 D. 

1

1 .

1

x t

y

z

   
 

 

Câu 4: Đường thẳng 2 1 0y    là tiệm cận ngang của hàm số nào sau đây? 

A. 
2

2

3
.

2 3 1

x
y

x x




 
 B. 

2 1
.

1 2

x x
y

x

 



 C. 

1
.

2 1

x
y

x





 D. 

2 1
.

1

x
y

x





 

Câu 5: Cho hai biến cố A  và ,B với ( ) 0, 8; ( | ) 0,7P B P A B   và ( | ) 0, 45.P A B   Tính ( | )P B A . 

A. 0,65.  B. 0,25.  C. 0,5.  D. 
56

.
65

 

Câu 6: Cho hàm số ( )y f x có bảng biến thiên như sau: 

 

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây? 
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A. ( 3; 2) ( 2; 1).      B. ( ;0).   C. ( 2; 1).   D. ( 3; 1).   

Câu 7: Trong không gian ,Oxyz  phương trình mặt cầu ( )S  có tâm ( 1;2;1)I   và đi qua điểm (0;4; 1)A   

là 

A. 2 2 2( 1) ( 2) ( 1) 3.x y z        B. 2 2 2( 1) ( 2) ( 1) 9.x y z       

C. 2 2 2( 1) ( 2) ( 1) 3.x y z        D. 2 2 2( 1) ( 2) ( 1) 9.x y z       

Câu 8: Trong không gian ,Oxyz  một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng  1
2 1 3

x y z
  

 
 là 

A.  3; 6; 2n    


. B.  2; 1;3n   


.  C.  2; 1;3n  


. D.  3;6; 2n  


. 

Câu 9: Cắt một vật thể bởi hai mặt phẳng vuông góc với trục Ox  tại 1x   và 2.x   Một mặt phẳng 

tùy ý vuông góc với trục Ox  tại điểm có hoành độ x (1 2)x   cắt vật thể đó có diện tích 

( ) 2026 .S x x . Tính thể tích của phần vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng trên. 

A. 1518V  . B. 3039V  .  C. 3039V  . D. 3036V  . 

Câu 10: Tìm tất cả nguyên hàm ( )F x  của hàm số  
1

.f x x
x

   

A.   21
ln

2
F x x x     B.   21

ln
2

F x x x C    

C.   21
ln

2
F x x x C     D.   1 lnF x x C    

Câu 11: Trong không gian ,Oxyz  cho mặt phẳng ( ) : 6 8 10 1 0P x y z     và đường thẳng

2 1 5
: .

3 4 5

x y z
d

  
   Góc giữa đường thẳng d  và mặt phẳng ( )P  là 

A. 45 .  B. 30 .  C. 90 .  D. 60 .  

Câu 12: Cho hai biến cố độc lập ,A B  với ( ) 0,7; ( ) 0,2P A P B   Khi đó, ( | )P A B  bằng 

A. 0,3 . B. 0,7 . C. 0,8 . D. 0,2 . 

 

Câu 1: Công thức tính thể tích của khối lăng trụ có diện tích đáy là B và chiều cao h là 

A. 
1

3
V Bh .    B. V Bh .  C. 2V Bh .  D. 3V Bh . 

Câu 2: Cho hàm số  y f x  liên tục trên   có bảng xét dấu cho  'f x  như hình vẽ. 

 

 Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây? 

  A.  ; 2  .    B.  0;2 .  C.  2;0 .  D.  0; . 
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Câu 3: Gieo ngẫu nhiên một con xúc sắc có 6 mặt, cân đối, đồng chất một lần. Xác suất xuất hiện mặt 2 

chấm bằng 

 A. 
2

3
.    B. 

1

3
.  C. 

5

6
.  D. 

1

6
. 

Câu 4: Đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số 
3 1

2

x
y

x





 là 

 A. 3x  .    B. 2y  .  C. 3y  .  D. 2x  . 

Câu 5: Nghiệm của phương trình 23 9x   là 

 A. 3x  .    B. 0x  .  C. 5x  .  D. 4x  . 

Câu 6: Cho tứ diện ABCD có G là trọng tâm tam giác BCD . Véc tơ AB AC AD 
  

 bằng 

 A. 3AG


.    B. AG


.  C. 3DG


.  D. 2AG


. 

Câu 7: Một khối hộp chữ nhật có ba kích thước là 4, 5, 6 có thể tích bằng 

 A. 120 .    B. 60 .  C. 40 .  D. 20 . 

Câu 8: Cho hàm số  y f x liên tục trên đoạn 3;3   
 có bảng biến thiên như hình vẽ 

 

Giá trị lớn nhất của hàm số đã cho trên đoạn 3;3   
 bằng 

 A. 2 .    B. 3.  C. 45.  D. 20. 

Câu 9: Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào ? 

 A. 
2 2

2 1

x
y

x





.      B. 

2

1

x
y

x





.  

 C. 
2

1

x
y

x

 



.      D. 

2

1

x
y

x





. 

Câu 10: Thống kê điểm thi tốt nghiệp môn Toán THPT năm 2024 của lớp 12D tại một trường THPT thu 

được kết quả như sau: 

 

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu thống kê trên bằng 

A. 13.    B. 6.  C. 7.  D. 10. 

Câu 11: Cho hàm số  y f x  liên tục trên   và có đạo hàm       
2

' 1 1 2f x x x x    . Số điểm cực 

trị của hàm số đã cho là 

 A. 2.    B. 1.  C. 3.  D. 0. 
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Câu 12: Cho tứ diện ABCD, gọi I là trung điểm của đoạn thẳng AB. Véc tơ AI


 

cùng hướng với véc tơ nào sau đây? 

 A. CD


.      B. AB


.  

 C. CI


.      D. BI


.  

 

 

Câu 1: Cho hàm số  y f x  có bảng biến thiên như sau  

 

                 Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây? 

 A.  2;2 . B.  1;1 . C.  2;1 . D.  1;  . 

Câu 2: Trong không gian Oxyz , cho hai điểm  1;1; 2A   và  3; 1;2B  . Tọa độ của vectơ BA


 là 

A.  2; 2;4 .  B.  2;0;0 . C.  1; 1;2 .  D.    2;2; 4  . 

Câu 3: Thể tích vật thể tròn xoay khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường 

, 0, 1, 2xy e x y x x      xung quanh trục Ox  là 

A. 2 3
( )

2
e e   .  B. 2 5

2
e e  . C. 2 5

( )
2

e e   .    D. 2 3

2
e e  . 

Câu 4: Với mọi số thực dương a,  3 3
log 27 loga a  bằng 

 A.  3
log 26a . B. 9. C. 3. D. 

3
3 2 log a . 

Câu 5: Trong không gian Oxyz , cho đường thẳng 
1 2

:
4 2 6

x y z
d

  
 


. Vectơ nào dưới đây là một 

vectơ chỉ phương của d ? 

A.  2
2; 1;3u  


. B.  1

  4;2; 6u  


. C.  3
  2;1;3u  


. D.  4
  1;0;2u 


. 

Câu 6: Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số 
2 3

1

x
y

x





 là đường thẳng có phương trình 

 A. 1y  . B. 1x  . C. 2y  . D. 2x  . 

Câu 7: Trong không gian Oxyz , cho mặt cầu  S  có tâm  0; 2;1I   và bán kính 5R  . Phương trình 

của  S  là 
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A.  
2

2 2  ( 2) 1 25x y z     . B. 2 2 2( 2) ( 1) 25x y z     . 

C. 2 2 2( 2) ( 1) 5x y z     . D. 2 2 2( 2) ( 1) 5x y z     . 

Câu 8: Công thức tính thể tích của một khối trụ có bán kính đáy là R  và chiều cao h  là 

 A. 22V R h . B. 24

3
V R h . C. 21

3
V R h . D. 2V R h . 

Câu 9: Cho hàm số   3 23 2f x x x      có đồ thị ( )C  như hình vẽ. Tính diện tích S của 

hình phẳng được tô đen như trong hình. 

A. 10.S               B. 
39

.
4

S          C. 
41

.
4

S   D. 13.S   

Câu 10: Cho cấp số nhân  nu  với 
1

6u   và 
2

12u   . Công bội q  của cấp số nhân đã cho là 

 A. 
1

2
q   . B. 2q  . C. 18q  . D. 6q  . 

Câu 11: Thống kê điểm trung bình môn Toán của một số học sinh lớp 12 được mẫu số liệu sau 

Khoảng điểm 6,5;7  7;7,5  7,5;8  8;8,5  8,5;9  9;9,5  9,5;10  

Tần số 8 10 16 24 13 7 4 

Phương sai của mẫu số liệu về điểm trung bình môn Toán của các học sinh đó là 

 A. 0,616 . B. 0,785 . C. 0,78 . D. 0,609 . 

Câu 12:    Cho tứ diện ABCD . Gọi M  và P  lần lượt là trung điểm của các cạnh AB  và CD . Đặt 

, ,BA b AC c AD d  
     

. Khẳng định nào sau đây là đúng? 

A.  1

2
MP c d b  
   

. B.  1

2
MP d b c  
   

.  

C.  1

2
MP c b d  
   

. D.  1

2
MP c d b  
   

. 

 

Câu 1: Cho hàm số   3 2f x ax bx cx d     có đồ thị như hình vẽ. Giá trị cực đại của hàm số  f x  

bằng 

A. 1 . B. 3 . C. 0 . D. 1  

Câu 2: Cho hàm số  y f x  liên tục trên đoạn 4;3   
, có bảng biến thiên như hình vẽ. Khẳng định nào 

sau đây là đúng? 
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A.  
4;3

min 1f x
   

   tại 3x  . B.  
4;3

max 4f x
   

  tại 4x  .  

C.  
4;3

max 2f x
   

  tại 0x  . D.  
4;3

min 2f x
   

   tại 2x  . 

Câu 3: Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số  
1 4

2 1

x
f x

x





 là đường thẳng có phương trình là 

A. 2y  . B. 4y  . C. 
1

2
y  . D. 2y  . 

Câu 4: Đồ thị trong hình vẽ là của hàm số nào? 

A. 
2 1

2

x x
y

x

 



.  B. 

2

1 3

x
y

x





.  

C. 
2 1

1

x x
y

x

 



.  D. 3 23 1y x x    . 

Câu 5: Một chất điểm chuyển động theo quy luật   3 26s t t t    với t  là thời gian tính từ lúc bắt đầu 

chuyển động,  s t  là quãng đường đi được trong thời gian t . Tính vận tốc chất điểm đạt được 

tại thời điểm 2t  . 

A. 
21

4
. B. 

45

4
. C. 9 . D. 12 . 

Câu 6: Cho khối lăng trụ có diện tích đáy bằng 2 và thể tích bằng 8. Chiều cao của khối lăng trụ đã cho 

là : 

A. 12. B. 16. C. 4. D. 
1

4
. 

Câu 7: Cho hàm số 
9mx

y
x m





. Tập giá trị của m  để hàm số đồng biến trên  ;2  là 

A. 3m  . B. 3m  . C. 2 3m  . D. 3 3m   . 

Câu 8: Cho hàm số  f x  có đạo hàm      2 41 3 1 ,f x x x x x        . Số điểm cực trị của hàm số 

 y f x  là: 

A. 3. B. 2. C. 1. D. 4. 

Câu 9: Cho hàm số  f x  xác định, liên tục trên   và có đồ thị hàm số  y f x  là đường cong trong 

hình sau. Mệnh đề nào dưới đây sai? 

A. Hàm số  f x  nghịch biến trên khoảng  0;1 . 

B. Hàm số  f x  đồng biến trên khoảng  1;2 . 

C. Hàm số  f x  đồng biến trên khoảng  ; 1  . 

D. Hàm số  f x  nghịch biến trên khoảng  0;2 . 

 1

x  4   2  0   3  

 f x     0   0     

 f x  4      2  

2  
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Câu 10: Cho hàm số  y f x  có đồ thị như hình bên dưới. Đặt 

   5h x x f x   . Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề được 

phát biểu dưới đây? 

A.      3 2 0h h h  . B.      2 1 3h h h  . 

C.      3 2 1h h h  .  D.      1 2 3h h h  . 

Câu 11: Tổng số các đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm 

số 
2

2

9 2

5

x
y

x

 



 là 

A. 4 . B. 3 . C. 2 . D. 0 . 
Câu 12: Một tổ học sinh gồm có 5  học sinh nữ và 7  học sinh nam, chọn ngẫu nhiên 2  học sinh. Tính xác 

suất để 2  học sinh được chọn có cả học sinh nam và học sinh nữ. 

A. 
1

2
. B. 

1

6
. C. 

35

66
. D. 

3

55
. 

 

Câu 1: Lớp 12A8 của trường THPT X có 41 học sinh được đánh số thứ tự từ 1 đến 41. Cô giáo chọn ngẫu 

nhiên 3 bạn để làm nhiệm vụ kiểm tra vở bài tập của các bạn trong lớp. Xác suất để 3 bạn được 

chọn có số thứ tự lập thành một cấp số cộng là 
a

b
 (với 

a

b
 là phân số tối giản). Tính 2S a b  . 

A. 573 . B. 553 . C. 613 . D. 653 . 

Câu 2: Cho hình hộp .ABCD A B C D    (hình vẽ). Đẳng thức nào sau đây sai? 

A.  AB AD AC 
  

.       B. AD CC AD  
  

.  

C. AC BB AC  
  

. D. AB CB AC  
  

. 

Câu 3: Cho hàm số 
2ax bx c

y
mx n

 



 (với 0; 0a m  ) có đồ thị như hình vẽ. 

Phương trình đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số đã cho là 

A. 2y x  .            B. 2 2y x  .       

C. 2 2y x  .     D. 2y x  . 

Câu 4: Cho cấp số nhân  nu  có 
1

2u   và công bội 3q  . Số hạng 
3
u  của cấp số 

nhân đã cho là 

A. 5 . B. 6 . C. 18 . D. 8 . 

Câu 5: Phương trình tan 1x    có tất cả các nghiệm là 

A. 2
4

k


 ( )k   .  B. 2
4

k


  ( )k   .  

C. 
4

k


 ( )k   .  D. 
4

k


  ( )k   . 
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Câu 6: Để chuẩn bị cho tiết học “Mạng xã hội: lợi và hại” (Hoạt động thực hành trải nghiệm môn Toán, 

lớp 10), giáo viên đã khảo sát thời gian sử dụng mạng xã hội trong một ngày của học sinh trong 

lớp 10A1 mình dạy và thu được mẫu số liệu như sau:  

Thời gian sử dụng 

mạng xã hội (phút) 
10;20


 20;30


 30;40


 40;50


 50;60


 60;70


 

Số học sinh 5 10 15 7 5 3 

Thời gian trung bình (phút) sử dụng mạng xã hội của học sinh lớp 10A1 xấp xỉ bằng 

A. 35 . B. 36,3 . C. 33,6 . D. 30,5 . 

Câu 7: Cho hình hộp .ABCD A B C D    . Mệnh đề nào dưới đây là sai? 

A.    //BDA B D C   . B.    //ABA B D C   .  

C.    //ADD A BCC B    . D.    //ABCD A B C D    . 

Câu 8: Cho hàm số bậc ba có bảng biến thiên như hình vẽ dưới đây. Giá trị cực 

tiểu của hàm số là  

 
A. 1 .  B. 2 .  C. 2 . D. 1 . 

Câu 9: Nghiệm của phương trình  2
log 1 3x    là 

A. 10 . B. 9 . C. 8 . D. 7 . 

Câu 10: Trong không gian Oxyz , cho điểm  5;2;3A   và B  là điểm đối xứng với A  qua trục Oy . Độ dài 

đoạn thẳng AB  bằng 

A. 34 . B. 2 38 . C. 2 34 . D. 38 . 

Câu 11: Cho hàm số bậc ba  y f x  có đồ thị là đường cong trong hình vẽ. Hàm 

số  y f x  đồng biến trên khoảng 

A.  ;0 .  B.  2;0 .  

C.  4;  .  D.  0; . 

Câu 12: Tập nghiệm của bất phương trình  0,21 1
x

  là 

A.  ;0 
. B. 0; 

. C.  ;0 . D.  0; . 

------------------------------------ 
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Câu 1: Cho hàm số ( )y f x có bảng biến thiên như sau: 

 

Hàm số nghịch biến trong khoảng nào? 

A.  1;1 . B.  0;1 . C.  2; 1  . D.  1;2 . 

Câu 2: Cho  2 2
x dx F x C

x

       
 . Khẳng định nào sau đây đúng? 

A.  ' 1 1F  . B.  
1

' 1
3

F  . C.  ' 1 3F  . D.  ' 1 1F   . 

Câu 3: Số nghiệm của phương trình    2

7 7
log 2 log 3 6x x x   là 

A. 2 . B. 0 . C. 3 . D. 1 . 

Câu 4: Cho  n
u  là cấp số cộng biết 

2 9
15u u  . Tổng 10  số hạng đầu của cấp số cộng đó bằng 

A. 150 . B. 75 . C. 120 . D. 90 . 

Câu 5: Cho lăng trụ .ABC A B C    có diện tích đáy bằng 
23

4

a
,biết thể tích khối chóp '. 'B'A BCC bằng 

36

6

a
. Chiều cao của khối lăng trụ đã cho là 

A. 2a . B. a . C. 3a . D. 2a . 

Câu 6: Trong không gian Oxyz  cho hai mặt phẳng   : (m 1) ( 1) 6 4 0x m y z        và 

  : 2 3 3 0.x y z      Giá trị của m  để hai mặt phẳng    và    song song với nhau bằng 

A. 2m  . B. 1m  . C. 3m  . D. 1m   . 

Câu 7: Cho hình chop tứ giác đều .S ABCD , O  là giao điểm của AC  và BD , M  là trung điểm của AD

. Góc nào sau đây là góc phẳng nhị diện của góc nhị diện , ,B AD S 
  

? 

A. 
SAB . B. 

SDB . C. 
SMO . D. 

SMB . 

Câu 8: Tập nghiệm của bất phương trình 2 1
2

4

x

x
      

là 
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A. 
2
;

3

      
. B.  0; \ {1} . C.  ;0 . D. 

2
; .

3

        

Câu 9: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị hàm số 
2 2 3

1

x x
y

x

 



; y x  và hai đường thẳng 

2; 3x x  bằng ln2a b . Giá trị của a b  bằng 

A. 2 . B. 1 . C. 1 . D. 3 . 

Câu 10: Trong không gian Oxyz , cho hai đường thẳng 

3

: 2 3

5 2

x t

y t

z t

    
  

và 

6

: 1

3 2

x t

d y t

z t

    
  

. Tọa độ giao 

điểm của hai đường thẳng   và d là 

A.  4; 1;7I  . B.  3;2;5H . C.  6;1;3K . D.  3; 1; 2J   . 

Câu 11: Cân nặng (kg) của một số quả mít trong một khu vườn được thống kê ở bảng sau:  

Cân nặng (kg) 4;6


 6;8


 8;10


 10;12


 12;14


 

Số cây giống 6  12  19  9  4  

Hãy tính phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm trên (kết quả làm tròn đến hàng phần mười) 

A. 4,7.  B. 4,6.  C. 1,9.  D. 4,8. 

Câu 12: Trong không gian với hệ toạ độ ,Oxyz gọi H  là hình chiếu của điểm  1; 3; 5M    trên mặt phẳng 

( ),  Oxy K  là điểm đối xứng với M  qua trục Oz . Tính .HK  

A. 8 . B. 5 . C. 65 . D. 2 15. 

 

Câu 1: Họ nguyên hàm của hàm số   sinf x x  là 

A. cosx C  . B. cosx C . C. sinx C . D. sinx C  . 

Câu 2: Diện tích hình phẳng giuối han bởi đồ thị hàm số 1 3y x  , trục Ox  và hai đường thẳng 

0, 1x x   bằng 

A.  
1

0

1 3 dx x  B. 
1

0

1 3 dx x . C. 
1

0

1 3 dx x  . D.  
1

0

1 3 dx x  . 

Câu 3: Doanh thu bán hàng trong 20 ngày được lựa chọn ngẫu nhiên của một cửa hàng được ghi lại ở 

bảng sau (đơn vị: triệu đồng): 

 Doanh thu  [5;7)  [7;9)  [9;11)  [11;13)  [13;15)  

 Số ngày  2 7 7 3 1 

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu trên gần nhất với giá trị nào trong các giá trị sau? 

A. 7. B. 7,6. C. 8. D. 8,6. 
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Câu 4: Cho hình chóp .S ABC  có đáy là tam giác vuông tại B , 

, 3AB a SA a   và SA  vuông góc với mặt phẳng đáy (hình vẽ). 

Góc giữa SB  và mặt phẳng đáy bằng 

A. 90 .  B. 60 . 

C. 30 .  D. 45 . 

Câu 5: Giá trị cực tiểu của hàm số 4 22 3y x x    bằng 

A. 4 . B. 3 . C. 6 . D. 0 . 

Câu 6: Cho hàm số  y f x  có đồ thị như hình vẽ. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới 

đây? 

A.  ;1 . B.  1;1 . C.  0;1 . D.  1; . 

Câu 7: Trong không gian với hệ tọa độ ,Oxyz cho hai điểm  1;2;5A   và điểm  3; 6;1B  . Véc tơ AB


 

cùng phương với véc tơ nào dưới đây? 

A.  1;2;1a 


. B.  1;2;1b  


. C.  1;2; 1c  


. D.  1;1;2d  


. 

Câu 8: Cho  y f x  và  y g x  là các hàm số có nguyên hàm trên khoảng D  và số thực k   . Chọn 

khẳng định sai trong các khẳng định sau: 

A.        d d df x g x x f x x g x x        .  

B.    d dkf x x k f x x  . 

C.        d d df x g x x f x x g x x        .  

D.    3 d 3 df x x f x x  . 

Câu 9: Biết 
1

2

0

1
ln ,

22

x a
dx

bx


  với *, ,
a

a b
b

   tối giản. Tính 2S a b  . 

A. 8S  . B. 6S  . C. 7S  . D. 9S  . 

Câu 10: Khảo sát thời gian sử dụng điện thoại một ngày của học sinh lớp 12A thu được mẫu số liệu ghép 

nhóm sau: 

 

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm trên thuộc khoảng nào dưới đây?? 

A.  22;24 . B.  20;22 . C.  18;20 . D.  24;26 . 

Câu 11: Trong không gian Oxyz , bán kính của mặt cầu   2 2 2: 2 2 6 3 0S x y z x y z        bằng 
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A. 41 . B. 2 2 . C. 41 . D. 8 . 

Câu 12: Trong không gian Oxyz , cho hai điểm  7; 4; 2A   ,  9; 9;7B   . Tọa độ của vectơ AB


 là 

A.  16; 5;9  . B.  2; 13;5  . C.  16;5; 9 . D. 
13 5

1; ;
2 2

      
. 

 

Câu 1: Nguyên hàm của hàm số   2xf x   là: 

A. 
2

ln2

x

C . B. 2 ln2x C . C. 
12

1

x

C
x






. D. 
2

ln

x

C
x
 . 

Câu 2: Gọi D  là hình phẳng giới hạn bởi các đường 3, 0, 0y x y x    và 1x  . Khối tròn xoay tạo 

thành khi quay D  quanh trục Ox  có thể tích là: 

A. 
1

3

0

dx x . B. 
1

6

0

x dx .  C  
1

3

0

2 dx x . D. 
1

6

0

dx x . 

Câu 3: Mỗi ngày bác Minh đều đi bộ để rèn luyện sức khỏe. Quãng đường đi bộ mỗi ngày (đơn vị: km) 

của bác Minh trong 20 ngày được thống kê lại ở bảng sau: 

Quãng đường (km) [2,7; 3,0) [3,0; 3,3) [3,3; 3,6) [3,6; 3,9) [3,9; 4,2) 

Số ngày 3 6 5 4 2 

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là (làm tròn đến hàng phần trăm). 

A. 3,39  B. 0,23 . C. 0,13 . D. 0,36 . 

Câu 4: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho đường thẳng 
1 2

:
2 1 2

x y z
d

 
 


. Điểm nào dưới 

đây thuộc đường thẳng d ? 

A.  1; 2;0A   . B.  2;1; 2B  . C.  1; 2;0C  . D.  1;2;0D . 

Câu 5: Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số 
2 1

4

x
y

x





 là 

A. 
1

4
x   . B. 4y   C. 4y  . D. 2y  . 

Câu 6: Chọn ngẫu nhiên hai số khác nhau từ 15  số nguyên dương đầu tiên. Xác suất để chọn được hai số 

có tổng là một số lẻ là: 

A. 
1

7
. B.

8

15
. C. 

4

15
. D. 

8

15
. 

Câu 7: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho hai điểm  5; 4;2A  và  1;2;4B . Viết phương trình của 

mặt phẳng  P  đi qua A  và vuông góc với đường thẳng AB . 

A. 2 3 20 0x y z    . B. 3 3 25 0x y z    . 
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C. 2 3 8 0x y z    . D. 3 3 13 0x y z    . 

Câu 8: Cho hình chóp .S ABCD  có đáy ABCD  là hình chữ nhật và SB BC . Mệnh đề nào đúng? 

A.  SA ABCD . B.  SB ABCD . C.  BC SAC . D.  BC SAB . 

Câu 9: Phương trình 2 15 125x   có nghiệm là 

A. 3x  . B.
5

2
x  . C. 

3

2
x  . D. 1x  . 

Câu 10: Cho cấp số cộng có năm số hạng là 4 ; 1 ; 2 ; 5 ; 8 . Công sai của cấp số cộng đã cho bằng 

A. 
1

4
. B. 3 . C. 2 . D. 3 . 

Câu 11: Cho hình hộp chữ nhật .ABCD A B C D    ; lấy O  là trung điểm AC   như 

hình. Biết rằng OC mAB nAD pAA   
   

 với , ,m n p  là số thực. Khi đó 

tổng 4m n p   bằng 

A. 4 3m n p   . B. 4 2m n p   . C. 
5

4
2

m n p   . D. 4 6m n p   . 

Câu 12: Cho hàm số 3 3y x x  . Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây? 

A.  1;1 . B. ; 1  . C.  1; . D.  ;  . 

 

Câu 1: Cho hình chóp .S ABC  có SA  vuông góc với mặt phẳng  ABC  (hình vẽ). 

Mệnh đề nào sau đây sai?  

A. SA SB .    B. SA AB .  

C. SA BC .    D. SA AC . 

Câu 2: Khảo sát thời gian sử dụng điện thoại trong một ngày của một lớp học thu 

được mẫu số liệu ghép nhóm sau: 

Thời gian (phút) [0; 20) [20; 40) [40; 60) [60; 80) [80; 100) 

Số học sinh 7 11 15 6 3 

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu trên bằng 

A. 100.  B. 42.  C. 15. D. 50. 

Câu 3: Họ nguyên hàm của hàm số   5f x x  là  

A. 
6

6

x
C . B. 45x C . C.

6

5

x
C . D. 

4

4

x
C  . 

Câu 4: Cho hàm số  f x liên tục trên ;a b 
  

 và có một nguyên hàm trên ;a b 
  

là hàm số  F x . Tìm mệnh 

đề đúng trong các mệnh đề sau. 
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 A.      
b

a

f x dx f b f a  . B.      
b

a

f x dx F a F b  .  

 C.      
b

a

f x dx F b F a  . D.      
b

a

f x dx f a f b   . 

Câu 5: Trong không gian Oxyz , cho 2 3 4u i j k   
 

. Tọa độ của u


 là 

A.  2;3; 4u  


.   B.  2;3;4u 


.   

C.  2; 3;4u  


.   D.  2; 3;4u   


. 

Câu 6: Cho cấp số nhân  n
u  có 

1
2u   và công bội 3q   . Số hạng 

4
u  bằng 

A. 18 . B. 18 . C. 54 . D. 54 . 

Câu 7: Trong không gian ,Oxyz  một vectơ chỉ phương của đường thẳng 
1 2 3

:
1 1 1

x y z
d

  
 


 có tọa 

độ là 

A.  1;1;1 .   B.  1;1; 1 .    C.  1;2;3 .   D.  1;2; 3 .    

Câu 8: Cho hàm số  y f x  có đồ thị như hình vẽ. Hàm số đã cho nghịch biến trên 

khoảng nào dưới đây? 

A.  ;2 .   B.  0; .  

C.  ;0 .   D.  0;2 . 

Câu 9: Cho hàm số  y f x  xác định trên  \ 1  liên tục trên mỗi khoảng xác định và có bảng biến 

thiên như sau : 

x    1   2     

y            

y  3  

 

                 

    

 

5  

              2  

Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho là 

A. 2x  . B. 1x  . C. 3y   . D. 2y  . 

Câu 10:  Cho hình hộp .ABCD A B C D    (hình vẽ). Mệnh đề nào sau đây đúng? 

A. ' ' ' ' 'A C A A A B A B  
   

. B. ' ' ' ' ' 'A C A A A B A C  
   

. 

C. ' ' ' ' 'A C A A A B A D  
   

. D. ' ' ' ' ' 'A C A A A B A D  
   

. 

Câu 11: Nghiệm của phương trình 
2

log 3x    là 

A. 8x   . B. 8x  . C. 
1

8
x  . D. 

1

6
x  . 
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Câu 12: Tập nghiệm của bất phương trình 
1

9
3

x
      

 là 

A.  ; 2 .S     B.  2; .S     C.  ;3 .S     D.  3; .S     

 

Câu 1: Doanh thu bán hàng trong 20 ngày được lựa chọn ngẫu nhiên của một cửa hàng được ghi lại ở 

bảng sau ( đơn vị: triệu đồng): 

Doanh thu   [5;7)    [7;9)   [9;11)   [11;13)   [13;15)  

 Số ngày   2   7   7   3             1 

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu trên gần nhất với giá trị nào trong các giá trị sau? 

A. 7 . B. 7,6 . C. 8,6 . D. 8 . 

Câu 2: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , phương trình chính tắc của đường thẳng  d đi qua điểm 

 1; 2;3M   và vuông góc với mặt phẳng   : 2 3 1 0P x y z     là 

A. 
1 2 3

1 2 3

x y z  
 


. B. 

1 2 3

1 2 3

x y z  
 


.  

C. 
1 2 3

1 2 3

x y z  
 


. D. 

1 2 3

1 2 3

x y z  
 


. 

Câu 3: Gọi M , m  lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số 2 siny x  . Khẳng định 

nào sau đây đúng? 

A. 2M  ; 1m  . B. 1M  ; 1m   . C. 3M  ; 0m  . D. 3M  ; 1m  . 

Câu 4: Hàm số  F x  là nguyên hàm của hàm số   23f x x  và  0 5F  . Khi đó, hàm số  F x  là 

 A.   33 5F x x  .        B.   3 5F x x  .         C.   3 5F x x  .    D.   6 5F x x   

Câu 5: Cho hàm số ( )f x liên tục trên mỗi khoảng 
1

;
2

      
 và 

1
;

2

      
 và có bảng biến thiên như hình 

 

Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là đường thẳng có phương trình 

A. 2x  . B. 
1

2
y  . C. 

1

2
x  . D. 2y  . 

Câu 6: Cho cấp số nhân  n
u  có số hạng đầu 

1
2u   và 

6
486u  . Công bội q bằng 
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  A. 5q  . B. 
3

2
q  . C. 

2

3
q  . D.  3q  . 

Câu 7: Cho hàm số  y f x  liên tục trên 2;3   
 và có bảng xét dấu như sau: 

 

             Hàm số đã cho đạt cực đại tại điểm 

  A. 0x  . B. 1x  . C. 3x  . D.  2x  . 

Câu 8: Phương trình 
1

sin
2

x    có tập nghiệm là 

A. 
7

2 ; 2 ,
6 6

S k k k
 

 
        
   

 . B. 
5

2 ; 2 ,
6 6

S k k k
 

 
       
   

 .  

C. 2 ; 2 ,
6 6

S k k k
 

 
        
   

 . D. 
1

2 ,
6

S k k
      
   

 . 

 

Câu 9: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , phương trình nào dưới đây là phương trình mặt phẳng đi 

qua điểm  1;2; 3A   và có vectơ pháp tuyến  1; 2;3n  


? 

A. 2 3 6 0x y z    . B. 2 3 12 0x y z    .  

C. 2 3 6 0x y z    . D. 2 3 12 0x y z    . 

Câu 10: Tập nghiệm của bất phương trình  0,5
log 1 1x    là 

  A.  
3

;
2

     
. B. 

3
1;

2

   
. C. 

3
;

2

     
. D. 

3
1;

2

     
. 

Câu 11: Cho hàm số  y f x  có đạo hàm liên tục trên 0;2 
  

,  0 1f   và  
2

0

d 3f x x   . Tính  2f ? 

  A.   2 4f   . B.  2 2f   . C.  2 4f  . D.  2 3f    

Câu 12: Phương trình 
22 5 42 4x x    có tổng tất cả các nghiệm bằng 

 A. 
5

2
 . B. 1 . C.  1 . D. 

5

2
. 

 

Câu 1: Mỗi ngày bác Hương đều đi bộ để rèn luyện sức khỏe. Quãng đường đi bộ mỗi ngày (đơn vị: km) 

của bác Hương trong 20 ngày được thống kê lại ở bảng sau: 

Quãng đường(km) 2,7 ;3, 0


 3, 0;3, 3


 3, 3;3,6


 3,6;3,9


 3,9;4,2


 

Số ngày 3 6 5 4 2 

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm thuộc nhóm nào sau đây? 

A. 3, 0;3, 3


.  B. 2,7 ;3, 0


. C. 3,6;3,9


.  D. 3, 3;3,6


. 
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Câu 2: Cho  
1

0

7f x dx  . Giá trị của  
1

0

3f x dx  bằng 

A. 
7

3
. B. 21 . C. 

3

7
. D. 7 . 

Câu 3: Cho hàm số bậc ba  y f x  và có đồ thị như hình. Hàm số  y f x  đồng 

biến trên khoảng nào sau đây? 

A.  2;1 .  B.  1;1 .  

C.  4;0 .  D.  ; 1  . 

Câu 4: Nghiệm của phương trình 15 7x   là 

A. 
5

1 log 7x   . B. 
5

1 log 7x   . C. 
5

1 log 7x    . D. 
5

1

log 7
x  . 

Câu 5: Trong không gian Oxyz , đường thẳng 
1 5

:
3 2 1

x y z 
  


 có một vectơ chỉ phương là? 

A.  4
3;2; 1u   


. B.  1

3;2; 1u  


. C.  2
0; 1;5u  


. D.  3

0;1; 5u  


. 

Câu 6: Trong không gian Oxyz , phương trình nào sau đây là phương trình của mặt phẳng  Oyz ? 

A. 0z  . B. 0x  . C. 0y  . D. 1 0x   . 

Câu 7: Cho hàm số  
2ax bx c

f x
ex f

 



 có bảng biến thiên như hình sau: 

 

 Hàm số đã cho đạt cực đại tại điểm 

A. 2x  . B. 1x   . C. 0x  . D. 5x  . 

Câu 8: Trong không gian Oxyz , mặt cầu  S  có tâm  1;2;0I   và có bán kính 3R  có phương trình là? 

A.    
2 2

21 2 9x y z     . B.    
2 2

21 2 9x y z     .  

C.    
2 2

21 2 3x y z     . D.    
2 2

21 2 9x y z     . 

Câu 9: Cho hình chóp .S ABC  có G  là trọng tâm của tam giácABC . Khẳng định nào sau đây đúng? 

A.  2SG SA SB SC  
   

. B.  3SG SA SB SC  
   

.  

C.  1

3
SG SA SB SC  
   

. D.  1

2
SG SA SB SC  
   

. 
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Câu 10: Tập nghiệm của bất phương trình  3
log 2 2x    là 

A.  ;7 

. B.  6; . C. 6; 

. D. 7;


. 

Câu 11: Cho cấp số cộng   n
u có 

5
9u  , 

6
15u  . Công sai của cấp số cộng  n

u  bằng 

A. 
5

3
. B. 6 . C. 

3

5
. D. 6 . 

Câu 12: Nguyên hàm của hàm số   2025xf x  là 

A. 
1.2025

ln2025

xx
C



 . B. 
2025

ln2025

x

C . C. 1.2025xx C  . D. 
12025

1

x

C
x






. 

 

Câu 1: Nguyên hàm của hàm số   4 2f x x x   là 

A. 5 3x x C  . B. 4 2x x C  . C. 34 2x x C  . D. 5 31 1

5 3
x x C  . 

Câu 2: Bảng dưới đây thống kê cự li ném tạ của một vận động viên. Khoảng biến thiên của mẫu số liệu 

này bằng 

Cự li (m) 19; 19,5


 19,5; 20


 20; 20,5


 20,5; 21


 21; 21,5


 

Tần số 13  45  24  12  6  

A. 3 . B. 2,5 . C. 2 . D. 1,5 .  

Câu 3: Trong không gian Oxyz , cho mặt cầu  S  có phương trình      
2 2 2

1 2 3 4x y z      . Tọa 

độ tâm I  và bán kính R  của mặt cầu  S  là: 

A.  1;2; 3 ; 4I R   . B.  1;2; 3 ; 2I R   .  

C.  1; 2;3 ; 4A I R   . D.  1; 2;3 ; 2I R  . 

Câu 4: Cho hàm số  y f x có bảng biến thiên như sau: 

 

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây? 

A.  2;4 . B.  ;0 . C.  1; . D.  1;3 .  

Câu 5: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai? 

A. sin( ) sin .cos cos .sina b a b a b   . B. cos( ) cos .cos sin .sina b a b a b   .  
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C. cos( ) cos .cos sin .sina b a b a b   . D. sin( ) sin .cos cos .sina b a b a b   . 

Câu 6: Từ một hộp chứa 10 quả bóng gồm 6 quả bóng màu đỏ và 4 quả bóng màu xanh, lấy ngẫu nhiên 

đồng thời 3 quả. Xác suất để lấy 3 quả màu xanh bằng 

A. 
2

5
. B. 

1

6
. C. 

1

30
. D. 

1

5
. 

Câu 7: Cho cấp số nhân có  
1

6, 2u q    khi đó 
3

u  bằng   

A. 24  . B. 48 . C. 48 .  D. 24 . 

Câu 8: Trong không gian Oxyz , vectơ nào sau đây là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng 

  : 2 3 0P x y z    ? 

A.  3
2; 1;3n  


. B.  4

1;1;3n  


.            

C.  2
2;1;1n 


.       D.  1

2; 1;1n  


. 

Câu 9: Cho hình lập phương .ABCD A B C D    . Đường thẳng AA  vuông góc với đường thẳng  

A. .AC  B. BB   C. .A D  D. .AD   

Câu 10: Bất phương trình 25 25x x   có tập nghiệm là  

A.  ;2 . 
 B. 2; . 

 C.  ;2 .  D.  2; .  

Câu 11: Trong không gian ,Oxyz cho hai điểm    3; 1;4 , 1;0; 2 .A B   Tích vô hướng của hai vectơ OA


 

và BO


 bằng  

A. 5.  B. 5.  C. 2.  D. 2.  

Câu 12: Cho  
3

1

d 2f x x   và  
5

3

d 5.f x x   Tích phân  
5

1

df x x  bằng 

A.  
5

1

d 7f x x  .  B.  
5

1

d 3f x x  . C.  
5

1

d 3f x x   . D.  
5

1

d 7f x x   . 

 

Câu 1: Đạo hàm của hàm số 3 24 xy   là 

A. 3 24 . ln 4xy   .  B. 3 22.4 . ln 4xy   . 

C. 3 22.4 xy    .  D. 3 24.4 . ln2xy    . 

Câu 2: Cho hàm số  y f x  liên tục trên   và có bảng biến thiên như sau 
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Hàm số  y f x nghịch biến trên khoảng nào dưới đây? 

A.  0; . B.  0;2 . C.  ; 2  . D.  1;0 . 

Câu 3: Tập nghiệm của bất phương trình  1

2

log 2 1x    là 

A.  0; . B.  ;0 . C.  2;0 . D.  2;1 . 

Câu 4: Cho hình chóp .S ABCD  có đáy ABCD  là hình chữ nhật với 3 ,AB a BC a  . Cạnh bên 

2SD a  và SD  vuông góc với mặt phẳng đáy. Thể tích khối chóp đã cho bằng 

A. 32a . B. 36a . C. 3a . D. 312a . 

Câu 5: Cho hình hộp đứng .ABCD A B C D     có đáy ABCD  là hình vuông cạnh a , 2AA a  . Góc 

giữa đường thẳng AC   và mặt phẳng  BCC B   bằng 

A. 90 . B. 45 . C. 30 . D. 60 . 

Câu 6: Trong không gian Oxyz , cho điểm A  thỏa mãn 2OA i j 
  

, với ,i j
 

 là hai véc-tơ đơn vị trên 

hai trục tọ̣a độ ,Ox Oy . Tọa độ điểm A  là 

A.  2;1;0A . B.  0;2;1A . C.  0;1;1A . D.  1;1;1A . 

Câu 7: Cho hàm số  y f x  liên tục trên đoạn 1;3   
 và có đồ thị như hình vẽ bên. Gọi ,M m  là giá 

trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn 1;3   
. Giá trị của M m  là 

 

A. 2 . B. 6 . C. 5 . D. 2 . 

Câu 8: Cho A  và B  là hai biến cố độc lập. Biết xác suất của biến cố A  là 0,4 ; xác suất của biến cố B

là 0,3.  Xác xuất của biến cố A B  là 

A. 0,12.  B. 0,58.  C. 0,7.  D. 0,82.  
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Câu 9: Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số 
22 3 1

2

x x
y

x

 



 là 

A. 2x   . B. 2x  . C. 
1

2
y   . D. 2y  . 

Câu 10: Cho hàm số  y f x  liên tục trên   và có bảng xét dấu  'f x  như hình vẽ: 

 

Hàm số  y f x  có bao nhiêu điểm cực trị? 

A. 3 . B. 2 . C. 4 . D. 1 . 

Câu 11: Cho hình chóp .S ABC  có đáy là tam giác vuông đỉnh B , AB a , SA  vuông góc với mặt phẳng 

đáy và 2SA a . Khoảng cách từ A  đến mặt phẳng  SBC  bằng 

A. 
5

3

a
. B. 

5

5

a
. C. 

2 2

3

a
. D. 

2 5

5

a
. 

Câu 12: Hàm số nào dưới đây có đồ thị như hình vẽ sau 

 

A. 
1

x
y

x



. B. 

1

x
y

x
 


. C. 

1

x
y

x
 


. D. 

1

x
y

x



. 

 

Câu 1: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , mặt phẳng chứa trục Ox  và vuông góc với mặt phẳng 

  : 2 3 4 0x y z     có phương trình là 

A. 3 2 0x y  . B. 4 3 0y z  . C. 4 3 0y z  . D. 3 4 1 0x y   . 

Câu 2: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho 3 điểm      4;0;0 ; 0; 2;0 ; 0;0;2A B C . Phương trình 

mặt phẳng  ABC  là 

A. 1
4 2 2

x y z
  


.  B. 0

4 2 2

x y z
  


.  

C. 1
4 2 2

x y z
  

 
.  D. 1

4 2 2

x y z
  


. 

ĐỀ SỐ 49 
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Câu 3: Cho hàm số  y f x  có đạo hàm      
2

2025 2024 ,f x x x x       . Hàm số đạt cực trị 

tại 

A. 2024x   . B. 2025x  . C. 2025x   . D. 2024x  . 

Câu 4: Cho hình hộp chữ nhật .ABCD EFGH  . Trong các khẳng định dưới đây, đâu là khẳng định 

đúng? 

A. AB AD AE AG  
   

. B. AB AD AE AC  
   

. 

C. 0AB AD AE  
   

. D. AB AC AD AG  
   

. 

Câu 5: Cho cấp số nhân  n
u  có 

2024 2025
5, 25.u u   Tính công bội của cấp số nhân. 

A. 5 . B. 2 . C. 4 . D. 1 . 

Câu 6: Cho hàm số  y f x  có đồ thị như sau: 

 

Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho là 

A. 1y   và 2y   .  B. 1x   và 2x   .  

C. 0y  .  D. 0x  . 

Câu 7: Cho hàm số  y f x  liên tục trên   và có đồ thị như hình vẽ. Điểm cực tiểu của đồ thị hàm số 

là 

 

A. 1x  . B.  1;1N  . C.  1; 3M  . D. 1x   . 

Câu 8: Cho hàm số ( )f x liên tục trên đoạn ;a c 
  

 và b  là số thực tuỳ ý thuộc đoạn ;a c 
  

. Nếu biết 

  5
b

a

f x dx     và   10
c

b

f x dx   thì giá trị của  
c

a

f x dx  bằng bao nhiêu? 
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A. 5 . B. 5 . C. 15 . D. 15 . 

Câu 9: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , với , ,i j k
  

 là các vectơ đơn vị trên trục , ,Ox Oy Oz  tương 

ứng và vectơ  1;0;1a 


. Kết quả nào sau đây đúng? 

A. a i j k  
   

. B. a j k 
  

. C. a i j 
  

. D. a i k 
  

 

Câu 10: Tìm nguyên hàm của hàm số   2026 sinf x x . 

A. 2026sin 2026cosxdx x C  . B. 2026sin sin1013xdx x C  . 

C. 22026 sin 1013sinxdx x C  . D. 2026sin 2026cosxdx x C  . 

Câu 11: Cho mẫu số liệu ghép nhóm như bảng dưới đây: 

 

Khi đó phương sai của mẫu số liệu được xác định theo công thức 

A.      2

1 1 2 2

1
k k

s n c x n c x n c x
n
        

. 

B.      
2 2 2

2

1 1 2 2

1
k k

s n c x n c x n c x
n

 
      

  
. 

C.      
2 2 2

2

1 1 2 22

1
k k

s n c x n c x n c x
n

 
      

  
. 

D.      2

1 1 2 22

1
k k

s n c x n c x n c x
n

        
. 

Câu 12: Cho hình chóp .S ABCD có đáy ABC  là tam giác vuông tại A  và đường thẳng SA  đồng thời 

vuông góc với hai đường thẳng AB  và BC . Mệnh đề nào sau đây đúng? 

A.  SB SAB . B.  BC SAB . C.  AC SAB . D.  SC SAB . 

 

Câu 1: Họ nguyên hàm của hàm số   3

2

1
3xf x x

x
    là 

A. 
4 1 3

4 ln 3

xx
C

x
   .  B. 

4 1 3

4 ln

xx
C

x x
   . 

C. 
4 1 3

4 ln 3

xx
C

x
   .  D. 2

3

2
3 3 ln 3xx C

x
   . 

Câu 2: Cho hai hàm số  y f x  và  y g x  liên tục trên đoạn ;a b 
  

. Gọi  H  là hình phẳng giới 

ĐỀ SỐ 50 
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hạn bởi đồ thị các đồ thị  y f x ,  y g x  và các đường thẳng ,x a x b  . Diện tích S  của 

hình phẳng  H  được tính theo công thức nào sau đây? 

A.    d d
b b

a a

S f x x g x x   . B.    d
b

a

S f x g x x     . 

C.     d
b

a

S f x g x x     . D.    d
b

a

S f x g x x  . 

Câu 3: Cho mẫu số liệu ghép nhóm có bảng tần số ghép nhóm như sau: 

Điểm trung bình 5;6
  6;7


 7;8


 8;9


 9;10


 

Giá trị đại diện 5,5  6,5  7,5  8,5  9,5  

Số học sinh lớp 12A  1  0  11  22  6  

Số học sinh lớp 12B  0  6  8  14  12  

Gọi 2

A
S , 2

B
S  lần lượt là phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm lớp 12A, lớp 12B . Phát biểu nào 

sau đây là đúng? 

A. 2 2

A B
S S . B. 2 2

A B
S S . C. 2 2

A B
S S . D. 2 2 1, 66

A B
S S  . 

Câu 4: Trong không gian với hệ tọạ độ Oxyz , mặt phẳng  P  đi qua  2;1; 1M    và vuông góc với 

đường thẳng 
1 1

:
3 2 1

x y z
d

 
 


 có phương trình là 

A. 3 2 7 0x y z    . B. 2 7 0x y z     . 

C. 2 7 0x y z     . D. 3 2 7 0x y z    . 

Câu 5: Cho hàm số 
ax b

y
cx d





  0, 0c ad bc    có bảng biến thiên như hình vẽ bên. 

 

Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là 

A.   2x . B. 1x  . C.   2y . D.  1 y . 

Câu 6: Tập nghiệm của bất phương trình  0,2
log 5 3x    là 

A.  5;130 . B.  ;5 . C.  5; . D.  130; . 
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Câu 7: Trong không gian Oxyz , cho đường thẳng 

1

: 2 3

4

x t

d y t

z t

     
  

. Đường thẳng d  đi qua điểm nào dưới 

đây? 

A.  2;11; 1Q  . B.  10;5;3N . C.  1;8;2C . D.  1; 2; 4M    . 

Câu 8: Cho hình chóp .S ABC  có cạnh bên SA  vuông góc mặt đáy  ABC . 

Góc tạo bởi SB  và mặt phẳng đáy  ABC  là góc nào dưới đây? 

A. 
SCA .

 
B. 
SBA .

  

C. 
SBC . D. 

SAB .
 

Câu 9: Nghiệm của phương trình 3 15x   là 

A. 
15

3logx  . B.   5x . C.   3x . D. 
3
15logx  . 

Câu 10: Cấp số nhân  n
u  có 

1
2u   và 

2
10u  . Số hạng 

3
u  của cấp số nhân là 

A. 20 . B. 5 . C. 50 . D. 100 . 

Câu 11: Cho hình lập phương .ABCDA B C D     (minh họa như hình bên). 

 
Phát biểu nào sau đây là sai? 

A. AB D C 
 

. B. AD B C 
 

. C. BB DD 
 

. D. AB CD
 

. 
Câu 12: Cho hàm số có bảng biến thiên như hình vẽ bên. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào sau 

đây? 

 
A.  ;2 . B.  ;4 . C.  2; . D.  0; . 

------------------------------ 

Chuùc caùc em oân thi ñaït keát quaû toát nhaát! 

ThS. Nguyeãn Tieán Haø 

 

        
        

 

       

       

    
 

  

 
      

 

A

B C

D

B

A

C

D
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PHẦN II. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI 

(Phát triển Câu 13 ĐMH BGD 2025) 

Câu 1: (Sở Hải Phòng Lần 2) Cho hàm số 2( ) 7 9 ln( 2) 3f x x x x      

a) Đạo hàm của hàm số đã cho là 
22 3 5

'( )
2

x x
f x

x

 



. 

b) Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng 
5

1;
2

     
. 

c) Giá trị lớn nhất của hàm số ( )y f x  trên đoạn 1;2   
bằng 10 . 

d) Tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm có hoành độ bằng −1 cùng với tiệm cận xiên của đồ 

thị hàm số '( )y f x , trục Ox , trục Oy  tạo thành đa giác có diện tích bằng 44 (đvdt). 

Câu 2: (Sở Hậu Giang) Cho hàm số bậc ba ( )y f x  có đồ thị như hình vẽ: 

 

a) Hàm số ( )f x  nghịch biến trên khoảng ( 1;1) . 

b) Hàm số ( )f x  có hai điểm cực trị. 

c) Trên đoạn [ 2;2] , hàm số ( )f x  đạt giá trị lớn nhất bằng 2 

d) 3( ) 3 1f x x x   . 

Câu 3: (Sở Hòa Bình Lần 1) Cho hai hàm số    2
log 2f x x   và    4

log 5 6g x x  . 

a) Tập xác định của hàm số  y f x  là  2;  . 

b) Hàm số  y g x  đồng biến trên  . 

c) Phương trình   5f x   có nghiệm 30x  . 

d) Phương trình    f x g x  có một nghiệm duy nhất. 

Câu 4: (Sở Hòa Bình Lần 2) Cho hàm số 2( ) e 2 1xf x x    

a) 
1

(0) 0; e 2
2

f f
       

. 

b) Đạo hàm của hàm số đã cho là   e 2xf x   . 

c) Hàm số ( )f x  đồng biến trong khoảng  1;2 . 
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d) Giá trị nhỏ nhất của hàm số ( )f x  trên đoạn 
1 3
;

2 2

 
 
 
 

 là e 2 . 

Câu 5: (Chuyên KHTN Lần 2) Cho hàm số 
2 2 3

1

x x
y

x

 



. 

a) Đồ thị hàm số nhận đường thẳng 1y x   làm tiệm cận xiên. 

b) Hàm số có hai điểm cực trị. 

c) Gọi , ,A B C  là giao điểm của đồ thị hàm số với các trục ,Ox Oy . Diện tích tam giác ABC  bằng 

6 . 

d) Có đúng 2  giá trị nguyên của tham số m để hàm số 
2

22 3

1

x x
y m x

x

 
 


 đồng biến trên 

từng khoảng xác định. 

Câu 6: (Sở Bình Phước Lần 1) Cho hàm số  
22 3 5

3

x x
f x

x

 



 

a) Hàm số có đạo hàm  
 

2

2

2 12 14

3

x x
f x

x

 
 


. 

b) Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số đã cho là đường thẳng : 2 3y x   . 

c) Đồ thị hàm số nhận điểm  3;3I  làm tâm đối xứng. 

d) Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số  
22 3 5

3

x x
f x

x

 



 cắt trục hoành, trục tung lần 

lượt tại ,A B . Khi đó diện tích của tam giác OAB  lớn hơn 2.  

Câu 7: (SGD Hưng Yên) Cho hàm số   sin xf x x e  . 

a) Giá trị nhỏ nhất của  trên đoạn 0;
2

 
 
 
 

 là 1 . 

b) Nghiệm của phương trình   0f x   trên đoạn 0;
2

 
 
 
 

 là 0x  . 

c) Đạo hàm của hàm số đã cho là   cos ;xf x x e x     . 

d)    1 ; 0 2f e f     . 

Câu 8: (Sở Lai Châu Lần 1) Cho hàm số   sin2f x x x  . 

a)  ,
2 2

f f
 

 
        

. 

b)   1 cos2f x x   . 

 f x



BỘ ĐỀ LUYỆN THI CẤP TỐC – TN.THPT 2025 PHẦN II. CÂU 13 

 

ThS. Nguyeãn Tieán Haø – 0949.888.993   Trang 82 

N
G

U
Y

Ễ
N

 T
IẾ

N
 H

À
 

N
G

U
Y

Ễ
N

 T
IẾ

N
 H

À
 

c) Phương trình   0f x   trên đoạn ;
2




 
 
 
 

 có tập nghiệm là 
5

; ;
6 6 6

T
       

   
. 

d) Tổng giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số trên đoạn ;
2




 
 
 
 

 bằng 
3

3 2


 . 

Câu 9: (Sở Nghệ An Lần 2) Cho hàm số 3 2( ) 3 2f x x x    có đồ thị là đường cong ( )C . Đường thẳng d  

đi qua tâm đối xứng của ( )C  và cắt ( )C  tại hai điểm A  và B  ( như hình vẽ). 

Biết điểm A  có hoàng độ bằng 
1

2


. 

a) Tọa độ tâm đối xứng của đồ thị hàm số ( )f x  là (1;0)I . 

b) Điểm A  có tung độ bằng 1 . 

c) Đường thẳng d  có phương trình là 1y x  . 

d) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường cong ( )C  và 

đường thẳng d  (phần gạch chéo) bằng 4 . 

Câu 10: (Sở Phú Thọ Lần 2) Cho hàm số ( ) 2 sin 3f x x x  . 

a) (0) 0f  , ( ) 3f   . 

b) Đạo hàm của hàm số đã cho là ( ) 2cos 3f x x    . 

c) Nghiệm của phương trình ( ) 0f x   trên đoạn [0; ]  là 
6

x


 . 

d) Giá trị lớn nhất của hàm số ( )f x  trên đoạn [0; ]  bằng 
5 3

1
6


 . 

Câu 11: (Sở Phú Thọ Lần 1) Cho hàm số   ln
2

x
f x x  . 

a) Tập xác định của hàm số là  0;D   . 

b)    
1

1 ;
2 2

e
f f e    . 

c) Nghiệm của phương trình.   0f x  . trên đoạn 1;e 
  

 là 2x  . 

d) Giá trị lớn nhất của hàm số  f x  trên đoạn 1;e 
  

 bằng 
1

2
 . 

Câu 12: (Sở Phú Thọ Lần 1) Cho hàm số  
2 5 7x x

f x
x

 
 . 

a)  
2

d 5 7 ln
2

x
f x x x x C    . 

b) Hàm số  f x  là một nguyên hàm của hàm số  
2

2

7x
g x

x


 . 
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c) Biết  
1

2

d ln ,
m

f x x m n
n





   với *, ,
m

m n
n

   là phân số tối giản. Tổng. 2025 4057m n   

d) Gọi  G x  là nguyên hàm của hàm số  f x  thỏa mãn  1 4G   và    3 9 20.G G    Khi 

đó,  6 ln2 ln 3 ,G a b c     với , ,a b c  là các số hữu tỷ. Tổng 
2
.

3
a b c    

Câu 13: (Sở Quảng Ninh Lần 1) Cho hàm số 
9

1
2

y x
x

  


 

a) Tập xác định của hìm số là:  \ 2  

b) Hàm số có đạo hàm là 

 
2

9
' 1 ; 2

2
y x

x
    


 

c) Hàm số đồng biến trên các khoàng  ; 5   và  1;  

d) Hàm số có giá trị cuc đại lớn hơn giá trị cực tiểu. 

Câu 14: (SGD Sóc Trăng) Cho hàm số  
3 3 13x xf x   . 

a)  1 3f  . 

b) Đạo hàm của hàm số đã cho là    
32 3 13 3 .3x xf x x     . 

c)   0f x   có hai nghiệm trên đoạn 1;2   
. 

d) Giá trị nhỏ nhất của  f x  trên đoạn 1;2   
 lớn hơn 1 . 

Câu 15: (THPT Ngô Sỹ Liên – Bắc Giang Lần 1) Cho hàm số 
2 2 1

1

x x
y

x

 



 có đồ thị ( ).C  

a) Hàm số có 2 điểm cực trị. 

b) Hàm số nghịch biến trên khoảng (0;2).  

c) Đồ thị ( )C  có tiệm cận đứng là đường thẳng có phương trình 1x  . 

d) M  là điểm bất kì thuộc đồ thị ( ).C  Tích khoảng cách từ M  đến tiệm cận đứng và tiệm cận 

xiên của đồ thị ( )C  bằng 2 . 

Câu 16: (THPT Chuyên Lê Khiết – Quảng Ngãi) Cho hàm số   2 sinf x x x  . 

a)    0 0;f f   . 

b) Đạo hàm của hàm số đã cho là   2cos 1f x x   . 

c) Số nghiệm của phương trình   0f x   trên đoạn 0;3 
  

 là 6. 

d) Giá trị lớn nhất của  f x  trên đoạn 0; 
  

 là 
2

3
3 . 
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Câu 17: (Cụm Trường Hải Dương) Cho hàm số ( ) lnf x x x  . 

a) 2 21 1
; ( ) 2

e
f f e e
e e

         
. 

b) Đạo hàm của hàm số đã cho là 
1

'( )
x

f x
x


 . 

c) Hàm số đã cho nghịch biến trên 2(1, )e . 

d) Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên 2[
1

],e
e

 là -1. 

Câu 18: (ĐGNL ĐHSP HN)Cho hàm số  y f x  liên tục trên  , đạo hàm 

 f x  có đồ thị như hình sau: 

a) Phương trình   0f x   có hai nghiệm phân biệt. 

b) Hàm số  y f x  nghịch biến trên  1;1 . 

c) Hàm số  y f x  có điểm cực đại 3x  . 

d) Nếu    21g x f x   thì    2025 2026g g . 

Câu 19: Xét phương trình 2 sin 3 1 0x   . 

a) Tập nghiệm của phương trình là 
2 5 2

; |
18 3 18 3

S k k k
          

   
 . 

b) Nghiệm dương nhỏ nhất của phương trình là 
18

x


 . 

c) Phương trình có đúng 3 nghiệm trên 0; 
  

. 

d) Tổng các nghiệm của phương trình thuộc đoạn 0; 
  

bằng 2 . 

Câu 20: (Liên Trường Nghệ An Lần 2) Cho hàm số bậc ba  y f x  có đồ thị là đường cong trong hình vẽ. 

a) Hàm số  y f x  có hai điểm cực trị. 

b) Giá trị nhỏ nhất của hàm số  y f x  trên đoạn 0;3 
  

 bằng 4 . 

c) Hàm số  y f x  nghịch biến trên khoảng  1; . 

d) Đồ thị hàm số 
 
1

y
f x

  có đúng 2 tiệm cận đứng. 

Câu 21: Cho hàm số  y f x  có bảng biến thiên như sau: 
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a) Đồ thị hàm số  y f x  có đúng hai đường tiệm cận. 

b) Hàm số  y f x  đồng biến trên  3; . 

c) Hàm số  y f x  có đúng một điểm cực trị. 

d) Giá trị nhỏ nhất của hàm số    2 2025h x f x x   trên 3;2025 
  

 bằng 6083 . 

Câu 22: (Sở Thái Bình Lần 1) Cho hàm số
2 4x

y
x


 . 

a) Đạo hàm của hàm số đã cho 
2

4
1y
x

   . 

b) Đạo hàm của hàm số đã cho nhận giá trị âm trên các khoảng    2;0 0;2   và nhận giá trị 

dương trên các khoảng    ; 2 2;    . 

c) Bảng biến thiên của hàm số đã cho là 

 

d) Đồ thị của hàm số đã cho là 

 

Câu 23: (Sở Thái Nguyên) Cho hàm số  
2 1

2

x x
y f x

x

 
 


. 

a) Tập xác định của hàm số  y f x  là  \ 2 . 
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b) Tâm đối xứng của đồ thị hàm số  y f x  là điểm  2;1I . 

c) Đồ thị hàm số  y f x  có hai điểm cực trị nằm cùng phía với trục hoành. 

d) Gọi M  là giao điểm của đồ thị hàm số  y f x  với trục tung. Phương trình tiếp tuyến của 

đồ thị hàm số tại điểm M  là 
3 1

4 2
y x  . 

Câu 24: (Sở Thanh Hóa Lần 1) Cho hàm số   2 sin 1f x x  . 

a)  0 1; 3
2

f f
      

. 

b) Nghiệm của phương trình   0f x   trên đoạn 0;
2

 
 
 
 

 là 
4


. 

c) Đạo hàm của hàm số đã cho là   2cos 1f x x   . 

d) Giá trị nhỏ nhất của hàm số  f x  là 1 . 

Câu 25: (Sở Thanh Hóa Lần 2) Cho hàm số    3
log 5 3y f x x   . 

a) Tập xác định của hàm số  y f x  là  0;D   . 

b) Đồ thị hàm số  y f x  đi qua điểm  2;7M . 

c) Tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số  y f x  trên 
6 12
;

5 5

 
 
 
 

 là 12. 

d) Hàm số  y f x  đồng biến trên 
3
;

5


     
. 

Câu 26: (SGD Tuyên Quang) Cho hàm số   s in cosf x x x  . 

a) Đạo hàm của hàm số đã cho là   cos s inf x x x   . 

b) Giả sử 
2

s in cos
2

x x   khi đó 
1

s in .cos
4

x x  . 

c) Giá trị lớn nhất của hàm số  f x trên đoạn 
3

0;
4

 
 
 
 

 là bằng a b , với ,a b là các số nguyên 

dương. Khi đó 2b a  . 

d) Tổng các nghiệm của phương trình   0f x   trên khoảng  0;3  bằng 
15

4


. 

Câu 27: (Sở Yên Bái Lần 2) Cho hàm số    2ln 4e .y f x x x    

a)  e 3f  . 
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b) Hàm số có tập xác định là 0;4e 
  

. 

c) Phương trình   0f x   có một nghiệm 2ex  . 

d) Giá trị lớn nhất của hàm số đã cho trên đoạn 1;3e 
  

có dạng ln2a b  thì 4a b  . 

Câu 28: (THPT Thăng Long - HN) Cho hàm số   2 sin2f x x x  . 

a) Trên đoạn 0;2 
  

 hàm số có 2 cực trị. 

b) Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn 0;2 
  

 là  2f  . 

c) Giá trị nhỏ nhất của hàm số  y f x  là 1 . 

d)   2 2cos2f x x   . 

Câu 29: (THPT Nguyễn Huệ - TP.Huế) Cho hàm số 2( ) sin2 cos 2f x x x  . 

a) ( ) 1, (0) 1
2
f f


  . 

b) Đạo hàm của hàm số đã cho là ( ) 2 cos2 2 sin 4f x x x   . 

c) Trên đoạn 0;
2

 
 
 
 

 phương trình ( ) 0f x   có 2 nghiệm. 

d) Tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số ( )f x  trên đoạn 0;
2

 
 
 
 

 bằng 
9

4
. 

Câu 30: (Cụm 10 Tỉnh Gia Lai) Cho hàm số ( ) sin( )
3

f x x x


   . 

a) Tập xác định của hàm số đã cho là \
3

D k k



      
   

  . 

b) Đạo hàm của hàm số ( )f x  là '( ) cos( )
3

f x x


  . 

c) Nghiệm âm lớn nhất của phương trình '( ) 0f x   là 
5

3
x


  

d) Giá trị lớn nhất của hàm số ( )f x  trên đoạn 0;2 
  

 là 
3


 . 

Câu 31: (THPT Quảng Xương 1 – Thanh Hóa) Cho hàm số  y f x  

có đạo hàm trên R và  f x là hàm số bậc ba có đồ thị là đường 

cong trong hình vẽ. 

a) Hàm số  y f x  đồng biến trên khoảng  ; 2  . 

b) Hàm số  y f x  có hai điểm cực trị. 
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c)  2 4f   . 

d) Hàm số     21
2025

2
g x f x x x     đồng biến trên khoảng 

3
2;

2

      
. 

Câu 32: (Quốc Học Qui Nhơn) Cho hàm số    2 5 7 xy f x x x e    . 

a)  0 7f  . 

b) Hàm số  y f x  nghịch biến trên khoảng 
5
;
2

     
 và đồng biến trên khoảng 

5
;

2

     
. 

c) Giá trị nhỏ nhất và lớn nhất của hàm số  y f x  trên đoạn 0;2 
  

 lần lượt là 7 và 3e . 

d) Đạo hàm của hàm số đã cho là    2 5 xf x x e   . 

Câu 33: (Sở BRVT) Cho hàm số   22 4 10f x x x x     

a) Đạo hàm của hàm số là  
2

1
1

2 4 10

x
f x

x x


  

 
. 

b) Phương trình   0f x   có hai nghiệm là 3x  ; 1x   . 

c)  lim
x

f x


   và  lim
x

f x


  . 

d) Giá trị nhỏ nhất của hàm số là 1 . 

Câu 34: (Sở Đồng Nai Lần 1) Cho hàm số 2( ) 2 1xf x e x   . 

a) 4(2) 3f e  , 2( 1) 3f e   . 

b) 2( ) 2xf x e    . 

c) ( ) 0f x   có đúng một nghiệm trên đoạn [ 1;2] . 

d) Giá trị lớn nhất của hàm số ( )f x  trên đoạn [ 1;2]  bằng 43 e . 

Câu 35: (Sở Đồng Tháp) Cho hàm số  
2

1

x
y f x

x


 


. 

a) Đạo hàm của hàm số đã cho là 
2

1
( ) , 1

( 1)
f x x

x
    


. 

b) Hàm số đã cho đồng biến trên mỗi khoảng  ; 1   và  1;  . 

c) Tâm đối xứng của đồ thị hàm số đã cho là  1;1I  . 

d) Tiếp tuyến của đồ thị hàm số đã cho tại tiếp điểm có hoành độ bằng 2  có phương trình là: 

3 10 0x y   . 

Câu 36: (Sở Hà Tĩnh Lần 2) Cho hàm số    2 3 3 exf x x x   . 

a) Hàm số đã cho xác định với mọi x   . 
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b) Giá trị   e0 3f   . 

c) Phương trình   0f x   có hai nghiệm phân biệt. 

d) Hàm số  f x  đồng biến trên khoảng  2;3 . 

Câu 37: (Sở Hà Tĩnh Lần 2) Cho hàm số    2 5 1 exf x x x   . 

a) Hàm số đã cho xác định với mọi x   . 

b) Giá trị   e0f  . 

c) Phương trình   0f x   có hai nghiệm phân biệt. 

d) Hàm số  f x  đồng biến trên khoảng  1;4 . 

Câu 38: (Sở Hải Dương) Cho hàm số    2 5 7 xy f x x x e    . 

a)  0 7f  . 

b) Đạo hàm của hàm số đã cho là ( ) (2 5) xf x x e   . 

c) Hàm số  y f x  nghịch biến trên khoảng 
5
;
2

     
 và đồng biến trên khoảng 

5
;

2

     
. 

d) Giá trị nhỏ nhất và lớn nhất của hàm số  y f x  trên đoạn 0;2 
  

 lần lượt là 7  và 3e . 

-------------------------------- 
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PHẦN II. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI 

(Phát triển Câu 14 ĐMH BGD 2025) 

Câu 1: (Chuyên KHTN Lần 2) Trên đường quốc lộ, một ô tô đang di chuyển với vận tốc 45 /km h . Cùng 

lúc, một đoàn tàu chạy song song với đường quốc lộ với vận tốc 60 /km h . Khi ô tô cách đuôi tàu 100m

thì ô tô bắt đầu tăng tốc với vận tốc ( ) 2,5 ( / )v t t b m s  , với t  là thời gian kể từ lúc ô tô bắt đầu 

tăng tốc. Khi đạt đến tốc độ tối đa cho phép 90 /km h  thì ô tô giữ nguyên vận tốc. 

a) Giá trị của b bằng 12,5 . 

b) Thời gian ô tô đạt vận tốc tối đa cho phép là 5s . 

c) Khoảng cách giữa ô tô và đuôi tàu sau 3s  là 51,25m . 

d) Thời gian ô tô bắt kịp đuôi tàu kể từ lúc ô tô bắt đầu tăng tốc là 15,75s . 

Câu 2: (THPT Chuyên Lê Khiết – Quảng Ngãi) Hai phương tiện bay không người lái (drone) cùng xuất 

phát tại cùng một địa điểm trên mặt đất. Sau một thời gian, chiếc thứ nhất đến vị trí cách điểm xuất 

phát về phía Nam 60m , về phía Đông 40m  và cách mặt đất 50m , chiếc thứ hai đến vị trí cách điểm 

xuất phát về phía Bắc 40m , về phía Tây 20m  và cách mặt đất 30m . Tại thời điểm đang xét thì: 

a) Chiếc thứ nhất cách điểm xuất phát 87,57m . 

b) Chiếc thứ hai cách điểm xuất phát 53,85m . 

c) Khoảng cách giữa hai chiếc drone là 118,32m . 

d) Trong các vị trí trên mặt đất quan sát hai drone có một vị trí mà tổng khoảng cách từ vị trí 

này đến hai drone nhỏ nhất và tổng này bằng 141, 42m . 

Câu 3: (Sở Hải Phòng Lần 2) Một nhóm kỹ sư đang thử nghiệm một loại khinh khí cầu sử dụng năng lượng 

mặt trời để bay lên không trung trong điều kiện không trọng lực tại một khu vực giả lập vũ trụ. Khinh 

khí cầu bắt đầu bay lên ở độ cao 50m  tại thời điểm 0t  . Sau khi kích hoạt hệ thống điều khiển, vận 

tốc bay lên của khinh khí cầu (tính theo mét/giây) được lập trình theo thời gian như sau:

3 2( ) 0,1 0,8 ( / )v t t t m s  . Gọi ( )h t  là độ cao của khinh khí cầu ( tính theo mét) ở thời điểm t . 

a) 
4 3

( )
40 3

t t
h t


  , với 0t  . 

b) Khinh khí cầu tiếp tục bay lên trong khoảng thời gian 8s . 

c) Độ cao nhất mà khinh khí cầu có thể bay lên được bằng 84,1m (kết quả làm tròn đến hàng 

phần chục) 

d) Khinh khí cầu đạt được vận tốc lớn nhất tại thời điểm 5, 33t s  (kết quả được làm tròn đến 

hàng phần chục). 

Câu 4: (Sở Hậu Giang) Một tấm nhôm hình vuông cạnh 240cm. Người ta cắt ở bốn góc của tấm nhôm đó bốn 

hình vuông bằng nhau, mỗi hình vuông có cạnh bằng x(cm), rồi gập tấm nhôm lại như hình vẽ dưới đây 

để được một cái hộp không nắp. 
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a) Thể tích khối hộp nhận được khi tính theo x  là  
2

240 2V x x  . 

b) Khi 20x cm  thì thể tích của khối hộp nhận được là  38 m . 

c) Để hộp nhận được có thể tích lớn nhất thì 60x cm . 

d) Hộp nhận được có thể tích lớn nhất là 31024dm . 

Câu 5: (Sở Hậu Giang) Một xe ô tô đang chạy với tốc độ 72  km/h thì người lái xe bất ngờ phát hiện chướng 

ngại vật trên đường cách đó 50  mét. Người lái xe phản ứng một giây, sau đó đạp phanh khẩn cấp. Kể từ 

thời điểm này, ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc ( ) 10 20v t t    (m/s), trong đó t  là thời 

gian tính bằng giây kể từ lúc đạp phanh. Gọi ( )s t  là quãng đường xe ô tô đi được trong t  (giây) kể từ lúc 

đạp phanh. 

a) Quãng đường ( )s t  mà xe ô tô đi được trong thời gian t  (giây) là một nguyên hàm của hàm 

số ( )v t . 

b) 2( ) 5 20s t t t   (m). 

c) Xe ô tô đó va vào chướng ngại vật ở trên đường. 

d) Thời gian kể từ lúc đạp phanh đến khi xe ô tô dừng hẳn là 2  giây. 

Câu 6: (Sở Hòa Bình Lần 1) Cây cà chua khi trồng có chiều cao 5cm. Tốc độ tăng trưởng chiều cao của cây cà 

chua khi trồng được cho bởi hàm số 3 2( ) 0,1v t t t   , trong đó t  tính theo tuần, ( )v t  tính bằng 

centimét/tuần. Gọi ( )h t  (tính bằng centimét) là chiều cao của cây cà chua ở tuần thứ  0t t  . 

a) 4 31 1
( )

40 3
h t t t   . 

b) Giai đoạn tăng trưởng chiều cao của cây cà chua kéo dài 10 tuần. 

c) Chiều cao của cây cà chua ở tuần thứ 6 lớn hơn 40cm. 

d) Chiều cao tối đa của cây cà chua không vượt quá 90 cm. 

Câu 7: (Sở Hòa Bình Lần 2) Một vật đang chuyển động với vận tốc 
0

15 /v m s  thì tăng tốc với gia tốc 

   2 24   /a t t t m s  . 

a) Gọi  v t  là vận tốc của vật ở thời điểm t  thì  v t  là một nguyên hàm của   2 4a t t t  . 

b)  
3

22 12
3

t
v t t    
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c) Vận tốc của vật tại thời điểm  3t s  là  21 /m s . 

d) Quãng đường vật đi được trong  4 s  đầu tiên kể từ lúc bắt đầu tăng tốc là  124 m . 

Câu 8: (Sở Hòa Bình Lần 1) Cây cà chua khi trồng có chiều cao 5 cm . Tốc độ tăng trưởng chiều cao của cây 

cà chua khi trồng được cho bởi hàm số   3 20,1v t t t    trong đó t  tính theo tuần,  v t  tính bằng 

centimét/tuần. Gọi  h t
 

(tính bằng centimét) là chiều cao của cây cà chua ở tuần thứ t  0t  . 

a)   4 31 1

40 3
h t t t  . 

b) Giai đoạn tăng trưởng chiều cao của cây cà chua kéo dài 10  tuần. 

c) Chiều cao của cây cà chua ở tuần thứ 6  lớn hơn 40cm .
 

d) Chiều cao của cây cà chua không vượt quá 90 cm . 

Câu 9: (Cụm Trường Hải Dương) Một ô tô đang chạy với vận tốc 80 km/h thì người lái xe bất ngờ phát hiện 

chướng ngại vật trên đường cách đó 55 m. Người lái xe phản ứng một giây, sau đó đạp phanh. Kể từ thời 

điểm này, ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc thay đổi theo hàm số ( ) 10 20 ( / )v t t m s  , 

trong đó t là thời gian tính bằng giây kể từ lúc đạp phanh. Gọi ( )s t là quãng đường xe ô tô đi được trong 

t (giây) kể từ lúc đạp phanh. 

a) Quãng đường ( )s t  mà xe ô tô đi được trong t (giây) kể từ lúc đạp phanh là một nguyên hàm 

của hàm số ( )v t . 

b) 2( ) 5 20 55s t t t    . 

c) Thời gian kể từ lúc người lái đạp phanh đến khi xe ô tô dừng hẳn là 4 giây. 

d) Đến khi dừng hẳn, xe ô tô còn cách chướng ngại vật một khoảng lớn hơn 12 m. 

Câu 10: (ĐGNL ĐHSP HN)Cho hàm số 
1

( ) 1f x
x

   có đồ thị ( )C  và hàm số 
1 9

( )
4 4

g x x   có đồ thị 

( )d  (xem hình bên dưới). 

a) ( ) ln | |x dx x x Cf     với C  là hằng số. 

b) Nếu ( )f x  có một nguyên hàm là hàm số ( )F x  và 

(1) 0F   thì (2) 1 ln2F   . 

c) Hình phẳng 
1

H  (phần gạch chéo) giới hạn bởi đồ 

thị ( )C , đồ thị ( )d  và các đường 1x  , 4x   có 

diện tích là 
1

15
ln 4

8
S   . 
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d) Nếu 
1

S , 
2

S  lần lượt là diện tích hình phẳng 
1

H  (phần gạch chéo) và 
2

H  (hình phẳng giới 

hạn bởi đồ thị ( )C , trục hoành và các đường 1x  , 4x  ) thì 1

2

5

8

S

S
 . 

Câu 11: (ĐGNL ĐHSP HN)Cho hàm số  0y mx m   có đồ thị  d  và hàm số 5y x   có đồ thị  C

. Gọi V  là thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng giới hạn bởi đồ thị  C , đường thẳng 

0y   và 0x   quanh trục Ox  và 'V  là thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng H  

giới hạn bởi đồ thị  C , đường thẳng 0y   và đường thẳng  d  quanh trục Ox  (xem hình bên dưới). 

 

a) Tính giá trị của 'V  khi 2m  . 

b) Nếu 3 'V V  thì giá trị của m  bằng bao nhiêu? 

Câu 12: (THPT Ngô Sỹ Liên – Bắc Giang Lần 1) Một chất điểm chuyển động theo quy luật với tốc độ 

( ) ( / )v t m s , biết rằng ( )v t  có dạng đường Parabol ( ),P đỉnh (2;3)I  khi 0 5( )t s   và ( )v t  có dạng 

đường thẳng khi 5 10( )t s  , (Xem hình vẽ bên dưới). 

a) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số 

( ), , 0, 10v t Ot t t   là 
395

6
 (đvdt). 

b) Quãng đường vật di chuyển trong khoảng thời gian từ 

5 10 ( )t s   là  
385

 
2

m . 

c) Quãng đường vật di chuyển trong khoảng thời gian từ 

0 5( )t s   là  
115

 
3

m . 

d) Phương trình Parabol ( )P  là: 2( ) 2 8 10v t t t   . 

Câu 13: (Liên Trường Nghệ An Lần 2) Chào mừng tháng Thanh niên. Đoàn trường THPT X tổ chức 

cải tạo một khoảng đất trong khuôn viên nhà trường có hình dạng là một đường tròn có đường 

kính 8m . Để tăng tính thẩm mỹ, khi thực hiện cải tạo đã chia mảnh đất đó thành hai phần bằng 

một đường cong là một phần của đồ thị hàm số bậc ba y  f x, phần gạch chéo dùng để trồng 

hoa và phần còn lại dùng để trồng cỏ, được mô hình hóa trong hệ trục Oxy như hình vẽ dưới đây. 
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Biết đồ thị hàm số bậc ba y  f x có tâm đối xứng trùng với gốc tọa độ; đi qua các điểm E, F 

lần lượt là các điểm chính giữa của các cung ,BC DA  và đi qua các giao điểm của đường tròn 

với trục Ox. 

a) Toạ độ các điểm ,E F  là    2 2;2 2 , 2 2; 2 2E F 

b) Biết   3 .y f x ax bx    Khi đó 15a b   . 

c) Diện tích phần trồng hoa bằng 216 8 ( )S m  . 

d) Biết chi phí trồng hoa 21m  là 180  nghìn đồng, trồng cỏ 

21m  là 100  nghìn đồng. Chi phí để hoàn thành công trình 

trên là 8117  nghìn đồng (làm tròn đến hàng nghìn đồng). 

Câu 14: (Sở GD Hà Nội) Giả sử số lượng của một quần thể vi sinh vật 

tại môi trường nuôi cấy trong phòng thí nghiệm (phụ thuộc vào thời gian nuôi cấy) được mô hình hóa 

bằng hàm số  
0,8

25
t

P t
a e




, trong đó thời gian t  được tính bằng giờ, a  là hệ số điều chỉnh mật độ 

vi sinh vật ban đầu. Biết rằng, tại thời điểm ban đầu 0t   quần thể có 20  vi sinh vật. 

a) Giá trị của a  bằng 0,25 . 

b) Sau 2  giờ, quần thể có nhiều hơn 60  vi sinh vật. 

c) Với quy trình nuôi cấy theo mô hình trên thì số lượng vi khuẩn trong quần thể không lớn hơn 

100 . 

d) Để số lượng vi sinh vật trong quần thể lớn hơn 90  thì cần nuôi cấy ít nhất 6  giờ. 

Câu 15: (SGD Ninh Bình Lần 3) Một vật dao động điều hoà trên trục Ox có phương trình 3cos 2
3

x t
      

. Ở đây thời gian t tính bằng giây (s)và đơn vị độ dài trên trục Ox là centimét (cm). Vị trí cân bằng của 

vật là vị trí tại gốc O, tức là khi 0x  ; khoảng cách từ vật đến vị trí cân bằng là d x . 

a) Tất cả các thời điểm vật ở vị trí cân bằng là  
5

,
12

t k s k


    . 

b) Trong khoảng thời gian từ 0 đến 60 giây, vật đi qua vị trí cân bằng 38 lần. 

c) Vật cách vị trí cân bằng một khoảng lớn nhất bằng 3 cm. 

d) Tại thời điểm 10( )t s , vật cách vị trí cân bằng một khoảng xấp xỉ bằng 2,84 cm. 

Câu 16: (SGD Ninh Bình Lần 3) Một đồ lưu niệm bằng thuỷ tinh có chiều cao bằng 14 cm,  được thiết kế gồm 

hai phần, phần dưới là một khối lập phương cạnh bằng 8 cm và phần trên là một phần của khối cầu có 

đường kính bằng 8 cm  (tham khảo hình vẽ). 



BỘ ĐỀ LUYỆN THI CẤP TỐC – TN.THPT 2025 PHẦN II. CÂU 14 

 

ThS. Nguyeãn Tieán Haø – 0949.888.993   Trang 95 

N
G

U
Y

Ễ
N

 T
IẾ

N
 H

À
 

N
G

U
Y

Ễ
N

 T
IẾ

N
 H

À
 

 

a) Phần khối cầu có bán kính 4 cm  và chiều cao là 6 cm.  

b) Khối lập phương có thể tích bằng 3512(cm ).  

c) Thể tích của đồ lưu niệm đó (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị) là 3738 (cm ).  

d) Quay hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số 28 ,y x x   trục hoành và hai đường thẳng 

0, 2x x   quanh trục hoành ta thu được khối tròn xoay có thể tích  
2 2

2

0

8 d .V x x x   

Câu 17: Cho hàm số 
 

2 1x
f x

x




. 

a)  d 2 lnf x x x x C   . 

b) Gọi  F x là một nguyên hàm của hàm số  f x  và thỏa mãn  1 3F  . Khi đó 

  2 ln 1F x x x   . 

c)  
1

2 d
4

f x x C
x

    . 

d) Gọi  G x  là một nguyên hàm của hàm số  f x . Biết  2 1G   và    5 5 0G G   . Khi đó 

tìm được  10 ln10 ln 5 ln2G a b c d     , với , ,a b c  là các số hữu tỷ. Khi đó 

19a b c d    . 

Câu 18: (Sở Bình Phước Lần 1) Chủ một trung tâm thương mại muốn cho thuê một số gian hàng như nhau. 

Người đó muốn tăng giá cho thuê của mỗi gian hàng thêm x  (triệu đồng)  0x  . Tốc độ thay đổi doanh 

thu từ các gian hàng đó được biểu diễn bởi hàm số   20 300T x x    , trong đó  T x  tính bằng 

triệu đồng (Nguồn: R.Larson anh B. Edwards, Calculus 10e, Cengage). Biết rằng nếu người đó tăng giá 

thuê cho mỗi gian hàng thêm 10 triệu đồng thì doanh thu là 12 tỷ đồng. 
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a) Doanh thu của tất cả gian hàng được biểu diễn bởi hàm số   210 300 10000.T x x x     

b) Doanh thu của tất cả gian hàng khi người đó tăng giá thêm 12 triệu đồng là 12 tỷ 250 triệu 

đồng. 

c) Doanh thu cao nhất của tất cả gian hàng mà người đó có thể thu về là 12 tỷ 250 triệu đồng. 

d) Để doanh thu cao nhất của tất cả gian hàng thì mỗi gian hàng đã tăng giá cho thuê thêm 15 

triệu đồng. 

Câu 19: (Sở BRVT) Một chất điểm chuyển động trên đường thẳng với vận tốc  ,  0 5v t t   (t  có đơn vị là 

giây và  v t  có đơn vị mét/giây). Hàm số  v t  có đồ thị gồm hai đoạn thẳng ,OB BC  và đường cong 

CD  là một phần parabol    2 ,  , ,v t at bt c a b c      có đỉnh C  (như hình vẽ bên). 

 

a) Trong một giây đầu tiên, vận tốc của chất điểm là   2 ,  0 1v t t t   . 

b) Quãng đường chất điểm đi được trong hai giây đầu tiên là 2 m . 

c) Giá trị của b  và c  là 
5

3,
2

b c   . 

d) Quãng đường chất điểm đi được trong khoảng thời gian 5  giây là 7,7 m . (làm tròn đến 

hàng phần mười) 

Câu 20: (Sở Đồng Nai Lần 1) Hai hồ bơi được nối với nhau bởi một con kênh dài200m , rộng 8m  (là khoảng 

cách giữa hai mép bờ kênh), sâu 2m  (tính từ điểm thấp nhất của đáy kênh đến mặt đất chứa hai bờ 

kênh). Mặt cắt đứng của con kênh được mô hình hóa bởi một phần parabol có phương trình 

2y ax bx c    (với 0a  ); xét mặt phẳng chứa parabol đó với hệ trục tọa độ Oxy , đơn vị mỗi trục 

tọa độ là mét, trục Ox  tiếp xúc với parabol đó, trục Oy  vuông góc với mặt đất, chứa trục đối xứng của 

parabol đó và có chiều dương hướng lên trên (xem hình minh họa ở bên dưới) 

a) Parabol đó đi qua điểm  4;2  và có đỉnh (0;0)O . 

b) Parabol đó có phương trình 
2

8

x
y  . 

c) Diện tích mặt cắt của con kênh bằng 216

3
m . 

d) Vào mùa hè, mực nước trong kênh cao 1m  (tính từ điểm thấp nhất của đáy kênh đến mặt 

nước). Lượng nước trong kênh vào mùa hè bằng 754 ³m  (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị). 



BỘ ĐỀ LUYỆN THI CẤP TỐC – TN.THPT 2025 PHẦN II. CÂU 14 

 

ThS. Nguyeãn Tieán Haø – 0949.888.993   Trang 97 

N
G

U
Y

Ễ
N

 T
IẾ

N
 H

À
 

N
G

U
Y

Ễ
N

 T
IẾ

N
 H

À
 

Câu 21: (Sở Đồng Tháp) Cho hàm số   xy f x e   có đồ thị là ( )C  và hàm số   2xg x e . Gọi V  là thể tích 

của khối tròn xoay sinh ra khi quay quanh trục Ox  hình phẳng giới hạn bởi ( )C , trục Ox , trục Oy và 

đường thẳng 1x  . 

a)  
1

0

1f x dx e  . 

b)  g x  có một nguyên hàm là   2xG x e . 

c)  
1

0

V g x dx  . 

d) 10V  . 

Câu 22: (Sở Hà Tĩnh Lần 2) Một quần thể vi khuẩn  A  có số lượng cá thể là  P t , trong đó t  là thời gian 

tính bằng phút kể từ khi bắt đầu quan sát. Nghiên cứu cho thấy số lượng vi khuẩn  A  thay đổi với tốc 

độ là   0,1 0,03200e 150et tP t    (cá thể/phút). Lúc bắt đầu quan sát, quần thể  A  có 200000  vi 

khuẩn. Sau 12 phút, một quần thể vi khuẩn  B  xuất hiện và có tốc độ tăng trưởng là   0,2400e uQ u   

(cá thể/phút), với u  là thời gian tính bằng phút kể từ khi vi khuẩn  B  xuất hiện. Sau khi vi khuẩn  B  

xuất hiện 8 phút thì số lượng vi khuẩn hai quần thể bằng nhau. 

a)   00P   . 

b)   2000000P  . 

c) Sau 20 phút kể từ khi bắt đầu quan sát, số lượng vi khuẩn  A  là 215034  con (làm tròn đến 

hàng đơn vị). 

d) Số lượng vi khuẩn  B  ở thời điểm bắt đầu xuất hiện không vượt quá 207000  con. 

Câu 23: (Sở Hà Tĩnh Lần 2) Một quần thể vi khuẩn  A  có số lượng cá thể là  P t , trong đó t  là thời gian 

tính bằng phút kể từ khi bắt đầu quan sát. Nghiên cứu cho thấy số lượng vi khuẩn  A  thay đổi với tốc 

độ là   0,1 0,04300e 200et tP t    (cá thể/phút). Lúc bắt đầu quan sát, quần thể  A  có 300000  vi 

khuẩn. Sau 15 phút, một quần thể vi khuẩn  B  xuất hiện và có tốc độ tăng trưởng là   0,2500e uQ u   

(cá thể/phút), với u  là thời gian tính bằng phút kể từ khi vi khuẩn  B  xuất hiện. Sau khi vi khuẩn  B  

xuất hiện 9 phút thì số lượng vi khuẩn hai quần thể bằng nhau. 

a)   00P   . 

b)   3000000P  . 
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c) Sau 24 phút kể từ khi bắt đầu quan sát, số lượng vi khuẩn  A  là 333155  con (làm tròn đến 

hàng đơn vị). 

d) Số lượng vi khuẩn  B  ở thời điểm bắt đầu xuất hiện không vượt quá 320000  con. 

Câu 24: (Sở Hà Tĩnh Lần 2) Một nhóm nghiên cứu tiến hành khảo sát 10000  người và nhận thấy những người 

hút thuốc lá có nguy cơ bị ung thư phổi cao hơn so với người không hút thuốc lá. Kết quả khảo sát của 

nhóm nghiên cứu được trình bày trong bảng dữ liệu thống kê sau đây: 

 

Chọn ngẫu nhiên một người trong 10000  người được khảo sát. 

a) Xác suất người đó hút thuốc lá là 11,2%.  

b) Nếu người đó bị ung thư phổi thì xác suất người đó hút thuốc lá nhỏ hơn 80% . 

c) Xác suất để người đó bị ung thư phổi là 13,92%.  

d) Dựa theo kết quả khảo sát trên ta thấy, người hút thuốc lá có nguy cơ mắc bệnh ung thư phổi 

cao gấp khoảng 14 lần (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị) so với người không hút thuốc lá. 

Câu 25: (Sở Hà Tĩnh Lần 2) Một nhóm nghiên cứu tiến hành khảo sát 10000  người và nhận thấy những người 

hút thuốc lá có nguy cơ bị ung thư phổi cao hơn so với người không hút thuốc lá. Kết quả khảo sát của 

nhóm nghiên cứu được trình bày trong bảng dữ liệu thống kê sau đây: 

 

Chọn ngẫu nhiên một người trong 10000  người được khảo sát. 

a) Xác suất người đó hút thuốc lá là 11,24%.  

b) Nếu người đó bị ung thư phổi thì xác suất người đó hút thuốc lá lớn hơn 80%.  

c) Xác suất người đó bị ung thư phổi là 14%.  

d) Dựa theo kết quả khảo sát trên ta thấy, người hút thuốc lá có nguy cơ mắc bệnh ung thư phổi 

cao gấp khoảng 14  lần (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị) so với người không hút thuốc lá. 

Câu 26: (Sở Hải Dương) Cho hàm số  y f x  liên tục trên   và thỏa mãn  
3

1

2f x dx  . 

a)  
3

1

3 6f x dx  . 

b) Nếu  
3

2

1f x dx    thì  
2

1

1f x dx  . 
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c) Nếu  F x  là một nguyên hàm của  f x  trên đoạn 1;3   
 thỏa mãn  1 3F   thì  3 1F  . 

d) 
  23

1

1
ln 3

xf x x
dx a b

x

 
  ,  ,a b   . Ta có 5a b  . 

Câu 27: (Sở Hải Dương) Trong một giờ ôn tập môn Toán. Thầy giáo có chuẩn bị các phiếu bài tập gồm hai chủ 

đề là Thống kê và Xác suất để giao cho 40 bạn học sinh của lớp 12T. Sau khi hết giờ học, thầy giáo thu 

phiếu và nhận thấy rằng: Có 35 học sinh làm tốt chủ đề Thống kê, có 30 học sinh làm tốt chủ đề Xác suất, 

có 4 học sinh làm hai chủ đề đều không tốt. Chọn ngẫu nhiên 1 học sinh trong lớp. Gọi các biến cố: 

A : “Học sinh được chọn làm tốt chủ đề Thống kê”. 

:B  “Học sinh được chọn làm tốt chủ đề Xác suất”. 

a)   0,875P A  .   b)   0,75P B  . 

c)   0,8125P A B  .  d)   0,725P AB   

Câu 28: (Sở Hải Dương) Thống kê thời gian tự học môn Toán của 400 học sinh lớp 12 trong một ngày ta được 

kết quả trong bảng ghép nhóm sau 

Thời gian (phút) 0;20


 20;40


 40;60


 60;80


 80;100


 

Số học sinh x  120 y  70 60 

Biết rằng ,x y  là các số nguyên dương và khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu bằng 
845

21
. Khi đó, 

thời gian tự học trung bình của 400 học sinh (tính theo mẫu số liệu ghép nhóm trên) là bao 

nhiêu phút? 

Câu 29: (Sở Hà Tĩnh Lần 2) Theo dõi thời tiết hai huyện kề nhau A và B người ta nhận thấy trong cùng một 

ngày, nếu huyện B không mưa thì khả năng huyện A không mưa là 65% , còn nếu huyện A không mưa 

thì khả năng huyện B không mưa là 60% . Hơn nữa, xác suất cả hai huyện A và B có mưa trong cùng 

một ngày là 10% . Hãy tính xác suất để ít nhất một trong hai huyện có mưa trong một ngày (làm tròn 

kết quả đến hàng phần trăm). 

Câu 30: (SGD Hưng Yên) Một vật chuyển động thẳng có đồ thị vận tốc – thời gian như hình bên. 

 

a)Tổng quãng đường vật đi được trong  60 s  đầu tiên là  650 m . 

b)Trong khoảng thời gian từ  0 s  đến  10 s , phương trình vận tốc của vật là 

   
1

10 /
2

v t t m s  . 
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c)Trong khoảng thời gian từ  30 s  đến  60 s , phương trình vận tốc của vật là 

   
1

30 /
2

v t t m s  . 

d) Trong khoảng thời gian từ  10 s  đến  30 s , vật chuyển động đều. 

Câu 31: (Sở Lai Châu Lần 1) Tại một khu di tích vào ngày lễ hộ hằng năm, tốc độ thay đổi lượng khách tham 

quan được biểu diễn bằng hàm số   3 24 72 288Q t t t t    , trong đó t tính bằng giờ 

   0 13 ,t Q t   tính bằng khách/giờ. Tại thời điếm 2t   giờ đã có 500 người có mặt. 

a) Lượng khách tham quan được biểu diễn bởi hàm số   4 3 224 144Q t t t t   . 

b) Tại thời điểm 5t   giờ, lượng khách tham quan là 1325 người. 

c) Lượng khách tham quan lớn nhất là 1296 người. 

d) Tại thời điểm 13t   giờ, lượng khách tham quan là lớn nhất. 

Câu 32: (Sở Nghệ An Lần 2) Một trang trại cần xây một bể chứa nước hình trụ bằng bê tông có nắp đậy để 

chứa 20 mét khối nước tưới tiêu. Chi phí xây dựng chủ yếu phụ thuộc vào diện tích bề mặt bê tông cần 

sử dụng(diện tích toàn phần của bê tông tính theo bên trong bể). Theo hợp đồng với nhà xây dựng, Chi 

phí mỗi mét vuông là 1,4 triệu đồng. Gọi r  là bán kính đáy và h  là chiều cao của bể (đơn vị là mét). 

a) Thể tích bể là 2 320r h m  . 

b) Diện tích toàn phần của bể được biểu diễn theo bán kính là  2 240
2

TP
S r m

r
  . 

c) Để tiết kiệm chi phí nhất, bể nên được xây dựng với bán kính đáy là 3
20

r


 . 

d) Chi phí thấp nhất để xây dựng bể chứa nước nói trên là 57,1 triệu đồng(kết quả làm tròn 

đến hàng phần mười). 

Câu 33: (Sở Ninh Bình Lần 1) Hai vận động viên A  và B  tham dự một cuộc thi chạy bộ trên một đường thẳng, 

xuất phát cùng một thời điểm, cùng vạch xuất phát và chạy cùng chiều với vận tốc lần lượt là 
A

v  và 
B

v

. Trong khoảng thời gian 32 giây chạy đầu tiên ta có 3 21 47 64
(m/s)

450 450 45A
v t t t  ; 

2 (m/s)
B

v at bt   (với 0t   là thời gian tính bằng giây). Hàm số 2y at bt   có đồ thị là một 

phần của parabol như hình vẽ bên. 

a) Tốc độ chạy lớn nhất của vận động viên A  

trong khoảng 20 giây tính từ khi bắt đầu xuất 

phát là 6 m/s. 

b) Sau 30  giây tính từ khi bắt đầu xuất phát, 

hai vận động viên cách nhau một khoảng bằng 

120 m. 
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c) 
1

5
a   . 

d) Quãng đường vận động viên B  chạy được trong 30  giây tính từ khi bắt đầu xuất phát là 250

m (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị). 

Câu 34: (Sở Ninh Bình Lần 3) Một vật dao động điều hoà trên trục Ox  có phương trình 3cos 2
3

x t
      

. 

Ở đây, thời gian  tính bằng giây (s) và đơn vị độ dài trên trục Ox  là centimét (cm). Vị trí cân bằng của 

vật là vị trí tại gốc O , tức là khi 0x  ; khoảng cách từ vật đến vị trí cân bằng là d x . 

a) Tất cả các thời điểm vật ở vị trí cân bằng là  
5

,
12

t k s k


    . 

b) Vật cách vị trí cân bằng một khoảng lớn nhất bằng 3 cm. 

c) Trong khoảng thời gian từ 0 đến 60 giây, vật đi qua vị trí cân bằng 38 lần. 

d) Tại thời điểm 10t  s, vật cách vị trí cân bằng một khoảng xấp xỉ bằng 2,84 cm. 

Câu 35: (Sở Phú Thọ Lần 2) Cây cà chua khi trồng có chiều cao 5 cm. Tốc độ tăng chiều cao của cây cà chua 

sau khi trồng được cho bởi hàm số 3 2( ) 0,1v t t t   , trong đó t  tính theo tuần, ( )v t  tính bằng 

centimét/tuần. Gọi ( )h t  (tính bằng centimét) là độ cao của cây cà chua ở tuần thứ t  (Nguồn:A. Bigalke 

et at, Grundkurs ma – 1, Cornelsen 2016). 

a) ( ) ( )h t v t  . 

b) 
4 3

( ) 5, 0
40 3

t t
h t t     . 

c) Giai đoạn tăng chiều cao của cây cà chua kéo dài 9  tuần. 

d) Chiều cao tối đa của cây cà chua (kết quả làm tròn đến hàng phần chục) bằng 88,3 cm. 

Câu 36: (Sở Quảng Ninh Lần 1) Một tên lửa phóng thẳng đứng từ mặt đất với vận tốc ban đầu 
0

50m/sv  . 

Gia tốc của tên lửa (do lực đẩy và trọng lực) phụ thuộc vào thời gian theo công thức 

   210 2 m/sa t t  . Sau thời gian 10s , tên lửa hết nhiên liệu và tiếp tục bay với gia tốc 

   29, 8 m/sa t  . 

a) Vận tốc của tên lửa đạt được tại thời điểm 10t s là 50m/s . 

b) Độ cao của tên lửa đạt được tại thời điểm 10t s là 660m . 

c) Tên lửa đạt độ cao lớn nhất tại thời điểm 15t s  (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị). 

d) Độ cao lớn nhất tên lửa đạt được (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị) là 766m . 

Câu 37: (SGD Sóc Trăng) Trên quốc lộ, một mô tô đang di chuyển từ Cần Thơ đến Sóc Trăng với vận tốc 

50 /km h . Cùng lúc đó một ô tô đang di chuyển từ Sóc Trăng đến Cần Thơ với vận tốc 30 /km h , sau 

t
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6 phút di chuyển, thì ô tô bắt đầu tăng tốc với vận tốc    
25

/
9

v t t b m s  , với t  là thời gian kể từ 

lúc ô tô bắt đầu tăng tốc. Giả sử khi đạt đến tốc độ 60 /km h  thì ô tô giữ nguyên vận tốc. 

a) Quãng đường xe mô tô đi được sau 10 phút là 5km . 

b) Giá trị của b  là 30. 

c) Thời gian ô tô bắt đầu tăng tốc cho đến khi đạt đến tốc độ 60 /km h  là 3 giây. 

d) Biết quãng đường Sóc Trăng – Cần Thơ dài 60km , sau khi ô tô gặp mô tô thì ô tô di chuyển 

thêm 29km  thì đến Cần Thơ (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị). 

Câu 38: (Sở Thái Bình Lần 1) Nhà máy A  chuyên sản xuất một loại sản phẩm cho nhà máy B . Hai nhà máy 

thỏa thuận rằng, hằng tháng nhà máy A  cung cấp cho nhà máy B số lượng sản phẩm theo đơn đặt hàng 

của nhà máy B (tối đa 100 tấn sản phẩm). Biết rằng, nếu số lượng đặt hàng là x  (tấn) sản phẩm thì giá 

bán cho mỗi tấn sản phẩm là   245 0, 001P x x  (triệu đồng) và chi phí để nhà máy A  sản xuất được 

x (tấn) sản phẩm trong một tháng là   100 30C x x   (triệu đồng, gồm 100 triệu đồng chi phí cố định 

và 30 triệu đồng cho mỗi tấn sản phẩm). 

a) Chi phí để nhà máy A  sản xuất 10 tấn sản phẩm trong một tháng là 400 triệu đồng. 

b) Số tiền nhà máy A  thu được khi bán 10 tấn sản phẩm cho nhà máy B  là 600 triệu đồng. 

c) Lợi nhuận mà nhà máy A  thu được khi bán x  (tấn) sản phẩm  0 100x   cho nhà máy B  

là   30,001 15 100H x x x    . 

d) Nhà máy A  bán cho nhà máy B  khoảng 70,7 tấn sản phẩm mỗi tháng thì thu được lợi nhuận 

lớn nhất. 

Câu 39: (Sở Thái Nguyên) Anh X nhận hợp đồng làm việc cho một công ty Y với lương tháng đầu là 6  triệu. 

Trong điều khoản về lương, nếu anh X hoàn thành nhiệm vụ thì cứ sau 6  tháng được tăng lương 15%  

so với mức lương trước đó. Trong suốt quá trình làm việc, anh X đều hoàn thành nhiệm vụ của mình và 

được tăng lương đúng kỳ hạn. 

a) Mức lương của anh X ở tháng thứ 11  kể từ khi ký hợp đồng lao động là 6,9  triệu đồng. 

b) Coi mỗi 6 tháng anh X nhận lương như nhau là một kỳ và 
n

u  là lương mỗi tháng của kỳ thứ 

n , khi đó  nu  là một cấp số cộng với công sai 1,15d  . 

c) Tổng số tiền anh X nhận được từ tiền lương của công ty Y sau 4  năm kể từ này ký hợp đồng 

(làm tròn đến hàng phần trăm) là 494,17  triệu đồng. 

d) Khi nhận lương hàng tháng, nếu anh X phải đóng bảo hiểm thất nghiệp 1,5%  số tiền lương 

được nhận thì sau 10  năm kể từ ngày ký hợp đồng anh X đã đóng số tiền bảo hiểm thất nghiệp 

(làm tròn đến hàng phần trăm) là 55, 32  triệu đồng. 

Câu 40: (Sở Thái Nguyên) Sau khi phát hiện một bệnh dịch, các chuyên gia y tế ước tính số người nhiễm bệnh 

kể từ ngày xuất hiện bệnh nhân đầu tiên đến ngày tứ t  là   2 345f t t t   với 0t  . Nếu coi  y f t  
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là hàm số xác định trên 0; 
 thì  f t  được xem là tốc độ truyền bệnh (người/ngày) tại thời điểm t

. 

a) Tốc độ truyền bệnh tại thời điểm t  là   290 3f t t t   . 

b) Số người bị nhiễm bệnh từ ngày xuất hiện bệnh nhân đầu tiên đến ngày thứ 13  là 4752 . 

c) Đến ngày thứ 45  thì không còn người nhiễm bệnh. 

d) Trong 35  ngày đầu tiên thì số người nhiễm bệnh luôn tăng. 

Câu 41: (Sở Thanh Hóa Lần 1) Cho một chất điểm chuyển động theo quy luật vận tốc  v t  (đơn vị: /m s ) có 

đồ thị như hình vẽ bên. Trong đó đồ thị có dạng các đoạn thẳng tương ứng thời gian t  giây khi 0 3t   

và 8 15t  , biết  v t  có dạng đường Parabol tương ứng thời gian t  giây khi 3 8t  . 

 

a) Vận tốc của chất điểm tại thời điểm 15t   là    15 21 /v m s . 

b) Quãng đường chất điểm đi được trong thời gian t  giây  0 3t   là  
3

0

11  S dt m  . 

c) Quãng đường chất điểm đi được trong thời gian t  giây  8 15t   bằng  73,5 m . 

d) Vận tốc trung bình 
tb

v  của chất điểm trong thời gian t  giây  3 8t   thoả mãn 

 7 /
tb

v m s . 

Câu 42: (SGD Tuyên Quang) Để đảm bảo an toàn khi lưu thông trong thành phố thì các xe khi dừng 

lại phải cách nhau một khoảng tối thiểu là 1 m. Một xe máy di chuyển trên đường thì gặp đèn 

đỏ từ xa, người điều khiển xe máy đạp phanh và xe chuyển động chậm dần đều với vận tốc 

   10 5 /v t t m s  , trong đó t  là khoảng thời gian tính bằng giây kể từ lúc đạp phanh. 

a) Gia tốc tức thời của chuyển động này là  25 /m s . 

b) Thời gian kể từ lúc đạp phanh đến khi xe máy dừng hẳn là 2 giây. 

c) Quãng đường xe máy đi được sau 0,5 giây kể từ lúc đạp phanh là 6 m. 
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d) Để giữ khoảng cách an toàn, người điều khiển xe máy phải bắt đầu đạp phanh khi cách xe 

đang dừng phía trước tối thiểu một khoảng 11m (giả sử ngay lúc đạp phanh thì xe phía trước 

đang đứng yên) 

Câu 43: (Sở Yên Bái Lần 2) Một khinh khí cầu bay với độ cao (so với mực nước biển) tại thời điểm t  là  h t , 

trong đó t  tính bằng phút,  h t  tính bằng mét. Tốc độ bay của khinh khí cầu được cho bởi hàm số 

  20 1,2,12 tv t t    với  v t  tính bằng mét/phút. Tại thời điểm xuất phát  0t   khinh khí cầu ở 

độ cao 520m. 

a)    3 20,6 290,04 0h t tt t     . 

b) Tại thời điểm 3t   phút, độ cao của khinh khí cầu là 524,32m. 

c) Độ cao tối đa của khinh khí cầu khi bay là 540m. 

d) Sau 15 phút từ khi xuất phát thì khinh khí cầu trở lại độ cao khi bắt đầu xuất phát. 

Câu 44: (Sở Quảng Nam) Xét hàm số  
2 2x

f x
x


  trên khoảng  0; . 

a)  
2

f x x
x

  . 

b)  
2

2 ln
2

x
f x dx x C   . 

c) Gọi  F x  là một nguyên hàm của hàm  f x  trên khoảng  0;  thỏa mãn  
3

1
2

F  . Khi 

đó  4 9 4 ln2F   . 

d) Nếu  
4

1

5kf x dx   thì  1;2k  . 

Câu 45: (THPT Thăng Long - HN) Nếu tổng chi phí một công ty bỏ ra để sản xuất x  đơn vị  0x   của một 

sản phẩm được mô tả bởi hàm  C x  thì  'C x  được coi là chi phí cận biên khi x  đơn vị của sản phẩm 

đó được sản xuất. Một công ty khai thác mỏ ước tính rằng chi phí cận biên để chiết suất x  tấn quặng 

đồng từ mỏ là  ' 0,6 0, 008C x x  (đơn vị được tính là nghìn đôla trên tấn). Chi phí ban đầu công ty 

bỏ ra là 100 nghìn đôla. 

a)   20, 004 0,6C x x x K   (K  là hằng số). 

b) Chi phí công ty bỏ ra để chiết suất 60 tấn đồng từ tấn đồng thứ 61 đến tấn đồng thứ 120 là 

79,2 nghìn đôla. 

c) Nếu n  là số tấn quặng đồng chiết suất từ mỏ thì khi n  đủ lớn,  ' 0,6 0, 008C n n   (nghìn 

đôla) chính là số tiền xấp xỉ công ty phải bỏ ra để chiết suất thêm 1 tấn quặng tiếp theo. 

d) Tổng chi phí công ty bỏ ra để chiết suất 60 tấn đồng đầu tiên là 50,4 nghìn đôla. 
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Câu 46: (THPT Nguyễn Huệ - TP.Huế) Một ô tô bắt đầu chuyển động nhanh dần đều với vận tốc 

   1
5 /v t t m s , trong đó thời gian t tính bằng giây. Sau khi chuyển động được 8 giây thì ô tô 

gặp chướng ngại vật và người tài xế phanh gấp, ô tô tiếp tục chuyển động chậm dần đều với vận 

tốc  2
v t  và gia tốc là  24 /a m s   cho đến khi dừng hẳn. 

a) Quãng đường ô tô chuyển động nhanh dần đều là 160m . 

b) Vận tốc của ô tô tại thời điểm người tài xế phanh gấp là  40 /m s . 

c) Thời gian từ lúc ô tô giảm tốc độ cho đến khi dừng hẳn là 9  giây. 

d) Tổng quãng đường ô tô chuyển động từ lúc xuất phát đến khi dừng hẳn là 360m . 

Câu 47: (Cụm 10 Tỉnh Gia Lai) Cho hàm số ( )f x x  có đồ thị ( )C . Gọi ( )H  là hình phẳng giới hạn bởi 

( )C , trục hoành, 

trục tung và đường thẳng 9x  . Cho ( ; )M m m  là một điểm di động trên đồ thị ( )C . Gọi 
1

S  

là diện tích của hình phẳng giới hạn bởi ( )C , trục hoành, trục tung và đường thẳng 

 ( 0)x m m   ( tham khảo hình vẽ bên dưới) 

 

a) Diện tích S  của hình ( )H  được tích bởi công thức 
9

0

S x dx  . 

b) Thể tích khối tròn xoay sinh ra khi quay ( )H  quanh trục Ox  bằng 
81

2
 . 

c) 
1

3
( )

02

m
S x x . 

d) Để 
1

8S S  thì điểm M  có tọa độ là 
a

b
 ( với 

a

b
 là phân số tối giản). Khi đó 24ab  . 

Câu 48: (THPT Quảng Xương 1 – Thanh Hóa) Một con sư tử đang đuổi theo một con ngựa vằn. 

Con ngựa vằn nhận ra con sư tử khi con sư tử cách xa nó 40 m. Từ thời điểm này, con sư tử đuổi 

con ngựa vằn với tốc độ   0,1

1
15  m / stv t e  và con ngựa vằn chạy trốn với tốc độ 

  0,1

2
20 20  m / stv t e   trên cùng một đường thẳng (với t  tính theo giây và 0 60)t  . 
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a) Tại thời điểm ban đầu 0t   vận tốc của con ngựa vằn là 20 m / s . 

b) Tốc độ của sư tử giảm dần theo thời gian, trong khi tốc độ của ngựa vằn tăng dần theo thời 

gian. 

c) Sư tử sẽ ở gần ngựa vằn nhất khi    1 2
  v t v t  . 

d) Sư tử sẽ không bắt được con ngựa vằn và khoảng cách ngắn nhất giữa chúng là 1,42 mét (kết 

quả làm tròn đến hàng phần trăm). 

-------------------------------- 
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PHẦN II. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI 

(Phát triển Câu 15 ĐMH BGD 2025) 

Câu 1: (Sở Hải Phòng Lần 2) Một tổ chức nghiên cứu đang khảo sát mối liên hệ giữa việc đội mũ bảo hiểm 

đúng cách và khả năng bị chấn thương đầu khi xảy ra tai nạn giao thông ở người đi xe máy. Kết quả cho 

thấy một người tham gia giao thông, nếu đội mũ bảo hiểm đúng cách, xác suất không bị chấn thương đầu 

khi gặp tai nạn là 0,85. Còn nếu không đội mũ đúng cách, xác suất bị chấn thương đầu khi gặp tai nạn là 

0,87, xác suất để người đó đội mũ bảo hiểm đúng cách khi tham gia giao thông là 0,83. 

a) Nếu biết rằng người đó đội mũ bảo hiểm đúng cách, xác suất để người đó bị chấn thương đầu 

khi gặp tai nạn là 0,15  

b) Nếu biết rằng người đó không đội mũ bảo hiểm đúng cách, xác suất để người đó không bị chấn 

thương đầu khi gặp tai nạn là 0,2  

c) Xác suất để người đó bị chấn thương đầu khi gặp tai nạn là 0, 35  

d) Xác suất để người đó không bị chấn thương đầu khi gặp tai nạn là 0,7626  

Câu 2: (Sở Hòa Bình Lần 1) Một doanh nghiệp có 45%  nhân viên là nữ. Trong các nhân viên nữ có 30%  

nhân viên có bằng đại học, tỉ lệ này trong các nhân viên nam là 25% . 

a) Tỉ lệ nhân viên nam trong tổng số nhân viên là 55% . 

b) Tỉ lệ nhân viên nữ không có bằng đại học trong tổng số nhân viên là 13,5% . 

c) Chọn ngẫu nhiên hai nhân viên trong doanh nghiệp, xác suất để chọn được hai người khác 

giới lớn hơn 24,5% . 

d) Chọn ngẫu nhiên hai nhân viên trong doanh nghiệp, xác suất để trong hai người được có 

đúng một người có bằng đại học không vượt quá 19,8% . 

Câu 3: (Sở Hòa Bình Lần 2) Một nhóm nhà khoa học tiến hành nghiên cứu một phương pháp xét nghiệm 

bệnh Z, người ta thấy rằng cứ 100 người trong cộng đồng thì có 20 người mắc bệnh Z. Biết rằng 

nếu một người có kết quả xét nghiệm là dương tính thì xác suất để người đó mắc bệnh Z là 0,9; 

nếu một người có kết quả xét nghiệm là âm tính thì xác suất để người đó mắc bệnh Z là 0,1. 

Gọi A là biến cố: “Một người trong cộng đồng mắc bệnh Z”. 

Gọi B là biến cố: “Một người trong cộng đồng có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh Z”. 

a) Xác suất  ( ) 0,2; 0,8P A P A  . 

b) Xác suất có điều kiện   0,1P A B  . 

c) Xác suất để một người có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh Z là 0,25. 

d) Trong số những người mắc bệnh Z, có 56% số người có kết quả xét nghiệm dương tính với 

bệnh Z (kết quả tính theo phần trăm, làm tròn đến hàng đơn vị). 

Câu 4: (Sở Hòa Bình Lần 1) Một doanh nghiệp có 45%  nhân viên là nữ. Trong các nhân viên nữ có 30%  

nhân viên có bằng đại học, tỉ lệ này trong các nhân viên nam là 25% . 

a) Tỉ lệ nhân viên nam trong tổng số nhân viên là 55% . 
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b) Tỉ lệ các nhân viên nữ không có bằng đại học trong tổng số nhân viên là 13,5% . 

c) Chọn ngẫu nhiên hai nhân viên của doanh nghiệp, xác suất để chọn được hai người khác giới 

lớn hơn 24,5% . 

d) Chọn ngẫu nhiên hai nhân viên của doanh nghiệp, xác suất để trong hai người được chọn có 

đúng một người có bằng đại học không vượt quá 19,8% . 

Câu 5: (Chuyên KHTN Lần 2) Khảo sát những người xem bộ phim hoạt hình vừa được phát hành cho thấy 

70%  người xem là trẻ em và 30%  là người lớn. Trong số các trẻ em đến xem phim có 50%  yêu thích bộ 

phim và khẳng định sẽ đi xem tiếp phần 2, 30%  yêu thích bộ phim nhưng sẽ không xem tiếp phần 2; 

20%  còn lại không thích bộ phim và không xem tiếp phần 2. Trong số những người lớn đi xem phim có 

20%  yêu thích bộ phim và khẳng định sẽ xem tiếp phần 2, 10%  yêu thích bộ phim nhưng sẽ không xem 

tiếp phần 2; 70%  còn lại không thích bộ phim và không xem tiếp phần 2. Chọn ngẫu nhiên 1 người đã 

xem phim. 

a) Biết người được chọn là trẻ em, xác suất để người đó yêu thích bộ phim là 0,56 . 

b) Xác suất để người đó không xem tiếp phần 2 là 0,59 . 

c) Biết người đó sẽ xem tiếp phần 2 của bộ phim, xác suất để người đó là trẻ em lớn hơn 0, 85 . 

d) Biết người đó yêu thích bộ phim, xác suất để người đó không xem tiếp phần 2 là 0, 37  (làm 

tròn đến hàng phần trăm). 

Câu 6: (THPT Chuyên Lê Khiết – Quảng Ngãi) Bạn Hoàng Huy chọn ngẫu nhiên một bóng đèn led trên 

quầy. Trên quầy có hai loại đèn màu trắng và màu vàng có hình thức và kích thước như nhau. Trong đó 

màu trắng chiếm 60%. Bóng đèn màu trắng có tỉ lệ hỏng là 3%, bóng đèn màu vàng có tỉ lệ hỏng là 2%. 

Xác suất để bạn chọn được 

a) Một bóng đèn màu vàng là 0,6. 

b) Một bóng đèn không hỏng, biết nó màu trắng là 0,97. 

c) Một bóng đèn không hỏng, biết nó màu vàng là 0,98. 

d) Một bóng đèn không hỏng là 0,974. 

Câu 7: (Cụm Trường Hải Dương) Một công ty bất động sản thực hiện cuộc khảo sát khách hàng xem họ có 

nhu cầu mua ở mức giá nào cho một căn nhà, để tiến hành dự án xây dựng khu đô thị mới Bắc Sông 

Hương sắp tới. Kết quả khảo sát 500 khách hàng được ghi lại ở bảng sau: 

Mức giá ( triệu đồng) / 2m  [10;14)  [14;18)  [18;22)  [22;26)  [26;30) 

Số khách hàng 75 105 197 80 43 

a) Độ dài mỗi nhóm là 4 . 

b) Tần số tích luỹ của nhóm [14,18)  là 105. 

c) Tứ phân vị thứ ba thuộc nhóm 22;26


. 

d) Biết rằng công ty sẽ xây dựng phân khúc nhà giá rẻ cho 25% số khách hàng có nhu cầu mua 

ở mức giá thấp nhất theo khảo sát, xây dựng phân khúc nhà cao cấp cho 25% số khách hàng có 
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nhu cầu mua ở mức giá cao nhất theo khảo sát. Tuy nhiên trước hết sẽ ưu tiên xây dựng phân 

khúc nhà tầm trung hướng tới 50% số khách hàng còn lại. Khi đó theo khảo sát, độ chênh lệch 

giá cao nhất và thấp nhất ( đúng đến hàng phần mười, đơn vị triệu đồng) dành cho phân khúc 

nhà tầm trung là 6,1 triệu. 

Câu 8: (ĐGNL ĐHSP HN) Bảng sau thể hiện mẫu số liệu ghép nhóm về học phí ( đơn vị: triệu đồng) mà 100 

sinh viên đã chi trả trong bốn năm học đại học:  

 

 

 

a) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên là 50.  

b) Số sinh viên đã tri trả tiền học phí từ 80 triệu trở lên là 30 sinh viên. 

c) Số tiền học phí trung bình sinh viên đã chi trả từ bảng số liệu trên là 75 triệu đồng. 

d) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên là 64 triệu đồng. 

Câu 9: (Liên Trường Nghệ An Lần 2) Một nhà mạng viễn thông đang triển khai hệ thống phát hiện và chặn 

các số điện thoại thực hiện cuộc gọi lừa đảo. Tuy nhiên do hệ thống chưa hoàn hảo, nó có thể chặn nhầm 

một số điện thoại hợp lệ hoặc bỏ sót một số điện thoại lừa đảo. Hệ thống hoạt động với các thông số sau: 

+ Tỉ lệ số điện thoại lừa đảo trong hệ thống: 5% (tức là có 5% tổng số thuê bao là số lừa đảo). 

+ Xác suất hệ thống phát hiện đúng và chặn một số điện thoại lừa đảo: 94%. 

+ Xác suất hệ thống chặn nhầm một số điện thoại hợp lệ (tức là số điện thoại không lừa đảo): 

3%. 

Chọn ngẫu nhiên một số điện thoại đã được thử nghiệm hệ thống. 

a) Biết rằng số điện thoại đó là số lừa đảo, xác suất để số điện thoại đó bị chặn là 0,94. 

b) Xác suất để một số điện thoại bất kì bị chặn là 
151

2000
. 

c) Biết rằng một số điện thoại bị chặn, xác suất để số điện thoại đó là số lừa đảo bằng 
90

151
. 

d) Biết rằng một số điện thoại không bị chặn, xác suất để số điện thoại đó là hợp lệ bằng 
1813

1849
. 

Câu 10: (THPT Ngô Sỹ Liên – Bắc Giang Lần 1) Một hộp có 80 viên bi, trong đó có 50 viên bi màu đỏ và 30 

viên bi màu vàng. Các viên bi có kích thước và khối lượng như nhau. Sau khi kiểm tra, người ta thấy có 

60% số viên bi màu đỏ đánh số và 50% số viên bi màu vàng có đánh số, những viên bi còn lại không đánh 

số. Lấy ra ngẫu nhiên 1 viên bi trong hộp. 

a) Xác suất chọn được viên bi màu vàng có đánh số bằng 18,57%. 

b) Xác suất chọn được viên bi màu đỏ bằng 62,5% . 

c) Xác suất chọn được viên bi không đánh số bằng 43,75%. 

d) Giả sử viên bi được lấy ra là viên bi chưa được đánh số, xác suất để viên bi đó là bi đỏ thấp 

hơn xác suất viên bi đó là bi vàng. 

Nhóm 50;60


 60;70


 70;80


 80;90


 90;100


 

Tần số 15 25 30 15 15 
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Câu 11: (SGD Ninh Bình Lần 3) Một công ty dược phẩm giới thiệu một bộ xét nghiệm bệnh sởi. Thử nghiệm 

trên 10000 người nghi mắc bệnh sởi, trong đó có 900 người thực sự mắc bệnh sởi cho kết quả như sau: 

Trong số 900 người thực sự mắc bệnh có 99% cho kết quả xét nghiệm dương tính, còn lại cho kết quả xét 

nghiệm âm tính; trong số những người không mắc bệnh có 98% cho kết quả xét nghiệm âm tính, còn lại 

cho kết quả xét nghiệm dương tính. Chọn ngẫu nhiên một người trong số những người được thử nghiệm. 

a) Xác suất để người được chọn thực sự mắc bệnh sởi là 9%. 

b) Trong thử nghiệm trên, bộ xét nghiệm bệnh sởi cho kết quả xét nghiệm đúng với hơn 85%số 

người có kết quả xét nghiệm dương tính. 

c) Biết người được chọn ra có kết quả xét nghiệm dương tính,xác suất để người đó thực sự mắc 

bệnh sởi xấp xỉ 83%. 

d) Xác suất để người được chọn ra có kết quả xét nghiệm dương tính bằng 10,37%. 

Câu 12: (Sở Bình Phước Lần 1) Các thí sinh tham dự một cuộc thi hoa khôi phải trải qua ba vòng thi: Vòng sơ 

khảo, Vòng bán kết và Vòng chung kết. Biết rằng, ban tổ chức sẽ chọn ra 50%  thí sinh đã đăng kí để vào 

Vòng sơ khảo. Khi kết thúc vòng sơ khảo, ban tổ chức sẽ chọn ra 30%  thí sinh của Vòng sơ khảo để vào 

Vòng bán kết. Khi kết thúc vòng bán kết, ban tổ chức sẽ chọn ra 20%  thí sinh của Vòng bán kết để vào 

Vòng chung kết. Chọn ngẫu nhiên 1 thí sinh đăng kí tham dự cuộc thi hoa khôi. 

a) Xác suất để thí sinh được chọn lọt vào Vòng sơ khảo là 0,5 . 

b) Xác suất để thí sinh được chọn lọt vào Vòng bán kết là 0, 3 . 

c) Xác suất thí sinh được chọn lọt vào Vòng chung kết là 0, 03 . 

d) Biết rà̀ng thí sinh được chọn không lọt vào Vòng chung kết, xác suất thí sinh đó lọt vào 

Vòng sơ khảo nhỏ hơn 0, 49 . 

Câu 13: (Sở BRVT) Một lớp học có 50 học sinh, trong đó có 28 học sinh tham gia câu lạc bộ bóng đá, 25 học sinh 

tham gia câu lạc bộ âm nhạc và 35 học sinh tham gia ít nhất một trong hai câu lạc bộ này. Chọn ngẫu 

nhiên một học sinh trong lớp. Xét các biến cố sau: 

A: “Học sinh được chọn tham gia câu lạc bộ bóng đá”. 

B: “Học sinh được chọn tham gia câu lạc bộ âm nhạc”. 

a) Xác suất  
14

25
P A   và   1

2
P B  . 

b) Xác suất  
9

25
P A B  . 

c) Xác suất   4

5
P A B  . 

d) Nếu chọn ngẫu nhiên một học sinh trong lớp học thì xác suất chọn được học sinh không 

tham gia cả hai câu lạc bộ bóng đá và âm nhạc là 
3

10
. 

Câu 14: (Sở Đồng Nai Lần 1) Một công ty sản xuất xe đạp điện, thống kê tất cả các phản ánh của khách hàng 

sử dụng sản phẩm của họ, công ty thấy có 5%  số xe đạp điện bị lỗi động cơ điện; công ty đã dùng thiết 
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bị kiểm tra để kiểm tra động cơ điện trước khi lắp ráp, thiết bị này khi kiểm tra các động cơ bị lỗi thì phát 

hiện đúng 98%  động cơ bị lỗi, khi kiểm tra các động cơ không bị lỗi thì xác định sai 3%  động cơ với kết 

quả báo bị lỗi nhưng hoạt động bình thường. Chọn ngẫu nhiên một chiếc xe đạp điện để kiểm tra. Gọi 

các biến cố E : “xe đạp điện được chọn bị lỗi động cơ điện”, F : “động cơ điện của xe đạp điện được chọn 

qua kiểm tra thiết bị xác định bị lỗi”. 

a) ( ) 0, 05P E  . 

b) ( | ) 0,97P F E  . 

c) Xác suất kiểm tra báo lỗi là 0,0725 . 

d) Biết động cơ chiếc xe được chọn đã được kiểm tra và báo bị lỗi, khi đó xác suất để chiếc xe 

này bị lỗi động cơ điện là 
98

155
. 

Câu 15: (Sở Hà Tĩnh Lần 2) Một công ty dự kiến chi 100 triệu đồng để sản xuất các thùng đựng sơn hình trụ 

có dung tích 5 lít. Chi phí để làm mặt xung quanh của thùng là 100 nghìn đồng mỗi mét vuông, làm mặt 

đáy của thùng là 120 nghìn đồng mỗi mét vuông. Giả sử chi phí cho các mối nối không đáng kể, số thùng 

sơn tối đa mà công ty đó có thể sản xuất được là bao nhiêu? 

Câu 16: (Sở Hà Tĩnh Lần 2) Một công ty dự kiến chi 100 triệu đồng để sản xuất các thùng đựng sơn hình trụ có 

dung tích 8 lít. Chi phí để làm mặt xung quanh của thùng là 125 nghìn đồng mỗi mét vuông, làm mặt 

đáy của thùng là 150 nghìn đồng mỗi mét vuông. Giả sử chi phí cho các mối nối không đáng kể, số thùng 

sơn tối đa mà công ty đó có thể sản xuất được là bao nhiêu? 

Câu 17: (SGD Hưng Yên) Một công ty đấu thầu hai dự án. Khả năng thắng thầu của dự án I là 0,5  và khả 

năng thắng thầu của dự án II là0,6 . Khả năng thắng thầu cà hai dự án là 0,4 . 

Gọi A  là biến cố: "Thắng thầu dự án I" 

Gọi B là biến cổ: "Thắng thầu dự án II" 

a) Xác suất để công ty thắng thầu dự án II biết công ty không thắng thầu dự án I là 0,2 . 

b) Xác suất để công ty thắng thầu đúng một dự án bằng 0,5 . 

c) Xác suất để công ty thẳng thầu dự án II biết công ty thắng thầu dự án I là 0,8 . 

d) A  và B  là hai biến cố độc lập. 

Câu 18: (Sở Lai Châu Lần 1) Một chiếc hộp chứa 9 quả cầu gồm 4 quả màu xanh, 3 quả màu đỏ và 2 quả màu 

vàng. Lấy ngẫu nhiên 3 quá cầu từ hộp đó. 

a) Số cách lấy ngẫu nhiên 3 quả cầu từ hộp đó là 84. 

b) Số cách lấy được 3 quả cầu không có quả màu đỏ là 20. 

c) Xác suất lấy được 3 quả cầu không có quả màu đỏ bằng 
1

84
. 

d) Xác suất lấy được 3 quả cầu có ít nhất 1 quả màu đỏ bằng 
83

84
. 
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Câu 19: (Sở Nghệ An Lần 2) Một doanh nghiệp kinh doanh đồ uống có lương của nhân viên được thống kê dưới 

bảng sau: 

Lương tháng (triệu đồng) [5; 10) [10; 15) [15; 20) [20; 25) [25; 30) 

Số lượng nhân viên 6 12 16 10 4 

Gọi 
1 3
;Q Q lần lượt là tứ phân vị thứ nhất, thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm trên. 

a) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên là 
3 1Q
Q Q    

b) Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm trên là 12,5  

c) Có ít nhất 50%  số lượng nhân viên của công ty có lương hàng tháng không quá 17 triệu 

đồng. 

d) Nếu một nhân viên của công ty có lương 33 triệu đồng/ tháng thì đó là một giá trị ngoại lệ. 

Câu 20: (Sở Ninh Bình Lần 1) Aria mua một ngôi nhà với giá bán 290.000P  $ theo hình thức mua trả góp, 

lãi suất 8,25% một năm, trong vòng 30 năm, với số tiền phải trả mỗi tháng không đổi bằng M ($). Gọi 

r  là lãi suất một tháng. 

a) Số tiền Aria còn nợ sau tháng đầu tiên là  1
1A P r M   ($). 

b) 0,6875%r  . 

c) Tổng số tiền Aria phải trả sau 30 năm gấp hơn 2,5 lần so với giá bán P  của ngôi nhà. 

d) Mỗi tháng, Aria quyết định trả thêm 250 $ so với số tiền phải trả M . Cô ấy sẽ trả hết tiền 

mua nhà trong 20 năm. 

Câu 21: (Sở Ninh Bình Lần 1) Số liệu thống kê chiều cao( đơn vị tính chiều cao:cm) của tất cả các cây vú sữa 

trong vườn ươm của một lâm trường được thể hiện trên biểu đồ tần số sau: 

 

 

a) Nếu tăng số cây của mỗi nhóm lên gấp 3 lần thì phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm mới 

cũng tăng gấp 3 lần. 

b) Chiều cao trung bình( kết quả làm tròn đến hàng phần trăm) của các cây vú sữa trong vườn 

ươm là 96,66 cm . 

c) Cỡ mẫu của mẫu số liệu ghép nhóm đã cho là 102n  . 

9

20

33

25

15

[70; 80) [80; 90) [90; 100) [100; 110) [110; 120)

S
ố
 c

â
y

Chiều cao (cm)

Chiều cao của các cây vú sữa
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d) Nếu trong vườn ươm nói trên, cây vú sữa thấp nhất có chiều cao 71 cm  và cây vú sữa cao 

nhất có chiều cao 119 cm  thì khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm đã cho lớn hơn 

khoảng biến thiên của mẫu số liệu gốc là 4 cm . 

Câu 22: (Sở Ninh Bình Lần 3) Một công ty dược phẩm giới thiệu một bộ xét nghiệm bệnh sởi. Thử nghiệm trên 

10000 người nghi mắc bệnh sởi, trong đó có 900 người thực sự mắc bệnh sởi cho kết quả như sau: trong số 

900 người thực sự mắc bệnh có 99%  cho kết quả xét nghiệm dương tính, còn lại cho kết quả xét nghiệm 

âm tính; trong số những người không mắc bệnh có 98%  cho kết quả xét nghiệm âm tính, còn lại cho kết 

quả xét nghiệm dương tính. Chọn ngẫu nhiên một người trong số những người được thử nghiệm. 

a) Xác suất để người được chọn ra thực sự mắc bệnh sởi là 9% . 

b) Trong thử nghiệm trên, bộ xét nghiệm bệnh sởi cho kết quả xét nghiệm đúng với hơn 85%  số 

người có kết quả xét nghiệm dương tính. 

c) Xác suất để người được chọn ra có kết quả xét nghiệm dương tính bằng 10, 37% . 

d) Biết người được chọn ra có kết quả xét nghiệm dương tính, xác suất để người đó thực sự mắc 

bệnh sởi xấp xỉ 83% . 

Câu 23: (Sở Phú Thọ Lần 2) Giả sử có một đồng xu cân bằng (fair coin) và một đồng xu thiên lệch (biased coin) 

mà mặt ngửa (heads) xuất hiện với xác suất 
3

4
. Một người chơi chọn ngẫu nhiên một trong hai đồng xu 

và tung nó ba lần. Gọi A là biến cố: “Người chơi chọn đồng xu cân bằng”; B là biến cố: “Ba lần tung đồng 

xu đều xuất hiện mặt ngửa”. 

a)  
1

2
P A  . 

b)   3

8
P B A  . 

c) Xác suất người đó chọn được đồng xu cân bằng biết rằng kết quả ba lần tung đồng xu đều 

xuất hiện mặt ngửa là 0, 25 (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm). 

d) Biết rằng đồng xu được chọn tung ba lần đều xuất hiện mặt ngửa, xác suất người chơi đó tung 

lần thứ tư tiếp tục xuất hiện mặt ngửa là 0, 69 (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm). 

Câu 24: (Sở Phú Thọ Lần 1) Một thầy giáo có 12 cuốn sách đôi một khác nhau, trong đó có 5 cuốn sách Toán, 

4 cuốn sách Vật lí và 3 cuốn sách Hoá học. Thầy giáo lấy ngẫu nhiên ra 6 cuốn sách và tặng cho 6 học 

sinh mỗi em một cuốn. 

a) Số cách lấy ra 6 cuốn sách và tặng cho 6 học sinh là 6

12
.A  

b) Số cách lấy ra 6 cuốn sách chỉ có hai trong ba loại sách Toán, Vật lí, Hoá học là 6 6 6

7 8 9
.C C C   

c) Số cách lấy ra 6 cuốn sách sao cho mỗi loại sách Toán, Vật lí, Hoá học đều còn lại ít nhất một 

cuốn là  6 6 6 6

12 7 8 9
.A C C C    
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d) Xác suất để sau khi tặng xong, mỗi loại sách đều còn ít nhất một cuốn là 
115
.

132
 

Câu 25: (Sở Quảng Ninh Lần 1) Một hệ thống AI được sử dụng để kiểm tra đạo văn trong các bài viết học sinh 

nộp. Theo thống kê: có 1% bài viết là đạo văn, 99% bài viết là chính chủ (không đạo văn). Phần mềm 

kiểm tra có độ chính xác như sau: Nếu bài viết là đạo văn, phần mềm phát hiện đúng với xác suất 98%; 

Nếu bài viết là chính chủ, phần mềm nhầm là đạo văn với xác suất 3%. Kiểm tra ngẫu nhiên một bài viết 

của học sinh nộp. 

Gọi A là biến cố: “Bài viết thực sự là đạo văn”. 

Gọi B là biến cố: “Phần mềm báo bài viết là đạo văn”. 

a)Xác suất   0,0395P B  . 

b) Xác suất   0,01P A   và   0,99P A  . 

c) Xác suất có điều kiện   0,7P A B  . 

d)Trong số những bài viết bị phần mềm cảnh báo là đạo văn, có nhiều khả năng là bài viết chính 

chủ hơn là đạo văn. 

Câu 26: (SGD Sóc Trăng) Một nhà máy có hai phân xưởng cùng sản xuất một loại sản phẩm. Phân xưởng A 

và B lần lượt sản xuất 55%  và 45%  tổng số sản phẩm của nhà máy. Tỉ lệ sản phẩm tốt của phân xưởng 

A và B lần lượt là 90%  và 95% . Lấy ngẫu nhiên một sản phẩm trong kho hàng của nhà máy. 

a) Xác suất để sản phẩm đó do phân xưởng A sản xuất là 0,55 . 

b) Biết rằng sản phẩm lấy ra là sản phẩm tốt, xác suất sản phẩm đó do phân xưởng A sản xuất 

lớn hơn 0,55 . 

c) Biết rằng sản phẩm lấy ra là phế phẩm, xác suất sản phẩm đó do phân xưởng B sản xuất 

nhỏ hơn 0,25 . 

d) Giả sử trong một tháng nhà máy sản xuất được 16800 sản phẩm thì số sản phẩm tốt của 

phân xưởng A sản xuất ra sẽ nhiều hơn số sản phẩm tốt của phân xưởng B là 1134 sản phẩm. 

Câu 27: (Sở Thái Bình Lần 1) Một công ty truyền thông đấu thầu 2 dự án. Khả năng thắng thầu dự án 1 là 0,5 

và dự án 2 là 0,6. Khả năng thắng thầu cả hai dự án là 0,4. Gọi ,A B  lần lượt là các biến cố thắng thầu 

dự án 1 và dự án 2. 

a) A  và B là hai biến cố độc lập. 

b) Xác suất công ty thắng thầu đúng một dự án là 0,3. 

c) Biết công ty thắng thầu dự án 1, xác suất để công ty thắng thầu dự án 2 là 0,4. 

d) Biết công ty không thắng thầu dự án 1, xác suất để công ty thắng thầu dự án 2 là 0,8. 

Câu 28: (Sở Thanh Hóa Lần 1) Có hai hộp chứa các tấm thẻ. Hộp I chứa 8 thẻ màu vàng được đánh số từ 1 đến 

8, họp II chứa 9 thẻ màu đỏ được đánh số từ 1 đến 9. Lấy ngẫu nhiên từ mỗi hộp một tấm thẻ. 

a) Xác suất để tích các số trên hai tấm thẻ lấy được là một số chẵn bằng 
5

18
. 
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b) Số phần tử của không gian mẫu bằng 72 . 

c) Sau khi 2 tấm thẻ được lấy ra ta ghép hai chữ số trên hai tấm thẻ với nhau để được một số có 

hai chữ số (chữ số hàng chục là các số trên tấm thẻ màu vàng và chữ số hàng đơn vị là các số 

trên tấm thẻ màu đỏ). Xác suất để số thu được là số chia hết cho 3 là 
3

10
. 

d) Xác suất chọn được tấm thẻ có số giống nhau bằng 
1

9
 

Câu 29: (Sở Thanh Hóa Lần 2) Gia đình bạn An chuẩn bị đi thăm quan một hòn đảo trong hai ngày thứ bảy 

và chủ nhật. Ở hòn đảo đó, mỗi ngày chỉ có nắng hoặc mưa, nếu một ngày là nắng thì khả năng xảy ra 

mưa ở ngày tiếp theo là 20% , còn nếu một ngày là mưa thì khả năng ngày hôm sau vẫn mưa là 30%

.Theo dự báo thời tiết, xác suất trời sẽ nắng vào ngày thứ bảy là 0,7.  Gọi A là biến: “ Ngày thứ bảy trời 

nắng” và B là biến cố: “Ngày chủ nhật trời mưa”. 

a)   0,7.P A 
 

b)   0,21.P AB 
 

c)   0,7.P B A 
 

d) Xác suất để ngày chủ nhật trời nắng là 0,8. 

Câu 30: (Sở Yên Bái Lần 2) Một bệnh truyền nhiễm có xác suất truyền bệnh là 0,7 nếu tiếp xúc với người bệnh 

mà không đeo khẩu trang và 0,2 nếu tiếp xúc với người bệnh mà đeo khẩu trang. 

Gọi A  là biến cố: “nhiễm bệnh nếu tiếp xúc với người bệnh mà không đeo khẩu trang”. 

B là biến cố: “nhiễm bệnh nếu tiếp xúc với người bệnh mà đeo khẩu trang”. 

C là biến cố: “không bị lây bệnh khi tiếp xúc với người bệnh 2 lần đều không mang khẩu trang”. 

D là biến cố: “ít nhất một lần bị lây bệnh khi tiếp xúc với người bệnh 2 lần, trong đó có 1 lần 

không mang khẩu trang và có 1 lần mang khẩu trang”. 

a)   0,7P A  . 

b)   0,8P B  . 

c)   0,04P C  . 

d)   0,76P D  . 

Câu 31: (Sở Quảng Nam) Trường THPT X có 800 học sinh, trong đó có 360 học sinh tham gia câu lạc bộ thể 

thao. Trong số các học sinh tham gia câu lạc bộ thể thao của trường có 188 học sinh biết bơi. Trong số 

các học sinh của trường không tham gia câu lạc bộ thể thao có 132 học sinh biết bơi. Chọn ngẫu nhiên 

một học sinh của trường THPT X. 

Gọi A  là biến cố: "Chọn được học sinh thuộc câu lạc bộ thể thao”. 

Gọi B  là biến cố: "Chọn được học sinh biết bơi”. 
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a) Xác suất   0,45P A  . 

b) Xác suất có điều kiện  | 0,2P B A  . 

c) Xác suất   0,45P B  . 

d) Xác suất chọn được học sinh thuộc câu lạc bộ thể thao mà học sinh đó biết bơi bằng 0,58 (làm 

tròn kết quả đến hàng phần trăm). 

Câu 32: (THPT Nguyễn Huệ - TP.Huế) Một hộp chứa 10 viên bi xanh và 5 viên bi đỏ. Bạn Minh lấy ra ngẫu 

nhiên 1 viên bi từ hộp, xem màu, rồi bỏ ra ngoài. Nếu viên bi Minh lấy ra có màu xanh, bạn Anh sẽ lấy 

ra ngẫu nhiên 2 viên bi từ hộp; còn nếu viên bi Minh lấy ra có màu đỏ, bạn Anh sẽ lấy ra ngẫu nhiên 3 

viên bị từ hộp. 

a) Xác suất để Minh lấy được bi xanh là 
2

3
. 

b) Xác suất tất cả các viên bi 2 bạn lấy ra có cùng màu biết Minh lấy được viên bi màu xanh là 

36

91
. 

c) Xác suất tất cả các viên bi 2 bạn lấy ra có cùng màu biết Minh lấy được viên bi có màu đỏ là 

90

91
. 

d) Xác suất để Minh lấy được viên bi màu xanh biết rằng tất cả các viên bi 2 bạn lấy ra có đủ 2 

màu là 
11

20
. 

Câu 33: (Cụm 10 Tỉnh Gia Lai) Tại một vòng thi của đại hội thể thao, bốn vận động viên bắn súng A, B, C và 

D mỗi người bắn một viên đạn vào tấm bia một cách độc lập. Biết rằng xác suất bắn trúng vòng 10 của 

bốn vận động viên A, B, C, D lần lượt là 0,4; 0,5; 0,7; 0,8.  

a) Xác suất để vận động viên A không bắn trúng vòng 10 là 0,6.  

b) Xác suất để cả bốn vận động viên đều bắn trúng vòng 10 là 0,018.  

c) Xác suất để có đúng một vận động viên không bắn trúng vòng 10 là 0,356.  

d) Xác suất để có nhiều nhất hai vận động viên bắn trúng vòng 10 là 0,532.  

Câu 34: (THPT Quảng Xương 1 – Thanh Hóa) Ở huyện Đông Anh Hà Nội, vào tháng 7 người ta đo 

được xác suất để có mưa vào thứ hai là 2x . Nếu trời có mưa vào thứ hai thì xác suất để có mưa 

vào thứ ba là 
1

4
x . Nếu thứ hai không có mưa thì xác suất để có mưa vào thứ ba là x . 

a) Biểu thức theo biến x  cho biết xác suất để mưa sẽ rơi vào cả thứ hai và thứ ba là 32 .x  

b) Khả năng trời sẽ có mưa vào cả thứ hai và thứ ba là 25%  khi 0,5x  . 

c) Biểu thức theo biến x , cho biết xác suất để trời sẽ mưa vào thứ ba là 
3

2 3

4

x
x x  . 
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d) Cho biết xác suất trời sẽ mưa vào thứ ba là lớn nhất khi x a . Xác suất để có mưa vào thứ 

hai biết rằng trời sẽ mưa vào thứ ba với x a  là 
1

6
. 

Câu 35: (Quốc Học Qui Nhơn) Khảo sát thị trường có 22,5%  khách hàng sử dụng sản phẩm X , 50%  

dùng sản phẩm Y , 36,5%  trong số người dùng sản phẩm Y  có dùng sản phẩm X . Chọn ngẫu 

nhiên một khách hàng. 

a) Xác suất khách hàng đó dùng sản phẩm Y  là 0,5 . 

b) Xác suất khách hàng đó vừa dùng sản phẩm X , vừa dùng sản phẩm Y  là 0,365 . 

c) Xác suất khách hàng đó dùng sản phẩm X  là 0,225 . 

d) Xác suất khách hàng đó dùng sản phẩm Y , biết rằng khách hàng đó không dùng sản phẩm 

X  là 0, 41  (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm). 

Câu 36: (Strong T2.Đ15) Có hai đội thi đấu môn bắn súng. Đội I có 12  vận động viên, đội II có 15  vận 
động viên. Xác suất đạt huy chương vàng của mỗi vận động viên đội I và đội II tương ứng là 
0,65  và 0,4 . Chọn ngẫu nhiên một vận động viên. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau: 

a) Xác suất để vận động viên chọn ra thuộc đội II là 
5

9
 

b) Xác suất không đạt huy chương vàng của mỗi vận động viên đội I là 0,6  

c) Xác suất để vận động viên này đạt huy chương vàng là 
22

45
 

d) Giả sử vận động viên được chọn đạt huy chương vàng. Xác suất để vận động viên này thuộc 

đội II là 
10

23
. 

-------------------------------- 
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PHẦN II. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI 

(Phát triển Câu 16 ĐMH BGD 2025) 

Câu 1: (Chuyên KHTN Lần 2) Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho đường thẳng 

1 1 2
:
2 1 1

x y z
d

  
 


 và mặt phẳng   : 2 3 0P x y z     . 

a) Điểm  1; 1; 2A    nằm trên đường thẳng d . 

b) Mặt phẳng  Q  song song với đường thẳng d  và vuông góc với mặt phẳng  P  có một vectơ 

pháp tuyến là  1;1; 1 . 

c) Góc giữa đường thẳng d  và mặt phẳng  P  bằng 30 . 

d) Đường thẳng   đi qua điểm  3;1;2M  , song song với mặt phẳng  P  và cắt đường thẳng 

d  tại điểm  ; ;N a b c . Giá trị a b c   bằng 3. 

Câu 2: (SGD Hưng Yên) Một cabin cáp treo xuất phát từ điểm  10;3;0A  và chuyển động đều theo đường 

cáp có vectơ chỉ phương là  2; 2;1u  


 với tốc độ là  5 /m s ( đơn vị trên mỗi trục tọa độ là mét) 

được mô hình hóa như các hình vẽ sau: 

 

a) Cabin dừng ở điểm B  có hoành độ 550
B
x  . Khi đó quãng đường AB  có độ dài bằng  810 m

. 

b) Đường cáp AB  tạo với mặt  Oxy  một góc 22 (làm tròn đến hàng đơn vị của độ). 

c) Phương trình chính tắc của đường cáp là 
10 3

2 2 1

x y z 
 


. 

d) Giả sử sau t  giây kể từ lúc xuất phát  0t  , cabin đến vị trí điểm M . Khi đó tọa độ của 

điểm M  là 
10 10 5

10; 3;
3 3 3
t t t

       
. 

Câu 3: (Sở Lai Châu Lần 1) Khi gắn hệ tọa độ Oxyz  (đơn vị trên mỗi trục tính theo kilômét) vào một sân 

bay, mặt phẳng  Oxy  trùng với mặt sân bay, một máy bay đang ở vị trí  4; 5;1A   sẽ hạ cánh khẩn 

cấp ở vị trí  1;2;0B  trên đường băng EG . 
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a) Phương trình đường thẳng AB  là 

4 3

5 7

1

x t

y t

z t

     
  

 (t  phút). 

b) Góc trượt (góc giữa đường bay AB  và mặt đất là mặt phẳng nằm ngang  Oxy ) không nằm 

trong phạm vi cho phép từ 2,5  đến 9 . 

c) Có một lớp mây mô phỏng bởi mặt phẳng  P  đi qua ba điểm    5;0;0 , 0; 1;0M N  ,  0;0;2P

. Máy bay xuyên qua đám mây tại điểm C  có độ cao làm tròn đến hàng đơn vị là 346m . 

d) Biết rằng tầm nhìn của người phi công sau khi ra khỏi đám mây là 800m . Sau khi ra khỏi 

đám mây, người phi công đạt được quy định an toàn bay là người phi công phải nhìn thấy điểm 

đầu  2;0,5;0E  của đường băng ở độ cao tối thiểu 150m . 

Câu 4: (Sở Nghệ An Lần 2) Tại một nút giao thông của một khu vực đông dân cư với tốc độ tối đa cho phép 

đối với ô tô là 50  /km h , người ta gắn một camera phạt nguội tại điểm (0;0;14)S  trong không gian 

Oxyz  (đơn vị trên mỗi trục tọa độ là mét), mặt phẳng Oxy  song song với mặt đường và chứa vùng nhận 

diện biển số xe của các phương tiện tham gia giao thông. 

Biết rằng camera nhận diện tốt nhất biển số xe của các phương tiện tham gia giao thông là khi 

biển số của chúng nằm trong hình thang cân ABCD  với: 27 SA SB m  , 

5  , 14  , 9,6 OD OC m AB m CD m     và tia Ox  nằm trên đường trung trực các đoạn thẳng 

AB  và DC  (xem hình vẽ minh họa). 

Giả sử tại thời điểm 9  00h   (được xem là thời điểm xuất phát) một ô tô chuyển động thẳng đều 

theo phương song song với trục Ox , hướng về phía trục Oy  và có vị trí của biển số xe là 

(50; 6;0)M  . 

a) Điểm D  có tọa độ là (1,4; 4,8;0) . 
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b) Đường thẳng AD  có phương trình là 

1,4 20,6

4, 8 2,2 ( )

0

x t

y t t

z

      
 

 . 

c) Nếu ô tô đi với vận tốc 48  /km h  thì sau đúng 2,2  giây kể từ thời điểm xuất phát thì biển số 

của xe ôtô đã nằm trong vùng nhận diện tốt nhất của camera. 

d) Nếu camera ghi nhận được hình ảnh biển số xe ô tô liên tục trong một khoàng thời gian kéo 

dài đúng 0,6  giây, và khoảng thời gian 0,6  giây này kết thúc đồng thời với thời điểm xe vừa ra 

khỏi vùng nhận diện tốt nhất, thì ôtô đã vượt quá tốc độ cho phép. 

 

Câu 5: (Sở Ninh Bình Lần 1) Một chiếc đèn được đặt trên đỉnh của một cột đèn cao h (m) để chiếu sáng một 

vòng xuyến giao thông đông đúc có bán kính 12 m. Cường độ ánh sáng I  tại một điểm P  trên vòng 

xuyến tỉ lệ thuận với cosin của góc   và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách d (m) từ nguồn sáng 

đến điểm P  (xem hình dưới đây). 

 

a) Nếu  I f h  thì  
   

2

2 3
2 2

2 144

144 144

h
f h k

h h

 
 

 

. 

b) Để cường độ ánh I  lớn nhất thì cột đèn phải cao 6 2m. 

c) 
2

12
cos

144h
 


. 
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d) 
2

cos
I k

d


  (với k  là hằng số dương). 

Câu 6: (Sở Ninh Bình Lần 3) Một khu bảo tồn thiên nhiên có hai trạm kiểm lâm và một trạm quan sát. Trong 

hệ toạ độ Oxyz  (đơn vị độ dài trên mỗi trục là kilômét), hai trạm kiểm lâm và trạm quan sát có vị trí lần 

lượt là (10;5;0)A , (70;85;0)B  và (20;65;0,2)I . Một thiết bị bay không người lái (drone) được thiết kế 

bay trên đường thẳng đi qua hai điểm (10;5;0,1)C  và (70;85;0,1)D  để truyền tín hiệu và dữ liệu về 

trạm quan sát I . 

a) Cùng một thời điểm, một xe máy xuất phát từ A  đi đến B  với vận tốc 40 km/h và một ô tô 

xuất phát từ B  đi đến A  với vận tốc 60km/h, sau đó gặp nhau tại M . Drone phải di chuyển 

trước đến vị trí H  có hình chiếu trên AB  là M để truyền dữ liệu về trạm quan sát I . Khi đó vị 

trí của drone là  34;37;0,1 . 

b) Phương trình đường thẳng mô tả cho tuyến đường bay của drone là  
10 3

5 4

0,1

x t

y t t

z

     
 

 . 

c) Khi tín hiệu gửi về trạm quan sát nhanh nhất thì vị trí của drone là 
212 241
; ;0,1

5 5
K
     

. 

d) Trạm quan sát I  nhìn đoạn thẳng AB  dưới một góc nhỏ hơn 65 . 

Câu 7: (Sở Phú Thọ Lần 2) Đường ống dẫn dầu trên không là hệ thống đường ống được treo trên các 

giá đỡ hoặc cột cao, dùng để vận chuyển dầu thô hoặc các sản phẩm dầu mỏ từ nơi này đến nơi 

khác mà không cần chôn dưới lòng đất. Hệ thống này thường được sử dụng trong các khu vực có 

địa hình khó khăn, vùng băng giá, rừng rậm., những nơi mà việc đào đường ống ngầm không khả 

thi. 

 

Với hệ trục toạ độ Oxyz  thích hợp, mặt đất là mặt phẳng  Oxy , đơn vị trên mỗi trục là mét, 

người ta thiết lập một đường ống dẫn dầu trên không dọc theo đường thẳng 

0

:

20

x

d y t

z

  
 

 (t là 
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tham số). Vì địa hình phức tạp, người ta chọn điểm  15;10;15A  để làm điểm trung chuyển dầu 

từ mặt đất đến đường ống này. 

a) Đường thẳng d nằm trên mặt phẳng Oyz . 

b) Điểm đối xứng với A qua mặt phẳng  Oxy  có toạ độ  ' 15; 10;15A    

c) Do thực tế công việc, người ta cần xác định vị trí điểm  0; ;20B b  thuộc đường ống và vị trí 

điểm  ; ;0C m n  thuộc mặt đất sao cho tổng độ dài các đoạn đường , ,AB BC AC  nhỏ nhất. Ta 

có 
200

7
m n p    

d) Giá trị nhỏ nhất của tổng độ dài đoạn đường , ,AB BC AC  làm tròn đến hàng phần chục bằng 

45,5m . 

Câu 8: (Sở Phú Thọ Lần 1) Trong không gian, xét hệ tọa độ Oxyz  có gốc O  trùng với vị trí một giàn khoan 

trên biển, mặt phẳng ( )Oxy  trùng với mặt biển (được coi là mặt phẳng) với tia Ox  hướng về phía nam, 

tia Oy  hướng về phía đông và tia Oz  hướng thẳng đứng lên trời (tham khảo hình vẽ). Đơn vị đo trong 

không gian Oxyz  lấy theo kilômét. Một chiếc radar đặt tại O  có phạm vi theo dõi là 30 km. Một chiếc 

tàu thám hiểm tại vị trí A  ở độ sâu 10 km so với mặt nước biển, cách 25 kmO  về phía nam và 15 km về 

phía tây. Một tàu đánh cá tại vị trí ( 20;15;0)B  . 

 

a) Khoảng cách từ chiếc tàu thám hiểm đến radar bằng 25 km. 

b) Radar không phát hiện được tàu thám hiểm đặt tại vị trí A . 

c) Radar phát hiện ra tàu đánh cá tại vị trí B . 

d) Một chiếc tàu của cảnh sát biển đang tuần tra di chuyển đến vị trí Cách O  15 km  về phía 

nam. Để radar phát hiện ra thì tàu cảnh sát biển cần di chuyển về phía đông cách O  tối đa 

15 3 km . 

Câu 9: (Sở Quảng Ninh Lần 1) Một tàu thâm dò tự hành (AUV) đang hoạt động dưới biển sâu. Hệ tọa độ 

Oxyz được thiết lập với một nước biển yên tĩnh là mặt phẳng Oxy , trục Oz hướng thẳng đứng xuống 
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dưới (độ sâu 0z  ), đơn vị tính bằng hectômét (hm). AUV bắt đầu hành tình từ vị trí  8,6,1A và dự 

định di chuyển theo đường thẳng đến vị trí cuối  4 : 2;2B  . Trong hành trình của minh AUV cần tránh 

một khu vực hình cầu S , tâm tại điểm  2; 4,2K  , bán kính 1R   (khu vực có thiết bị nhạy cảm). 

a) Mặt cầu  S  có phương trình      
2 22

2 4 2 1.x y z       

b) Đường thẳng chứa hành trình của AUV có phương trình 
8 6 1

4 8 1

x y z  
 

 
 

c) Trên hành trình AUV luôn cách tâm K một khoảng lớn hơn bán kính .R  

d) Hành trình của AUV không đi qua khu khu vực có thiết bị nhạy cảm hình cầu  S . 

Câu 10: (SGD Sóc Trăng) Trong không gian với hệ trục Oxyz , cho điểm  1;0;2M   và mặt phẳng 

  : 2 4 0P x y z    . 

a) Một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng  P  là  1;1; 2n  


. 

b) Mặt phẳng  P  đi qua điểm M . 

c) Đường thẳng OM  có một vectơ chỉ phương là  1;0; 2OM  


. 

d) Đường thẳng đi qua M  và vuông góc với mặt phẳng  P  có phương trình là 

1 2

1 1 2

x y z 
 


. 

Câu 11: (THPT Chuyên Lê Khiết – Quảng Ngãi) Có một cái chòi hình “chóp cong”, trong đó mái chòi ( )H  

có dạng hình “chóp lục giác cong đều” như hình vẽ bên dưới. Đáy ( )H  là một hình lục giác đều tâm O , 

đường chéo qua tâm O  có độ dài là 10m , chiều cao 10SO m  (SO  vuông góc với mặt phẳng đáy). 

Các cạnh bên của ( )H  là các sợi dây thép 
1 2 3 4 5 6
; ; ; ; ;c c c c c c  nằm trên các đường parabol có trục đối xứng 

song song với SO . Giả sử hình tạo bởi các đoạn giao tuyến của ( )H  với mặt phẳng ( )  vuông góc với 

SO  là một lục giác đều. Biết rằng khi mặt phẳng ( )  đi qua trung điểm của SO  thì lục giác đều có cạnh 

2l m . 
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a) Diện tích hình lục giác đều nói trên khi ( )  đi qua trung điểm của SO  là  26 3 m . 

b) Chọn hệ trục tọa độ Oxy  sao cho gốc tọa độ là điểm O  trên hình vẽ, S  thuộc tia Oy , đỉnh A  

của lục giác đều thuộc tia Ox  thì 
4
c  nằm trên đường parabol có phương trình 

21 17
10

6 6
y x x   . 

c) Nếu ( )  cắt SO  và 
4
c  lần lượt tại M  và B  mà OM t  thì độ dài đoạn BM  là 

17 49

2 4
t 

. 

d) Thể tích phần không gian nằm bên trong mái chòi ( )H  là  3171,4 m  

Câu 12: (Sở Thái Bình Lần 1) Trong không gian Oxyz , cho điểm  3;1;9M , đường thẳng 

: 1

2 2

x t

d y t

z t

    
  

 và mặt phẳng   : 3 0x y z     . 

a) Một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng    là  1;1; 1n  


. 

b) Điểm M  thuộc đường thẳng d . 

c) Điểm A  có toạ độ dạng  ; 1 ;2 2A t t t    với t    thì A  thuộc đường thẳng d . 

d) Đường thẳng   đi qua M , cắt đường thẳng d  và song song với mặt phẳng    có phương 

trình là 
1 2 4

2 3 5

x y z  
  . 

Câu 13: (Sở Thái Nguyên) Một kho chứa hàng có dạng hình lăng trụ đứng OAFME.CBGNH với OAFE là hình 

chữ nhật, P là điểm nằm trên đoạn thẳng OE sao cho 
1

4
OP OE  và Q là trung điểm của đoạn thẳng 

GN. Người ta mô hình hóa bằng cách chọn hệ trục tọa độ có gốc tọa độ là điểm O và các trục tọa độ tương 

ứng như hình vẽ dưới đây (đơn vị độ dài trên mỗi trục là 1m). Biết 

       6;0;0 , 0;20;0 , 0;0;4 , 3;0;7A C E M . Khi đó: 

a) Tọa độ của BP


 là  6; 20;1  . 

b) Hai véctơ ,EM GN
 

 không vuông góc với nhau. 

c) Số đo góc nhị diện , ,M FG E 
  

 bằng 045 .  

d) Người ta muốn lắp camera quan sát trong nhà kho tại vị 

trí Q và đầu thu dữ liệu đặt tại vị trí P. Người ta thiết kế 
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đường dây cáp nối từ P đến E rồi từ E đến H, sau đó nối thẳng đến camera. Độ dài đoạn dây cáp 

nối tối thiểu bằng  26 3 m . 

Câu 14: (Sở Thanh Hóa Lần 1) Nhà bác An được mô tả như hình bên dưới, trong đó phần thân nhà là hình hộp 

chữ nhật .ABCDEFGH . Ngôi nhà được lợp ngói hai mái là hai hình chữ nhật PEHQ  và PFGH , biết 

tam giác EFP  là tam giác cân tại P . Gọi T  là trung điểm của DC . Các kích thước của nhà lần lượt là 

6AB  m; 5AE  m; 8AD  m; 7QT  m. Xét hệ trục toạ độ có gốc toạ độ là điểm O  thuộc đoạn 

AD  sao cho 2OA m và các trục toạ độ tương ứng là các trục , ,Ox Oy Oz . Khi đó: 

a) Toạ độ điểm A  là  2;0;0 . 

b) Véc tơ AC


 có toạ độ là  6;6;0 . 

c) Bác An muốn lắp một chiếc đèn lồng tại vị trí trung điểm 

của FG  và đầu nguồn điện đặt tại vị trí O . Bác ấy thiết kế 

đường dây điện nối từ O  đến K  sau đó nối đến chiếc đèn 

lồng. Độ dài đoạn dây điện nối tối thiểu bằng 5 2 10 (m). 

d) Mái nhà Bác An được lợp bằng ngói đất nung Đất Việt, 

giá tiền mỗi viên ngói là 11 000  đồng và để lợp được  21 m diện tích mái nhà cần 22 viên ngói. 

Số tiền cần bỏ ra để mua ngói lợp mái nhà là 13 960 000đồng (không kể hao phí do việc cắt và 

ghép các viên ngói, làm tròn kết quả đến hàng nghìn). 

Câu 15: (Sở Thanh Hóa Lần 2) Trong không gian ,Oxyz  cho điểm 

 6; 10;3 ,A  mặt cầu  S  có tâm  0;2; 3 ,I  bán kính bằng 

2 6  và mặt phẳng   có phương trình: 0.x y   

a) Khoảng cách từ điểm I đến mặt phẳng    bằng 2.
 

b) Điểm A nằm ngoài mặt cầu  .S  

c) Hình chiếu của điểm A lên mặt phẳng    là  8; 8;3 .Q 
 

d) Mặt phẳng    cắt mặt cầu  S  theo đường tròn  .C  Điểm M thuộc đường tròn  C sao cho 

khoảng cách từ M đến A lớn nhất. Khi đó 6 10.MA   

Câu 16: (Sở Thanh Hóa Lần 2) Thành nhà Hồ nằm trên địa phận huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa được 

UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới vào ngày 27/6/2011. Thành có bốn cổng xây bằng đá ở 

bốn phía Nam-Bắc-Tây-Đông (Tiền-Hậu-Tả-Hữu), trong đó phía Nam gồm 3 cửa (như hình bên), mỗi 

phía còn lại chỉ có một cửa, các cửa thành được xây kiểu vòm cuốn. Trong một buổi trải nghiệm, một 

nhóm học sinh thực nghiệm đo đạc cửa chính giữa của cổng phía Nam để tính diện tích phần cửa gỗ và 

thu được các kết quả sau: 
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Bề rộng của cửa dưới mặt đất là 5,82 m, hai bên mép cửa (coi như vuông góc với mặt đất) có độ 

cao 2,25 m. Vòm cửa cong theo dáng của một Parabol có đỉnh là đinh cửa. Chiều cao từ mặt đất 

đến mặt trên của thành là 9,5 m, khoảng cách từ đỉnh cửa đến mặt trên của thành là 3,75 m. 

Nhóm học sinh chọn hệ trục tọa độ Oxy sao cho gốc tọa độ là điểm chính giữa đoạn thẳng nối 

hai chân cừa, trục �� đi qua hai chân cửa, tia �� hướng lên trên và đi qua đỉnh cửa, đơn vi trên 

mõ̃i trục toạ độ là 1 mét. 

 

a) Chiều cao từ mặt đất đến đỉnh cửa là 5,75 m. 

b) Với hệ trục tọa độ Oxy đã chọn, đỉnh cửa là điểm �(0; 3,75). 

c) Với hệ trục tọa độ ��� đã chọn, vòm cửa là một phần của đồ thị hàm số � = −
�

�,��
�� + 5,75. 

d) Trước đây, ở mỗi cửa có cánh cửa làm bằng gỗ, khi khép lại thì cửa được đóng kín. Diện tích 

cửa gỗ của cửa chính giữa là 26,68 m� (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm của đơn vị m�). 

Câu 17: (SGD Tuyên Quang) Một tháp trung tâm kiểm 

soát không lưu ở sân bay cao 100m sử dụng rađa có 

phạm vi theo dõi 500km  được đặt trên đỉnh tháp. 

Chọn hệ trục tọa độ Oxyz có gốc O  trùng với vị trí 

chân tháp, mặt phẳng  Oxy  trùng với mặt đất sao 

cho trục Ox  hướng về phía tây, trục Oy hướng về 

phía nam, trục Oz hướng thẳng đứng lên trời (đơn 

vị trên mỗi trục tính theo kilômét). 

 

Một máy bay tại vị trí A  cách mặt đất 12km , 

cách 350km  về phía đông và 200km  về phía 

nam so với tháp trung tâm kiểm soát không 

lưu. 

a) Rađa ở vị trí có tọa độ  0;0;0 . 

b) Vị trí A  có tọa độ  350;200;12 . 
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c) Khoảng cách từ máy bay đến rađa khoảng 403,29km (làm tròn kết quả đến hàng phần 

trăm). 

d) Nếu máy bay giữ nguyên độ cao, tiếp tục bay về phía nam 100km  nữa thì rađa của trung 

tâm kiểm soát không lưu không phát hiện được vị trí của máy bay. 

Câu 18: (SGD Tuyên Quang) Lớp 12B có 40  học sinh, trong đó có 34  em thích ăn chuối, 22  em thích 

ăn cam và 2  em không thích ăn cả hai loại quả đó. Chọn ngẫu nhiên một học sinh trong lớp. 

a) Số phần tử của không gian mẫu là 40 . 

b) Xác suất để chọn được học sinh thích ăn cam là 0,53 . 

c) Xác suất để chọn được học sinh thích ăn ít nhất một trong hai loại quả chuối hoặc cam là 0,95

. 

d) Xác suất để chọn được học sinh thích ăn cả hai loại quả chuối và cam là 0,45 . 

Câu 19: (Sở Yên Bái Lần 2) Trong không gian Oxyz  (đơn vị trên mỗi trục tọa độ là ki-lô-mét), một máy bay 

đang ở vị trí  4; 0,5;0,5A   và sẽ hạ cánh ở vị trí  3;2,5;0B  ở trên đường băng EG  (hình vẽ). Có một 

lớp mây được mô phỏng bởi mặt phẳng    đi qua ba điểm  8;0;0M ,  0; 8;0N   và  0;0;0, 8P . 

 

a) Đường thẳng AB  có phương trình tham số là  
4

0,5 3

0,5 0,5

x t

y t t

z t

      
  

 . 

b) Khi máy bay cách mặt đất 120m  thì vị trí của máy bay trên đường thẳng AB  là điểm 

 3,24;1,78;0,12D . 

c) Độ cao của máy bay khi xuyên qua đám mây để hạ cánh là 0, 42km  (làm tròn kết quả tới hàng 

phần trăm). 

d) Theo quy định an toàn bay, người phi công phải nhìn thấy điểm cuối  4,5;5,5;0G  của đường 

băng ở độ cao tối thiểu là 120m . Nếu sau khi ra khỏi đám mây tầm nhìn của người phi công là 

900m  thì người phi công đã đạt được quy định an toàn bay. 

y

x

z

O

E

A

N

M

P

GB

C

D
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Câu 20: (Sở Quảng Nam) Trong không gian Oxyz , cho đường thẳng 
1 2 3

:
2 1 3

x y z
d

  
   và điểm 

 2;3; 1A   

a) Điểm A  không thuộc đường thẳng d . 

b) Mặt phẳng  P  đi qua A  và vuông góc với d  có phương trình 2 3 4 0x y z    . 

c) Toạ độ giao điểm của d  và mặt phẳng  P  là điểm 
2 33 27
; ;
7 14 14

I
     

. 

d) Gọi  Q  là mặt phẳng chứa d  sao cho khoảng cách từ A  đến  Q  là lớn nhất. Khi đó mặt 

phẳng  Q  có phương trình 24 75 41 249 0x y z     

Câu 21: (THPT Thăng Long - HN) Trong hệ tọa độ Oxyz , cho mặt phẳng   : 2 6 0P x y    và điểm 

( 1; 1;2)A    

a) Khoảng cách từ A  đến  P  là 5 . 

b) Một công ty kỹ thuật muốn lắp đặt một camera giám sát để quan sát một màn hình quảng 

cáo hình chữ nhật với kích thước bề ngang là 6m  và chiều cao 3m nằm trên mặt phẳng  P . 

Biết góc nhìn ngang của camera là 060 , góc nhìn dọc (theo chiều cao vật thể) là 040 . Camera 

được đặt sao cho trục chính của nó hướng vào tâm màn hình quảng cáo. Khi đó, khoảng cách tối 

thiểu từ camera đến màn hình quảng cáo để toàn bộ màn hình quảng cáo nằm trong khung hình 

là 4,5m  (phép tính làm tròn đến hàng phần chục của đơn vị mét). 

c) Gọi ,B C lần lượt là giao điểm của  P  với ,Ox Oy . Thể tích tứ diện AOBC  là 6 . 

d) Gọi  Q  là mặt phẳng song song với  P  và cách  P  một khoảng bằng 5 . Nếu  Q  không 

đi qua A  thì  Q  có phương trình là 2 11 0x y   . 

Câu 22: (THPT Thăng Long - HN) Trong hệ tọa độ Oxyz, cho hai vec tơ ( 1;2;3), (2; 1;1)AB CD 
 

 

a) Nếu điểm A trùng với điểm C thì số đo 
BAD làm tròn đến đơn vị độ là 83 . 

b) Giả sử hai máy bay xuất phát đồng thời từ hai điểm (0,02;0;0), (0,01;0;0)A C trên một sân bay 

( đơn vị trên các trục tọa độ là 100 ki lô mét ), chuyển động thẳng đều với véc tơ vận tốc lần lượt 

là ( 1;2;3), (2; 1;1)AB CD 
 

 (đơn vị vận tốc là 100 ki lô mét trên giờ). Sau 30 phút, khoảng cách 

giữa hai máy bay là 234 km ( làm tròn đến hàng đơn vị của ki lô mét). 

c) Tọa độ vec tơ u AB CD 
  

là ( 3;3;1)u 


. 

d) . 1ABCD 
 

. 
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Câu 23: (THPT Nguyễn Huệ - TP.Huế) Trong không gian Oxyz  cho hai điểm    3;1;7 , 5;5;1A B và mặt 

phẳng   :2 4 0P x y z    . 

a) Phương trình mặt phẳng trung trực  Q  của đoạn thẳng AB  là: 2 3 2 0x y z    . 

b) Phương trình đường thẳng   là giao tuyến của hai mặt phẳng  P  và  Q : 
2

1 1 1

x y z
  . 

c) Nếu  M P sao cho MA MB  thì M   . 

d) Điểm  C P có hoành độ nguyên sao cho 52CA CB  . Khi đó phương trình của mặt 

cầu tâm C  và đi qua điểm A có phương trình là      
2 2 2

1 1 1 52x y z      . 

Câu 24: (Cụm 10 Tỉnh Gia Lai) Trong không gian Oxyz , cho điểm (1; 1;2)A  , mặt phẳng 

( ) : 2 1 0x y     và đường thẳng  
3

: 1 2 ; .

2

x t

y t t

z t

    
   

  

a) Điểm (1; 1;2)A   là một điểm thuộc mặt phẳng ( ) . 

b) Phương trình đường thẳng đi qua điểm (1; 1;2)A   và vuông góc với mặt phẳng ( )  là 

 
1

1 2 ; .

2

x t

y t t

z t

      
  



 

c) Mặt phẳng chứa điểm (1; 1;2)A   và chứa đường thẳng   có phương trình là 

10 11 8 5 0x y z    . 

d) Cosin của góc giữa đường thẳng   và mặt phẳng ( )  bằng 
70

10
. 

Câu 25: (Quốc Học Qui Nhơn) Trong chuỗi sự kiện kỉ niệm 50 năm thống nhất đất nước (30/4/1975 

– 30/4/2025), màn trình diễn với hơn 10500 drone được người dân háo hức mong chờ nhất. 

Giả sử có hai drone cùng lúc xuất phát tại cùng một địa điểm trên mặt đất. Sau một thời gian, 

chiếc thứ nhất đến vị trí cách điểm xuất phát về phía Nam 60m, về phía Đông 40m và cách mặt 

đất 50m, chiếc thứ hai đến vị trí cách điểm xuất phát về phía Bắc 40m, về phía Tây 20m và cách 

mặt đất 30m. Tại thời điểm đang xét thì 

a) Khoảng cách giữa hai chiếc drone là 118,32m. 

b) Chiếc thứ nhất cách điểm xuất phát 87,57m. 

c) Trong các vị trí trên mặt đất quan sát hai drone có một vị trí mà tổng khoảng cách từ vị trí 

này đến hai drone nhỏ nhất và tổng này bằng 141,42m. 

d) Chiếc thứ hai cách điểm xuất phát 53,85m. 
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( Các kết quả trong các ý a,b,c,d làm tròn đến hàng phần trăm) 

Câu 26: (Strong T2.Đ15) Trong không gian Oxyz  (đơn vị trên mỗi trục tính theo mét), một ngọn hải 

đăng được đặt ở vị trí (17;20;45)I . Biết rằng ngọn hải đăng đó được thiết kế với bán kính phủ 

sáng là 40km  

a) Phương trình mặt cầu để mô tả ranh giới bên ngoài của vùng phủ sáng trên biển của hải 

đăng là 2 2 2 2( 17) ( 20) ( 45) 40x y z       

b) Nếu người đi biển ở vị trí (18;21;50)M  thì không thể nhìn thấy được ánh sáng từ ngọn hải 

đăng. 

c) Nếu hai người đi biển ở vị trí có thể nhìn thấy được ánh sáng từ ngọn hải đăng thì khoảng 

cách giữa hai người đó không quá 80  km 

d) Tại vị trí I, người ta đặt một ra đa có bán kính gấp 4 lần bán kính phủ sáng của ngọn hải 

đăng. Biết rằng phát hiện một máy bay chiến đấu X  di chuyển với vận tốc và hướng không đổi 

từ điểm  1000;600;140000M  đến điểm N  trong 30 phút. Nếu máy bay tiếp tục giữ nguyên 

vận tốc và hướng bay thì tọa độ của máy bay sau 10 phút tiếp theo bằng  1400;800;160000Q . 

Khi đó ra đa vẫn phát hiện máy bay ở vị trí N . 

Câu 27: (Cụm Trường Hải Dương) Trong không gian với hệ trục toạ độ Oxyz (đơn vị trên mỗi trục toạ độ là 

kilômét), một máy bay đang ở vị trí 
7 5 2
; ;
2 2 5

A
     

và sẽ hạ cánh ở vị trí 
7 13
; ;0
2 2

B
     

trên đường băng 

(như hình vẽ). Có một đám mây mà một phần của nó được mô phỏng bởi mặt phẳng   đi qua ba điểm

 8;0;0 ;M  0; 8;0 ;N 
4

0;0;
5

P
     

. Khi máy bay hạ cánh sẽ xuyên qua đám mây đó ở vị trí điểm C . 

 

a) Toạ độ véc tơ 
2

0;9;
5

AB
     


. 
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b) Ta có hai véc tơ ;AB AC
 

 cùng phương nên giả sử tồn tại số thực k  sao cho AC kAB
 

. 

Khi đó toạ độ của điểm C  có dạng 
7 5 2 2
; 9 ;
2 2 5 5

C k k
      

. 

c) Phương trình mặt phẳng   : 1
8 8 0,8

x y z
MNP   


. 

d) Khi máy bay xuyên qua đám mây để hạ cánh thì máy bay còn cách mặt đất một khoảng 

nhỏ hơn 338m . 

Câu 28: (ĐGNL ĐHSP HN)Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho mặt cầu  S  có phương trình 

2 2 2 2 4 6 5 0x y z x y z        và mặt phẳng  P  có phương trình 2 3 6 12x y z   . 

a) Mặt cầu  S  có tâm  1; 2;3I  . 

b) Mặt cầu  S  có bán kính 9R  . 

c) Khoảng cách từ tâm của mặt cầu  S  đến mặt phẳng  P  bằng 2 . 

d) Đường tròn giao tuyến của mặt phẳng  P  và mặt cầu  S  có chu vi là 5 . 

Câu 29: (ĐGNL ĐHSP HN)Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho mặt cầu  S  có tâm  1;2;2I   

và bán kính 3R  . Hai mặt phẳng    ,P Q  cùng chứa đường thẳng Δ
3 2 5

:
4 1 3

x y z  
   và 

tiếp xúc với mặt cầu  S  lần lượt tại các điểm ,A B . Đường thẳng Δ  cắt mặt phẳng (IAB) tại điểm M

. 

a) Tìm tọa độ điểm M . 

b) Tính độ dài đoạn thẳng AB . 

Câu 30: (Liên Trường Nghệ An Lần 2) Trong không gian Oxyz , cho đường thẳng 
1 2

:
2 1 3

x y z
d

 
 


 

và mặt phẳng   : 3 2 8 0P x y z    . 

a) Một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng  P  là  3; 1;2n  


. 

b) Tọa độ giao điểm của đường thẳng d  và mặt phẳng  P  là  ; ;I a b c . Ta có 5a b c    . 

c) Gọi  Q  là mặt phẳng chứa đường thẳng d  và vuông góc với mặt phẳng  P . Mặt phẳng 

 Q  đi qua điểm  2; 3;4M  . 

d) Giao tuyến của mặt phẳng  P  và  Q  là đường thẳng đi qua điểm  ;1;E m n . Khi đó 

10m n   . 
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Câu 31: (THPT Ngô Sỹ Liên – Bắc Giang Lần 1) Cầu Cổng Vàng (The Golden Gate Bridge) ở Mỹ được gắn 

hệ trục toạ độ Oxyz với O  là bệ của chân cột trụ tại mặt nước, trục Oz  trùng với cột trụ, mặt phẳng 

( )Oxy  là mặt nước và xem như trục Oy  cùng phương với cầu như hình vẽ. Dây cáp AD  (được xem như 

là một đoạn thẳng) đi qua đỉnh D  thuộc trục Oz  và điểm A  thuộc mặt phẳng Oyz , biết rằng điểm D  

là đỉnh cột trụ cách mặt nước 227 ,m điểm A  cách mặt nước 75m  và cách trục Oz  343 ,m biết rằng 1 

đơn vị trên hệ trục tọa độ tương ứng với 1m trên thực tế. 

 

a) Đường thẳng AD có 1 véc tơ chỉ phương là (0; 343;152).AD  


 

b) Tọa độ điểm A  là (0; 343;75).  

c) Độ dài đoạn dây cáp AD là 140753 ( ).AD m  

d) Từ điểm M trên thành cầu, M thuộc mặt phẳng Oyz ( như hình vẽ) cách mặt nước 75m, 

cách trục Oz 5m, người ta treo một đèn led trang trí có dạng đoạn thẳng MN ( với N thuộc dây 

cáp AD), biết rằng 1m đèn led có giá 125000 đồng, số tiền thấp nhất có thể sử dụng để lắp đèn 

led (làm tròn đến đơn vị nghìn đồng ) là 17118000 đồng. 

Câu 32: (Sở GD Hà Nội) Cho hình chóp .S ABCD  có đáy ABCD  là hình thang cân, / / , 2AD BC AD BC

. Gọi O  là giao điểm của hai đường chéo AC  và BD , điểm M  là trung điểm của đoạn thẳng SC . 

a) Đường thẳng AM  nằm trong mặt phẳng  SAC . 

b) Giao tuyến của hai mặt phẳng  SAC  và  SBD  là đường thẳng SO  

c) Giao điểm của đường thẳng AM  và mặt phẳng  SBD  là giao điểm 

của AM  và SO . 

d) Gọi    là mặt phẳng chứa đường thẳng AM  và song song với đường 

thẳng BD . Mặt phẳng    cắt SB  tại P . Khi đó 
2

3

SP

SB
 . 

Câu 33: (SGD Ninh Bình Lần 3) Một khu bảo tồn thiên nhiên có hai trạm kiểm lâm và một trạm quan sát. 

Trong hệ toạ độ Oxyz  (đơn vị độ dài trên mỗi trục là kilômét), hai trạm kiểm lâm và trạm quan sát có 

vị trí lần lượt là (15;10;0)A , (75;90;0)B  và (25;70;0,2)I . Một thiết bị bay không người lái (drone) 
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được thiết kế bay trên đường thẳng CD  với (15;10;0,1)C  và (75;90;0,1)D  để truyền tín hiệu và dữ liệu 

về trạm quan sát I .  

a) Phương trình đường thẳng mô tả cho tuyến đường bay của drone là  
15 3

10 4

0,1

x t

y t t

z

     
 

 . 

b) Trạm quan sát I  nhìn đoạn thẳng AB  dưới một góc nhỏ hơn 65 . 

c) Khi tín hiệu gửi về trạm quan sát nhanh nhất thì vị trí của drone là 
237 266
; ;0,1

5 5
K
     

. 

d) Cùng một thời điểm, một xe máy xuất phát từ A  đi đến B  với vận tốc 40 km/h và một ô tô 

xuất phát từ B  đi đến A  với vận tốc 60km/h, sau đó gặp nhau tại M . Drone phải di chuyển 

trước đến vị trí H  có hình chiếu trên AB  là M . Khi đó vị trí của drone là  39;42;0,1 . 

Câu 34: Trong không gian ,Oxyz  cho 3 điểm (2; 1;1)A  , ( 1; 3; 1)B   , (5; 3;4)C  . 

a) Tích vô hướng của hai vectơ AB


 và AC


 bằng 23.  

b) Góc BAC  là góc nhọn. 

c) Côsin của góc giữa hai vectơ AB


, AC


 bằng 
23
.

638


 

d) Lấy điểm M trên mặt phẳng Oxy sao cho biểu thức 2 2 2MA MB MC   đạt giá trị nhỏ nhất. 

Khi đó tọa độ của M là 
1

2; ; 0
3

      
 

Câu 35: (Sở Bình Phước Lần 1) Một mái nhà hình tròn được đặt trên ba cây cột trụ. Các cây cột trụ vuông góc 

với mặt sàn nhà phẳng và có độ cao lần lượt là 8m,9m,10m . Ba chân cột là ba đinh của một tam giác 

đều trên mặt sàn nhà với cạnh dài 8m. Chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ với B Ox , C Oy , tia Oz  

cùng hướng với vectơ AA


. Chọn gốc tọa độ O  trùng với trung điểm của AC  và mỗi đơn vị trên trục 

có độ dài 1m (xem hình vẽ). 

a) Tọa độ các điểm      0; 4;10 , 4 3;0;9 , 0;4;8A B C  . 

b) Mặt phẳng  ABC  nhận  0;1;1k 


làm véctơ pháp tuyến. 

c) Mặt phẳng  A B C    nhận (0;1;4)n 


làm véctơ pháp tuyến. 

d) Biết độ dốc của mái nhà đạt mức tiêu chuẩn khoảng từ 27  đến 

35  thì mái nhà trên có độ dốc ở mức tiêu chuẩn. 
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Câu 36: (Sở BRVT) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz (đơn vị trên mỗi trục là mét), coi mặt biển là một 

phần của mặt phẳng  Oxy . Một ngọn hải đăng cao 60 m  so với mực nước biển được đặt ở vị trí 

 30;55;60I có bán kính phủ sáng là 5  km. 

a) Vùng phủ sáng của ngọn hải đăng là khối cầu được giới hạn bởi mặt cầu có phương trình là 

     
2 2 2

230 55 60 5000x y z      . 

b) Nếu người đi biển ở vị trí  7500;6500;0A  thì người đó ở trong vùng phủ sáng của ngọn hải 

đăng. 

c) Nếu ngọn hải đăng phủ sáng một vùng trên mặt biển thì diện tích vùng sáng này không vượt 

quá 80  triệu mét vuông. 

d) Nếu hai người đi biển ở trong vùng phủ sáng của ngọn hải đăng thì khoảng cách giữa hai 

người đó không vượt quá 10  km. 

 

Câu 37: (Sở Đồng Nai Lần 1) Trong không gian với hệ trục toạ độ Oxyz (đơn vị trên mỗi trục tọa độ là kilômet), 

mặt phẳng ( )Oxy  là mặt đất, chiều dương của trục Oz  hướng lên trời, một khinh khí cầu bắt đầu chuyến 

bay từ điểm ( 1;18;0,5)A  , nó bay theo một đường thẳng với vận tốc không đổi và sau một giờ đến điểm 

(31;42;0,5)B . Tại thời điểm khinh khí cầu bắt đầu bay, một máy bay cỡ nhỏ ở điểm (15;18;0,1)C  bắt 

đầu bay theo đường thẳng d  có phương trình 

15 80

18 60 ( )

0,1 4

x t

y t t

z t

     
  

 , trong đó 0t   được tính bằng 

giờ. 

a) 40AB  . 

b) Đường thẳng AB  có phương trình 

32

24 18 ( )

0,5

x s

y s s

z s

     
 

 . 

c) Hai đường thẳng AB  và d  cắt nhau tại điểm (7;24;0,5)H . 
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d) Khi máy bay bay đến điểm H  thì máy bay và khinh khí cầu cách nhau6km . 

Câu 38: (Sở Đồng Tháp) Việc sử dụng điện thoại di động khi đang lái xe sẽ làm tăng nguy cơ gây tai nạn giao 

thông. Người ta điều tra ở một thành phố X  cho thấy có 2%  tài xế sử dụng điện thoại di động khi lái 

xe. Trong các vụ tai nạn ở thành phố đó, người ta nhận thấy có 10%  là do tài xế có sử dụng điện thoại 

di động khi lái xe gây tai nạn. Gọi A  là biến cố “Tài xế sử dụng điện thoại di động khi lái xe” và B  là 

biến cố “Tài xế gây tai nạn”. 

a)   0,8P A  . 

b)  | 0,1P B A  . 

c)        | . | .P A B P B P B A P A . 

d) Việc sử dụng điện thoại di động khi lái xe ở thành phố X  làm tăng xác suất gây tai nạn lên 

5  lần. 

Câu 39: (Sở Hà Tĩnh Lần 2) Trong không gian với hệ trục tọa độ ,Oxyz  mỗi đơn vị trên các trục tương ứng với 

độ dài 10 .km  Một trạm theo dõi được đặt ở gốc tọa độ và có thể phát hiện được các vật thể cách nó một 

khoảng không quá 30 .km  Một UAV (thiết bị bay không người lái) di chuyển theo đường thẳng từ vị trí 

 2; 1;4A    đến vị trí  6;3;0B  với tốc độ không đổi là 80 |km h . 

a) Vectơ  8;4; 4 .AB  


 

b) Phương trình đường thẳng AB  là 

2 2

1 , .

4

x t

y t t

z t

       
  

  

c) Vị trí đầu tiên UAV bị trạm theo dõi phát hiện là  2;1;2 .M  

d) UAV bay qua vùng bị phát hiện trong khoảng thời gian nhiều hơn 19 phút. 

Câu 40: (Sở Hải Dương) Trong không gian với hệ trục toạ độ Oxyz , cho hai điểm (2; 1;2), (1;4; 3)A B   và 

mặt phẳng ( ) : 2 2 3 0P x y z    . Đường thẳng d  thay đổi sao cho d  luôn đi qua điểm A  và song 

song với mặt phẳng ( )P . Khi khoảng cách từ điểm B  đến đường thẳng d  nhỏ nhất thì đường thẳng d  

có một vectơ chỉ phương ( ;1; )u a b


. Giá trị của 4a b  bằng bao nhiêu? 

Câu 41: (Sở Hải Phòng Lần 2) Tại một thời điểm có bão, khi đặt hệ trục tọa độ Oxyz (đơn vị trên mỗi trục là 

kilômét) ở một vị trí phù hợp thì tâm bão có tọa độ là  300;200;1 . Một mặt cầu để mô tả ranh giới vùng 

ảnh hưởng của bão và bên ngoài vùng ảnh hưởng của bão ở cấp độ: bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ 

cấp 12 trở lên khoảng 100km  tính từ tâm bão. 
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Hình ảnh về mắt siêu bão Yagi qua vệ tinh 

Ảnh chụp vệ tinh cơn bão Yagi vào lúc 10h ngày 6 tháng 9 năm 2024. 

a) Khoảng cách từ tâm bão đến gốc tọa độ đã đặt là 374km  

b) Mặt cầu để mô tả ranh giới vùng ảnh hưởng của bão và bên ngoài vùng ảnh hưởng của bão 

có phương trình là      
2 2 2

2300 200 1 100x y z      . 

c) Tại một vị trí có tọa độ  350;245;1  thì có bị ảnh hưởng bởi cơn bão. 

d) Khoảng cách xa nhất từ gốc tọa độ đến một điểm trên mặt cầu để mô tả ranh giới vùng ảnh 

hưởng của bão và bên ngoài vùng ảnh hưởng của bão là461km (làm tròn đến hàng đơn vị). 

Câu 42: (Sở Hậu Giang) Trong không gian Oxyz  cho mặt phẳng   : 2 2 3 0P x y z     và đường thẳng 

1 1
:
2 1 1

x y z
d

 
 


. 

a)  1; 2; 2n   


là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng  P . 

b)  1; 1;0A   là một điểm thuộc đường thẳng d . 

c)    2
cos ;

3
d P  . 

d) Phương trình mặt phẳng  Q  chứa đường thẳng d  và vuông góc với mặt phẳng  P  là 

4 3 5 7 0x y z    . 

Câu 43: (Sở Hòa Bình Lần 1) Trong không gian với với hệ tọa độ Oxyz , cho hai đường thẳng 

1

1 3 2
:
1 1 2

x y z
d

  
 


 và 

2

1 1
:
2 1 1

x y z
d

 
 
 

. 

a) Đường thẳng 
1
d  đi qua điểm  2;4;4A . 

b) Đường thẳng vuông góc với cả 
1
d  và 

2
d  có một véctơ chỉ phương là  1;1;1u 


. 

c) Đường thẳng 
1
d  và đường thẳng 

2
d  chéo nhau. 

d) Khoảng cách giữa hai đường thẳng 
1
d  và 

2
d  là 3 2 . 



BỘ ĐỀ LUYỆN THI CẤP TỐC – TN.THPT 2025 PHẦN II. CÂU 16 

 

ThS. Nguyeãn Tieán Haø – 0949.888.993   Trang 137 

N
G

U
Y

Ễ
N

 T
IẾ

N
 H

À
 

N
G

U
Y

Ễ
N

 T
IẾ

N
 H

À
 

Câu 44: (Sở Hòa Bình Lần 2) Trong không gian Oxyz , cho ba điểm      2;1;3 ,   3;0;2 ,   0; 2;1A B C  . 

a) Toạ độ các vectơ    1; 1; 1 ,   3; 2; 1AB BC      
 

. 

b) Đường thẳng BC  đi qua điểm  6;2;3M . 

c) Khoảng cách từ điểm A  đến mặt phẳng trung trực của đoạn BC  bằng 
15

2
. 

d) Mặt phẳng  P  đi qua hai điểm ,  A B  và cách C  một khoảng lớn nhất có phương trình 

3 2 11 0x y z    . 

Câu 45: (Sở Hòa Bình Lần 1) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho hai đường thẳng: 

1

1 3 2
:
1 1 2

x y z
d

  
 


 và 

2

1 1
:
2 1 1

x y z
d

 
 
 

. 

a) Đường thẳng 
1
d  đi qua điểm  2;4;4A . 

b) Đường thẳng vuông góc với cả 
1
d  và 

2
d  có một véc tơ chỉ phương là  1;1;1u 


. 

c) Đường thẳng 
1
d  và đường thẳng 

2
d  chéo nhau. 

d) Khoảng cách giữa hai đường thẳng 
1
d  và 

2
d  là 3 2 . 

Câu 46: (THCS-THPT Trần Cao Vân – TP.HCM Lần 3) Hệ thống phòng không “Vòm sắt” là một trong 
những hệ thống đánh chặn tên lửa từ xa rất nổi tiếng của Israel. Để “Vòm sắt” hoạt động được chính xác 
người ta trang bị một Radar có khả năng phát hiện tên lửa với bán kính 417 km. Trong hệ trục tọa độ 

Oxyz , một hệ thống "Vòm sắt" đang ở vị trí gốc tọa độ  0;0;0O , đơn vị độ dài trên mỗi trục ứng với 1 

km và một quả tên lửa đang ở vị trí  686;347;8A  được phóng lên và bay theo một quỹ đạo là đường 

thẳng có vectơ chỉ phương là  263;19;0u  


. 

 
a) Phương trình mặt cầu thể hiện vùng phủ sóng của Radar là 2 2 2 2417x y z   . 

b) Radar không phát hiện được một quả tên lửa ngay tại vị trí A  được phóng lên. 
c) Giả sử hệ thống "Vòm sắt" gặp trục trặc không thể bắn hạ quả tên lửa, khi đó vị trí đầu tiên 

quả tên lửa xuất hiện trên màn hình Radar là  160;385;8B . 

d) Nếu hệ thống gặp trục trặc không bắn hạ được tên lửa thì khoảng cách gần nhất từ hệ thống 
"Vòm sắt" đến quả tên lửa là 396 km (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị). 

-------------------------------- 
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PHẦN III. CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN 

(Phát triển Câu 17 ĐMH BGD 2025) 

Câu 1: (Sở Hải Phòng Lần 2) Cho hình chóp ,S ABCD  có đáy là tam giác đều cạnh a . Hình chiếu vuông góc 

của S  trên mặt phẳng  ABC  là điểm H  thuộc cạnh AB  sao cho 2HA HB . Góc giữa đường thẳng 

SC  và mặt phẳng  ABC  bằng 060 . Khoảng cách giữa hai đường SA  và BC  bằng ma . Tìm giá trị 

của m  (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm). 

Câu 2: (Sở Hậu Giang) Từ mặt nước trong một bể nước, tại ba vị trí đôi một cách nhau 2 m, người ta lần lượt 

thả dây dọi để quả dọi chạm đáy bể. Phần dây dọi (thẳng) nằm trong nước tại ba vị trí đó lần lượt có độ 

dài là 4 m, 4,4 m, 4,8 m. Biết đáy bể là phẳng. Hỏi đáy bể so với mặt phẳng nằm ngang một góc bao 

nhiêu độ? (kết quả làm tròn đến hàng phần chục). 

Câu 3: (Sở Hòa Bình Lần 1) Một hộp bánh có dạng hình hôp chữ nhật .ABCDA B C D     có 

10 , 20AB cm AD cm  , 30AA cm  . Số đo góc phẳng nhị diện , ,A BD A   
 bằng bao nhiêu độ? 

(kết quả làm tròn đến hàng phần chục). 

Câu 4: (Sở Hòa Bình Lần 1) Một hộp bánh có dạng hình hộp chữ nhật .ABCDA B C D     có 10AB cm , 

20AD cm , 30AA cm  . Số đo góc phẳng nhị diện , ,A BD A   
 bằng bao nhiêu độ? (kết quả làm 

tròn đến hàng phần chục, đơn vị đo bằng độ). 

Câu 5: (Chuyên KHTN Lần 2) Cho lăng trụ đứng .ABC A B C    có đáy là tam giác đều cạnh bằng 2 3 , 

cạnh bên 3AA  . Gọi ,M N  theo thứ tự là trung điểm của ,BC B C  . Tính khoảng cách giữa hai 

đường thẳng AM  và CN . (kết quả làm tròn đến hàng phần chục). 

Câu 6: (THPT Chuyên Lê Khiết – Quảng Ngãi) Cho hình lăng trụ .ABC A B C    có đáy là tam 

giác đều cạnh 2 (dm ). Hình chiếu vuông góc của điểm A  lên mặt phẳng  ABC  trùng với trọng 

tâm của tam giác ABC . Biết khoảng cách giữa 2 đường AA  và BC  bằng 
3

2
(dm ). Tính thể 

tích V  ( 3dm ) của khối lăng trụ .ABC A B C    (kết quả làm tròn đến chữ số hàng phần trăm). 

Câu 7: (ĐGNL ĐHSP HN)Cho hình lăng trụ đứng .ABCD A B C D     có đáy ABCD  là hình thoi và 

6, 3AA AB AC    . 

a) Tính khoảng cách từ điểm A  đến mặt phẳng  BCC B  . 

b) Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng BD  và A C . 

Câu 8: (Cụm Trường Hải Dương) Cho hình chóp tứ giác đều .S ABCD  có tất cả các cạnh bằng 1 mét. Khi 

đó khoảng cách giữa hai đường thẳng AB  và SC  bằng bao nhiêu mét? (kết quả làm tròn đến hàng phần 

trăm). 

Câu 9: (Liên Trường Nghệ An Lần 2) Cho hình chóp .S ABCD , trong đó đáy ABCD  là hình chữ nhật với 

6, 10AB AD  . Hình chiếu của S  xuống mặt phẳng  ABCD  trùng với tâm O  của đáy ABCD  
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và chiều cao của hình chóp là 5 . Tính góc nhị diện , ,A SB C 
    (làm tròn đến hàng đơn vị, đơn vị đo 

bằng độ). 

Câu 10: (THPT Ngô Sỹ Liên – Bắc Giang Lần 1) Trong không gian Oxyz  (đơn vị trên mỗi trục tọa độ là 

mét), một ngôi nhà như hình vẽ dưới đây có sàn nhà nằm trên mặt phẳng ( ) : 2 3 18 0.x y z    

Hai mái nhà lần lượt nằm trên các mặt phẳng ( ) : 0P x y   và ( ) : 2 0.Q x y z   Hỏi là chiều cao 

của ngôi nhà tính từ sàn nhà đến nóc nhà (điểm cao nhất của mái nhà) là bao nhiêu? (làm tròn đến hàng 

phần chục). 

 

Câu 11: (SGD Ninh Bình Lần 3) Cho hình chóp .S ABCD  có đáy ABCD  là hình thang vuông tại A  và B , 

SA  vuông góc với mặt phẳng  ABCD  và 2,  6,  2 3AB BC AD SA    . Tính khoảng cách 

từ A  đến mặt phẳng  SCD . (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm) 

Câu 12: Cho hình chóp .S ABC  có ABC , SAB  là các tam giác đều và mặt bên  SAB  vuông góc với mặt đáy. 

Gọi   là số đo của góc phẳng nhị diện , ,S BC A 
   . Tính 2cos  . 

Câu 13: (Sở Bình Phước Lần 1) Cho hình chóp .S ABCD có đáy là hình vuông cạnh bằng 1 ,SA  vuông góc với 

mặt phẳng  ABCD  và 
3

3
SA  . Khoảng cách từ điểm A  đến mặt phẳng  SCD  bằng bao nhiêu? 

(làm tròn kết quả đến hàng phần mười). 

Câu 14: (Sở BRVT) Cho hình lập phương . ' ' ' 'ABCDA B C D  có độ dài các cạnh bằng 6 . Khoảng cách giữa 

hai đường thẳng 'AB  và 'BC  bằng bao nhiêu? (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm). 

Câu 15: (Sở Đồng Nai Lần 1) Cho hình chóp .S ABCD  có đáy ABCD  là hình vuông cạnh bằng 20cm  và 

( )SA ABCD , 25 cmSB  . Khoảng cách giữa hai đường thẳng SC  và BD  bằng bao nhiêu? (kết 

quả làm tròn đến hàng phần trăm). 

Câu 16: (Sở Đồng Tháp) Trong không gian cho tứ diện ABCD  có ( ),AD ABC DBC  là tam giác đều và 

có diện tích bằng 3 , số đo góc nhị diện , , 120B AD C      . Tính thể tích tứ diện ABCD  (kết quả làm 

tròn đến hàng phần trăm). 
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Câu 17: (Sở Hà Tĩnh Lần 2) Cho hình chóp tứ giác .S ABCD  có đáy là hình vuông cạnh bằng 2 , cạnh bên 

SA  vuông góc với đáy và 3SA  . Gọi   là số đo góc nhị diện , ,S BD C 
  

. Tính cos  (làm tròn kết 

quả đến hàng phần mười). 

Câu 18: (Sở Hà Tĩnh Lần 2) Cho hình chóp tứ giác .S ABCD  có đáy là hình vuông cạnh bằng 2, cạnh bên SA  

vuông góc với đáy và 10SA . Gọi   là số đo góc nhị diện , ,S BD C 
  

. Tính cos  (làm tròn kết quả 

đến hàng phần mười). 

Câu 19: (Sở Hải Dương) Trong không gian với hệ trục toạ độ Oxyz , cho đường thẳng 
2 2

:
1 1 1

x y z
d

 
 


 

và mặt phẳng ( ) : 2 3 4 0P x y z    . 

a) Vectơ (1;1; 1)n  


 là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng ( )P . 

b) Đường thẳng d  đi qua điểm ( 2;2;0)A  . 

c) Góc giữa đường thẳng d  và mặt phẳng ( )P  bằng 022,2  (kết quả làm tròn đến hàng phần 

mười). 

d) Đường thẳng   nằm trong mặt phẳng ( )P , vuông góc và cắt đường thẳng d . Khoảng cách 

từ gốc toạ độ O  đến đường thẳng   bằng 11 . 

Câu 20: (Sở Hải Dương) Cho hình lăng trụ đứng .ABC A B C    có đáy ABC  là tam giác vuông tại 

, 4, 5,B AB AC   

6AA  . Khoảng cách giữa hai đường thẳng AB  và CBbằng bao nhiêu? (làm tròn kết quả 

đến hàng phần mười). 

Câu 21: (Sở Thái Bình Lần 1) Cho tứ diện ABCD  có tất cả các cạnh bằng nhau và bằng a . Tính côsin của 

góc giữa đường thẳng AB  và mặt phẳng  BCD  (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai). 

Câu 22: (Sở Thái Bình Lần 1) Cho hình hộp chữ nhật .ABCDA B C D    . Biết khoảng cách từ đỉnh A  đến mặt 

phẳng  A BD  bằng 10. Tính thể tích nhỏ nhất của khối hộp .ABCDA B C D     (làm tròn kết quả đến 

hàng đơn vị) 

Câu 23: (Sở Thái Nguyên) Cho hình chóp .S ABCD  có đáy là hình thang vuông tại A  và D , 

1 ,AB AD cm   2CD cm . Tam giác SBD  cân tại S  và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt 

phẳng  ABCD . Biết thể tích khối chóp .S ABCD  bằng 32cm . Khoảng cách từ điểm A  đến mặt 

phẳng  SBC  bằng bao nhiêu centimet? (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm). 

Câu 24: (Sở Thanh Hóa Lần 1) Cho hình hộp chữ nhật . 'ABCD A B C D    có 10, 20AB AD  . Khoảng 

cách giữa hai đường thẳng 'AA  và BD  bằng bao nhiêu? ( làm tròn kết quả đến hàng phần trăm). 

Câu 25: (Sở Thanh Hóa Lần 2) Trên công trường xây dựng, một công nhân muốn tạo ra một dụng cụ 

để đựng vật liệu lỏng từ một tấm thép hình chữ nhật ABCD  tâm O  có 3,2AB m , 2,4AD m
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. Do tấm thép bị hỏng một phần (tham khảo hình vẽ) nên người đó cắt bỏ tam giác OBC  và hàn 

hai mép OB , OC  với nhau để thu được một hình tứ diện OABD  (không có mặt ABD ). Dụng 

cụ này sẽ được vùi đất xung quanh sao cho đỉnh O  quay xuống và mặt ABD  hướng lên trên, 

khi đựng đầy vật liệu lỏng thì phần không gian trong lòng của dụng cụ hoàn toàn bị lắp đầy. 

Tính thể tích của vật liệu lỏng được đựng đầy trong dụng cụ. (kết quả làm tròn đến hàng phần 

chục của đơn vị 3m  và xem độ dày của tấm thép không đáng kể). 

 

Câu 26: (SGD Tuyên Quang) Cho lăng trụ . ' ' 'ABC A B C  có đáy là tam giác đều cạnh bằng 5.  Hình chiếu 

vuông góc của điểm 'A  lên mặt phẳng  ABC  trùng với trọng tâm G  tam giác .ABC  Biết khoảng 

cách giữa hai đường thẳng AA '  và BC  bằng 
5 3

.
4

 Thể tích của khối lăng trụ là bao nhiêu? (làm tròn 

kết quả đến hàng đơn vị). 

Câu 27: (Sở Yên Bái Lần 2) Một bể bơi ban đầu có dạng hình hộp chữ nhật . ' ' ' ' .ABCD A B C D Sau đó, người 

ta làm lại mặt đáy như hình vẽ. Biết rằng ' 'A B MN  và MNEF  là các hình chữ nhật, 

( ) / /( )MNEF A B C D    , 10AB  m, 30AD  m, 20AA  m, 17MF DE   m. Tính tỉ số thể 

tích của bể sau khi làm lại mặt đáy với thể tích của bể lúc ban đầu (kết quả làm tròn đến hàng phần 

trăm). 

 

Câu 28: (THPT Thăng Long - HN) Cho hình chóp .S ABCD  có đáy ABCD  là hình thoi tâm O , đường thẳng 

SO  vuông góc với mặt phẳng  ABCD . Biết AB SB a  , 
6

3

a
SO  . Gọi M  là trung điểm SA

. Tính số đo của góc nhị diện [ , , ]M BD C  (làm tròn đến hàng đơn vị độ). 

Câu 29: (THPT Thăng Long - HN) Một xưởng cơ khí nhận thiết kế một giá đỡ kim loại hình lăng trụ tam giác 

đều .ABC A B C    để trưng bày sản phẩm. Giá đỡ có các kích thước 0,6AB   mét; 2AA   mét. Hai 

thanh kim loại chéo được gắn thêm để tăng độ chắc chắn cho giá đỡ: thanh AM  nối A  với trung điểm 

M  của BC  và thanh A B . Xưởng cần tính khoảng cách nhỏ nhất giữa hai thanh chéo AM  và A B  
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để xem liệu việc thiết kế thêm hai chéo này có đủ khoảng trống để lắp thêm phụ kiện không? Hãy tính 

khoảng cách nhỏ nhất giữa hai thanh chéo AM  và A B  (làm tròn kết quả đến hàng phần chục của đơn 

vị mét). 

Câu 30: (THPT Nguyễn Huệ - TP.Huế) Cho kim tự tháp Memphis tại bang Tennessee (Mỹ) có dạng hình 

chóp tứ giác đều, biết rằng diện tích để lát tất cả các mặt bên của kim tự tháp bằng 48100 2m và độ dốc 

của mặt bên kim tự tháp bằng 
49

45
 (độ dốc của mái nhà là tang của góc tạo bởi mái nhà với mặt phẳng 

nằm ngang). Chiều cao của kim tự tháp là bao nhiêu mét (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)? 

Câu 31: (Cụm 10 Tỉnh Gia Lai) Cho hình chóp .S ABCD  có đáy là hình vuông cạnh 2 , đường thẳng SA  vuông 

góc với mặt phẳng  ABCD , góc giữa đường thẳng SB  và mặt phẳng  ABCD  bằng 60 . Tính khoảng 

cách giữa hai đường thẳng SC  và AD . (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm) 

Câu 32: (THPT Quảng Xương 1 – Thanh Hóa) Cho hình chóp .S ABCD  có đáy ABCD  là hình chữ nhật;

  1, 60 ,AB ACD SA ABCD     và số đo của góc nhị diện , ,S CD B 
    bằng 60 . Tính khoảng 

cách giữa hai đường thẳng SC  và BD . (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm) 

Câu 33: (Quốc Học Qui Nhơn) Cho lăng trụ đứng .ABC A B C   có đáy là tam giác vuông tại B , cạnh 

1, 2AB BC AA    và M  là trung điểm của BC . Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AM

và B C (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm). 

Câu 34: (Strong T2.Đ15) Cho hình lăng trụ .ABC A B C    có đáy là tam giác đều cạnh 4 . Hình chiếu vuông 

góc của điểm A  lên mặt phẳng  ABC  trùng với trọng tâm của tam giác ABC . Biết khoảng cách giữa 

2  đường AA và BC  bằng 3 . Tính thể tích của khối lăng trụ .ABC A B C    (kết quả làm tròn đến chữ 

số hàng phần trăm). 

Câu 35: (SGD Hưng Yên) Một tòa nhà có hình dạng là một hình chóp tứ giác đều có cạnh đáy là 160m  và cạnh 

bên là 140m . 

 

Giả sử, từ một mặt bên của tòa nhà ta cần thiết kế con đường ngắn nhất để di chuyển đến tâm 

của đáy tòa nhà, khi đó quãng đường ngắn nhất có độ dài khoảng bao nhiêu mét? (quy tròn đến 

hàng phần chục). 
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Câu 36: (Sở Lai Châu Lần 1) Cho khối chóp .S ABCD  có đáy ABCD  là hình thang vuông tại A  và B , 

1AB BC  , 2AD  . Hình chiếu vuông góc của S  lên mặt phẳng đáy trùng với trung điểm H  của 

AD  và 
6

2
SH  . Tính khoảng cách từ B  đến mặt phẳng ( )SCD  (làm tròn kết quả đến hàng phần 

trăm). 

Câu 37: (Sở Nghệ An Lần 2) Cho hình chóp .S ABCD  có đáy ABCD  là hình chữ nhật 2AB  , 4AD   

và  SA ABCD , 3 3SA . Tính số đo góc giữa đường thẳng SC  và mặt phẳng  SBD  (đơn vị đo 

góc: độ, kết quả làm tròn đến hàng phần mười). 

Câu 38: (Sở Ninh Bình Lần 1) Kim tự tháp kính Louvre là một kim tự tháp được xây bằng kính và kim loại nằm 

ở giữa sân Napoléon của bảo tàng Louvre, Paris, Pháp. Kim tự tháp kính Louvre có dạng hình chóp tứ 

giác đều cao 20,6 m, góc giữa cạnh bên và mặt đáy xấp xỉ 39 46 '22 " . Thể tích của kim tự tháp đó bằng 

bao nhiêu mét khối? (làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng đơn vị). 

Câu 39: (Sở Ninh Bình Lần 3) Cho hình chóp .S ABCD  có đáy ABCD  là hình thang vuông tại A  và B , SA  

vuông góc với mặt phẳng  ABCD  và 2,  6,  2 3AB BC AD SA    . Tính khoảng cách từ A  

đến mặt phẳng  SCD . (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm). 

Câu 40: Cho hình chóp .S ABC  có đáy ABC  là tam giác vuông cân tại C  và 4AC  . Biết SA  vuông góc với 

mặt phẳng đáy và khoảng cách từ A  đến mặt phẳng  SBC  bằng 
12

5
. Thể tích của khối chóp .S ABC  

bằng bao nhiêu? 

Câu 41: (Sở Phú Thọ Lần 1) Cho hình chóp tứ giác đều .S ABCD , có O  là giao điểm của AC  và BD . Biết 

2.SO AB   Giá trị sin của góc giữa đường thẳng SA  và mặt phẳng  SBC  bằng bao nhiêu? (kết 

quả làm tròn đến hàng phần trăm) 

Câu 42: (SGD Sóc Trăng) Một mái nhà được tạo bởi hai nửa lục giác 

đều ,ABCD ABC D   và hai tam giác bằng nhau 

, .ADD BCC   Biết CDD C   là hình chữ nhật và 

,AB CD C D    2 6 m,CD C D AB     4 m.DD    

Tìm số đo góc nhị diện , , .D AD C     (Làm tròn kết quả đến 

hàng đơn vị của độ). 

Câu 43: (THCS-THPT Trần Cao Vân – TP.HCM Lần 3) Cho hình lăng trụ đứng .ABC A B C    có 

2; 3AB AC  ; 
 0150BAC  . Tính khoảng cách giữa AA  và BC  (kết quả làm tròn đến hàng 

phần trăm). 

-------------------------------- 

D'

C'

D

C
B

A
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PHẦN III. CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN 

(Phát triển Câu 18 ĐMH BGD 2025) 

Câu 1: (Sở Hải Phòng Lần 2) Một bà mẹ muốn cho con vào học một trường quốc tế sau khi tốt nghiệp 

THPT. Để chủ động việc đóng học phí cho con, vào cùng một thời điểm mỗi năm trong 5 năm 

liên tiếp, bà mẹ gửi tiền vào một tài khoản có lãi suất kép hàng năm. Các khoản tiền gửi lần lượt 

là 100  triệu đồng, 120  triệu đồng, 150  triệu đồng, 160  triệu đồng, 180  triệu đồng. Hỏi rằng sau 

lần gửi tiền cuối cùng, tổng số tiền trong tài khoản là bao nhiêu biết lãi suất là 6% / năm? (kết 

quả làm tròn đến hàng triệu, đơn vị là triệu đồng)? 

Câu 2: (Sở Lai Châu Lần 1) Nam và ba người bạn lên kế hoạch cho một chuyến đi phượt xuyên Việt, 

ghé thăm 4  thành phố: Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) và Cần Thơ. Họ 

xuất phát từ Hà Nội, đi qua tất cả các thành phố còn lại đúng một lần rồi quay về Hà Nội. Bảng 

chi phí nhiên liệu (tính bằng lít xăng) giữa các thành phố như sau: 

 

Xe của nhóm hiện đã có sẵn 150  lít xăng. Để hoàn thành hành trình, họ cần đổ thêm ít nhất 

bao nhiêu lít xăng? 

Câu 3: (Sở Nghệ An Lần 2) Đều đặn ngày đầu mỗi tháng, anh Hùng gửi 20 triệu đồng tiết kiệm ở một 

ngân hàng theo hình thức lãi kép, kỳ hạn 1 tháng với lãi suất tiết kiệm là 4%/năm. Sau khi gửi 

được 12 tháng, kể từ tháng thứ 13, ngân hàng thay đổi lãi suất tiền gửi lên mức 5%/năm với kỳ 

hạn 1 tháng (số tiền gửi cũ sẽ được tính theo lãi suất mới kể từ tháng thứ 13). Anh Hùng tiếp tục 

gửi 20 triệu đồng vào ngày đầu mỗi tháng từ tháng thứ 13 đến tháng thứ 24. Đầu tháng thứ 25 

anh Hùng quyết định rút toàn bộ số tiền (cả gốc và lãi) ra để đầu tư kinh doanh. Hỏi tổng số tiền 

anh Hùng nhận được là bao nhiêu triệu đồng (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)? 

Câu 4: (Sở Ninh Bình Lần 1) Trong không gian với hệ toạ độ ,Oxyz  cho hình lập phương 

.OBCDO B C D     có cạnh bằng 9 sao cho điểm D  thuộc tia ,Ox  điểm B  thuộc tia ,Oy  và điểm 

O  thuộc tia .Oz  Điểm M  thuộc cạnh O B   sao cho 3 .O B O M    Một con kiến bò từ vị trí M  

qua sáu mặt của hình lập phương đã cho rồi quay lại vị trí điểm M  sao cho quãng đường đi được 

của con kiến là ngắn nhất. Hỏi với cách bò như vậy, con kiến đã bò qua bao nhiêu điểm mà điểm 

đó có hoành độ, tung độ và cao độ là các số nguyên dương? 

Câu 5: (Sở Phú Thọ Lần 2) Để tiết kiệm tiền sau này cho việc học đại học của con, cô Bình quyết 

định gửi 1,5 triệu đồng cuối mỗi tháng vào ngân hàng với lãi suất mỗi tháng là 0,3% theo hình 

thức lãi kép. Cô bắt đầu gửi tiền khi con cô tròn 3 tuổi. Cô Bình sẽ tiết kiệm được bao nhiêu tiền 
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vào thời điểm con cô tròn 18 tuổi nếu cô không rút lãi và lãi suất ngân hàng không thay đổi trong 

suốt quá trình gửi tiết kiệm? (kết quả làm tròn đếm hàng đơn vị theo triệu đồng) 

Câu 6: (Sở Phú Thọ Lần 1) Trong một trò chơi điện tử, hai bạn Tít và Mít thi xem ai chạy được 

quãng đường xa hơn. Tít chạy với vận tốc    5 km/h ,
T
v t t  quãng đường Mít chạy được cho 

bởi phương trình      5
5 sin 2 km

2M
s t t t


   (với t  là thời gian tính theo giờ). Nếu cuộc đua 

kết thúc khi Tít hoặc Mít chạy được 10 km  đầu tiên thì khoảng cách giữa hai bạn là bao nhiêu 

kilômét? (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm). 

Câu 7: (Sở Quảng Ninh Lần 1) Tại một khu trung tâm dữ liệu, kỹ sư IT cần kiểm tra kết nối giữa các 

máy chủ trong hệ thống gồm các trạm , , , ,A B C D E . Các tuyến cáp quang nối giữa các trạm được 

biểu diễn trong sơ đồ sau với con số ghi trên mỗi tuyến là chiều dài dây cáp(đơn vị: km). Kỹ sư 

cần thực hiện một hành trình bắt đầu từ một trạm bất kì, đi qua tất cả các tuyến cáp ít nhất 

một lần và kết thúc tại đúng trạm khởi hành, nhằm đảm bảo toàn bộ hệ thống được kiểm tra. 

Tổng chiều dài đường đi ngắn nhất mà kỹ sư cần di chuyển là bao nhiêu km? 

 

Câu 8: (SGD Sóc Trăng) Cho bảy điểm A , B , C , D , E , F , G  có ABCD  là hình chữ nhật F  là 

trung điểm AD , độ dài các cạnh được ghi trên hình vẽ (đơn vị độ dài). 

 

Một trò chơi được quy định như sau: xuất phát từ một điểm bất kỳ trong bảy điểm trên đi qua 

hết tất cả các cạnh trên hình vẽ mỗi cạnh ít nhất một lần rồi quay lại điểm xuất. Người chơi là 

người thắng cuộc nếu tổng độ dài đường đi là ngắn nhất. Tính tổng độ dài đường đi đó. 

Câu 9: (Chuyên KHTN Lần 2) Trên sân vận động, người ta tổ chức một cuộc thi chạy thông minh. 

Sân vận động là hình chữ nhật DABC  có kích thước 100AB m  và D 80C m . Ở chính giữa 



BỘ ĐỀ LUYỆN THI CẤP TỐC – TN.THPT 2025 PHẦN III. CÂU 18 

 

ThS. Nguyeãn Tieán Haø – 0949.888.993   Trang 146 

N
G

U
Y

Ễ
N

 T
IẾ

N
 H

À
 

N
G

U
Y

Ễ
N

 T
IẾ

N
 H

À
 

sân người ta vẽ một hình tròn có tâm trùng với tâm của hình chữ nhật, bán kính bằng 25m như 

hình vẽ. Lấy E là một vị trí trên cạnh AB sao cho 20EB m . Mỗi vận động viên cần xuất phát 

từ một điểm M trên đường tròn và chạy theo cung đường DMDCBEM . Vận động viên thắng 

cuộc là người chạy với quãng đường ngắn nhất. Tính độ dài quãng đường ngắn nhất vận động 

viên phải chạy( đơn vị m, kết quả làm tròn đến hàng đơn vị). 

 

Câu 10: (Cụm Trường Hải Dương) Một viên đạn được bắn thẳng đứng lên trên từ độ cao 2m  với vận 

tốc tại thời điểm t  cho bởi công thức    100 9,8  m / sv t t  , ( 0t   là thời điểm viên đạn 

được bắn lên). Tìm độ cao (tính theo km) của viên đạn so với mặt đất ở thời điểm 1 giây sau khi 

viên đạn đạt độ cao lớn nhất (làm tròn đến hàng phần trăm). 

Câu 11: (Liên Trường Nghệ An Lần 2) Công ty X có một kho hàng trung tâm tại điểm A và cần giao 

hàng đến 3 điểm giao hàng khác nhau B, C, D trong thành phố, sau khi giao hàng xong thì xe 

quay về điểm A. Biết rằng khoảng cách giữa các điểm giao hàng cho bởi bảng sau (đơn vị tính 

km). Thời gian giao hàng tại mỗi điểm giao hàng 30 phút/điểm. Tốc độ trung bình của xe vận 

chuyển hàng là 40 km/h. Tính tổng thời gian ít nhất để hoàn thành việc giao hàng nói trên (đơn 

vị đo: phút, làm tròn đến hàng đơn vị) 

 

Câu 12: (Sở Bình Phước Lần 1) Trong một trò chơi điện tử, người chơi sẽ khởi đầu tại một trong năm 

vị trí xuất phát tại các điểm A,B,C,D,O. Ban đầu, người chơi sẽ có 50HP (HP là từ viết tắt của: 

“Health Points”) và người chơi sẽ đi từ điểm xuất phát đến các điểm còn lại để tiêu diệt địch (các 

đường đi qua sẽ không thể quay trở lại). Ứng với mỗi đường đi qua, người chơi sẽ mất một lượng 

HP nhất định được ký hiệu trên sơ đồ dưới đây. Sau cùng, người chơi phải quay lại vị trí xuất 

phát và tiêu diệt địch cuối cùng ngay tại đó. Biết đường đi cuối cùng này sẽ mất gấp đôi lượng 

HP yêu cầu. Hỏi sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì người chơi có thể giữ lại tối đa bao nhiêu HP? 
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Câu 13: (Sở BRVT) Có bốn địa điểm , , ,A B C D  trong đó có 2  con đường nối hai vị trí ,A B ; có 3  con 

đường nối hai vị trí ,AC ; có 4  con đường nối hai vị trí ,C B ; có 5  con đường nối hai vị trí ,A D

; có 6  con đường nối hai vị trí ,B D ; có 7  con đường nối hai vị trí ,C D  (số lượng con đường nối 

hai địa điểm được ghi trên đoạn thẳng nối hai điểm trong hình vẽ). 

 

Một người ở vị trí A  được giao nhiệm vụ đi đến ba địa điểm còn lại (mỗi địa điểm đến một lần) 

và quay về A . Có bao nhiêu cách để người đó thực hiện nhiệm vụ này? 

Câu 14: (Cụm 10 Tỉnh Gia Lai) Một nhân viên của thư viện tỉnh muốn lập kế hoạch giới thiệu nội 

dung chương trình “Kết nối bạn đọc yêu sách 2025” đến bốn trường học trong khu vực lân cận. 

Độ dài quãng đường giữa các địa điểm (đơn vị: kilômét) được mô tả trong hình vẽ sau: 

 

Người nhân viên đó muốn xuất phát từ thư viện tỉnh và phải đi thăm cả bốn trường, mỗi trường 

chỉ đến đúng một lần, rồi quay trở về thư viện tỉnh. Tổng độ dài quãng đường đi (đơn vị: kilômét) 

thỏa mãn điều kiện trên nhận giá trị nhỏ nhất là bao nhiêu? 

Câu 15: (Sở Thái Bình Lần 1) Cuối mỗi tháng anh Bình đều gửi tiết kiệm 1 triệu đồng vào ngân hàng 

với lãi suất 8%/năm theo phương thức tính lãi kép với kì hạn 1 tháng. Hỏi sau bao nhiêu tháng 

anh Bình có đủ 21 triệu đồng để mua được một chiếc xe máy? 

Câu 16: (Sở Thái Nguyên) Một hồ nước hình bán nguyệt có đường kính 150mAB  . Một người chèo 

thuyền theo một đường thẳng với vận tốc 1,5km/h  từ vị trí A  đến vị trí C  bất kỳ trên cung 

AB . Tại vị trí C  người đó nghỉ 2  phút rồi tiếp tục đi bộ dọc theo cung nhỏ CB  đến B , sau đó 

đi bộ theo đường thẳng BA  để quay về A  với vận tốc 3km/h  (tham khảo hình vẽ). Hỏi thời 

2

4

2

4

3

5

7

3
Trường B

Trường C
Trường A

Trường D

Thư viện tỉnh
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gian chậm nhất mà người đó về đến A  là bao nhiêu phút? (Kết quả làm tròn đến hàng phần 

mười). 

 

Câu 17: (Sở Thanh Hóa Lần 1) Một công ty vận tải cần giao hàng đến tất cả các thành phố 

, , , ,A B C D E  (hình vẽ bên). Chi phí di chuyển giữa các thành phố được mô tả trên hình (tính 

theo đơn vị nghìn đồng). Xe giao hàng của công ty xuất phát từ thành phố A  đi qua tất cả các 

thành phố còn lại đúng một lần sau đó trở lại thành phố A . Tìm chi phí thấp nhất của xe giao 

hàng (tính theo đơn vị nghìn đồng)? 

 

Câu 18: (SGD Tuyên Quang) Một người đưa thư xuất phát từ bưu điện (vị trí A) và phải đi qua các 

con đường để phát thư rồi quay lại bưu điện. Sơ đồ các con đường cần đi qua và độ dài của chúng 

(tính theo mét ) được biểu diễn ở hình vẽ dưới. Khi đó, quãng đường ngắn nhất người ta đưa thư 

có thể lựa chọn là đi bao nhiêu mét? 

 

Câu 19: (Strong T2.Đ15) Một tài xế chở hàng cần chở hàng đến cả 5 địa điểm , , , ,A B C D E  như hình 

vẽ. Khoảng cách giữa các địa điểm được ghi theo số ở trên mỗi đoạn thẳng với đơn vị đo là km. 

Quãng đường ngắn nhất để tài xế phải đi là bao nhiêu km để có thể giao đủ đến cả 5 địa điểm 

(Giả thuyết rằng tài xế sẽ bắt đầu tại một điểm bất kì và kết thúc giao hàng khi tất cả các địa 

điểm đã được đến)? 
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Câu 20: (THCS-THPT Trần Cao Vân – TP.HCM Lần 3) Trong một trò chơi điện tử, game thủ 

phải điều khiển một nhân vật trong game có 100 HP (HP là viết tắt của từ Health point hay gọi 

đơn giản là chỉ số máu của nhân vật) thực hiện một hành trình xuất phát từ điểm A đi đến điểm 

I. Các tuyến đường nối từ điểm A đến điểm I được biểu diễn trong sơ đồ sau, với các con số ghi 

trên mỗi tuyến là số HP mà nhân vật bị mất đi. 

 

Số điểm đạt được của game thủ sau khi kết thúc trò chơi bằng số HP còn lại của nhân vật trong 

game. Hỏi số điểm cao nhất mà game thủ có thể đạt được là bao nhiêu điểm? 

-------------------------------- 
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PHẦN III. CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN 

(Phát triển Câu 19 ĐMH BGD 2025) 

Câu 1: (Sở Thái Nguyên) Một vật có trọng lượng 300N  được treo bằng ba sợi dây cáp không dãn có chiều dài 

bằng nhau, mỗi dây cáp có một đầu được gắn tại một trong các điểm 

     2;0;0 , 1; 3 ;0 , 1; 3 ;0P Q R   còn đầu kia gắn với vật tại điểm  0;0; 2 3S   như hình vẽ 

(mỗi đơn vị trên trục tương ứng với 1N ). Gọi 
1 2 3
, ,F F F
  

 tương ứng là lực căng trên các sợi dây cáp 

,RS QS  và PS . Giá trị 
1 2 3
2F F F 

  
 bằng bao nhiêu Niu – tơn? (Kết quả làm tròn đến hàng đơn 

vị). 

 

Câu 2: (Sở Thanh Hóa Lần 1) Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho các điểm 

(3; 2; 1), (1;4;6), (3;38; 16)A B C   , (2;5;1)D . Điểm ( ; ; )M a b c  thỏa mãn biểu thức 

4 3 2 2 216
4 5

3
P MD MD MA MB MC       đạt giá trị nhỏ nhất. Tìm giá trị lớn nhất của biểu 

thức Q a b c   ? (làm tròn kết quả đến hàng phần mười). 

Câu 3: (Sở Thanh Hóa Lần 2) Ở trung tâm nghiên cứu X có một thiết bị được đặt trên một quả đồi thuộc 

vùng rừng núi để đo các thông số về thời tiết khí tượng của vùng đó (nhiệt độ, áp suất khí quyển, độ ẩm, 

mây, gió, mưa…). Cấu tạo bên ngoài của thiết bị gồm hai mặt cầu cắt nhau là  có tâm I, bán kính 

bằng 4m và mặt cầu  có tâm J, bán kính bằng 2m. Để đo các thông số cần thiết, người ta lắp đặt 

một tấm thiết bị điện tử hình chữ nhật (R) luôn tiếp xúc với cả hai mặt cầu ,  và có thể di 

chuyển quanh các chỏm cầu để truyền tín hiệu tới hộp điều hành (đường truyền không dây). 

 

 1S

 2S

 1S  2S
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Chọn hệ trục tọa độ Oxyz trong không gian với độ dài đơn vị trên mỗi trục toạ độ là 1m và 

(0;0;0)O  là vị trí hộp điều hành thiết bị thì  và . Khi khoảng cách từ O đến 

tấm thiết bị điện tử (R) ngắn nhất là lúc đường truyền tín hiệu tốt nhất. Khoảng cách ngắn nhất 

này bằng bao nhiêu mét? (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm, tham khảo mô tả thiết bị như 

hình trên). 

Câu 4: (Sở Yên Bái Lần 2) Trong một khu du lịch, người ta cho khách trải nghiệm thiên nhiên bằng cách đu 

theo đường trượt zipline từ vị trí A  cao 15m  của tháp 1 này sang vị trí B  cao 10m  của tháp 2 trong 

khung cảnh tuyệt đẹp xung quanh. Với hệ trục tọa độ Oxyz cho trước ( đơn vị: mét), tọa độ của ,A B  

lần lượt là  3;2,5;15A  và  21;27,5;10B . Khi du khách ở độ cao 12m  thì tọa độ của du khách lúc đó 

là  ; ;M a b c . Tính giá trị của biểu thức T a b c    

 

Câu 5: (Sở Quảng Nam) Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , xét mô hình phòng không như sau: rada 

đặt tại gốc tọa độ  0;0;0O , tên lửa phòng không đặt tại điểm  0;50;0M , mỗi đơn vị tương ứng với 10 

m, mặt phẳng  Oxy  trùng với mặt đất, trục Oz  vuông góc với mặt đất và hướng lên trên (tham khảo 

hình vẽ bên dưới). Giả sử mọi UAV (phương tiện bay không người lái) và tên lửa đều chuyển động thẳng 

đều. Tại thời điểm 0t  , rađa phát hiện ra UAV A ở toạ độ  0
1100;0;15A . Tại thời điểm 1t s , 

rađa theo dõi thấy UAV A ở tọa độ  1
1095;1;14,5A  trên đường thẳng d. 

Tại thời điểm 6t s , một tên lửa được phóng lên và chuyển động thẳng đều với vận tốc 1300 

m/s, va chạm và phá huỷ UAV A tại điểm B  trên d. Hỏi sau bao nhiêu giây kể từ lúc được phóng 

lên thì tên lửa va chạm với UAV (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm của giây). 

 2;1;1I  2;1;5J



BỘ ĐỀ LUYỆN THI CẤP TỐC – TN.THPT 2025 PHẦN III. CÂU 19 

 

ThS. Nguyeãn Tieán Haø – 0949.888.993   Trang 152 

N
G

U
Y

Ễ
N

 T
IẾ

N
 H

À
 

N
G

U
Y

Ễ
N

 T
IẾ

N
 H

À
  

Câu 6: (THPT Nguyễn Huệ - TP.Huế) Trong không gian Oxyz , toạ độ các khu vực được xác định như sau: 

- Khu vực (20;30;0)A  nằm trên mặt đất và cách trung tâm thành phố 2  km. 

- Khu vực (70;50;40)B  nằm trên tòa nhà cao tầng và ở độ cao 40m. 

- Khu vực (50;80;70)C  nằm trên một đỉnh đồi ở độ cao 70m. 

Gọi vị trí đặt trạm phát sóng là ( ; ; )D a b c  sao cho khoảng cách từ D  đến ba khu vực trên là 

bằng nhau và có khoảng cách đến chúng là nhỏ nhất. Tính T a b c   . 

 

Câu 7: (Cụm 10 Tỉnh Gia Lai) Một cái bể nuôi cá có dạng hình hộp chữ nhật và chứa đầy nước. Bạn Nam vô 

tình làm rơi viên bi dạng hình cầu vào trong bể nuôi cá. Khi đó, lượng nước trong bể tràn ra ngoài. Để 

tính lượng nước tràn ra ngoài, bạn Nam làm như sau: 

Lấy cây thước thẳng, tiến hành di chuyển viên bi vào trong góc, sao cho viên bi tiếp xúc với mặt 

đáy và hai thành của bể nuôi cá. Bạn Nam tiến lại vị trí đỉnh của hình hộp chữ nhật gần với viên 

bi nhất và tiến hành đo: Chiều cao của bể là 35cm . Tại vị trí đứng của Nam, đo từ đỉnh cao nhất 

của hình hộp chữ nhật đến điểm cao nhất của viên bi so với đáy bể là 33,5cm . Biết thể tích của 

viên bi không vượt quá 34cm . (Hình vẽ minh họa bên dưới với ' 33,5A E cm ). 
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Bạn hãy thay Nam, tính thể tích (đơn vị: xăng-ti-mét khối) của lượng nước tràn ra ngoài. (Bán 

kính viên bi và lượng nước tràn ra ngoài làm tròn đến chữ số hàng phần trăm). 

Câu 8: (Quốc Học Qui Nhơn) Bạn Bình đố bạn Nam tìm được đường kính quả bóng rổ dạng hình cầu, biết 

rằng nếu đặt quả bóng ở một góc căn phòng hình hộp chữ nhật, sao cho quả bóng chạm (tiếp xúc) với hai 

bức tường và nền nhà của căn phòng đó thì có một điểm M  trên quả bóng với khoảng cách lần lượt đến 

hai bức tường và nền nhà là 17cm , 18cm  và 21cm  (tham khảo hình vẽ). Tính đường kính quả bóng rổ 

đó, biết rằng loại bóng rổ mà Bình đố Nam là loại bóng tiêu chuẩn có đường kính từ 23cm  đến 24,5cm  

(kết quả làm tròn đến hàng phần chục, đơn vị là cm ). 

 

Câu 9: (Chuyên Nguyễn Du Đak Lắc) Trong lễ kỉ niệm 50 năm đất nước thống nhất, có bốn máy bay bay 

trên bầu trời, kéo theo quốc kì Việt Nam và Cờ Đảng. Bốn máy bay bay theo đội hình là hình vuông, để 

giữ vững đội hình các máy bay bay với vận tốc cố định, hướng chuyển động giống nhau và giữ vững chiều 

cao so với mặt đất. Trong hệ trục tọa độ Oxyz , mặt đất là mặt phẳng Oxy (xét trên một diện tích nhỏ, 

mặt đất ta có thể xem như một mặt phẳng và đơn vị trên trục là mét), khi đó ta thấy có hai máy bay 

cùng bay trên đường thẳng 
1
:

200

x t

d y t

z

  
 

và hai máy bay còn lại bay trên đường thẳng 
2

60

:

200

x u

d y u

z

   
 

. Đội hình bốn máy bay tạo thành hình vuông cạnh bằng bao nhiêu mét? (làm tròn kết quả đến hàng 

phần chục). 
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Câu 10: (Chuyên Nguyễn Du Đak Lắc) Trong hệ trục Oxyz , cho  2; 1;3M   và hai điểm ,A B  di động trên 

mặt cầu      
2 2

2: 1 2 25S x y z      thoả 6AB  . Tìm giá trị lớn nhất của 2 2T MA MB   

(làm tròn kết quả đến hàng phần chục). 

Câu 11: (Chuyên KHTN Lần 2) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho điểm  2;1;1M  và đường thẳng 

3 3 1
:
1 1 2

x y z
d

  
 
 

. Đường thẳng   đi qua điểm M , song song với mặt phẳng 

  : 2 3 0Q x y z     và tạo với d  một góc nhỏ nhất. Gọi  8; ;A a b  là một điểm nằm trên đường 

thẳng  . Tính giá trị a b . 

Câu 12: (THPT Chuyên Lê Khiết – Quảng Ngãi) Gia đình bác An muốn làm mái tôn cho sân thượng là hình 

chữ nhật ABB A   với kích thước chiều dài 10 mAA   và chiều rộng 6 mAB  . Bác dự định làm mái 

tôn (kín) có thanh ngang 6CC m   nằm chính giữa mái, song song và cách mặt sàn sân thượng 2m

(tham khảo hình vẽ). Biết rằng chi phí làm mái tôn trọn gói cho 21m  là 250000 vnđ. Tính số tiền (triệu 

đồng) bác An phải chi trả (làm tròn đến hàng phần mười). 

 

Lưu ý: Khoảng cách giữa thanh ngang và mặt sàn là độ dài đoạn thẳng nối một điểm thuộc thanh 

ngang đến hình chiếu của điểm đó trên mặt sàn. 

Lời giải 

Đáp án: 18,7. 
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Gọi H là hình chiếu của C xuống mặt phẳng (AA’B’B) → CH = 2, 

Gọi E,F là hình chiếu của H lên AA’ và AB → HE =3; HF = 2 

2 2 13CE CH HE   , 2 2 2 2CF CH HF    

Stôn = 
 ' ' .

2. 2. 74,66
2 2

CE CC AA CF AB
   

Chi phí lắp đặt: 74,66 0,25 18,7  (triệu đồng) 

Câu 13: (THPT Chuyên Lê Khiết – Quảng Ngãi) Để loại bỏ %x  chất gây ô nhiễm môi trường từ khí thải 

của một nhà máy, người ta ước tính chi phí (triệu đồng) cần bỏ ra được mô hình hoá bởi hàm số có dạng 

( )
ax b

C x
x d



 

 (như hình vẽ)  0 100 .x   Tính chi phí chênh lệch (tỉ đồng) phải bỏ ra để loại bỏ 

90%  và loại bỏ 99%  chất gây ô nhiễm từ khí thải của nhà máy. 

 

Câu 14: (Sở Hải Phòng Lần 2) Một robot khảo sát không gian hoạt động trong môi trường 3D  có một cảm 

biến hình cầu, được lập trình để di chuyển sao cho cảm biến này tiếp xúc tại một điểm Q  trên một bức 

tường nghiêng có phương trình là mặt phẳng 3 0x y z     để đo đạc. Trong lúc khảo sát, cảm biến 

luôn phải đi qua hai điểm chuẩn đã cố định sẵn trong không gian là điểm  1;1;1M – vị trí cảm biến tại 

lần đo đầu tiên và điểm  3; 3; 3N    – vị trí cảm biến tại lần đo tiếp theo. Để tối ưu hoá phần mềm 

điều hướng, kỹ sư muốn xác định rằng: Dù cảm biến (hình cầu) có di chuyển sao cho tiếp xúc ở đâu trên 

bức tường, điểm tiếp xúc đó luôn nằm trên một đường tròn cố định. Tính bán kính của đường tròn cố 

định đó, từ đó giúp lập trình robot dò tìm tiếp điểm dễ dàng hơn trong các lần đo tiếp theo. 
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Câu 15: (Sở Hậu Giang) Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz (đơn vị trên mỗi trục là kilômét), một máy 

bay đang ở vị trí  800; 40;10A    và chuyển động theo đường thẳng d  có phương trình 

1000 100

200 80 ,

10

x t

y t t

z

       
 

 . Tìm giá trị của t  ứng với vị trí A  của máy bay. 

Câu 16: (Sở Hòa Bình Lần 1) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho đường thẳng 

1 2
:
1 2 1

x y z
d

 
   và mặt phẳng   : 3 25 0P x y z    . Một đường thẳng d   cắt trục 

Oz  tại điểm M , cắt đường thẳng d  tại điểm N  và d   song song với  P . Độ dài nhỏ nhất của 

đoạn MN  bằng bao nhiêu? (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm). 

Câu 17: (Sở Hòa Bình Lần 2) Trong không gian ba chiều Oxyz , nhà bác An muốn lắp đường dây cáp truyền 

hình cho ba vị trí , ,A B C có tọa độ được xác định như sau: 

Vị trí A  có tọa độ (4;6;0)A  nằm trên mặt đất. 

Vị trí B  có tọa độ (5;8;4)B  nằm trên tầng hai tòa nhà và ở độ cao 4m . 

Vị trí C  có tọa độ (6;4;9)C  nằm trên tầng ba tòa nhà và ở độ cao 9 m. 

Bác An muốn lắp đặt máy chủ tại địa điểm là ( ; ; )D a b c  sao cho khoảng cách từ D  đến ba vị trí 

kể trên là bằng nhau và chi phí đường dây là ít nhất. Biết rằng một mét dây cáp giá 200 nghìn 

đồng. Số tiền bác An chi phí mua dây để kết nối đến ba vị trí trên ít nhất là bao nhiêu nghìn? 

(làm tròn kết quả đến hàng đơn vị) 

Câu 18: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho đường thẳng 
1 2

:
1 2 1

x y z
d

 
   và mặt phẳng 

  : 3 25 0P x y z    . Một đường thẳng d   cắt trục Oz  tại điểm M , cắt đường thẳng d  tại điểm 

N  và d   song song với  P . Độ dài nhỏ nhất của đoạn MN  bằng bao nhiêu?(kết quả làm tròn đến hàng 

phần trăm). 

Câu 19: (Cụm Trường Hải Dương) Một toà nhà được thiết kế để làm 2 phòng dạy học có trang bị máy chiếu. 

Mái nhà là dạng mái vát CDFE  như hình vẽ. Chiều dài của mỗi phòng học là 30OA m  và chiều rộng 

là 20OB m , chiều cao các bức tường 10BD m  và 6EA m . Từ vị trí P  cách B  một khoảng 10 

m, người ta xây các bậc thang cao dần về phía cuối của phòng học để đặt các dãy bàn ghế học sinh trên 

các bậc thang đó. Chiều rộng mỗi bậc thang là 2 m và chiều cao mỗi bậc thang là 20 cm. 
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Chủ toà nhà muốn lắp giá treo máy chiếu tại vị trí I  là giao của DE  và CF  như hình vẽ, 

vuông góc với mặt sàn sao cho không vướng vào đầu học sinh khi học sinh đó đứng tại bậc 

thang ngay dưới máy chiếu ( chiều cao học sinh đó là 1,8 m ) và cũng không che khuất tầm 

nhìn của học sinh ngồi ở hàng ghế sau cùng, tại vị trí X  trung điểm SQ , theo phương vuông 

góc bức tường OBDC (chiều cao mắt học sinh so với bậc thang tại đó là 1,2m). Hỏi tổng độ dài 

thanh treo máy chiếu và cả thân máy chiếu lớn nhất là bao nhiêu mét? Kết quả làm tròn đến 

hàng phần mười. 

Câu 20: (SGD Hưng Yên) Trong không gian chọn hệ trục tọa độ cho trước, đơn vị đo lấy kilômét, ra đã phát 

hiện một máy bay di chuyển với vận tốc và hướng không đối từ điểm  500;200;8A  đến điểm 

 800;100;10N  trong 20  phút. Nếu máy bay tiếp tục giữ nguyên vận tốc và hướng bay thì tọa độ của 

máy bay sau 5  phút tiếp theo bằng  ; ;a b c  với a   . Tính a . 

Câu 21: (Sở Nghệ An Lần 2) Trong một cuộc diễn tập phòng không, một bệ phóng tên lửa phòng không được 

đặt tại vị trí  0;0;0O  (Trong không gian Oxyz với đơn vị trên các hệ trục toạ độ tính theo ki- lô-mét) 

có tầm bắn tối đa là 50 km và tên lửa được phóng ra với vận tốc không đổi là 500 m/s. Một máy bay 

không người lái bay theo một đường thẳng có vecto chỉ phương  3; 4;0u  


 với vận tốc không đổi là 

900 km/h. Khi phát hiện máy bay không người lái ở vị trí  44;16;24A   thì tên lửa rời bệ phóng, khai 

hoả và đã bắn hạ được mục tiêu. Hỏi khoảng cách từ bệ phóng tên lửa đến vị trí máy bay không người lái 

bị bắn hạ bằng bao nhiêu ki-lô-mét? (Giả sử cả máy bay không người lái và tên lửa đều bay theo đường 

thẳng và không chịu tác động của trọng lực hay lực cản không khí). 

Câu 22: (Sở Ninh Bình Lần 1) Trong không gian với hệ toạ độ ,Oxyz  cho hình lập phương .OBCDO B C D     

có cạnh bằng 9 sao cho điểm D  thuộc tia ,Ox  điểm B  thuộc tia ,Oy  và điểm O   thuộc tia .Oz  Điểm 
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M  thuộc cạnh O B   sao cho 3 .O B O M    Một con kiến bò từ vị trí M  qua sáu mặt của hình lập 

phương đã cho rồi quay lại vị trí điểm M  sao cho quãng đường đi được của con kiến là ngắn nhất. Hỏi 

với cách bò như vậy, con kiến đã bò qua bao nhiêu điểm mà điểm đó có hoành độ, tung độ và cao độ là 

các số nguyên dương? 

Câu 23: (Sở Ninh Bình Lần 1) Để treo một chậu cây người ta cần lấy trên miệng của chậu cây đó 3 điểm và sử 

dụng 3 đoạn dây có độ dài bằng nhau để nối 3 điểm đó với một điểm treo (xem hình minh hoạ). 

 

Giả sử trong không gian với hệ toạ độ ,Oxyz  ba điểm trên miệng của chậu cây là 

(0;1;2), (2; 2;1), ( 2;0;1);A B C   điểm treo ( ; ; )M a b c  nằm trên mặt phẳng 

( ) :2 2 3 0.x y z      Bình phương khoảng cách từ điểm M  đến gốc toạ độ O  bằng bao 

nhiêu? (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị). 

Câu 24: (Sở Ninh Bình Lần 3) Trong hệ toạ độ Oxyz (đơn vị độ dài trên mỗi trục tính là mét), một vườn hoa 

nằm trên mặt phẳng ( ) : 2 2 12 0P x y z    . Có hai bóng đèn chiếu sáng cố định được đặt tại các 

điểm (40; 40;12)A  , ( 40;50;38)B  . Để đảm bảo kỹ thuật chiếu sáng, các kỹ sư muốn thiết kế trên mặt 

vườn một đường ray để lắp đặt một đèn chiếu sáng M  di động trên đường ray ấy. Yêu cầu kỹ thuật đặt 

ra là góc tạo bởi MA  với mặt vườn và góc tạo bởi MB  với mặt vườn phải luôn bằng nhau. Độ dài đường 

ray là bao nhiêu mét? (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị) 

Câu 25: (Sở Phú Thọ Lần 2) Trong một đợt diễn tập quốc phòng, hai người ở hai vị trí khác nhau cùng ngắm 

bắn một mục tiêu cố định trên không. Người ta gắn hệ trục tọa độ Oxyz ( đơn vị trên mỗi trục tính theo 

mét), mặt phẳng  Oxy  trùng với mặt đất. Người thứ nhất bắn một viên đạn đi qua hai điểm  5;7;10A  

và  6;9;12B . Người thứ hai bắn một viên đạn đi qua hai điểm  15;17;5C  và D (điểm D  ở độ cao 

26m  so với mặt đất). Biết rằng sau một thời gian rời khỏi nòng súng, hai viên đạn va chạm với nhau tại 

vị trí cách điểm A  một khoảng 150m ( tham khảo hình vẽ). Hỏi D  cách C  một khoảng bao nhiêu 

mét?(kết quả làm tròn đến hàng phần chục). 
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Câu 26: (Sở Phú Thọ Lần 1) Khi khắc phục hậu quả của thiên tai, bão lũ, một trong những giải pháp nhằm 

tiếp tế hàng cứu trợ đến những nơi khó tiếp cận là sử dụng flycam để xác định vị trí chính xác của người 

cần cứu trợ, sau đó sử dụng drone để vận chuyển các vật dụng thiết yếu thả xuống cho người này, giúp 

họ có thể cầm cự trong khi chờ đợi lực lượng cứu hộ đến nơi. Hai chiếc drone làm nhiệm vụ chuyển hàng 

cứu trợ bay lên từ cùng một địa điểm. Chiếc thứ nhất bay đến điểm cách điểm xuất phát 2,5 km  về phía 

nam và 1,5 km  về phía đông, đồng thời cách mặt đất 60 m.  Chiếc thứ hai bay đến điểm cách điểm xuất 

phát 3 km  về phía bắc và 2,5 km  về phía tây, đồng thời cách mặt đất 40 m.  Trong không gian, xét 

hệ tọa độ Oxyz  với gốc toạ độ O  đặt tại điểm xuất phát của hai drone, mặt phẳng  Oxy  trùng với mặt 

đất (được coi là mặt phẳng). Giả sử trong trường hợp khẩn cấp, cần tìm một vị trí trên mặt đất để tiếp 

nhiên liệu và các vật dụng cứu trợ cho hai drone sao cho tổng khoảng cách từ vị trí tiếp nhiên liệu đó tới 

hai drone nhỏ nhất. Vị trí cần tìm cách gốc tọa độ kma  theo hướng bắc và kmb  theo hướng tây. Khi 

đó a b  bằng bao nhiêu? 

 

Câu 27: (Sở Quảng Ninh Lần 1) Cho một hộp quà hình lập phương có cạnh bằng 10cm. Trong hộp có 

một quả cầu pha lê lớn đặc được đặt vừa khít vào hộp sao cho quả cầu tiếp xúc với tất cả các 

mặt của hộp. Ở 8 góc của hình lập phương, có 8 quả cầu pha lê nhỏ cùng tiếp xúc với các mặt 

hộp và tiếp xúc với quả cầu lớn. Đồ epoxy resin (một loại keo tổng hợp trong suốt dùng trong 

thủ công mỹ nghệ) vào đầy hộp để trang trí. Tính thể tích phần keo cần đổ, theo đơn vị lít (làm 

tròn kết quả đến hàng phần mười). 

Câu 28: (Sở Quảng Ninh Lần 1) Trong một trung tâm nghiên cứu robot bay, người ta bố trí một thiết bị định 

vị tại điểm cố định  1;0;2A  trong không gian ba chiều với hệ toạ độ Oxyz  ( các đơn vị toạ độ được tính 

bằng mét). Thiết bị này giao tiếp đồng thời với hai cảm biến: Cảm biến thứ nhất di chuyển dọc theo 

đường thẳng 
3 1 4

:
1 2 1

x y z  
  


, cảm biến thứ hai được gắn trên mặt phẳng 

  : 2x 1 0y z     . Giữa hai cảm biến được kết nối bằng một đường truyền BC , trong đó B  

nằm trên đường thẳng  , C  nằm trên mặt phẳng    và thiết bị định vị tại A  là trung điểm của đoạn 

BC . Biết rằng đường thẳng BC  có một véc tơ chỉ phương  2; ;u a b 


, hãy tính giá trị 2a b . 
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Câu 29: (SGD Sóc Trăng) Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, mặt phẳng ( )P  chứa đường thẳng 

1 1
:
2 1 2

x y z
d

 
 


 và tạo với đường thẳng 

2

: 3

1 8

x t

y

z t

   
   

 một góc lớn nhất, có phương trình là 

5 0ax by cz    . Tính a b c  . 

Câu 30: (Liên Trường Nghệ An Lần 2) Trong không gian với hệ trục tọa độ ,Oxyz mỗi đơn vị trên hệ trục ứng 

với 10 km, trạm kiểm soát không lưu đang theo dõi hai máy bay. Máy bay thứ nhất ban đầu ở tọa độ 

 25; 10;1A   và bay theo hướng vectơ  1 3; 4;0v   


 với tốc độ không đổi là 750 km/h. Máy bay thứ 

hai ban đầu ở tọa độ  30; 25;1,1B   và bay theo hướng vectơ  2 4;3;0v  


 với tốc độ không đổi là 

900 km/h. Trên máy bay thứ nhất có gắn radar tránh va chạm với bán kính hoạt động là 50 km. Hỏi thời 

gian máy bay thứ hai xuất hiện trên màn hình của radar máy bay thứ nhất là bao nhiêu phút(làm tròn 

kết quả đến hàng phần trăm)? 

Câu 31: (THPT Ngô Sỹ Liên – Bắc Giang Lần 1) Trong không gian với hệ toạ độ ,Oxyz cho hai mặt cầu 

2 2 2

1
( ) : ( 1) 16S x y z     và mặt cầu 

2 2 2

2
( ) : ( 12) ( 4) 1S x y z      và đường thẳng 

12 1 3
: .
1 2 2

x y z  
    Các điểm , ,M N P  di chuyển và lần lượt thuộc mặt cầu 

1
( ),S  mặt cầu 

2
( ),S đường thẳng   (tham khảo hình vẽ). Tìm giá trị nhỏ nhất của tổng MP PN  (kết quả làm tròn 

đến hàng phần chục). 

 

Câu 32: (SGD Ninh Bình Lần 3) Trong hệ toạ độ Oxyz (đơn vị độ dài trên mỗi trục tính là mét), một vườn 

hoa nằm trên mặt phẳng   : 2 2 12 0P x y z    . Có hai bóng đèn chiếu sáng cố định được đặt tại 

các điểm  40; 40;12A  ;  40;50;38B  . Để đảm bảo kĩ thuật chiếu sáng, các kỹ sư muốn thiết kế trên 

mặt vườn một đường ray để lắp đặt một đèn chiếu sáng M  di động trên đường ray ấy. Yêu cầu kĩ thuật 

đặt ra là góc tạo bởiMA  với mặt vườn và góc tạo bởi MB  với mặt vườn phải luôn bằng nhau. Độ dài 

đường ray là bao nhiêu mét? (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị) 

Câu 33: Trong không gian Oxyz ( đơn vị lấy theo km ), đài kiểm soát không lưu sân bay đặt ở gốc tọa độ 

 0;0;0O . Một máy bay chuyển động theo đường thẳng, bay qua hai vị trí  500; 300;500A    và 
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 200; 200;450B   . Khi máy bay ở gần đài kiểm soát không lưu nhất, tọa độ của máy bay là  ; ;a b c

. Tính giá trị của biểu thức P a b c   ? 

Câu 34: (Sở Bình Phước Lần 1) Để xác định vị trí của máy bay khi đang bay, người ta gắn một hệ trục toạ độ 

Oxyz  với gốc toạ độ đặt tại một sân bay để xác định toạ độ của sân bay. Biết rằng cao độ của toạ độ máy 

bay chính là độ cao của máy bay đối với mặt đất. Đơn vị độ dài trên mỗi trục toạ độ là 100 m. 

Một máy bay đang bay với quỹ đạo là một đường thẳng trong không gian với vận tốc bay 

không đổi. Tại một thời điểm nào đó, máy bay đang ở vị trí có toạ độ  200;70;118 . Sau 50 

giây, độ cao của máy bay so với mặt đất giảm 400 m. Hỏi sau 25 giây nữa, khoảng cách từ sân 

bay tới máy bay là bao nhiêu km, biết rằng trong suốt quá trình bay này, máy bay có đi qua 

điểm có toạ độ  80;105;113 ? 

Câu 35: (Sở BRVT) Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho ba điểm  4;1; 2A  ,  0;1;2B  và 

 1;3;1C  . Trên đường thẳng  
1

: 1 2 ,

2

x t

d y t t

z

     
 

  có hai điểm 
1 2
,M M  sao cho thể tích hai khối 

tứ diện 
1
M ABC  và 

2
M ABC  cùng bằng 8 . Khoảng cách giữa hai điểm 

1
M , 

2
M  bằng bao nhiêu (làm 

tròn đến hàng phần mười)? 

Câu 36: (Sở Đồng Nai Lần 1) Trong không gian Oxyz , cho đường thẳng d  có phương trình 

1 1

2 1 3

x y z 
 


 và ba điểm (2;0;0)A , (0;4;0)B , (0;0; 2)C  . Góc giữa đường thẳng d  và mặt 

phẳng ( )ABC  bằng bao nhiêu độ (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)? 

Câu 37: (Sở Đồng Tháp) Hệ thống định vị toàn cầu (tên tiếng Anh là: Global Positioning System, viết tắt là 

GPS) là một hệ thống cho phép xác định chính xác vị trí của một vật thể trong không gian. Ta có thể mô 

phỏng cơ chế hoạt động của hệ thống GPS trong không gian như sau: Trong cùng một thời điểm, tọa độ 

của một điểm M  trong không gian sẽ được xác định dựa trên tín hiệu thu từ bốn vệ tinh cho trước, trên 

mỗi vệ tinh có một máy thu tín hiệu. Bằng cách so sánh sự sai lệch về thời gian từ lúc tín hiệu được phát 

đi với thời gian nhận phản hồi tín hiệu đó, mỗi máy thu tín hiệu xác định được khoảng cách từ về tinh 

đến vị trí M  cần tìm tọa độ. Xét trong không gian với hệ tọa độ Oxyz  có gốc O  tại tâm trái đất và đơn 

vị độ dài trên mỗi trục tọa độ là 10000 km . Cho 4 bốn vệ tinh (xem như một điểm) có tọa độ là 

 3; 1;6A  ,  1;4;8B ,  7;9;6C  và  7; 15;18D  . Một con tàu vũ trụ (xem như một điểm) đang ở vị 

trí  ; ;M a b c  mà khoảng cách từ nó đến các vệ tinh lần lượt là 6,MA   7,MB   12,MC   

24MD  . Khoảng cách từ tâm trái đất đến vị trí điểm M  bằng bao nhiêu đơn vị (kết quả làm tròn đến 

hàng phần trăm). 
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Câu 38: (THCS-THPT Trần Cao Vân – TP.HCM Lần 3) Trong không gian Oxyz , chọn hệ trục tọa độ cho 

trước, đơn vị đo lấy km , ra đa phát hiện một máy bay di chuyển với vận tốc và hướng không đổi từ điểm 

 500;200;8M  đến điểm  800;300;10N  trong 20  phút. Khi bay đến điểm N , nếu máy bay tiếp tục 

giữ nguyên vận tốc và hướng bay thì tọa độ của máy bay sau 5  phút tiếp theo là  ; ;Q a b c . Tính giá trị 

biểu thức 2S a b c   . 

 

 

Câu 39: (THCS-THPT Trần Cao Vân – TP.HCM Lần 3)  Trong không gian Oxyz , chọn hệ trục tọa độ cho 

trước, đơn vị đo lấy km , ra đa phát hiện một máy bay di chuyển với vận tốc và hướng không đổi từ điểm 

 20;40;30A  đến điểm  40;50;50B  trong 4  phút. Khi bay đến điểm N , nếu máy bay tiếp tục giữ 

nguyên vận tốc và hướng bay thì tọa độ của máy bay sau 2  phút tiếp theo là  ; ;C a b c . Tính giá trị biểu 

thức S a b c   . 

-------------------------------- 
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PHẦN III. CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN 

(Phát triển Câu 20 ĐMH BGD 2025) 

Câu 1: (Sở Hải Phòng Lần 2) Cho các đồ thị hàm số: 

2, , ,1 0, , ,x xy a y a y Ax Bx C a A B C          và đường tròn ( )C . Gọi ( )D là miền 

phẳng được tô đậm (hình vẽ). Quay miền ( )D  quanh trục Ox  ta được một vật thể tròn xoay có thể tích 

bằng bao nhiêu (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)? 

 

Câu 2: (Sở Thái Bình Lần 1) Viên gạch men dùng để lát nền nhà là một hình vuông có cạnh bằng 80cm  (xem 

hình bên dưới): 

 

Mỗi viên gạch có 4  bông hoa, mỗi bông hoa gồm 4  cánh hoa. Mỗi cánh hoa (phần màu xanh) là 

phần giao nhau của hai hình tròn có cùng bán kính và khoảng cách giữa hai tâm là 20 2cm . Ước 

tính ở công đoạn tráng men, phần màu xanh (ở đề của các em là màu đen) có chi phí 50  nghìn 

đồng trên một mét vuông, còn phần màu trắng có chi phí 30  nghìn đồng trên một mét vuông. 

Tính chi phí (đơn vị: tỉ đồng) của công đoạn tráng men này, khi cơ sở sản xuất dự định sản xuất 

100000  viên gạch như thế (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm). 
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Câu 3: (Sở Thanh Hóa Lần 2) Trên cánh cửa được trang trí các núm có dạng một khối tròn xoay được đúc 

bằng chất liệu đồng, khuôn đúc của nó được tạo thành khi quay miền  H  (phần tô màu trong hình vẽ 

bên) quanh trục AB . Miền  H  được giới hạn bởi các cạnh AB , AD  của hình vuông ABCD  và các 

cung phần tư của các đường tròn bán kính bằng 1 cm với tâm lần lượt là trung điểm của các cạnh AD , 

AB . Biết công thức tính khối lượng của một vật là P V D  , trong đó P  là khối lượng của vật (đơn 

vị g), V  là thể tích của vật (đơn vị 3cm ) và D  là khối lượng riêng của vật (đơn vị 3g/cm ), khối lượng 

riêng của động là 38,96 g/cmD  . Giá đồng trên thị trường là 200000 đồng/kg. Giá tiền vật liệu để 

đúc một núm đồng trên là bao nhiêu nghìn đồng? (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị). 

 

Câu 4: (SGD Hưng Yên) Người ta lát gạch trang trí một mảnh sân hình chữ nhật kích thước  như 

hình vẽ bên dưới, trong đó  là hai parabol đối xứng trục với nhau qua trục đối xứng vuông góc 

với chiều dài của mảnh sân,  là đường tròn có tâm trùng với tâm của mảnh sân và lần lượt có duy 

nhất một điểm chung với các parabol tại chính các đỉnh của parabol đó (tham khảo hình vẽ). Chi phí cho 

phần lát gạch là  nghìn đồng một mét vuông. Trong trường hợp hình tròn  có diện tích lớn nhất 

thì chi phí lát gạch là bao nhiêu triệu đồng? (kết quả làm tròn tới hàng phần chục) 

 

Câu 5: (Sở Lai Châu Lần 1) Khuôn viên nhà bạn Thuỳ Dương có dạng nửa hình tròn, trên đó người thiết kế 

phần để trồng hoa có dạng một cánh hoa hình parabol có đỉnh trùng với tâm và có trục đối xứng vuông 

góc với đường kính của nửa đường tròn, hai đầu mút của cánh hoa nằm trên hai nửa đường tròn và cách 

nhau một khoảng bằng 4 m. Phần còn lại của khuôn viên dành để trồng cỏ Nhung Nhật. Biết các kích 

thước cho như hình vẽ, chi phí trồng hoa và cỏ Nhung Nhật tương ứng là 250.000 đồng/m2 và 150.000 

14 12m m

   1 2,P P

 C

240  C
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đồng/m2. Hỏi chi phí để trồng hoa và trồng cỏ Nhung Nhật trong khuôn viên đó hết bao nhiêu triệu đồng 

(làm tròn kết quả đến hàng phần chục)? 

 

Câu 6: (Sở Lai Châu Lần 1) Khi gắn hệ toạ độ Oxyz  (đơn vị trên mỗi trục tính theo kilômét) vào không gian, 

người ta thấy rằng một không gian phủ sóng điện thoại có dạng một hình cầu ( )S  (tập hợp những điểm 

nằm trên và nằm trong mặt cầu tương ứng). Biết mặt cầu có phương trình 

2 2 2 4 6 2 5 0x y z x y z       . Khoảng cách xa nhất giữa hai điểm thuộc vùng phủ sóng là bao 

nhiêu kilômét? 

Câu 7: (Sở Nghệ An Lần 2) Một công ty thuê thợ vẽ logo công ty như hình vẽ lên một bức tường lớn. Logo có 

dạng là 1 bông hoa có 4 cánh hoa giống nhau, sắp xếp cách đều nhau như hình vẽ. Để chính xác hóa kích 

thước và hình dạng khi vẽ, mỗi cánh hoa được thiết kế như sau: Trong mặt phẳng Oxy  (một đơn vị ứng 

với 1 mét trên thực tế), một cánh hoa được xem là một hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số bậc ba

 
 

3

3
1

27

x
y C


   và một đường parabol    2: 0P y ax bx c a    . ( )C  và ( )P  cắt nhau 

tại hai điểm    0;0 , 6;2O M  và ( )P  đi qua điểm  3;0N . Biết rằng chi phí vẽ logo nói trên được tính 

dựa trên mỗi mét vuông cánh hoa được vẽ, mỗi mét vuông được báo giá là 268 nghìn đồng. Hãy tính chi 

phí vẽ logo đó (đơn vị tính: nghìn đồng, làm tròn đến hàng đơn vị). 

  

Câu 8: (Sở Ninh Bình Lần 1) Khuôn viên của một công viên có dạng hình chữ nhật ABCD  với 

100 ; 80AB m AD m  . Người ta muốn chia công viên thành hai khu gồm một khu dành cho trẻ 

em, một khu dành cho người lớn. Để tạo thiết kế độc đáo và lạ mắt người ta dùng một đường cong chia 

khuôn viên thành hai phần 
1

H  (không tô màu) dành cho trẻ em và 
2

H  (tô màu) dành cho người lớn như 

hình vẽ bên với 40 ; 60 ; 20AH m AE m AP m    và // ; //EF AB PQ AD . 
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Biết rằng khi xét trong một hệ toạ độ Oxy , đường cong trong hình là một phần của một đồ thị 

hàm số bậc ba. Phần chính giữa của công viên người ta muốn mắc dây đèn trang trí dọc theo 

đoạn thẳng MN  như hình. Biết giá tiền mỗi mét dây trang trí của phần dành cho trẻ em là 140 

nghìn đồng và phần dành cho người lớn là 180 nghìn đồng. Tổng số tiền mắc dây đèn trang trí 

trên đoạn MN  là bao nhiêu triệu đồng? 

Câu 9: (Sở Ninh Bình Lần 3) Một khu vườn hình elip ( ),E  có độ dài trục lớn bằng 10m  và trục nhỏ bằng 

8m  (như hình vẽ). Khu vực A  để trồng hoa; khu vực B  để trồng cỏ, là nửa hình tròn có tâm là một 

tiêu điểm của elip ( ),E  bán kính bằng 1m;  còn lại là khu vực C  (phần tô đậm) người ta lát gạch. 

 

Diện tích phần lát gạch bằng bao nhiêu 2m ?  (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm) 

Câu 10: (Sở Phú Thọ Lần 2) Một bức tường hình chữ nhật ABCD  có kích thước 6( )m , 4( )m  được 

bạn Hà trang trí bằng cách vẽ hai đồ thị  ( ) 0 1xf x a a   ,  ( ) log 0 1
b

g x x b    đối xứng 

nhau qua đường thẳng :d y x . Bức tường chia thành ba phần (tham khảo hình vẽ bên). Phần 

1
H  được sơn màu xanh da trời, phần 

2
H  được sơn màu vàng, phần 

3
H  được sơn màu xanh lá 

cây. Biết rằng mỗi hộp sơn các màu chỉ sơn được 23( )m  tường, đồng thời giá của hộp sơn màu 

xanh da trời là 120.000 đồng, giá của một hộp sơn màu xanh lá cây là 140.000 đồng, giá của một 

hộp sơn màu vàng là 160.000 đồng/hộp. Cửa hàng sơn chỉ bán số các hộp sơn là các số nguyên 

dương. Bạn Minh cần bao nhiêu triệu đồng mua sơn để trang trí cho bức tường đó? 
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Câu 11: (Sở Quảng Ninh Lần 1) Một công ti đang thiết kế một bảng quảng cáo hình chữ nhật ABCD có kích 

thước 12AB m và 8 .AD m  Phần trung tâm của bảng sẽ được in nội dung quảng cáo, được mô tả 

là phần tô đậm (xem hình minh họa). Hai đường cong trong hình là một phần của đồ thị hàm số có dạng 

,
ax b

y
cx d





 đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số này đều cách điểm A một khoảng 

bằng 5 m. Đồ thị giao với cạnh AB tại điểm E thỏa mãn 
7

.
15

AE

AB


 
Diện tích phần in nội dung quảng 

cáo là bao nhiêu mét vuông (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)? 

 

Câu 12: (SGD Sóc Trăng) Một viên gạch hình vuông cạnh 4 dm.  Người thiết kế sử dụng bốn đường 

parabol chung đỉnh tại tâm viên gạch để tạo ra bốn cánh hoa (được tô màu đen) như hình vẽ. 

 

Giả sử để hoàn thiện sơn và phủ bóng phủ viên gạch thì chi phí phần cánh hoa (màu đen) là 400  

nghìn/ 2m ,  chi phí phần còn lại (màu trắng) là 300  nghìn/ 2m .  Tính chi phí (đơn vị nghìn đồng) để 

sơn và phủ bóng cả viên gạch (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị). 

Câu 13: (SGD Tuyên Quang) Bác Vinh muốn làm cửa rào sắt có hình dạng và kích thước như hình vẽ bên dưới, 

biết đường cong phía trên là một parabol, tứ giác ABDE  là hình chữ nhật. Giá của cánh cửa sau khi 
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hoàn thành là 700000  đồng/ 2m .  Hỏi bác Vinh phải trả số tiền bao nhiêu triệu đồng để làm một cửa sắt 

như vậy? (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm). 

 

Câu 14: (Sở Yên Bái Lần 2) Một vật trang trí có dạng một khối tròn xoay được tạo thành khi quay miền  R  

(phần gạch chéo trong hình vẽ) quanh trục MN . Biết rằng ABCD  là hình chữ nhật với 6 cm,AB   

10 cmAD  . Gọi ,M N  lần lượt là trung điểm của ,AB CD . Hai đường cong là hình elip có hình chữ 

nhật cơ sở là ABCD  và đường tròn tiếp xúc với hai cạnh AD  và BC  (tham khảo hình vẽ). Tính thể 

tích của vật trang trí đó (kết quả làm tròn đến hàng phần chục theo đơn vị 3cm ). 

 

Câu 15: (Sở Quảng Nam) Cho hai hàm số   3 2f x ax bx cx d     và   3 2g x mx nx px q     ( 

a , b , c , d , m , n , p , q    ). Biết rằng đồ thị của hai hàm số  y f x  và  y g x  cắt nhau 

tại ba điểm có hoành độ lần lượt là 4 ; 1 ; 4  và  2 2f  ,  2 3g   (tham khảo hình vẽ bên 

dưới). 

 

Gọi 
1

S  là diện tích hình phẳng được giới hạn bởi đồ thị của hai hàm số  y f x ,  y g x  và 

hai đường thẳng 4x   ; 1x  . Gọi 
2

S , là diện tích hình phẳng giới hạn bởn đồ thị của hai hàm 

số  y f x ,  y g x  và hai đường thẳng 1x   ; 4x  . Tính tỉ số 1

2

S

S
 (làm tròn kết quả đến 

hàng phần chục). 
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Câu 16: (Cụm 10 Tỉnh Gia Lai) Cho hình vuông ABCD  có độ dài cạnh bằng 4 dm, trong đó  H  là phần 

được tô màu đậm có đường biên cong là một phần của parabol  .P  Biết rằng khoảng cách từ đỉnh của 

 P  đến hai đường thẳng ,AB  BC  lần lượt là 2dm và 1dm, đồng thời  P  đi qua hai đỉnh A  và D  

của hình vuông (xem hình minh họa). 

 

Người ta cần sản xuất một sản phẩm là vật thể tròn xoay sinh ra khi quay  H  quanh đường 

thẳng .BC  Hỏi thể tích vật thể đó là bao nhiêu đề-xi-mét khối (làm tròn kết quả đến hàng phần 

chục)? 

Câu 17: (THPT Quảng Xương 1 – Thanh Hóa) Người ta lát gạch trang trí một mảnh sân hình chữ nhật có 

kích thước 28 16m x m  như hình vẽ bên dưới, trong đó    1 2
,P P  là hai parabol đối xứng trục với nhau 

qua trục đối xứng vuông góc với chiều dài của mảnh sân,  C  là đường tròn có tâm trùng với tâm của 

mảnh sân và lần lượt có duy nhất một điểm chung với các parabol đó (tham khảo hình vẽ). Chi phí cho 

phần lát gạch là 240  nghìn đồng một mét vuông. Trong trường hợp hình tròn  C  có diện tích lớn nhất 

thì chi phí lát gạch là bao nhiêu triệu đồng? (kết quả làm tròn tới hàng phần chục). 
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Câu 18: (Quốc Học Qui Nhơn) Trong cơ khí chế tạo, một chi tiết máy hình đĩa tròn có dạng như hình vẽ, nhận 

AB  và CD  làm các trục đối xứng. Người ta cần phủ sơn cả hai mặt của chi tiết. Biết rằng đường tròn 

lớn có bán kính 5dm , các đường tròn nhỏ đều có bán kính bằng 2dm , 4AB CD dm  và chi phí sơn 

là 82.000 đồng/ 2m . Chi phí để sơn hoàn thiện chi tiết máy bằng bao nhiêu nghìn đồng (kết quả làm tròn 

đến hàng đơn vị). 

 

Câu 19: (Quốc Học Qui Nhơn) Mặt sàn của một thang máy có dạng hình vuông ABCD  cạnh bằng  2 m  được 

lát gạch màu trắng và được trang trí bởi hình 4 cánh giống nhau màu sẫm. Khi đặt trong hệ trục tọa độ 

Oxy  với O  là tâm của hình vuông sao cho  1;1A  thì hai đường cong nối từ O  đến A  của cánh hình 

màu sẫm là một phần của đồ thị hàm số 2y x  và 3y ax bx  . Giá trị của tích ab  bằng bao nhiêu, 

biết rằng diện tích của phần màu sẫm chiếm 
1

3
 diện tích mặt sàn? 
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Câu 20: (Chuyên Nguyễn Du Đak Lắc) Một đồ chơi dạng khối tròn xoay có mặt cắt qua trục là miền  H  

được tô đậm như hình vẽ. Biết hình chữ nhật ABCD  có 6AB cm ; 16AD cm ; ,  ,  ,  I H K E  là 

trung điểm của ,  ,  AB BC CD  và DA . Hai đường cong ở hình  H  là một phần của đường hypebol có 

tiêu điểm là H  và E . Khối đồ chơi có được bằng cách quay miền  H  quanh trục IK . Tính thể tích 

khối đồ chơi đó (làm tròn đến hàng đơn vị). 

 

Câu 21: (Strong T2.Đ15) Một cái hồ lô trang trí được thiết kế phần chứa nước có thể tích bằng thể tích của một 

vật thể ( )V  trong không gian. Biết rằng, điểm M  thuộc ( )V  khi và chỉ khi 3MA dm  hoặc 

5MB dm ; trong đó A  và B  là hai điểm cố định, 3AB dm . Thể tích phần chứa nước của hồ 

lô đó là bao nhiêu lít? (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị) 

 

Câu 22: (Sở Hậu Giang) Anh Trí nhận thiết kế một logo hình con mắt ( phần được tô đậm ) cho một cơ sở y tế: 

Logo là một hình phẳng giới hạn bởi hai parabol  y f x  và  y g x  như hình vẽ ( đơn vị trên mỗi 

trục tọa độ là centimet). Chi phí sản xuất mỗi 2cm  trên logo là 1000  đồng. Chi phí sản suất mỗi logo là 

bao nhiêu đồng? (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị) 
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Câu 23: (Sở Hòa Bình Lần 1) Một biển quảng cáo có dạng hình vuông ABCD  cạnh bằng 4m  và I  là trung 

điểm của đoạn thẳng CD . Trên tấm biển đó có đường parabol đỉnh I  đi qua ,A B  và cắt đường chéo 

BD  tại M (tham khảo hình vẽ). 

 

Chi phí sơn phần tô hình tổ ong (có diện tích 
1

S ) là 200000  đồng 2/m , chi phí sơn phần tô đậm 

(có diện tích 
2

S ) là 150000đồng 2/m  và phần còn lại là 120000  đồng 2/m . Số tiền cần chi trả để 

sơn tấm biển quảng cáo là bao nhiêu nghìn đồng? 

Câu 24: (Sở Hòa Bình Lần 2) Một chi tiết máy được thiết kế như hình vẽ. Các tứ giác ABCD , CDGH  

là các hình vuông có cạnh 3,5cm  nằm trong hai mặt phẳng vuông góc với nhau. Tứ giác ABEF  

là hình chữ nhật có cạnh 5,5AF cm  nằm xong mặt phẳng song song với mặt phẳng  CDGH

. Mặt cong GHEF  được mài nhẵn theo đường parabol FG  (có trục đối xứng song song với đường 

thắng AD ) đi qua điểm I  với I  lần lượt cách mặt phẳng  ABCD  và  ABEF  một khoảng 

bằng 4cm  và 2 cm . Còn mặt cong ABCD  được mài nhẵn theo nửa đường tròn đường kính 40

. 

 

Thể tích của chi tiết máy bằng bao nhiêu? ( đơn vị 3cm ) (làm trên kết quả đên hàng phần 

mười). 

Câu 25: (Sở Hòa Bình Lần 1) Một biển quảng cáo có dạng hình vuông ABCD  cạnh bằng 4m  và I  là trung 

điểm của đoạn thẳng CD . Trên tấm biển đó có đường parabol đỉnh I  đi qua ,A B  và cắt đường chéo 

BD  tại M  (tham khảo hình vẽ). 
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Chi phí sơn phần tô hình tổ ong ( có diện tích 
1

S ) là 200000  đồng/ 2m , chi phí sơn phần tô 

đậm (có diện tích 
2

S ) là 150000  đồng/ 2m  và phần còn lại là 120000  đồng/ 2m . Số tiền cần chi 

trả để sơn tấm biến quảng cáo là bao nhiêu nghìn đồng? 

Câu 26: (Chuyên KHTN Lần 2) Để chuẩn bị quảng bá sản phẩm, người ta trang trí tấm pano dạng 

parabol như hình vẽ, biết OS = 8m, AB = 6m với O là trung điểm của AB. Tấm pano được chia 

thành ba phần để trang trí với mức chi phí khác nhau: phần trên là phần kẻ sọc giá 100 000 

đồng/m², phần giữa là hình quạt tâm O bán kính 3m được tô đậm giá 200 000 đồng/m², phần 

còn lại giá 150 000 đồng/m². Tính tổng chi phí để trang trí tấm pano (đơn vị triệu đồng, kết quả 

làm tròn đến hàng phần trăm). 

 

Câu 27: (THPT Ngô Sỹ Liên – Bắc Giang Lần 1) Lát cắt của một vùng đất được mô hình hóa bởi hàm bậc 

ba ( )y f x  có đồ thị như hình vẽ dưới (đơn vị trên các trục là km). Biết khoảng cách 2OM km ; độ 

rộng của núi 3,5 .MN km Độ sâu của hồ nước là 450 .m Chiều cao của ngọn núi là bao nhiêu mét? (làm 

tròn đến hàng đơn vị) 
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Câu 28: (THPT Chuyên Lê Khiết – Quảng Ngãi) Một tấm kính làm mặt bàn (H1) có hình dáng tam 

giác đều với 3 đỉnh được làm cong (H2). Biết cạnh tấm kính tam giác ban đầu bằng 16 (dm). Để 

cắt góc được đẹp thì người ta dùng đường prabol  P : 23 15 3

2 2
y x    (H3) có hai nhánh 

tiếp xúc với hai cạnh của tam giác. 

    

H1 H2 H3  

Biết diện tích mặt kính là a b 2( )dm , (với a  là số nguyên dương và b  là số nguyên tố). Tính 

a b . 

Câu 29: (Cụm Trường Hải Dương) Một đường ống dẫn dầu bị rò rỉ hình thành nên một mảng dầu loang hình 

tròn trên mặt biển. Tốc độ tăng của bán kính mảng dầu loang theo thời gian là 2 /m h . Khi đó tốc độ 

tăng của diện tích ( tính theo 2m ) của mảng dầu loang cũng phụ thuộc theo thời gian ( )t h . Hỏi tại thời 

điểm bán kính mảng dầu loang là 25m thì tốc độ tăng diện tích mảng dầu loang theo thời gian là bao 

nhiêu 2 /m h ? (Đáp số làm tròn đến hàng đơn vị) 
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Câu 30: (THPT Ngô Sỹ Liên – Bắc Giang Lần 1) Bánh taco là một món ăn đặc trưng của Mexico, bánh taco 

được tạo thành từ một chiếc bánh tortilla (bánh ngô) cuộn quanh thức ăn. Cụ thể, để làm một chiếc bánh 

taco ta lấy bánh tortilla tròn có đường kính 20 cm đặt vào mặt trong của hình trụ có bán kính 4R   

cm, dọc theo đường kính của tortilla và gấp bánh lại quanh hình trụ. Sau đó ta sẽ đổ đầy thịt, phô mai, 

và rau củ đến tận mép bánh. Gọi x  là khoảng cách từ tâm bánh tortilla đến một điểm P trên đường kính 

(tham khảo hình vẽ). 

 

Tính thể tích của bánh taco theo đơn vị 3cm  (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị). 

Câu 31: (Cụm Trường Hải Dương) Một chiếc cổng hình Parabol có chiều cao 9m , khoảng cách giữa hai chân 

cổng là 6m . Để vận chuyển thùng hàng hình hộp chữ nhật qua cổng, người ta dùng một xe kéo có chiều 

cao 1m . Biết rằng mặt cắt của thùng hàng qua cổng là hình chữ nhật, hỏi diện tích hình chữ nhật đó lớn 

nhất là bao nhiêu 2m  để xe chở thùng hàng có thể đi qua được cổng? (Kết quả làm tròn đến hàng phần 

chục) 

  

Câu 32: (Liên Trường Nghệ An Lần 2) Một ly thuỷ tinh có hình dạng phần chứa nước là một hình 

parabol tròn xoay. Hình dạng này được tạo ra bằng cách quay một phần của đường parabol 

quanh trục đối xứng của nó. Biết phần chứa nước của ly có chiều cao tính từ đáy ly lên đến miệng 

ly là 10 cm , đường kính miệng ly là 8 cm  (chỉ tính phần chứa nước, không tính phần thuỷ tinh). 
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Ban đầu, người ta đổ vào trong ly một lượng nước có thể tích bằng 
1

4
 thể tích của ly khi nó chứa 

đầy nước. Sau đó, người ta đồ thêm vào ly một lượng nước có thể tích bằng với lượng nước đó 

ban đầu. Hỏi sau khi đổ thêm, chiều cao của mực nước trong ly đã tăng thêm bao nhiêu centimet 

so với lúc ban đầu (làm tròn đến hàng phần trăm)? 

Câu 33: (Sở GD Hà Nội) Một khu phố có kế hoạch tu sửa một sân chơi hình tròn, bán kính 10  m. Theo bản 

thiết kế dự kiến thi công ( như hình vẽ), người ta lát gạch trang trí ở phần kẻ sọc (với 0 45   ) và 

phần còn lại đổ xi măng. Chi phí lát gạch là 1 triệu đồng/ 21 m  và chi phí đổ xi măng là 300  nghìn đồng/ 

21 m  (giả sử phần chi phí khác không đáng kể). Hỏi góc   lớn nhất là bao nhiêu độ để chi phí tu sửa 

không lớn hơn 150  triệu đồng (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)? 

 

Câu 34: (Sở Bình Phước Lần 1) Nhà bác An có tất cả 8 cánh cửa sắt hình chữ nhật với chiều dài 2m  và chiều 

rộng 1m . Hai mặt của mỗi cánh cửa được thiết kế như hình vẽ dưới đây. Trong đó, phần được tô đậm 

được sơn màu xanh, phần còn lại được sơn màu trắng. Mỗi phần sơn màu trắng có đường biên cong là 

một phần của parabol có đỉnh nằm trên cạnh của hình chữ nhật. Biết rằng chi phí để sơn màu xanh là 

120  nghìn đồng 2/m  và chi phí sơn màu trắng là 110  nghìn đồng 2/m . Hỏi để sơn toàn bộ số cửa sắt 

trên, bác An phải trả bao nhiêu triệu đồng ( làm tròn kết quả đến hàng phần trăm theo đơn vị triệu đồng). 
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Câu 35: (Sở BRVT) Một cái cổng được giới hạn bởi đoạn thẳng AB  và một phần parabol đi qua hai điểm ,A B

có trục đối xứng là đường thẳng OH ( như hình vẽ dưới). Biết rắng 4AB OH  mét. Người ta dự 

kiến đặt một cánh cửa hình chữ nhật CDEF , trong đó ,C D  nằm trên parabol còn ,E F  nằm trên đoạn 

AB . Cánh cổng có chi phí là 200  nghìn đồng/mét vuông. Phần còn lại của cổng được trang trí hoa văn 

với chi phí 300  nghìn đồng/ mét vuông. Tổng chi phí thấp nhất để đặt làm cánh cửa và trang trí là bao 

nhiêu nghìn đồng? ( Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị). 

 

Câu 36: (Sở Đồng Nai Lần 1) Một thùng đựng hoá chất có dạng khối tròn xoay, hai đáy là hai hình tròn có 

đường kính30cm , trục đối xứng là đường thẳng đi qua tâm và vuông góc hai đáy, chiều cao thùng 60cm  

(là khoảng cách giữa hai tâm của hai đáy), mặt cắt vuông góc với trục đối xứng là hình tròn có đường 

kính lớn nhất40cm , mặt phẳng chứa trục đối xứng cắt mặt ngoài của thùng tạo thành hai biên là hai 

phần của hai parabol (xem hình bên). Hỏi thể tích của thùng đựng hoá chất đó bằng bao nhiêu lít (biết 

độ dày vỏ thùng không đáng kể, kết quả làm tròn đến hàng phần mười)? 
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Câu 37: (Sở Hà Tĩnh Lần 2) Để trang trí bức tường trong một căn phòng, bạn Hoa vẽ lên tường một hình như 

sau: Đầu tiên bạn vẽ một hình lục giác đều có cạnh bằng 2dm ; sau đó, trên mỗi cạnh của hình lục giác 

vẽ một cánh hoa hình parabol đi qua hai đầu mút của cạnh, đỉnh parabol nằm phía ngoài hình lục giác 

và cách cạnh tương ứng 4dm ; cuối cùng bạn vẽ một đường tròn đi qua tất cả các đỉnh của sáu parabol ở 

trên (xem hình vẽ). 

 

Bạn Hoa tô màu phần nằm giữa đường tròn và các cánh hoa (phần màu xám trong hình vẽ). 

Diện tích phần tô màu là bao nhiêu 2dm ? (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị). 

Câu 38: (Sở Hà Tĩnh Lần 2) Để trang trí bức tường trong một căn phòng, bạn Hoa vẽ lên tường một hình như 

sau: Đầu tiên bạn vẽ một hình lục giác đều có cạnh bằng 2dm ; sau đó, trên mỗi cạnh của hình lục giác 

vẽ một cánh hoa hình parabol đi qua hai đầu mút của cạnh, đỉnh parabol nằm phía ngoài hình lục giác 

và cách cạnh tương ứng 3dm ; cuối cùng bạn vẽ một đường tròn đi qua tất cả các đỉnh của sáu parabol ở 

trên (xem hình vẽ). 

 

Bạn Hoa tô màu phần nằm giữa đường tròn và các cánh hoa (phần màu xám trong hình vẽ). 

Diện tích phần tô màu là bao nhiêu 2dm ? (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị). 

Câu 39: (Sở Hà Tĩnh Lần 2) Bác Hùng có một khu vườn hình thang vuông ABCD  với 

35 , 30AB m AD m  . Bác ấy đã đào một cái hồ để trồng sen, hồ được bao bởi cạnh BC  và đường 

cong BIC  là một phần của parabol đỉnh I  như hình vẽ. 
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Bác Hùng muốn làm một con đường đi từ điểm M  trên cạnh AD  ra một điểm trên mép hồ sen 

rồi lại từ điểm đó tới một điểm trên cạnh AB . 

Biết khoảng cách từ I  đến AB  và AD  tương ứng là 20m  và 15m , hỏi tổng chiều dài con đường 

đó ngắn nhất là bao nhiêu mét? 

Câu 40: (Sở Hà Tĩnh Lần 2) Bác Hùng có một khu vườn hình thang vuông ABCD  với 

45 , 30AB m AD m  . Bác ấy đã đào một cái hồ để trồng sen, hồ được bao bởi cạnh BC  và đường 

cong BIC  là một phần của parabol đỉnh I  như hình vẽ. 

 

Bác Hùng muốn làm một con đường đi từ điểm M  trên cạnh AD  ra một điểm trên mép hồ sen 

rồi lại từ điểm đó tới một điểm trên cạnh AB . 

Biết khoảng cách từ I  đến AB  và AD  tương ứng là 20m  và 25m , hỏi tổng chiều dài con đường 

đó ngắn nhất là bao nhiêu mét? 

Câu 41: (Sở Hà Tĩnh Lần 2) Theo dõi thời tiết hai huyện kề nhau A và B người ta nhận thấy trong cùng một 

ngày, nếu huyện B không mưa thì khả năng huyện A không mưa là 60% , còn nếu huyện A không mưa 

thì khả năng huyện B không mưa là 55% . Hơn nữa, xác suất cả hai huyện A và B có mưa trong cùng 

một ngày là 10% . Hãy tính xác suất để ít nhất một trong hai huyện có mưa trong một ngày (làm tròn 

kết quả đến hàng phần trăm). 

Câu 42: (THCS-THPT Trần Cao Vân – TP.HCM Lần 3)  Nghệ sỹ đường phố muốn sơn một ký hiệu lên 

tường là miền trong được giới hạn bởi hai đường cong   2 3

1
: ,C y x   

3
2

2
( ) : 2C y x   và được mô 

hình hóa trên hệ trục tọa độ Oxy  như hình vẽ (đơn vị trên trục tọa độ là mét). Giá sơn là 80.000  đồng

I

B

C

DA

DA

I

B

C
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2/m .  Tính chi phí để người nghệ sỹ đó cần dùng để sơn ký hiệu lên tường (đơn vị nghìn đồng, làm tròn 

đến hàng đơn vị). 

   
-------------------------------- 
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PHẦN III. CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN 

(Phát triển Câu 21 ĐMH BGD 2025) 

Câu 1: (Sở Thái Bình Lần 1) Một nhà sản xuất cần làm những hộp đựng hình trụ có thể tích 330ml . Tìm bán 

kính của hộp đựng để chỉ phí vật liệu dùng để sản xuất là nhỏ nhất (kết quả được tính theo centimét và 

làm tròn đến hàng phần trăm). 

Câu 2: (Sở Thái Nguyên) Một cửa hàng phân phối gạo với chi phí mua vảo là 30 nghìn đồng/kg, bán ra là 35 

nghìn đồng /1kg. Với giá bán này thì số gạo bán được trong một tháng là 12000 kg. Để đẩy mạnh hơn 

nữa doanh số tiêu thụ gạo trong một thảng, cửa hàng dự định giảm giá bán và ước tính rằng nếu giảm 1 

nghìn đồng /1kg thì số lượng gạo bán ra trong một tháng sẽ tăng thêm 4000 kg. Cửa hàng phải định giá 

bán gạo mới là bao nhiêu nghìn đồng một kilôgam thì lợi nhuận thu được trong tháng cao nhất? 

Câu 3: (Sở Thanh Hóa Lần 1) Một doanh nghiệp sản xuất độc quyền một loại sản phẩm. Giả sử khi sản xuất 

và bán hết x sản phẩm (0 2000x  ), tổng số tiền doanh nghiệp thu được là   22000F x x x   ( 

nghìn đồng) và tổng chi phí doanh nghiệp bỏ ra là   2 1440 50G x x x    (nghìn đồng). Công ty cũng 

phải chịu mức thuế phụ thu cho 1 đơn vị sản phẩm bán được là t  ( nghìn đồng) (0 300)t  . Mức thuế 

phụ thu t  (trên một đơn vị sản phẩm) là bao nhiêu nghìn đồng sao cho nhà nước thu được số tiền thuế 

phụ thu lớn nhất và doanh nghiệp cũng thu được lợi nhuận nhiều nhất theo đúng mức thuế phụ thu đó? 

Câu 4: (Sở Thanh Hóa Lần 1) Một hộ gia đình sản xuất chiếu cói ở Nga Sơn mỗi ngày sản xuất được x  chiếc 

chiếu  0 20x  . Chi phí biên để sản xuất x  chiếc chiếu (tính bằng nghìn đồng) cho bởi hàm số sau 

  23 4 10C x x x    . Biết rằng chi phí cố định ban đầu để sản xuất là 500 nghìn đồng. Giả sử gia 

đình này bán hết chiếu mỗi ngày với giá 270 nghìn đồng/chiếc chiếu. Tính lợi nhuận tối đa theo đơn vị 

nghìn đồng mà gia đình đó thu được? 

Câu 5: (SGD Tuyên Quang) Một nhà địa chất học đang ở địa điểm A  trên sa mạc. Anh ta muốn đến điểm B  

và cách A  một khoảng bằng 70km . Trong sa mạc, xe anh ta chỉ có thể di chuyển với vận tốc 30 /km h

. Nhà địa chất phải đến được điểm B  sau 2 giờ, vì vậy nếu anh ta đi từ A  đến B  sẽ không thể đến đúng 

giờ được. Rất may, có một con đường nhựa song song với đường nối A  và B và cách AB một đoạn 10km

. Trên đường nhựa đó, xe nhà địa chất có thể di chuyển với vận tốc 50 /km h . Thời gia ngắn nhất để 

nhà địa chất di chuyển từ A  đến B  là bao nhiêu phút? 

 

Câu 6: (Sở Yên Bái Lần 2) Nhà máy A chuyên sản xuất một loại sản phẩm cung cấp cho nhà máy B . Hai nhà 

máy thỏa thuận rằng, hàng tháng nhà máy A cung cấp cho nhà máy B số lượng sản phẩm theo đơn đặt 



BỘ ĐỀ LUYỆN THI CẤP TỐC – TN.THPT 2025 PHẦN III. CÂU 21 

 

ThS. Nguyeãn Tieán Haø – 0949.888.993   Trang 182 

N
G

U
Y

Ễ
N

 T
IẾ

N
 H

À
 

N
G

U
Y

Ễ
N

 T
IẾ

N
 H

À
 

hàng của B (tối đa 100 tấn sản phẩm). Nếu số lượng đặt hàng là x  tấn sản phẩm thì giá bán cho mỗi tấn 

sản phẩm là 2( ) 45 0,001P x x   (triệu đồng). Chi phí để A sản xuất x  tấn sản phẩm trong một tháng 

gồm 100 triệu đồng chi phí cố định và 30 triệu đồng cho mỗi tấn sản phẩm. Nhà máy A cần bán cho nhà 

máy B bao nhiêu tấn sản phẩm mỗi tháng để lợi nhuận thu được lớn nhất? (kết quả làm tròn đến hàng 

phần chục). 

Câu 7: (Sở Quảng Nam) Nhà ông A cần làm một bể chứa nước có dạng khối hộp chữ nhật không nắp, có đáy 

là hình chữ nhật và chiều dài gấp ba lần chiều rộng, khối hộp tương ứng có thể tích bằng 1 152  dm 3 . 

Giả sử bề dày của thành bể và đáy bể là không đáng kể. Giá thuê công nhân để làm bể là 400 000  

đồng/m 2 . Gọi x  là chiều rộng của đáy bể ( x  là số dương có đơn vị là dm). 

a) Chiều cao của bể chứa nước là 
2

384

x
 (dm). 

b) Diện tích xung quanh của bể chứa nước là 
3072

x
 (dm 2  ). 

c) Tổng diện tích cần làm của bể chứa nước là 23072
6x

x
  (dm 2  ). 

d) Chi phí thấp nhất mà ông A trả cho công nhân làm bể chứa nước theo yêu cầu là 3 072 000  

đồng. 

Câu 8: (THPT Nguyễn Huệ - TP.Huế) Xét trong không gian Oxyz  (mỗi đơn vị là 1  mét) một xưởng sản 

xuất có mặt phẳng làm việc nằm ngang (mặt phẳng 0z  ) và một bức tường thẳng đứng (mặt phẳng 

0x  ). Trên sàn đặt trụ cấp tại điểm  20; 5;0B  . Từ trên tường đặt bình áp lực tại điểm  0;30;12A

. Người ta lắp đặt đường ống nước từ B  đến A  qua ba đoạn (tham khảo hình vẽ bên) 

 

+ Đoạn BM  nằm trên sàn:  0; ;0M y  với 5 30y   . 

+ Đoạn MN  thẳng đứng:  0; ;12N y  với 5 30y   . 

+ Đoạn NA  nằm ngang trên tường. 
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Biết chi phí lắp đặt: 

- Ống nằm ngang (trên hoặc dưới sàn): 150000  đồng/m. 

- Ống thẳng đứng: 300000  đồng/m. 

Hỏi chi phí ít nhất để lắp đặt đường ống nước trên là bao nhiêu triệu đồng? (Làm tròn kết quả 

đến hàng đơn vị) 

Câu 9: (THPT Nguyễn Huệ - TP.Huế) Một nhà máy sản xuất muốn xây dựng một bể chứa nước hình hộp 

chữ nhật không nắp có thể tích là 3500m . Chi phí xây dựng đáy bể là 100 nghìn đồng/ 2m  và chi phí xây 

dựng các mặt bên là 50 nghìn đồng/ 2m . Hỏi diện tích của đáy bể (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị) là 

bao nhiêu 2m  để chi phí xây dựng là thấp nhất, biết rằng đáy bể là hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi 

chiều rộng. 

Câu 10: (Cụm 10 Tỉnh Gia Lai) Một showroom ô tô trung bình bán được 45 ô tô loại A  mỗi quý với 

giá 1,299  tỷ đồng một xe. Một cuộc khảo sát thị trường chỉ ra rằng nếu cứ giảm giá bán 200 triệu 

đồng, số lượng ô tô loại A  đó bán ra sẽ tăng thêm khoảng 20 xe mỗi quý. Biết rằng hàm chi phí 

hàng quý là   3 20, 001 0, 085 1,437 0,3C x x x x     ( tỷ đồng), trong đó x  là số ô tô bán ra 

trong một quý. Nhà sản xuất nên đặt giá bán ( đơn vị tỷ đồng) như thế nào để lợi nhuận là lớn 

nhất ( làm tròn kết quả đến hàng phần trăm) 

Câu 11: (THPT Quảng Xương 1 – Thanh Hóa) Một doanh nghiệp sản xuất độc quyền một loại sản 

phẩm. Giả sử khi sản xuất và bán hết x sản phẩm (0 2000x  ), tổng số tiền doanh nghiệp thu 

được là   22000F x x x   (chục nghìn đồng) và tổng chi phí doanh nghiệp bỏ ra là 

  2 1440 50G x x x    (chục nghìn đồng). Công ty cũng phải chịu mức thuế phụ thu cho 1 

đơn vị sản phẩm bán được là t (chục nghìn đồng). Mức thuế phụ thu t (trên một đơn vị sản 

phẩm) là bao nhiêu sao cho nhà nước thu được số tiền thuế phụ thu lớn nhất và doanh nghiệp 

cũng thu được lợi nhuận nhiều nhất theo đúng mức thuế phụ thu đó. (Kết quả làm tròn đến hàng 

đơn vị) 

Câu 12: (Quốc Học Qui Nhơn) Một doanh nghiệp sản xuất độc quyền một loại sản phẩm. Giả sử khi 

sản xuất và bán hết x  sản phẩm  0 2000x  , tổng số tiền doanh nghiệp thu được là 

  22000F x x x   (nghìn đồng) và tổng chi phí doanh nghiệp bỏ ra là   2 1440 50G x x x    

(nghìn đồng). Công ty cũng phải chịu mức thuế phụ thu cho 1 đơn vị sản phẩm bán được là t  

(nghìn đồng)  0 300t  . Hỏi mức thuế phụ thu t  (trên 1 đơn vị sản phẩm) là bao nhiêu 

nghìn đồng sao cho nhà nước thu được số tiền thuế phụ thu lớn nhất và doanh nghiệp cũng thu 

được lợi nhuận nhiều nhất theo đúng mức thuế phụ thu đó? 

Câu 13: (Strong T2.Đ15) Cho một tấm bìa hình vuông có cạnh 2m . Từ tấm bìa này làm một mô hình 

kim tự tháp Ai Cập, người ta cắt bỏ bốn tam giác cân bằng nhau có cạnh đáy là các cạnh của 
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hình vuông rồi gấp lên và ghép lại thành một hình chóp tứ giác đều. Thể tích của mô hình lớn 

nhất khi cạnh đáy của mô hình bằng  2a
m

b
( , ; ,a b a b  nguyên tố cùng nhau). Tính tổng 

2 2a b ? 

Câu 14: (Sở Hải Phòng Lần 2) Hai khu dân cư A  và B  nằm ở hai bờ đối diện của một con sông rộng. Khu A  

cách sông 6km , khu B  cách sông 8km . Chính quyền muốn xây dựng một cây cầu PQ  bắc ngang sông 

để thuận tiện đi lại. Biết rằng 30QM NP km  , và độ dài cây cầu PQ là cố định. Hỏi đầu cây cầu Q 

cách thành phố A  là bao nhiêu km để đường đi từ thành phố A đến thành phố B là ngắn nhất (đi theo 

đường AQPB )? (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị) 

 

Câu 15: (Sở Hậu Giang) Anh Tí muốn chèo thuyền từ vị trí A đến vị trí B về phía hạ lưu bờ đối diện, càng nhanh 

càng tốt, trên một bờ sông thẳng rộng 3km (như hình vẽ). Tí có thể chèo thuyền của mình trực tiếp qua 

sông để đến vị trí C và sau đó chạy đến vị trí B, hay có thể chèo trực tiếp từ vị trí A đến vị trí B, hoặc 

anh ta có thể chèo đến một vị trí D ở giữa C và B và sau đó chạy đến B. Biết anh ấy có thể chèo thuyền 

với tốc độ 6 /km h , chạy với tốc độ 8 /km h  và quãng đường 8BC km . Biết tốc độ của dòng nước 

là không đáng kể có với tốc độ chèo thuyền của anh Tí. Khoảng thời gian để anh Tí đến B là bao nhiêu 

phút? (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị) 

 

Câu 16: (Sở Hòa Bình Lần 2) Một hộ làm nghề dệt vải lụa tơ tằm mỗi ngày sản xuất được x  mét vải lụa 

 1 19x  . Tổng chi phí sản xuất x  mét vải lụa cho bởi công thức  
3

24 200
3

x
C x x   (nghìn 

đồng). Giá của một mét vải lụa là 240 nghìn đồng và giả sử hộ luôn bán hết số sản phẩm trong ngày. Để 

đạt lợi nhuận tối đa thì mỗi ngày hộ cần sản xuất bao nhiêu mét vải lụa? 
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Câu 17: (SGD Hưng Yên) Một cơ sở sản xuất quần áo trẻ em đang bán mỗi bộ quần áo với giá 80 nghìn 

đồng một bộ và mỗi tháng cơ sở bán được trung bình 1200 bộ quần áo. Cơ sở sản xuất đang có kế hoạch 

tăng giá bán để có lợi nhuận tốt hơn. Sau khi tham khảo thị trường, người quản lí thấy rằng nếu từ mức 

giá 80 nghìn đồng mà cứ mỗi lần tăng thêm 5 nghìn đồng mỗi bộ quần áo thì mỗi tháng sẽ bán ít đi 100 

bộ. Biết vốn sản xuất một bộ quần áo không thay đổi là 50 nghìn đồng. Để lợi nhuận thu được lớn nhất 

thì cơ sở sản xuất đưa ra giá bán cho một bộ quần áo là bao nhiêu? (đơn vị: nghìn đồng). 

Câu 18: (Sở Lai Châu Lần 1) Một xưởng sản xuất cửa nhôm kính uốn vòm gồm hai phần dưới là hình 

chữ nhật có chiều rộng  cmx , chiều dài  cmy , phần vòm là hình bán nguyệt có bán kính 

 cm
2

x
. Biết chu vi của cửa không đổi là 8 m. Biết đơn giá làm cửa kính theo 2m  là 1.600.000 

đồng. Khi diện tích của cái cửa lớn nhất thì cái cửa trị giá bao nhiêu triệu đồng (làm tròn đến 

hàng phần mười)? 

 

Câu 19: (Sở Nghệ An Lần 2) Hiệu quả nhiên liệu E , tính bằng số kilômét đi được trên mỗi lít xăng (km/l) của 

một mẫu xe ô tô được mô hình hoá theo tốc độ v  (km/h) bằng công thức sau: 

  3 20,00002 0,00225 14,7E v v v    . Mô hình này được áp dụng cho các tốc độ v  từ 20 km/h đến 

120 km/h  20 120v  . Tìm giá trị nhiên liệu hiệu quả nhất (tức là đi được nhiều km nhất trên mỗi 

lít xăng, làm tròn kết quả đến hàng phần mười). 

Câu 20: (Sở Ninh Bình Lần 1) Một doanh nghiệp kinh doanh một loại sản phẩm T  được sản xuất trong nước. 

Qua nghiên cứu thấy rằng nếu chi phí sản xuất mỗi sản phẩm T  là ($)x  thì số sản phẩm T  các nhà 

máy sản xuất sẽ là   200R x x   và số sản phẩm T  mà doanh nghiệp bán được trên thị trường trong 

nước sẽ là   4200Q x x  . Số sản phẩm còn dư doanh nghiệp xuất khẩu ra thị trường quốc tế với giá 

bán mỗi sản phẩm ổn định trên thị trường quốc tế là 
0

3200x  $. Nhà nước đánh thuế trên mỗi sản 

phẩm xuất khẩu là ($)a  và luôn đảm bảo tỉ lệ giữa lãi xuất khẩu của doanh nghiệp và thuế thu được của 

nhà nước tương ứng là 4 : 1 . Hãy xác định giá trị của a  biết lãi mà doanh nghiệp thu được do xuất khẩu 

là nhiều nhất. 

Câu 21: (Sở Ninh Bình Lần 3) Nếu một điện trở R  được nối với một ắc-quy có suất điện động E  và điện trở 

trong r  thì công suất tiêu thụ trên điện trở R  là 

 

2

2

E R
P

R r



, trong đó ,R r  được tính bằng ôm  
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, E  được tính bằng vôn  V  và P  được tính bằng oát  W . Cho  12E V  và  2r   , còn R  biến 

thiên thì công suất P  đạt giá trị cực đại bằng bao nhiêu W ? 

Câu 22: (Sở Phú Thọ Lần 2) Nhà máy A chuyên sản xuất một loại sản phẩm cung cấp cho nhà máy B. 

Hai nhà máy thỏa thuận, mỗi tháng A cung cấp cho B tối đa 45 tấn sản phẩm và nếu số lượng 

đặt hàng là x  tấn sản phẩm thì giá bán cho mỗi tấn sản phẩm là   260 0,01P x x   (triệu 

đồng). Chi phí để nhà máy A sản xuất x  tấn sản phẩm trong một tháng là   150 33C x x   

(triệu đồng) (gồm 150 triệu đồng chi phí cố định và 33 triệu đồng cho mỗi tấn sản phẩm). Để 

mỗi tháng thu được lợi nhuận lớn nhất thì A cần bán cho B bao nhiêu tấn sản phẩm? 

Câu 23: (Sở Phú Thọ Lần 1) Một doanh nghiệp sản xuất độc quyền một loại sản phẩm. Giả sử khi sản xuất và 

bán hết x  sản phẩm  0 2500 ,x   tổng số tiền doanh nghiệp thu được là   22 006f x x x   và 

tổng chi phí là   2 1 438 1 209g x x x    (đơn vị: nghìn đồng). Giả sử mức thuế phụ thu trên một 

đơn vị sản phẩm bán được là t  (nghìn đồng)  0 320 .t   Giá trị của t  bằng bao nhiêu nghìn đồng 

để nhà nước nhận được số tiền thuế phụ thu lớn nhất và doanh nghiệp cũng nhận được lợi nhuận lớn nhất 

theo mức thuế phụ thu đó? 

Câu 24: (Sở Quảng Ninh Lần 1) Một công ty đang triển khai chiến dịch quảng cáo sản phẩm mới. Số 

tiền đầu tư quảng cáo là A  (triệu đồng). Theo kết quả nghiên cứu thị trường, số lượng sản phẩm 

bán ra (đơn vị: sản phẩm) phụ thuộc vào chi phí quảng cáo theo hàm: 

   
1013

1000 ln 1
3

q A A   . 

Biết rằng, chỉ phí sản xuất mỗi sản phẩm là 10 triệu đồng và giá bán mỗi sản phẩm là 20 triệu 

đồng. Giá trị lợi nhuận tối đa mà công ty có thể đạt được là bao nhiêu tỉ đồng (làm tròn kết 

quả đến hàng phần mười)? 

Câu 25: (SGD Sóc Trăng) Một công ty sản xuất hai sản phẩm là sản phẩm A  và sản phẩm B . Biết số 

tiền thu được khi bán sản phẩm A  là 50 000 đồng/sản phẩm; số tiền thu được khi bán từ 1  đến 

100  sản phẩm B  là 55.000  đồng/sản phẩm, từ 101  đến 200  sản phẩm B  là 54.000  đồng/sản 

phẩm, từ 201  đến 300  sản phẩm ở là 53.000  đồng/sản phẩm. số tiền thu được khi bản thêm 100 

sản phẩm B  giảm đúng 1000  đồng/sản phẩm so với 100  sản phẩm đã bán ngay trước đó. Biết 

chi phí khi sản xuất sản phẩm cả A  và B  đều là 30.000  đồng/sản phẩm. Giả sử trong một tuần 

tổng hai sản phẩm của công ty sản xuất và bán ra đúng 2.000 . Trong một tuần mức lợi nhuận 

của công ty có thể đạt được lớn nhất là bao nhiều triệu đồng? 

Câu 26: (Chuyên KHTN Lần 2) Một máy bay đang bay ở độ cao 10km so với mặt đất, thu phát tín 

hiệu qua một ăng-ten ra đa như hình vẽ. Khi máy bay cách ra đa 16km, ra đa phát hiện khoảng 

cách giữa máy bay ra đa thay đổi với tốc độ 546km/h. Tìm vận tốc của máy bay (đơn vị km/h, 

kết quả làm tròn đến hàng đơn vị). 
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Câu 27: (THPT Chuyên Lê Khiết – Quảng Ngãi) Hai thành phố ở hai vị trí A  và B  cách nhau một con 

sông. Người ta xây dựng một cây cầu bắc qua sông biết rằng vị trí A  cách con sông một khoảng là 4km

, vị trí B  cách con sông một khoảng là 6km  ( được mô hình hóa như hình vẽ bên dưới), 

20HE KF km   và độ dài EF  không đổi. Hỏi độ dài EH  là bao nhiêu km  để đường đi từ thành 

phố A  đến thành phố B  là ngắn nhất (đi theo đường AEFB )? 

 

Câu 28: (ĐGNL ĐHSP HN)Một công ty sản xuất giày dép ước tính rằng tổng chi phí để sản xuất và bán hết q  

đôi giày mỗi ngày là 3 2( ) 0,01 0,6 50 2000C q q q q     (nghìn đồng). Giá bán mỗi đôi giày được xác 

định bởi hàm ( ) 600h q q   (nghìn đồng), biết rằng số giày của công ty mỗi ngày sản xuất ra đều được 

bán hết. 

a) Nếu mỗi ngày công ty sản xuất 50 đôi giày thì lợi nhuận mỗi ngày là bao nhiêu (nghìn 

đồng)? 

b) Công ty nên sản xuất bao nhiêu đôi giày mỗi ngày để đạt lợi nhuận tối đa? 

Câu 29: (ĐGNL ĐHSP HN)Công ty nước sạch Bình An đang cần lắp đặt đường ống dẫn nước từ nhà máy nước 

tới hòn đảo như trong sơ đồ (đường ống xuất phát từ nhà máy đến điểm T  rồi đi ra đảo). Bến tàu cách 

đảo 1  km, đó chính là vị trí trên đất liền gần với đảo nhất. Nhà máy nước cách bến tàu 4  km. Biết rằng 

chi phí lắp đặt mỗi ki-lô-mét ống nước trên đất liền là 30  triệu đồng, còn đặt dưới nước là 50  triệu đồng. 

 



BỘ ĐỀ LUYỆN THI CẤP TỐC – TN.THPT 2025 PHẦN III. CÂU 21 

 

ThS. Nguyeãn Tieán Haø – 0949.888.993   Trang 188 

N
G

U
Y

Ễ
N

 T
IẾ

N
 H

À
 

N
G

U
Y

Ễ
N

 T
IẾ

N
 H

À
 

a) Khoảng cách từ điểm T  đến nhà máy nước là bao nhiêu ki-lô-mét để tổng chi phí lắp đặt 

nhỏ nhất? 

b) Tổng chi phí lắp đặt ít nhất bằng bao nhiêu (triệu đồng)? 

Câu 30: (THPT Ngô Sỹ Liên – Bắc Giang Lần 1) Một chất điểm chuyển động biết quãng đường biểu diễn 

theo quỹ đạo có phương trình 3 2( ) 6 30s t t t t    (trong đó quãng đường s  tính bằng mét (m ), thời 

gian t  tính bằng giây (s )). Tìm tốc độ nhỏ nhất của chất điểm (đơn vị m/s). 

Câu 31: (SGD Ninh Bình Lần 3) Để chuẩn bị cho bạn An nhập học đại học vào đầu tháng 9/2024, gia đình bạn 

ấy đã đăng ký mở một thẻ tín dụng tại ngân hàng X  vào ngày 25/8/2024 với hạn mức 100 triệu đồng, 

trong đó có thể rút tiền mặt tới 50 triệu đồng và sử dụng thẻ để mua sắm tới 50 triệu đồng; mức lãi suất 

cho Đvay thẻ tín dụng là 13%/năm, thẻ tín dụng này có thời gian miễn lãi là 45 ngày khi sử dụng thẻ để 

mua sắm tiêu dùng, chu kì thanh toán là từ 25/8 đến 25/9 và hạn thanh toán là ngày 10/10 cùng năm. 

Nếu không thanh toán đúng hạn thì sẽ bị tính phí trả chậm là 5% tổng dư nợ và tính lãi của các khoản 

dư nợ từ ngày phát sinh dư nợ đến hết ngày khách hàng thanh toán cho ngân hàng với lãi suất gấp 1,5 

lần lãi suất niêm yết khi mở thẻ. Ngày 01/9/2024, An mua laptop, điện thoại, máy in, tai nghe hết 20 

triệu đồng. Ngày 05/9/2024, An mua đồ dùng sinh hoạt, sách vở, quần áo hết 12 triệu đồng. Do sơ xuất 

nên đến ngày 10/10/2024, gia đình An chưa thanh toán bất kỳ khoản nào. Đến ngày 20/10/2024 gia đình 

An mới thanh toán toàn bộ dư nợ cho ngân hàng. Tổng số tiền lãi và phí trả chậm mà gia đình bạn An 

phải trả do thanh toán không đúng hạn là bao nhiêu nghìn đồng? (kết quả cuối cùng làm tròn đến hàng 

đơn vị, một năm tính là 365 ngày) 

Câu 32: (SGD Ninh Bình Lần 3) Một trường đại học kĩ thuật có 80% sinh viên nam và 20% sinh viên nữ. Trong 

số sinh viên nam có 85% là người bản địa, số còn lại là sinh viên quốc tế. Trong số sinh viên nữ có 90% là 

người bản địa, số còn lại là sinh viên quốc tế. Chọn ngẫu nhiên một sinh viên nam và một sinh viên nữ. 

Biết rằng trong hai sinh viên được chọn ra có một sinh viên là người bản địa và một là sinh viên quốc tế, 

tính xác suất để sinh viên quốc tế được chọn ra là nữ. (Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm). 

Câu 33: Năm 2025, một cửa hàng cần nhập về tổng cộng 600 chiếc điện thoại. Cửa hàng sẽ nhận theo nhiều lô 

hàng, mỗi lô hàng chứa số lượng điện thoại bằng nhau. Chi phí vận chuyển là 50 USD cho mỗi lô hàng, 

cộng thêm một loại phí vận chuyển nữa là 3 USD cho mỗi chiếc điện thoại và phí này cả năm chỉ tính cho 

lần vận chuyển đầu tiên. Hỏi cửa hàng đó nên nhập mỗi lô hàng bao nhiêu chiếc điện thoại để chi phí vận 

chuyển cả năm 2025 thấp nhất? 

Câu 34: (Sở Bình Phước Lần 1) Một doanh nghiệp kinh doanh một loại sản phẩm T  được sản xuất trong nước. 

Qua nghiên cứu thấy rằng nếu chi phí sản xuất mỗi sản phẩm T  là ($)x  thì số sản phẩm T  các nhà 

máy sản xuất sẽ là   200R x x   và số sản phẩm T  mà doanh nghiệp bán được trên thị trường trong 

nước sẽ là   4200Q x x  . Số sản phẩm còn dư doanh nghiệp xuất khẩu ra thị trường quốc tế với giá 

bán mỗi sản phẩm ổn định trên thị trường quốc tế là 
0

3200x  $. Nhà nước đánh thuế trên mỗi sản 

phẩm xuất khẩu là ($)a  và luôn đảm bảo tỉ lệ giữa lãi xuất khẩu của doanh nghiệp và thuế thu được của 
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nhà nước tương ứng là 4 : 1 . Hãy xác định giá trị của a  biết lãi mà doanh nghiệp thu được do xuất khẩu 

là nhiều nhất. 

Câu 35: (Sở BRVT) Một doanh nghiệp dự định sản xuất 200  máy tính bảng dành cho học sinh. Nếu doanh 

nghiệp đó bán x  máy tính bảng  1 200,x x     thì giá bán cho mỗi máy tính bảng là

  4000 10p x x   (nghìn đồng), trong đó chí phí để sản xuất mỗi máy tính bảng là 

  2 1000
70 400c x x x

x
     (nghìn đồng). Hỏi doanh nghiệp đó sẽ bán bao nhiêu máy tính bảng để 

lợi nhuận cao nhất? 

Câu 36: (THCS-THPT Trần Cao Vân – TP.HCM Lần 3)  Một công ty công nghệ X chuẩn bị phát hành 

một ứng dụng di dộng mới. Để quảng bá ứng dụng, công ty dự định chi x  (triệu đồng) cho chiến dịch 

quảng cáo trực tuyến. Bộ phận marketing của công ty sau khi phân tích thị trường, ước tính rằng tổng 

số lượt tải ứng dụng có thể đạt được tuân theo hàm số  
15000

; 0
300

x
N x x

x
 


 (nghìn lượt). Với mỗi 

lượt tải ứng dụng (sau khi đã trừ các chi phí biến đổi trực tiếp liên quan đến mỗi lượt tải) công ty thu 

được số tiền là 2000  đồng. Công ty có một ngân sách tối đa cho việc quảng cáo ứng dụng lần này là 1,2  

tỷ đồng. Lợi nhuận lớn nhất mà công ty đạt được từ ứng dụng trên là bao nhiêu tỷ đồng? 

Câu 37: (THCS-THPT Trần Cao Vân – TP.HCM Lần 3) Một công ty công nghệ X chuẩn bị phát hành một 

ứng dụng giáo dục mới. Để quảng bá ứng dụng, công ty dự định chi x  (triệu đồng) cho chiến dịch quảng 

cáo trực tuyến. Bộ phận marketing của công ty sau khi phân tích thị trường, ước tính rằng tổng số lượt 

tải ứng dụng có thể đạt được tuân theo hàm số  
12000

; 0
200

x
M x x

x
 


 (nghìn lượt). Với mỗi lượt tải 

ứng dụng (sau khi đã trừ các chi phí biến đổi trực tiếp liên quan đến mỗi lượt tải) công ty thu được số 

tiền là 3000  đồng. Công ty có một ngân sách tối đa cho việc quảng cáo ứng dụng lần này là 1, 3  tỷ đồng. 

Lợi nhuận lớn nhất mà công ty đạt được từ ứng dụng trên là bao nhiêu tỷ đồng? 

-------------------------------- 
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PHẦN III. CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN 

(Phát triển Câu 22 ĐMH BGD 2025) 

Câu 1: (SGD Hưng Yên) Một bình đựng 50 viên có kích thước, chất liệu như nhau; trong đó có 30 viên bi màu 

đen và 20 viên bi màu trắng. Lấy ngẫu nhiên ra một viên bi không hoàn lại, rồi lấy ngẫu nhiên ra một 

viên bi nữa. Tính xác suất để lấy được một viên bi màu đen ở lần thứ nhất và một viên bi màu trắng ở 

lần thứ hai. (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm). 

Câu 2: (Sở Thái Bình Lần 1) Hộp thứ nhất chứa 5 viên bị xanh và 1 viên bi đỏ. Hộp thứ hai chứa 4 viên bi đỏ. 

Lấy ngẫu nhiên 3 viên bi từ hộp thứ nhất và bỏ vào hộp thứ hai, rồi từ hộp thứ hai lấy ngẫu nhiên 2 viên 

bi. Biết 2 viên bị lấy ra ở hộp thứ hai có cùng màu. Tính xác suất 3 viên bị lấy ra từ hộp thứ nhất cũng 

có cùng màu. 

Câu 3: (Sở Thái Nguyên) Có 8  học sinh lớp 11 và 3  học sinh lớp 12 được xếp ngẫu nhiên thành một 

hàng ngang. Xác suất để khi xếp ngẫu nhiên 11  học sinh đó sao cho không có 2  học sinh nào lớp 

12 đứng cạnh nhau bằng 
a

b
 (với 

a

b
 là phân số tối giản). Khi đó 2a b  bằng bao nhiêu? 

Câu 4: (THPT Nguyễn Huệ - TP.Huế) Trong một đợt dịch sốt xuất huyết, ở mỗi khu phố tiến hành thử 

nghiệm một thiết bị phát hiện sốt xuất huyết. Có 9000 dân tham gia, trong đó có 1500 người nhiễm bệnh 

và 7500 người không nhiễm bệnh. 

- Khi thử với 1500 người nhiễm bệnh, thiết bị cho kết quả 76% dương tính. 

- Khi thử với 7500 người không nhiễm, thiết bị cho kết quả 7% dương tính. 

Chọn ngẫu nhiên một người, kết quả kiểm tra cho thấy người này dương tính với bệnh. Xác 

suất để người đó là người bị sốt xuất huyết là bao nhiêu? (Viết kết quả dưới dạng số thập phân, 

làm tròn kết quả đến hàng phần trăm) 

Câu 5: (Cụm 10 Tỉnh Gia Lai) Một công ty xổ số kiến thiết phát hành loại vé số có 6  chữ số được lập 

từ tập hợp  0;1;2;3;4;5;6;7;8;9 .X   Ông An chọn mua ngẫu nhiên một tờ vé số của công ty 

này. Tính xác suất để ông An mua được vé số luôn có mặt cả hai chữ số 3  và 8  (làm tròn kết 

quả đến hàng phần chục). 

Câu 6: (THPT Quảng Xương 1 – Thanh Hóa) Trước khi đưa sản phẩm ra thị trường, người ta đã 

phỏng vấn ngẫu nhiên 200 khách hàng về sản phẩm đó và thấy có 50 người trả lời “sẽ mua”, 90 

người trả lời “có thể sẽ mua” và 60 người trả lời “không mua”. Kinh nghiệm cho thấy tỷ lệ khách 

hàng thực sự sẽ mua sản phẩm tương ứng với những cách trả lời trên tương ứng là 60%, 40% và 

1%. Trong số khách hàng thực sự mua sản phẩm thì xác suất khách hàng trả lời “sẽ mua” là 
a

b
 

(trong đó *,a b   và 
a

b
 tối giản). Khi đó giá trị của biểu thức 

1

2
T a b   bằng bao nhiêu? 

Câu 7: (Quốc Học Qui Nhơn) Một cuộc thi có 3 vòng. Vòng 1 lấy 90%  thí sinh tham gia, vòng 2 lấy 

80%  thí sinh đã qua vòng 1, vòng 3 lấy 90%  thí sinh của vòng 2. Biết rằng khả năng của các thí 
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sinh là như nhau. Tính xác suất để chọn được một thí sinh bị loại ở vòng 2, nếu biết rằng thí sinh 

đó bị loại (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm). 

Câu 8: (Chuyên Nguyễn Du Đak Lắc) Một loại linh kiện do hai nhà máy số I và số II cùng sản xuất. 

Tỉ lệ phế phẩm của các nhà máy I, II lần lượt là 5% và 6%. Một lô linh kiện để lẫn lộn 80 sản 

phẩm của nhà máy số I và 120 sản phẩm của nhà máy số II. Một khách hàng lấy ngẫu nhiên một 

linh kiện từ lô hàng đó. Giả sử linh kiện lấy ra là phế phẩm, xác suất linh kiện đó do nhà máy I 

sản xuất là bao nhiêu phần trăm (làm tròn đến hàng phần chục). 

Câu 9: (Strong T2.Đ15) Trong cuộc thi học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 8 thí sinh sẽ trải qua 3 vòng 

thi: Vòng trường, Vòng huyện và Vòng tỉnh. Biết rằng, ban tổ chức sẽ chọn ra 60%  thí sinh đã 

đăng kí để vào Vòng trường. Khi kết thúc Vòng trường, ban tổ chức sẽ chọn ra 40%  thí sinh của 

Vòng trường để vào Vòng huyện. Khi kết thúc Vòng huyện, ban tổ chức sẽ chọn ra 20%  thí sinh 

của Vòng huyện để vào Vòng tỉnh. Chọn ngẫu nhiên 1 thí sinh đăng kí tham dự cuộc thi học sinh 

giỏi. Tính xác suất để học sinh đó lọt vào Vòng trường biết rằng thí sinh được chọn không lọt 

vào Vòng tỉnh (Giả thiết khả năng lọt qua các vòng của các thí sinh là như nhau). (Làm tròn kết 

quả đến hàng phần trăm) 

Câu 10: (Sở Lai Châu Lần 1) Gọi S  là tập hợp các số tự nhiên gồm 6 chữ số đôi một khác nhau được 

lập từ tập  0;1;2;3;4;5;6A  . Lấy ngẫu nhiên một số từ S . Tính xác suất sao cho lấy được số 

có dạng 
1 2 3 4 5 6
a a a a a a  thỏa mãn điều kiện 

1 2 3 4 5 6
a a a a a a      (kết quả để dưới dạng số 

thập phân và làm tròn đến hàng phần trăm). 

Câu 11: (Sở Nghệ An Lần 2) Các nhà nghiên cứu về tâm lý học giáo dục quan sát một nhóm các học sinh lớp 

10 ở một số trường học THPT trong 3 năm. Ở thời điểm bắt đầu quan sát, có 73% số học sinh được quan 

sát thường xuyên sử dụng điện thoại thông minh. Sau 3 năm, các nhà nghiên cứu này nhận thấy tỉ lệ học 

sinh có kết quả học tập sa sút trong số những học sinh thường xuyên sử dụng điện thoại thông minh cao 

gấp 3 lần tỉ lệ này trong số những học sinh còn lại. Chọn ngẫu nhiên một học sinh trong nhóm và thấy 

học sinh này có kết quả học tập sa sút trong 3 năm quan sát, tính xác suất để học sinh này thường xuyên 

sử dụng điện thoại thông minh (làm tròn đến hàng phần trăm). 

Câu 12: (Sở Ninh Bình Lần 1) Trong một trò chơi bốc thăm trúng thưởng, luật chơi như sau: Trong một hộp 

có chứa 25 cái phiếu được đánh số từ 1 đến 25, người chơi được bốc thăm ngẫu nhiên 5 phiếu, nếu tổng 

bình phương các số trên phiếu bốc được là số chia hết cho 4 thì trúng thưởng. Bạn Hoa là người đầu tiên 

bốc thăm, xác suất để Hoa trúng thưởng là 
a

b
 (
a

b
 là phân số tối giản). Tính S b a  . 

Câu 13: (Sở Ninh Bình Lần 3) Một trường đại học kĩ thuật có 80% sinh viên nam và 20% sinh viên nữ. Trong 

số sinh viên nam có 85% là người bản địa, số còn lại là sinh viên quốc tế. Trong số sinh viên nữ có 90% là 

người bản địa, số còn lại là sinh viên quốc tế. Chọn ngẫu nhiên một sinh viên nam và một sinh viên nữ. 

Biết rằng trong hai sinh viên được chọn ra có một sinh viên là người bản địa và một là sinh viên quốc tế, 

tính xác suất để sinh viên quốc tế được chọn ra là nữ. (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm) 
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Câu 14: (Sở Phú Thọ Lần 2) Xác suất bé An được mẹ dẫn theo khi đi mua sắm là 
2

5
. Khi bé An được 

đi theo mẹ thì 70%  bé sẽ được mua đồ chơi. Khi bé không đi theo mẹ, có thể mẹ vẫn mua đồ chơi 

cho bé. Xác suất bé được đi theo mẹ biết rằng bé được mẹ mua cho đồ chơi là 
14

23
. Khi bé không 

đi theo mẹ, xác suất bé được mẹ mua cho đồ chơi là bao nhiêu? 

Câu 15: (Sở Phú Thọ Lần 1) Có bao nhiêu số tự nhiên có bốn chữ số mà tổng tất cả các chữ số của nó bằng 7 ? 

Câu 16: (Sở Phú Thọ Lần 1) Có 8  bạn cùng ngồi xung quanh một cái bàn tròn, mỗi bạn cầm một đồng 

xu cân đối, đồng chất giống nhau. Tất cả 8  bạn cùng tung đồng xu của mình, bạn có đồng xu 

ngửa thì đứng, bạn có đồng xu sấp thì ngồi. Tính xác suất để không có hai bạn liền kề cùng đứng. 

(Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm). 

Câu 17: (Sở Quảng Ninh Lần 1) Một người tham gia trò chơi với ba hộp quà đặc biệt: Hộp màu vàng có 2 điện 

thoại iPhone và 3 tai nghe, hộp màu bạc có 4 điện thoại iPhone và 1 tai nghe và hộp màu đồng có 3 điện 

thoại iPhone và 2 tai nghe. Luật chơi được thực hiện qua 2 bước sau: 

Bước 1: Người chơi chọn ngẫu nhiên một hộp. 

Bước 2: Từ hộp đã chọn, người chơi lấy ngẫu nhiên 1 món quà: 

Nếu quà là điện thoại iPhone, người chơi được giữ nó và lấy thêm 1 quà nữa từ cùng hộp. 

Nếu quà là tai nghe, trò chơi kết thúc. 

Biết rằng người chơi lấy được hai điện thoại iPhone, tính xác suất để người đó lấy từ hộp màu 

bạc (làm tròn kết quả đến hàng phần mười) 

Câu 18: (SGD Sóc Trăng) Một hộp chứa 10  viên bi đỏ và 5  viên bi xanh. Bạn An lấy ngẫu nhiên một 

lượt 2  viên bi từ hộp, xem màu, rồi đặt lại vào hộp. Nếu trong 2  viên bi bạn An lấy ra có ít nhất 

một bị màu đỏ thì bạn Bình sẽ lấy ngẫu nhiên 2  viên bị từ hộp, còn nếu trong 2  viên bị An lấy 

ra không có viên bi nào màu đỏ thì Bình sẽ lấy ngẫu nhiên 3  viên bị từ hộp. Tính xác suất để 

An lấy được ít nhất 1  viên bị màu đỏ, biết rằng tất cả viên bị hai bạn lấy ra đều có đủ hai màu 

(làm tròn kết quả đến bảng phần trăm). 

Câu 19: (Sở Hậu Giang) Một hộp đựng 20 tấm thẻ cùng loại được đánh số từ 1 đến 20. Bạn Ngọc rút ngẫu nhiên 

một tấm thẻ trong hộp. Gọi A  là biến cố ‘‘Rút được tấm thẻ ghi số chẵn lớn hơn 9’’ và B  là biến cố 

‘‘Rút được tấm thẻ ghi số không nhỏ hơn 8 và không lớn hơn 15’’. Tính xác suất của biến cố AB . 

Câu 20: (Sở Hòa Bình Lần 1) Trong một đêm thi hát, mỗi thí sinh phải tham gia hát hai bài : Một bài theo 

phong cách âm nhạc dân gian, một bài theo phong cách âm nhạc nhạc nhẹ. Một đội có 20  người tham 

gia đêm thi hát đó. Kết quả là 15  người đạt bài thi theo phong cách âm nhạc dân gian, 17  người đạt bài 

thi theo phong cách âm nhạc nhạc nhẹ; 2  người không đạt cả hai bài. Chọn ngẫu nhiên một người trong 

đội. Xác suất để người đó đạt cả hai bài thi. 

Câu 21: (Sở Hòa Bình Lần 2) An, Bình và Cao dự định tham gia xem một triển lãm tranh. Khả năng mỗi người 

đi phụ thuộc vào các yếu tố sau: 
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An: Việc An đi xem triển lãm phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết. Nếu trời không mưa, An có 

75%  khả năng đi xem triển lãm. Nếu trời mưa, khả năng này giảm xuống còn 40% .Theo dự 

báo thời tiết, khả năng trời mưa trong ngày diễn ra triển lãm là 25% . 

Bình: Việc Bình đi xem triển lãm phụ thuộc hoàn toàn vào việc An có đi hay không. Nếu An 

đi, Bình có 90%  khả năng đi. Nếu An không đi thì chắc chắn Bình sẽ không đi. 

Cao: Khả năng Cao đi xem triển lãm không phụ thuộc các yếu tố khác. Cao có 50%  khả năng 

đi xem triển lãm. Xác suất để ít nhất hai trong ba người bạn cùng đi xem triển lãm là bao 

nhiêu? (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm) 

Câu 22: (Sở Hòa Bình Lần 1) Trong một đêm thi hát, mỗi thí sinh phải tham gia hát hai bài: Một bài theo 

phong cách âm nhạc dân gian, một bài theo phong cách âm nhạc nhạc nhẹ. Một đội có 20 người tham gia 

đêm thi hát đó. Kết quả là 15 người đạt bài thi theo phong cách âm nhạc dân gian, 17 người đạt bài thi 

theo phong cách âm nhạc nhạc nhẹ, 2 người không đạt cả hai bài. Chọn ngẫu nhiên một người trong đội. 

Xác suất để người đó đạt cả hai bài thi là bao nhiêu? 

Câu 23: (Chuyên KHTN Lần 2) Nhân dịp kỷ niệm 50  năm ngày thành lập trường, các học sinh lựa 

chọn tham gia thi đấu thể thao hoặc biểu diễn văn nghệ. Lớp 12A  có 60%  số học sinh tham gia 

thi đấu thể thao và còn lại 40%  số học sinh tham gia biểu diễn văn nghệ. Biết rằng các bạn nữ 

đều tham gia biểu diễn văn nghệ. Trong số các bạn nam có 20%  tham gia văn nghệ và 80%  

tham gia thi đấu thể thao. Chọn ngẫu nhiên 1  học sinh trong lớp. Biết rằng học sinh này tham 

gia biểu diễn văn nghệ, xác suất để học sinh này là nữ là bao nhiêu phần trăm? (Làm tròn kết 

quả đến hàng phần chục) 

Câu 24: (THPT Chuyên Lê Khiết – Quảng Ngãi) Cho tập {1;2;3;4;5; ;100}A   . Gọi S  là tập các tập 

con của tập hợp A  mà mỗi tập con này gồm 3 phần tử và có tổng 3 phần tử bằng 91. Chọn ngẫu nhiên 

một phần tử của tập S . Khi đó, xác suất chọn được phần tử của tập S  có 3 số lập thành cấp số nhân với 

công bội q  là số nguyên dương là 
m

n
 (với ,m n  là số nguyên dương và 

m

n
 là phân số tối giản). Tính 

m n . 

Câu 25: (Cụm Trường Hải Dương) Một tổ hợp máy có hai động cơ I  và II  hoạt động độc lập nhau, xác suất 

động cơ I  hoạt động được là 0,92 . Tổ hợp máy chạy được nếu ít nhất một động cơ hoạt động. Biết xác 

suất để tổ hợp máy chạy được là 0,996 , tính xác suất để động cơ II  hoạt động được. 

Câu 26: (ĐGNL ĐHSP HN)Một công ty truyền thông đấu thầu hai dự án. Khả năng thắng thầu của Dự án 1 

và Dự án 2 lần lượt là 50%  và 60% . Khả năng thắng thầu cả hai dự án của công ty là 40% . 

a) Tính xác suất công ty chỉ thắng thầu đúng một dự án. 

b) Biết công ty không thắng thầu Dự án 1. Khả năng công ty sẽ thắng thầu Dự án 2 bằng bao 

nhiêu? 

Câu 27: (Liên Trường Nghệ An Lần 2) Một nhà đầu tư đang xem xét đầu tư vào hai loại tài sản: Cổ phiếu và 

trái phiếu. Qua nghiên cứu thị trường có hai kịch bản sau có thể xảy ra: 
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Kịch bản Kinh tế tăng trưởng: Xác suất xảy ra kịch bản kinh tế tăng trưởng trong năm tới là 

60% . Trong kịch bản này xác suất cổ phiếu mang lại lợi nhuận cao là 80%  và xác suất trái 

phiếu mang lại lợi nhuận cao là 30% . 

Kịch bản Kinh tế suy thoái: Xác suất xảy ra kịch bản kinh tế suy thoái trong năm tới là 40% . 

Trong kịch bảng này xác suất cổ phiếu mang lại lợi nhuận cao là 10%  và xác suất trái phiếu 

mang lại lợi nhuận cao là 70% .  

Vào cuối năm, nhà đầu tư nhận thấy rằng trái phiếu đã mang lại lợi nhuận cao. Tính xác suất 

để kịch bản kinh tế trong năm đó là suy thoái (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm). 

Câu 28: (THPT Ngô Sỹ Liên – Bắc Giang Lần 1) Tại địa phương A, người ta tiến hành một đợt kiểm tra 

diện rộng các con bò để phát hiện một loại bệnh X, không có xét nghiệm nào cho kết quả chính xác 100%

. Có một loại xét nghiệm, mà ở đây ta gọi là xét nghiệm Z cho kết quả như sau: Xét nghiệm có độ nhạy 

là 84%  (Độ nhạy là xác suất chọn được một mẫu dương tính biết rằng mẫu bị nhiễm bệnh); Xác suất 

dương tính giả là 8%  (Dương tính giả là xét nghiệm dương tính nhưng thực tế không bị nhiễm bệnh). Biết 

rằng tỉ lệ bò ở địa phương A bị mắc bệnh X là 25% . Chọn ngẫu nhiên một con bò ở địa phương A để xét 

nghiệm, tính xác suất để chọn được con bò bị nhiễm bệnh, biết rằng con bò dương tính với xét nghiệm 

(kết quả làm tròn đến hàng phần trăm). 

Câu 29: (Sở GD Hà Nội) Trong kỳ thi vấn đáp, bạn Bình phải bốc thăm ngẫu nhiên và trả lời 3  chủ đề trong 

số 10  chủ đề đã được chuẩn bị trước. Bạn Bình chỉ chuẩn bị được 7  trong 10  chủ đề trên. Xác suất để 

Bình bốc được ít nhất hai chủ đề trong những chủ đề đã chuẩn bị bằng bao nhiêu (làm tròn đến hàng 

phần trăm)? 

Câu 30: (Sở Bình Phước Lần 1) Có ba đồng xu được đựng trong một hộp kín. Đồng xu thứ nhất là một đồng 

xu cân đối với tỷ lệ mặt ngửa và mặt sấp bằng nhau. Đồng xu thứ hai là một đồng xu bị lỗi có khả năng 

mặt ngửa xuất hiện là 70%. Đồng xu thứ ba là một đồng xu hai mặt ngửa (khi tung luôn ra mặt ngửa). 

Bạn An lấy ngẫu nhiên một đồng xu từ hộp và tung nó hai lần. Kết quả của hai lần tung cho thấy xuất 

hiện một lần mặt sấp và một lần mặt ngửa. Tính xác suất để đồng xu bạn đã chọn là đồng xu thứ hai 

(đồng xu bị lỗi) (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm) 

Câu 31: (Sở BRVT) Bạn Bảo có 8  viên bi được đánh số từ 1  đến 8 , bạn Bình có 7  viên bi được đánh số từ 1  

đến 7 . Hai bạn cùng chơi một trò chơi bằng cách mỗi bạn bốc ra 4  viên bi và ghép lại theo thứ tự giảm 

dần để được số tự nhiên có 4  chữ số. Người thắng cuộc là người có số lớn hơn. Hỏi xác suất để bạn Bảo 

thắng bạn Bình là bao nhiêu? (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm) 

Câu 32: (Sở Đồng Tháp) Một nhà máy chế biến cá hộp nhận thấy rằng chi phí sản xuất phụ thuộc vào số lượng 

sản phẩm chế biến mỗi ngày do có các yếu tố như: chi phí cố định (máy móc, nhân công thường trực); chi 

phí biến đổi (nguyên liệu, điện, nước, nhân công thời vụ); chi phí tăng nhanh khi vượt quá năng lực xử lý 

(lãng phí nguyên liệu, giảm hiệu suất, tăng giờ làm). 

Dựa trên dữ liệu thống kê thực tế trong 6 tháng, người ta ước lượng được hàm chi phí (đơn vị 

triệu đồng) theo số lượng sản phẩm x  (đơn vị nghìn hộp cá) là

3 2( ) 0,02 0,9 12 100C x x x x    . 
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Biết rằng nhà máy có năng lực sản xuất tối đa là 40  nghìn hộp cá mỗi ngày và giá bán trung 

bình một hộp cá là 20000đồng. 

Để đảm bảo lợi nhuận cao nhất, nhà máy nên sản xuất bao nhiêu nghìn hộp cá mỗi ngày? (kết 

quả làm tròn đến hàng phần mười). 

Câu 33: Một thầy giáo có 16 cuốn sách khác nhau gồm 4 cuốn sách Toán, 5 cuốn sách Lí và 7 cuốn sách Hóa. 

Thầy lấy ra ngẫu nhiên 8 cuốn sách để tặng cho học sinh. Tính xác suất để số sách còn lại của thầy có đủ 

cả 3 môn (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm). 

Câu 34: (THCS-THPT Trần Cao Vân – TP.HCM Lần 3)  Một người môi giới bất động sản có 9  

chìa khóa để mở 9  ngôi nhà mới. Mỗi chìa khóa chỉ mở được đúng 1 ngôi nhà. Biết có 2  ngôi nhà 

thường không khóa cửa, người môi giới chọn ngẫu nhiên 4  chìa khóa mang theo. Hỏi nếu người 

môi giới chọn ngẫu nhiên một nhà để vào thì xác suất để người môi giới này có thể vào được là 

bao nhiêu? (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm). 

Câu 35: (THCS-THPT Trần Cao Vân – TP.HCM Lần 3) Một người môi giới bất động sản có 8  

chìa khóa để mở 8  ngôi nhà mới. Mỗi chìa khóa chỉ mở được đúng 1 ngôi nhà. Biết có 3  ngôi 

nhà thường không khóa cửa, người môi giới chọn ngẫu nhiên 3  chìa khóa mang theo. Hỏi nếu 

người môi giới chọn ngẫu nhiên một nhà để vào thì xác suất để người môi giới này có thể vào 

được là bao nhiêu? (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm). 

-------------------------------- 
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Câu 1: Nguyên hàm của hàm số ( ) 7xf x   là 

A. 
17

1

x

C
x






. B. 
7

ln 7

x

C . C. 
7x

C
x

 . D. 1.7xx C  . 

Câu 2: Gọi D  là hình phẳng giới hạn bởi các đường 2, 0, 1y x y x    và 3x  . Thể tích của khối 

tròn xoay tạo thành khi quay D  quanh trục Ox  bằng 

A. 
3

4

1

dx x . B. 
3

2

1

dx x .
 

C. 
3

1

3 dx x . D. 
3

4

1

x dx . 

Câu 3: Một mẫu số liệu ghép nhóm được cho ở bảng sau:  

Nhóm Tần số 

25;35
  10 

35;45
  7 

45;55
  5 

55;65
  9 

65;75
  9 

 40n   

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm trên (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm) là 

A. 15,19 . B. 15,16 . C. 15,18 . D. 15,17 . 

Lời giải 

Ta có bảng thống kê sau: 

Số trung bình cộng của mẫu số liệu ghép nhóm là: 

30.10 40.7 50.5 60.9 70.9
50

40
x

   
   

Phương sai của mẫu số liệu là: 

         
2 2 2 2 2

2
10. 30 50 7. 40 50 5. 50 50 9. 60 50 9. 70 50

40
s

        
 230  

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu trên là: 230 15,17s   . 

Câu 4: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , phương trình của đường thẳng đi qua  1;2;1M  và 

 3;1; 2N   là 

A. 
1 2 1

.
4 3 1

x y z  
 

 . 
B. 

1 2 1

2 1 3

x y z  
 

 
. 

ĐỀ SỐ 01 
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Câu 12: Cho hình chóp .S ABCD có đáy ABC  là tam giác vuông tại A  và đường thẳng SA  đồng thời 

vuông góc với hai đường thẳng AB  và BC . Mệnh đề nào sau đây đúng? 

A.  SB SAB . B.  BC SAB . C.  AC SAB . D.  SC SAB . 

 

 

Câu 1: Họ nguyên hàm của hàm số   3

2

1
3xf x x

x
    là 

A. 
4 1 3

4 ln 3

xx
C

x
   .  B. 

4 1 3

4 ln

xx
C

x x
   . 

C. 
4 1 3

4 ln 3

xx
C

x
   .  D. 2

3

2
3 3 ln 3xx C

x
   . 

Câu 2: Cho hai hàm số  y f x  và  y g x  liên tục trên đoạn ;a b 
  

. Gọi  H  là hình phẳng giới 

hạn bởi đồ thị các đồ thị  y f x ,  y g x  và các đường thẳng ,x a x b  . Diện tích S  của 

hình phẳng  H  được tính theo công thức nào sau đây? 

A.    d d
b b

a a

S f x x g x x   . B.    d
b

a

S f x g x x     . 

C.     d
b

a

S f x g x x     . D.    d
b

a

S f x g x x  . 

Câu 3: Cho mẫu số liệu ghép nhóm có bảng tần số ghép nhóm như sau: 

Điểm trung bình 5;6  6;7
 7;8

 8;9
 9;10


 

Giá trị đại diện 5,5  6,5  7,5  8,5  9,5  

Số học sinh lớp 12A 1  0  11  22  6  

Số học sinh lớp 12B  0  6  8  14  12  

Gọi 2

A
S , 2

B
S  lần lượt là phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm lớp 12A, lớp 12B . Phát biểu nào 

sau đây là đúng? 

A. 2 2

A B
S S . B. 2 2

A B
S S . C. 2 2

A B
S S . D. 2 2 1, 66

A B
S S  . 

Lời giải 

Xét mẫu số liệu lớp 12A: Cỡ mẫu: 
1

40n  . 

Số trung bình: 
A
x

1.5,5 0.6,5 11.7,5 22.8,5 6.9,5 83
8, 3

40 10

   
   . 

Phương sai: 2

A
S    

2
2 2 2 2 21

1.5,5 0.6,5 11.7,5 22.8, 5 6.9,5 8, 3 0,61
40

       . 

ĐỀ SỐ 50 (THCS-THPT Trần Cao Vân – TP.HCM – Lần 3) 
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Xét mẫu số liệu lớp 12B: Cỡ mẫu: 
2

40n  . 

Số trung bình: 
B
x

0.5,5 6.6,5 8.7,5 14.8,5 12.9,5
8, 3

40

   
  . 

Phương sai: 2

B
S    

2
2 2 2 2 21

0.5,5 6.6,5 8.7,5 14.8,5 12.9,5 8, 3 1, 06
40

       . 

Ta có 0,61 1, 06     
2 2

0,61 1, 06  . Vậy 2 2

A B
S S . 

Câu 4: Trong không gian với hệ tọạ độ Oxyz , mặt phẳng  P  đi qua  2;1; 1M    và vuông góc với 

đường thẳng 
1 1

:
3 2 1

x y z
d

 
 


 có phương trình là 

A. 3 2 7 0x y z    . B. 2 7 0x y z     . 

C. 2 7 0x y z     . D. 3 2 7 0x y z    . 

Lời giải 

Ta có:    3;2;1
P d

P d n u    
 

. 

Phương trình mặt phẳng  P  đi qua điểm  2;1; 1M    và có véctơ pháp tuyến  3;2;1
P
n  


 

có dạng:      3 2 2 1 1 1 0x y z          3 2 7 0x y z     . 

Câu 5: Cho hàm số 
ax b

y
cx d





  0, 0c ad bc    có bảng biến thiên như hình vẽ bên. 

 

Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là 

A.   2x . B. 1x  . C.   2y . D.  1 y . 

Câu 6: Tập nghiệm của bất phương trình  0,2
log 5 3x    là 

A.  5;130 . B.  ;5 . C.  5; . D.  130; . 

Lời giải 

Ta có:  0,2
log 5 3x    

3

5 0

5 0,2

x

x 

   
  

5

5 125

x

x

  
  

5

130

x

x

  
 

5 130x   . 

Câu 7: Trong không gian Oxyz , cho đường thẳng 

1

: 2 3

4

x t

d y t

z t

     
  

. Đường thẳng d  đi qua điểm nào dưới 

đây? 
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PHẦN II. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI 

(Phát triển Câu 13 ĐMH BGD 2025) 

Câu 1: (Sở Hải Phòng Lần 2) Cho hàm số 2( ) 7 9 ln( 2) 3f x x x x      

a) Đạo hàm của hàm số đã cho là 
22 3 5

'( )
2

x x
f x

x

 



. 

b) Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng 
5

1;
2

     
. 

c) Giá trị lớn nhất của hàm số ( )y f x  trên đoạn 1;2   
bằng 10 . 

d) Tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm có hoành độ bằng −1 cùng với tiệm cận xiên của đồ 

thị hàm số '( )y f x , trục Ox , trục Oy  tạo thành đa giác có diện tích bằng 44 (đvdt). 

Lời giải 

a) Đúng : 
22 3 5

( )
2

x x
f x

x

 
 


. 

b) Sai vì :trên khoảng 
25 2 3 5

1; , ( ) 0
2 2

x x
f x

x

          
. 

c) Sai : Vì 
1;2

( ) ( 1) 11Max f x f
   

   . 

d) Sai vì : TT của hàm số ( )y f x  tại 
0

1x    là 11y  , tiệm cận xiên của hàm số 

22 3 5
'( )

2

x x
f x

x

 



là 2 7y x  , cùng với hai trục tọa độ tạo thành hình thang vuông có 

diện tích 68,5 . 

Câu 2: (Sở Hậu Giang) Cho hàm số bậc ba ( )y f x  có đồ thị như hình vẽ: 

 

a) Hàm số ( )f x  nghịch biến trên khoảng ( 1;1) . 

b) Hàm số ( )f x  có hai điểm cực trị. 

c) Trên đoạn [ 2;2] , hàm số ( )f x  đạt giá trị lớn nhất bằng 2 

d) 3( ) 3 1f x x x   . 

Lời giải 

a) Đúng: Trong khoảng ( 1;1)  hàm số ( )f x  nghịch biến. 



BỘ ĐỀ LUYỆN THI CẤP TỐC – TN.THPT 2025 PHẦN II. CÂU 13 

 

ThS. Nguyeãn Tieán Haø – 0949.888.993   Trang 139 

N
G

U
Y

Ễ
N

 T
IẾ

N
 H

À
 

N
G

U
Y

Ễ
N

 T
IẾ

N
 H

À
 

b) Đúng: Hàm số ( )f x  có hai điểm cực trị là 1x   và 1x  . 

c) Sai: Trên đoạn [ 2;2] , hàm số ( )f x  có giá trị lớn nhất bằng 3. 

d) Đúng: Hàm số ( )y f x  là hàm số bậc ba 3 2y ax bx cx d      ( 0)a   

Đồ thị hàm số đi qua 4 điểm  2; 1  ;  1;3 ;  0;1  và  1; 1  

Ta có hệ phương trình: 

3 2

3 2

3 2

3 2

( 2) ( 2) ( 2) 1

( 1) ( 1) ( 1) 3

0 0 0 1

1 1 1 1

a b c d

a b c d

a b c d

a b c d

              
         

8 4 2 1 1

3 0

1 3

1 1

a b c d a

a b c d b

d c

a b c d d

                    
              

 3( ) 3 1y f x x x     . 

Cách khác: 

d) Hàm số có hai điểm cực trị 1;1  nên       23 1 1 3 3f x a x x a x       

   3 3f x a x x d     

Do đồ thị hàm số  y f x  qua    0;1 , 1; 1  nên có   3 3 1f x x x   . 

Câu 3: (Sở Hòa Bình Lần 1) Cho hai hàm số    2
log 2f x x   và    4

log 5 6g x x  . 

a) Tập xác định của hàm số  y f x  là  2;  . 

b) Hàm số  y g x  đồng biến trên  . 

c) Phương trình   5f x   có nghiệm 30x  . 

d) Phương trình    f x g x  có một nghiệm duy nhất. 

Lời giải 

a) Đúng: Điều kiện xác định của hàm số  y f x  là 2 0 2x x    . 

Vậy tập xác định của hàm số  y f x  là  2;  . 

b) Sai: Điều kiện xác định của hàm số  y g x  là 
6

5 6 0
5

x x    . 

Do đó hàm số  y g x  không thể đồng biến trên  . 

c) Đúng: Xét phương trình   5f x  . 

Điều kiện: 2x    

    5

2
5 log 2 5 2 2 30f x x x x          (thoả mãn). 
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d) Sai: Xét phương trình    f x g x . 

Điều kiện: 

2
6

6
5

5

x

x
x

    
  

. 

           2 4 2 2

1
log 2 log 5 6 log 2 log 5 6

2
f x g x x x x x          

         
2 2

2 2 2 2
2 log 2 log 5 6 log 2 log 5 6 2 5 6x x x x x x             

2
1 (tm)

2 0
2 (tm)

x
x x

x

        

. Vậy phương trình    f x g x  có 2 nghiệm. 

Câu 4: (Sở Hòa Bình Lần 2) Cho hàm số 2( ) e 2 1xf x x    

a) 
1

(0) 0; e 2
2

f f
       

. 

b) Đạo hàm của hàm số đã cho là   e 2xf x   . 

c) Hàm số ( )f x  đồng biến trong khoảng  1;2 . 

d) Giá trị nhỏ nhất của hàm số ( )f x  trên đoạn 
1 3
;

2 2

 
 
 
 

 là e 2 . 

Lời giải 

a) Đúng. 

b) Sai:   22e 2xf x    

c) Đúng:   2 22e 2 0 e 1 0x xf x x          Hàm số ( )f x  đồng biến trong khoảng 

 1;2  

d) Đúng:  
1 3

0 0 ;
2 2

f x x
 
     
 
 

 

3 1
e e 2; e 2

2 2
f f
                 

. Suy ra giá trị nhỏ nhất của hàm số ( )f x  trên đoạn 
1 3
;

2 2

 
 
 
 

 là 

e 2 . 

Câu 5: (Chuyên KHTN Lần 2) Cho hàm số 
2 2 3

1

x x
y

x

 



. 

a) Đồ thị hàm số nhận đường thẳng 1y x   làm tiệm cận xiên. 

b) Hàm số có hai điểm cực trị. 

c) Gọi , ,A B C  là giao điểm của đồ thị hàm số với các trục ,Ox Oy . Diện tích tam giác ABC  bằng 

6 . 
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PHẦN II. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI 

(Phát triển Câu 14 ĐMH BGD 2025) 

Câu 1: (Chuyên KHTN Lần 2) Trên đường quốc lộ, một ô tô đang di chuyển với vận tốc 45 /km h . 

Cùng lúc, một đoàn tàu chạy song song với đường quốc lộ với vận tốc 60 /km h . Khi ô tô cách 

đuôi tàu 100m thì ô tô bắt đầu tăng tốc với vận tốc ( ) 2,5 ( / )v t t b m s  , với t  là thời gian kể 

từ lúc ô tô bắt đầu tăng tốc. Khi đạt đến tốc độ tối đa cho phép 90 /km h  thì ô tô giữ nguyên 

vận tốc. 

a) Giá trị của b bằng 12,5 . 

b) Thời gian ô tô đạt vận tốc tối đa cho phép là 5s . 

c) Khoảng cách giữa ô tô và đuôi tàu sau 3s  là 51,25m . 

d) Thời gian ô tô bắt kịp đuôi tàu kể từ lúc ô tô bắt đầu tăng tốc là 15,75s . 

Lời giải 

a) Đúng: Tại thời điểm ô tô bắt đầu tăng tốc, tức 0t  . Ô tô đang di chuyển với vận tốc 

45 / 12,5 /km h m s  nên: (0) 2,5.0 12,5 12,5v b b     . 

b) Đúng: Tốc độ tối đa cho phép của ô tô là 90 / 25 /km h m s . Ta có 

( ) 2,5 12,5 25 5( )v t t t s      

Vậy sau 5s  kể từ lúc tăng tốc, ô tô đạt vận tốc tối đa cho phép. 

c) Sai: Sau 3s  kể từ lúc bắt đầu tăng tốc, quãng đường ô tô đã đi được là: 

3 3

0 0

( ) (2,5 12,5) 48,75( )v t dt t dt m    . 

Trong 3s  quãng đường tàu đã đi được là: 
50

.3 50
3

m  

Do vậy khoảng cách giữa đuôi tàu và ô tô là: 100 48,75 50 101,25m   . 

d) Đúng: Quãng đường ô tô đi được từ lúc tăng tốc đến khi vận tốc ô tô đạt mức tối đa là: 

5 5

0 0

( ) (2,5 12,5) 93,75( )v t dt t dt m     

Do vậy khoảng cách giữa đuôi tàu và ô tô là: 
50 1075

100 93.75 .5
3 12

m   . 

Vì vậy trong 5s  kể từ lúc bắt đầu tăng tốc đến khi đạt vận tốc tối đa, ô tô vẫn chưa đuổi kịp 

đuôi tàu. 
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Gọi ( )x s  là thời gian ô tô đuổi kịp đuôi tàu (không tính 5s  đầu tiên kể từ lúc xe bắt đầu tăng 

tốc). Để ô tô đuổi kịp đuôi tàu thì: Hiệu giữa Quãng đường ô tô đi được và quãng đường tàu hoả 

đi được bằng 100m , nên ta có: 
50

93,75 25. ( 5) 100 10,75( )
3

x x x s       

Do đó để đuổi kịp đuôi tàu, thời gian ô tô đã đi kể từ lúc bắt đầu tăng tốc là: 

10,75 5 15,75 ( )s   

Câu 2: (THPT Chuyên Lê Khiết – Quảng Ngãi) Hai phương tiện bay không người lái (drone) cùng 

xuất phát tại cùng một địa điểm trên mặt đất. Sau một thời gian, chiếc thứ nhất đến vị trí cách 

điểm xuất phát về phía Nam 60m , về phía Đông 40m  và cách mặt đất 50m , chiếc thứ hai đến 

vị trí cách điểm xuất phát về phía Bắc 40m , về phía Tây 20m  và cách mặt đất 30m . Tại thời 

điểm đang xét thì: 

a) Chiếc thứ nhất cách điểm xuất phát 87,57m . 

b) Chiếc thứ hai cách điểm xuất phát 53,85m . 

c) Khoảng cách giữa hai chiếc drone là 118,32m . 

d) Trong các vị trí trên mặt đất quan sát hai drone có một vị trí mà tổng khoảng cách từ vị trí 

này đến hai drone nhỏ nhất và tổng này bằng 141, 42m . 

Lời giải 

Gắn hệ trục tọa độ Oxyz  với O  là địa điểm hai chiếc drone xuất phát, tia Ox  theo với Đông, 

tia Oy  theo hướng Bắc và Oz  hướng lên trời. Khi đó: vị trí của chiếc drone thứ nhất là 

 40; 60;50A   và vị trí chiếc drone thứ hai là  20;40;30B  . 

a) Sai: Chiếc thứ nhất cách điểm xuất phát một khoảng bằng: 

 
2

2 240 60 50 10 77 87,75OA m      . 

b) Đúng: Chiếc thứ hai cách điểm xuất phát một khoảng bằng: 

   
2 2

220 40 30 10 29 53,85OB m      . 

c) Đúng: Khoảng cách giữa hai chiếc drone là: 

     
2 2 2

60 100 20 20 35 118,32AB m       . 

d) Đúng: Gọi 'A  đối xứng với A qua mặt phẳng Oxy  suy ra  ' 40; 60; 50A    và  M Oxy  

thỏa mãn yêu cầu bài toán. 

Khi đó, ' ' 141, 42MA MB MA MB A B     . Dấu bằng xảy ra khi ', ,A M B  thẳng hàng 

và M  nằm trong đoạn 'A B . 

Câu 3: (Sở Hải Phòng Lần 2) Một nhóm kỹ sư đang thử nghiệm một loại khinh khí cầu sử dụng năng 

lượng mặt trời để bay lên không trung trong điều kiện không trọng lực tại một khu vực giả lập 



BỘ ĐỀ LUYỆN THI CẤP TỐC – TN.THPT 2025 PHẦN II. CÂU 14 

 

ThS. Nguyeãn Tieán Haø – 0949.888.993   Trang 168 

N
G

U
Y

Ễ
N

 T
IẾ

N
 H

À
 

N
G

U
Y

Ễ
N

 T
IẾ

N
 H

À
 

vũ trụ. Khinh khí cầu bắt đầu bay lên ở độ cao 50m  tại thời điểm 0t  . Sau khi kích hoạt hệ 

thống điều khiển, vận tốc bay lên của khinh khí cầu (tính theo mét/giây) được lập trình theo thời 

gian như sau: 3 2( ) 0,1 0,8 ( / )v t t t m s  . Gọi ( )h t  là độ cao của khinh khí cầu ( tính theo mét) 

ở thời điểm t . 

a) 
4 3

( )
40 3

t t
h t


  , với 0t  . 

b) Khinh khí cầu tiếp tục bay lên trong khoảng thời gian 8s . 

c) Độ cao nhất mà khinh khí cầu có thể bay lên được bằng 84,1m (kết quả làm tròn đến hàng 

phần chục) 

d) Khinh khí cầu đạt được vận tốc lớn nhất tại thời điểm 5, 33t s  (kết quả được làm tròn đến 

hàng phần chục). 

Lời giải 

Đáp án: Sai – Đúng – Đúng - Đúng 

 
4 3

4 3

max

2

3

x

2

ma

8

40 30
8

50
40 30

) ( ) 0 0 8

) (

) ( ) ( ) 0,1

3

0

) (8) 84,1

) '( ) 0, 3 1,6

0

'( ) 0 1

0

,8

(

,6

,3

( ) , 5

0) 50 (

, 3

)

a
t t

t t

b v t t

c h

h t v t dt t t d

t

t C

t h

d v t t t

t

v t
t

h

v v khi t

h





 

   

 

 

 
 
 


     

  



 

 

 

Câu 4: (Sở Hậu Giang) Một tấm nhôm hình vuông cạnh 240cm. Người ta cắt ở bốn góc của tấm nhôm 

đó bốn hình vuông bằng nhau, mỗi hình vuông có cạnh bằng x(cm), rồi gập tấm nhôm lại như 

hình vẽ dưới đây để được một cái hộp không nắp. 

 

a) Thể tích khối hộp nhận được khi tính theo x  là  
2

240 2V x x  . 

b) Khi 20x cm  thì thể tích của khối hộp nhận được là  38 m . 

c) Để hộp nhận được có thể tích lớn nhất thì 60x cm . 

d) Hộp nhận được có thể tích lớn nhất là 31024dm . 
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PHẦN II. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI 

(Phát triển Câu 15 ĐMH BGD 2025) 

Câu 1: (Sở Hải Phòng Lần 2) Một tổ chức nghiên cứu đang khảo sát mối liên hệ giữa việc đội mũ bảo 

hiểm đúng cách và khả năng bị chấn thương đầu khi xảy ra tai nạn giao thông ở người đi xe máy. 

Kết quả cho thấy một người tham gia giao thông, nếu đội mũ bảo hiểm đúng cách, xác suất 

không bị chấn thương đầu khi gặp tai nạn là 0,85. Còn nếu không đội mũ đúng cách, xác suất bị 

chấn thương đầu khi gặp tai nạn là 0,87, xác suất để người đó đội mũ bảo hiểm đúng cách khi 

tham gia giao thông là 0,83. 

a) Nếu biết rằng người đó đội mũ bảo hiểm đúng cách, xác suất để người đó bị chấn thương đầu 

khi gặp tai nạn là 0,15  

b) Nếu biết rằng người đó không đội mũ bảo hiểm đúng cách, xác suất để người đó không bị chấn 

thương đầu khi gặp tai nạn là 0,2  

c) Xác suất để người đó bị chấn thương đầu khi gặp tai nạn là 0,35  

d) Xác suất để người đó không bị chấn thương đầu khi gặp tai nạn là 0,7626  

Lời giải 

Gọi A  là biến cố “ đội mũ bảo hiểm đúng cách” và B  là biến cố “ không bị chấn thương đầu khi 

xảy ra tai nạn”. Ta có:   0,83P A  ,   1 0,83 0,17P A    . 

a) Đúng: xác suất để người đó bị chấn thương đầu khi gặp tai nạn là  | 1 0, 85 0,15P B A     

b) Sai: là  | 1 0, 87 0,13P B A    . 

c) Sai: Xác suất để người đó bị chấn thương đầu khi gặp tai nạn là 

         . | . | 0, 83.0,15 0,17.0, 87 0,2724P B P A P B A P A P B A     . 

d) Đúng: Xác suất để người đó không bị chấn thương đầu khi gặp tai nạn là 

         . | . | 0, 83.0, 85 0,17.0,13 0,7276P B P A P B A P A P B A     . 

Câu 2: (Sở Hòa Bình Lần 1) Một doanh nghiệp có 45%  nhân viên là nữ. Trong các nhân viên nữ có 

30%  nhân viên có bằng đại học, tỉ lệ này trong các nhân viên nam là 25% . 

a) Tỉ lệ nhân viên nam trong tổng số nhân viên là 55% . 

b) Tỉ lệ nhân viên nữ không có bằng đại học trong tổng số nhân viên là 13,5% . 

c) Chọn ngẫu nhiên hai nhân viên trong doanh nghiệp, xác suất để chọn được hai người khác 

giới lớn hơn 24,5% . 

d) Chọn ngẫu nhiên hai nhân viên trong doanh nghiệp, xác suất để trong hai người được có 

đúng một người có bằng đại học không vượt quá 19,8% . 

Lời giải 
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a) Đúng: Gọi A  là biến cố “Nhân viên được chọn là nữ”. 

B  là biến cố “Nhân viên được chọn có bằng đại học”. 

Theo giả thiết, ta có  P 45% 0,45A   . 

Khi đó, tỉ lệ nhân viên nam trong tổng số nhân viên là 100% 45% 55%   hay  P 0,55A  . 

b) Sai: Vì trong các nhân viên nữ có 30%  nhân viên có bằng đại học nên  P 30% 0,3B A   . 

Tỉ lệ này trong các nhân viên nam là 25% , tức là  P 25% 0,25B A   . 

Mặt khác  
 

 
     

P
P P P P 0,135 13,5%

P

AB
B A AB B A A

A
      . 

Mà AB  là biến cố “Nhân viên nữ có bằng đại học”’ nên Tỉ lệ nhân viên nữ không có bằng đại 

học trong tổng số nhân viên là 45% 13,5% 31,5%  . 

c) Đúng:  

Xác suất chọn được người thứ nhất là nữ và người thứ hai là nam là: 0,45 0,55 0,2475  . 

Xác suất chọn được người thứ nhất là nam và người thứ hai là nữ là: 0,55 0, 45 0,2475  . 

Xác suất để chọn được hai người khác giới là 0,2475 0,2475 0,495  . 

Hay tỉ lệ để chọn được hai người khác giới là 49,5% 24,5% . 

d) Sai: Để trong hai người được có đúng một người có bằng đại học, ta xét các trường hợp sau: 

Trường hợp 1: Người thứ nhất có bằng đại học, người thứ hai không có bằng đại học. 

Xác suất người thứ nhất có bằng đại học là 0,135  (nữ) + 0,1375  (nam) = 0,2725 . 

Xác suất người thứ hai không có bằng đại học là 0,315 (nữ) +  0,55 0,1375 (nam) = 0,7275 . 

Xác suất cho trường hợp này là 0,2725 0,7275 0,1982  . 

Trường hợp 2: Người thứ nhất không có bằng đại học, người thứ hai có bằng đại học. 

Xác suất người thứ nhất không có bằng đại học là 0,7275 . 

Xác suất người thứ hai có bằng đại học là 0,2725 . 

Xác suất cho trường hợp này là 0,7275 0,2725 0,1982  . 

Xác suất để trong hai người được chọn có đúng một người có bằng đại học là 

0,1982 0,1982 0,3964  . 

Hay tỉ lệ hai người được có đúng một người có bằng đại học là 39,64% 19,8% . 

Câu 3: (Sở Hòa Bình Lần 2) Một nhóm nhà khoa học tiến hành nghiên cứu một phương pháp xét 

nghiệm bệnh Z, người ta thấy rằng cứ 100 người trong cộng đồng thì có 20 người mắc bệnh Z. 

Biết rằng nếu một người có kết quả xét nghiệm là dương tính thì xác suất để người đó mắc bệnh 

Z là 0,9; nếu một người có kết quả xét nghiệm là âm tính thì xác suất để người đó mắc bệnh Z là 

0,1. 
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Gọi A là biến cố: “Một người trong cộng đồng mắc bệnh Z”. 

Gọi B là biến cố: “Một người trong cộng đồng có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh Z”. 

a) Xác suất  ( ) 0,2; 0,8P A P A  . 

b) Xác suất có điều kiện   0,1P A B  . 

c) Xác suất để một người có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh Z là 0,25. 

d) Trong số những người mắc bệnh Z, có 56% số người có kết quả xét nghiệm dương tính với 

bệnh Z (kết quả tính theo phần trăm, làm tròn đến hàng đơn vị). 

Lời giải 

a) Đúng: 
20

( ) 0,2 ( ) 0,8
100

P A P A    . 

b) Sai:   0,9P A B   

c) Sai: Ta có   0,1P A B  . Đặt  P B x  

Ta có            . . 0,2 0,9. 0,1. 1 0,125P A P A B P B P A B P B x x x         

d) Đúng:  
 ( ). 0,125.0,9

0,5625 56%
( ) 0,2

P B P A B
P B A

P A
    . 

Câu 4: (Sở Hòa Bình Lần 1) Một doanh nghiệp có 45%  nhân viên là nữ. Trong các nhân viên nữ có 

30%  nhân viên có bằng đại học, tỉ lệ này trong các nhân viên nam là 25% . 

a) Tỉ lệ nhân viên nam trong tổng số nhân viên là 55% . 

b) Tỉ lệ các nhân viên nữ không có bằng đại học trong tổng số nhân viên là 13,5% . 

c) Chọn ngẫu nhiên hai nhân viên của doanh nghiệp, xác suất để chọn được hai người khác giới 

lớn hơn 24,5% . 

d) Chọn ngẫu nhiên hai nhân viên của doanh nghiệp, xác suất để trong hai người được chọn có 

đúng một người có bằng đại học không vượt quá 19,8% . 

Lời giải 

a) Đúng: Tỉ lệ nhân viên nữ trong tổng số nhân viên là 45% . Do đó tỉ lệ nhân viên nam trong 

tổng số nhân viên là: 100% 45% 55%  . 

b) Sai: Tỉ lệ các nhân viên nữ có bằng đại học là 30%  so với tổng nhân viên nữ. 

Tỉ lệ các nhân viên nữ không có bằng đại học là 70%  so với tổng nhân viên nữ. 

Vậy tỉ lệ các nhân viên nữ không có bằng đại học so với tổng nhân viên là 45%.70% 31,5% . 

c) Đúng: Xác suất chọn một nam là 55%  

Xác suất chọn một nữ là 45%  

Xác suất để chọn được hai người khác giới là 55%.45% 24,75%  
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PHẦN II. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI 

(Phát triển Câu 16 ĐMH BGD 2025) 

Câu 1: (Chuyên KHTN Lần 2) Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho đường thẳng 

1 1 2
:
2 1 1

x y z
d

  
 


 và mặt phẳng   : 2 3 0P x y z     . 

a) Điểm  1; 1; 2A    nằm trên đường thẳng d . 

b) Mặt phẳng  Q  song song với đường thẳng d  và vuông góc với mặt phẳng  P  có một vectơ 

pháp tuyến là  1;1; 1 . 

c) Góc giữa đường thẳng d  và mặt phẳng  P  bằng 30 . 

d) Đường thẳng   đi qua điểm  3;1;2M  , song song với mặt phẳng  P  và cắt đường thẳng 

d  tại điểm  ; ;N a b c . Giá trị a b c   bằng 3. 

Lời giải 

a) Sai: Điểm  1; 1; 2A    không nằm đường thẳng d  vì 
1 1 1 1 2 2

2 1 1

    
 


. 

b) Đúng: Đường thẳng d  có 1 vectơ chỉ phương là  2; 1;1du  


 và mặt phẳng  P  có 1 vectơ 

pháp tuyến là    1;2;1Pn  


. 

Mặt phẳng  Q  có 1 vectơ pháp tuyến là      , 1;1; 1Q P dn n u
 

   
 

  
. 

c) Đúng:   
 

 

3 1
sin ,

26 6

d P

d P

u n
d P

u n


  



 

  . Suy ra   , 30d P   . 

d) Sai: N d  ;  1 2 ; 1 ;2N d N t t t      . 

  có 1 vectơ chỉ phương là  2 4; 2;MN t t t   


. 

Ta có   song song với mặt phẳng  P  

Suy ra  PMN n
 

  0PMN n  
 

     2 4 1 2 2 1 0t t t            

Suy ra 
8

3
t   . Vậy 

13 5 2
; ;

3 3 3
N
      

. 

Suy ra 
13 5 2 10

3 3 3 3
a b c        .  
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Câu 2: (SGD Hưng Yên) Một cabin cáp treo xuất phát từ điểm  10;3;0A  và chuyển động đều theo 

đường cáp có vectơ chỉ phương là  2; 2;1u  


 với tốc độ là  5 /m s ( đơn vị trên mỗi trục tọa 

độ là mét) được mô hình hóa như các hình vẽ sau: 

 

a) Cabin dừng ở điểm B  có hoành độ 550
B
x  . Khi đó quãng đường AB  có độ dài bằng  810 m

. 

b) Đường cáp AB  tạo với mặt  Oxy  một góc 22 (làm tròn đến hàng đơn vị của độ). 

c) Phương trình chính tắc của đường cáp là 
10 3

2 2 1

x y z 
 


. 

d) Giả sử sau t  giây kể từ lúc xuất phát  0t  , cabin đến vị trí điểm M . Khi đó tọa độ của 

điểm M  là 
10 10 5

10; 3;
3 3 3
t t t

       
. 

Lời giải 

Phương trình đường cáp mà cabin cáp treo di chuyển là: 

10 2

3 2

x t

y t

z t

    
 

 

a) Đúng: Cabin dừng ở điểm B  có hoành độ 550
B
x  . Khi đó: 

550 10 2 270

3 2 537

270

t t

y t y

z t z

           
      

 

     550; 537;270 540; 540;270 810 .B AB AB m      


 

b) Sai: Đường cáp AB  có 1 véc tơ chỉ phương  2; 2;1u  


. Mặt phẳng  Oxy  có 1 véc tơ pháp 

tuyến  0;0;1k 


. 

Gọi  là góc giữa đường cáp AB  và mặt  Oxy . 

Khi đó:  
 

2
2 2 2 2 2

.
2.0 2.0 1.1 1

sin cos , 19
3

2 2 1 . 0 0 1

u k 
 

    

    


 
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c) Đúng: Phương trình chính tắc của đường cáp là 
10 3

2 2 1

x y z 
 


. 

d) Đúng: Do cabin cáp treo xuất phát từ điểm  10;3;0A  và chuyển động đều theo đường cáp có 

vectơ chỉ phương là  2; 2;1 3u u   
 

, với tốc độ là  5 /m s ,suy ra véc tơ vận tốc 

5 10 10 5
; ;

3 3 3 3
v u

       

 
 

  Phương trình tham số đường cáp mà cabin cáp treo di chuyển là: 

10
10

3
10

3
3
5

3

x t

y t

z t

    
 

 

Khi đó tọa độ của điểm M  sau t  giây kể từ lúc xuất phát là 
10 10 5

10; 3;
3 3 3
t t t

       
. 

Câu 3: (Sở Lai Châu Lần 1) Khi gắn hệ tọa độ Oxyz  (đơn vị trên mỗi trục tính theo kilômét) vào một 

sân bay, mặt phẳng  Oxy  trùng với mặt sân bay, một máy bay đang ở vị trí  4; 5;1A   sẽ hạ 

cánh khẩn cấp ở vị trí  1;2;0B  trên đường băng EG . 

 

a) Phương trình đường thẳng AB  là 

4 3

5 7

1

x t

y t

z t

     
  

 (t  phút). 

b) Góc trượt (góc giữa đường bay AB  và mặt đất là mặt phẳng nằm ngang  Oxy ) không nằm 

trong phạm vi cho phép từ 2,5  đến 9 . 

c) Có một lớp mây mô phỏng bởi mặt phẳng  P  đi qua ba điểm    5;0;0 , 0; 1;0M N  ,  0;0;2P

. Máy bay xuyên qua đám mây tại điểm C  có độ cao làm tròn đến hàng đơn vị là 346m . 
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PHẦN III. CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN 

(Phát triển Câu 17 ĐMH BGD 2025) 

Câu 1: (Sở Hải Phòng Lần 2) Cho hình chóp ,S ABCD  có đáy là tam giác đều cạnh a . Hình chiếu 

vuông góc của S  trên mặt phẳng  ABC  là điểm H  thuộc cạnh AB  sao cho 2HA HB . Góc 

giữa đường thẳng SC  và mặt phẳng  ABC  bằng 060 . Khoảng cách giữa hai đường SA  và BC  

bằng ma . Tìm giá trị của m  (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm). 

Lời giải 

Đáp án: 0,81. 

 

Gắn hệ trục tọa độ Oxyz ( hình vẽ). Ta có 
3 7 21

, , ,
2 6 3 3

a a a a
CO OH CH SH     

 
21

0;0;0 , 0; ; , 0; ;0 , 0; ;0
6 6 2 2

a a a a
O S A B

                        
; 

3
;0;0

2

a
C

      
 

Ta có      0; ;0 , 0;2; 21 , 3; 1;0
SA BC

AB a u u  
  

. 

 ; 21;3 7; 2 3
SA BC

u u
 

  
 

 
 

Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau ,SA BC  bằng 
42

0,81
8

a
a . Vậy 0,81m   

Câu 2: (Sở Hậu Giang) Từ mặt nước trong một bể nước, tại ba vị trí đôi một cách nhau 2 m, người ta 

lần lượt thả dây dọi để quả dọi chạm đáy bể. Phần dây dọi (thẳng) nằm trong nước tại ba vị trí 

đó lần lượt có độ dài là 4 m, 4,4 m, 4,8 m. Biết đáy bể là phẳng. Hỏi đáy bể so với mặt phẳng 

nằm ngang một góc bao nhiêu độ? (kết quả làm tròn đến hàng phần chục). 

Lời giải 

Đáp án: 21,8. 
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Chọn hệ trục tọa độ Oxyz như hình vẽ, ta có các tọa độ điểm tương ứng như sau: 

 0;0;0O ,  2;0;0B ,  1; 3;0A ,  0;0; 4O   ,  2;0; 4,8B   ,  1; 3; 4, 4A   

Ta có:  1; 3; 0, 4O A   


;    2;0; 0, 8 ; 0,8 3;0; 2 3
O A B

O B n O A O B
  

             
 

  
 

 0;0;1
Oxy

n 


. 

Suy ra góc cần tìm là     ,Oxy O A B    , với: 

 

   
2 2

2 2 2 2

0, 8 3.0 0.0 2 3 .1
5 29

Cos 21,8
29

0,8 3 0 2 3 0 0 1

 
   

    

     

. 

Vậy đáy bể so với mặt phẳng nằm ngang một góc bằng 21,8 . 

Cách khác: 

 

Gọi ba vị trí trên mặt nước là , ,A B C . Đáy bể  A B C    thỏa mãn 

4; 4, 4; 4,8AA BB CC     . 

Gọi ,M N  lần lượt trên ;BB CC   sao cho AA BM CN   . 

Khi đó:  
2

22 26 2 26 2 29
' ; ;

5 5 5
A B B C MN NC MB A C            . 
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Theo công thức Herong có 
87

5A B C
S

  
 . 

Theo công thức diện tích hình chiếu ta có 

         5
cos , , 21, 8

29

ABC

A B C

S
ABC A B C ABC A B C

S
  

          độ. 

Câu 3: (Sở Hòa Bình Lần 1) Một hộp bánh có dạng hình hôp chữ nhật .ABCD A B C D     có 

10 , 20AB cm AD cm  , 30AA cm  . Số đo góc phẳng nhị diện , ,A BD A     bằng bao nhiêu độ? 

(kết quả làm tròn đến hàng phần chục). 

Lời giải 

Đáp án: 73,4. 

 

Dựng AI BD I  . Khi đó:  
BD AI

BD AIA BD A I
BD AA

        

. 

Vậy   , , ,A BD A AI A I AIA       . 

Xét tam giác AA I  vuông tại A  có 30AA  , 
2 2

.
4 5

ABAD
AI

AB AD
 


. 

Khi đó 
 30 3 5

tan
24 5

AA
AIA

AI


     73,4AIA   . 

Câu 4: (Sở Hòa Bình Lần 1) Một hộp bánh có dạng hình hộp chữ nhật .ABCD A B C D     có 

10AB cm , 20AD cm , 30AA cm  . Số đo góc phẳng nhị diện , ,A BD A     bằng bao nhiêu 

độ? (Kết quả làm tròn đến hàng phần chục). 

Lời giải 

Đáp số: 73,4. 

B'

C'D'

C

A B

D

A'

I
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PHẦN III. CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN 

(Phát triển Câu 18 ĐMH BGD 2025) 

Câu 1: (Sở Hải Phòng Lần 2) Một bà mẹ muốn cho con vào học một trường quốc tế sau khi tốt nghiệp 

THPT. Để chủ động việc đóng học phí cho con, vào cùng một thời điểm mỗi năm trong 5 năm 

liên tiếp, bà mẹ gửi tiền vào một tài khoản có lãi suất kép hàng năm. Các khoản tiền gửi lần lượt 

là 100  triệu đồng, 120  triệu đồng, 150  triệu đồng, 160  triệu đồng, 180  triệu đồng. Hỏi rằng sau 

lần gửi tiền cuối cùng, tổng số tiền trong tài khoản là bao nhiêu biết lãi suất là 6% / năm? (kết 

quả làm tròn đến hàng triệu, đơn vị là triệu đồng)? 

Lời giải 

Đáp án: 787. 

Tổng số tiền thu được của khoản thứ nhất : 4

1
100(1 0,06)T    

Tổng số tiền thu được của khoản thứ hai 3

2
120(1 0,06)T    

Tổng số tiền thu được của khoản thứ ba 2

3
150(1 0,06)T    

Tổng số tiền thu được của khoản thứ tư 
4

180(1 0,06)T    

Tổng số tiền thu được của khoản thứ năm 0

5
180(1 0,06)T    

Tổng số tiền thu được là : 
1 2 3 4 5

787T T T T T     (triệu đồng) 

Câu 2: (Sở Lai Châu Lần 1) Nam và ba người bạn lên kế hoạch cho một chuyến đi phượt xuyên Việt, 

ghé thăm 4  thành phố: Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) và Cần Thơ. Họ 

xuất phát từ Hà Nội, đi qua tất cả các thành phố còn lại đúng một lần rồi quay về Hà Nội. Bảng 

chi phí nhiên liệu (tính bằng lít xăng) giữa các thành phố như sau: 

 

Xe của nhóm hiện đã có sẵn 150  lít xăng. Để hoàn thành hành trình, họ cần đổ thêm ít nhất 

bao nhiêu lít xăng? 

Lời giải 

Đáp án: 80. 

Gọi các thành phố là HN, DN, HCM, CT. Hành trình bắt đầu từ HN, đi qua 3  thành phố còn 

lại mỗi thành phố đúng 1  lần và quay về HN. 

Các hành trình có thể là: 

HN   DN   HCM   CT   HN: Chi phí 40 50 30 110 230     lít. 

HN   DN   CT   HCM   HN: Chi phí 40 70 30 90 230     lít. 

HN   HCM   DN   CT   HN: Chi phí 90 50 70 110 320     lít. 
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HN   HCM   CT   DN   HN: Chi phí 90 30 70 40 230     lít. 

HN   CT   DN   HCM   HN: Chi phí 110 70 50 90 320     lít. 

HN   CT   HCM   DN   HN: Chi phí 110 30 50 40 230     lít. 

Chi phí nhiên liệu ít nhất cho hành trình là 230  lít. 

Số lít xăng đã có là 150  lít. 

Số lít xăng cần đổ thêm ít nhất là: 230 150 80   lít. 

Câu 3: (Sở Nghệ An Lần 2) Đều đặn ngày đầu mỗi tháng, anh Hùng gửi 20 triệu đồng tiết kiệm ở một 

ngân hàng theo hình thức lãi kép, kỳ hạn 1 tháng với lãi suất tiết kiệm là 4%/năm. Sau khi gửi 

được 12 tháng, kể từ tháng thứ 13, ngân hàng thay đổi lãi suất tiền gửi lên mức 5%/năm với kỳ 

hạn 1 tháng (số tiền gửi cũ sẽ được tính theo lãi suất mới kể từ tháng thứ 13). Anh Hùng tiếp tục 

gửi 20 triệu đồng vào ngày đầu mỗi tháng từ tháng thứ 13 đến tháng thứ 24. Đầu tháng thứ 25 

anh Hùng quyết định rút toàn bộ số tiền (cả gốc và lãi) ra để đầu tư kinh doanh. Hỏi tổng số tiền 

anh Hùng nhận được là bao nhiêu triệu đồng (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)? 

Lời giải 

Đáp án: 504. 

Số tiền nhận được sau n  tháng là 
 

 
1 1

1

n

i
P T i

r

 
    . 

T  là số tiền gửi hàng tháng, i  là lãi suất tính theo kì hạn tháng: 
4%

12

r
i
n

  . 

Số tiền anh Hùng thu được sau 12 tháng là 

12*1

4%
1 1

12 4%
20 * * 1 245,264

4% 12

12

             
. 

Số tiền anh Hùng thu dược sau 24 tháng là 

12 1

12
5%

1 1
125% 5%

245,264 1 20 1 504
12 5% 12

12


                         

 (triệu đồng). 

Vậy tổng số tiền anh Hùng nhận được ở đầu tháng 25 là 504  triệu đồng. 

Câu 4: (Sở Ninh Bình Lần 1) Trong không gian với hệ toạ độ ,Oxyz  cho hình lập phương 

.OBCDO B C D     có cạnh bằng 9 sao cho điểm D  thuộc tia ,Ox  điểm B  thuộc tia ,Oy  và điểm 

O   thuộc tia .Oz  Điểm M  thuộc cạnh O B   sao cho 3 .O B O M    Một con kiến bò từ vị trí M  

qua sáu mặt của hình lập phương đã cho rồi quay lại vị trí điểm M  sao cho quãng đường đi được 

của con kiến là ngắn nhất. Hỏi với cách bò như vậy, con kiến đã bò qua bao nhiêu điểm mà điểm 

đó có hoành độ, tung độ và cao độ là các số nguyên dương? 

Lời giải 
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Đáp án: 11. 

 

Trong không gian với hệ toạ độ ,Oxyz (0;0;0); (9;0;0); (0;0;9); (9;9;0)O D B C , 

Và (0;0;9); (9;0;9); (0;9;9); (9;9;9); (0;3;9).O D B C M     

Một con kiến bò từ vị trí M  qua sáu mặt của hình lập phương đã cho rồi quay lại vị trí điểm M  

sao cho quãng đường đi được của con kiến là ngắn nhất, khi đó con kiến sẽ bò qua các vị trí từ 

M C D  , từ điểm D  qua cạnh O D   rồi về M 

Tổng quãng đường là 2 2 2 29 6 9 2 12 9 38,54.      

Lập phương trình đường MC  , có (9;6;0)MC 
 3

3 2

9

x t

y t

z

   
 

, 

Ta có các điểm có hoành độ, tung độ và cao độ là các số nguyên dương thuộc 0;9 
    là 

1 2 3
(3;5;9); (6;7;9); (9;9;9)A A A C   

Vậy có 3 điểm. 

Lập phương trình đường DC  , có (0;9;9)DC 
 9x

y t

z t

  
 

, 

Ta có các điểm có hoành độ, tung độ và cao độ là các số nguyên dương thuộc 0;9 
    là 

4 5 6 7 8

9 10 11

(9;1;1); (9;2;2); (9;3;3); (9;4;4); (9;5;5);

(9;6;6); (9;7;7); (9;8;8);

A A A A A

A A A
 

Vậy có 8 điểm. 

Ta trải phẳng hình vuông O B C D     và ODO D   

 

Ta có, xét tam giác MD D , ta có 
3 1

12 4

O H O M

OD MO

 
  

1

4
O H OD 
  9

;0;9
4

H
      
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 
200.90

90 1 800
90 100

C  
 

 (triệu đồng). 

Chi phí (tỉ đồng) phải bỏ ra để loại bỏ 99%  chất gây ô nhiễm là: 

 
200.99

99 19 800
99 100

C  
 

 (triệu đồng). 

Chi phí chênh lệch (tỉ đồng): 19 800 1 800 18 000  (triệu đồng) 18  (tỉ đồng). 

 

Câu 14: (Sở Hải Phòng Lần 2) Một robot khảo sát không gian hoạt động trong môi trường 3D  có một 

cảm biến hình cầu, được lập trình để di chuyển sao cho cảm biến này tiếp xúc tại một điểm Q  

trên một bức tường nghiêng có phương trình là mặt phẳng 3 0x y z     để đo đạc. Trong 

lúc khảo sát, cảm biến luôn phải đi qua hai điểm chuẩn đã cố định sẵn trong không gian là điểm 

 1;1;1M – vị trí cảm biến tại lần đo đầu tiên và điểm  3; 3; 3N    – vị trí cảm biến tại lần đo 

tiếp theo. Để tối ưu hoá phần mềm điều hướng, kỹ sư muốn xác định rằng: Dù cảm biến (hình 

cầu) có di chuyển sao cho tiếp xúc ở đâu trên bức tường, điểm tiếp xúc đó luôn nằm trên một 

đường tròn cố định. Tính bán kính của đường tròn cố định đó, từ đó giúp lập trình robot dò tìm 

tiếp điểm dễ dàng hơn trong các lần đo tiếp theo. 

Lời giải 

Đáp án: 6. 

 

Đường thẳng MN  có phương trình là: 

1

: 1

1

x t

MN y t

z t

    
  

. 

Gọi  I MN P   khi đó tọa độ điểm I  ứng với t  thỏa mãn: 

1 1 1 3 0 2 0 2t t t t t             3;3;3 2 3,   6 3I IM IN    . 

Do mặt cầu  S  đi qua ,M N  và tiếp xúc với đường thẳng IQ  tại điểm Q  nên ta có: 

2 2 2 2. . 36 6IQ IM IN KI R IQ IM IN IQ         
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Vậy Q  luôn thuộc đường tròn tâm I  bán kính 6R  . 

Câu 15: (Sở Hậu Giang) Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz (đơn vị trên mỗi trục là kilômét), 

một máy bay đang ở vị trí  800; 40;10A    và chuyển động theo đường thẳng d  có phương 

trình 

1000 100

200 80 ,

10

x t

y t t

z

       
 

 . Tìm giá trị của t  ứng với vị trí A của máy bay. 

Lời giải 

Đáp án: 2. 

Thay tọa độ của điểm  800; 40;10A    vào phương trình tham số của đường thẳng d

800 1000 100

40 200 80 2

10 10

t

t t

        
 

 

Câu 16: (Sở Hòa Bình Lần 1) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho đường thẳng 

1 2
:

1 2 1

x y z
d

 
   và mặt phẳng   : 3 25 0P x y z    . Một đường thẳng d   cắt trục 

Oz  tại điểm M , cắt đường thẳng d  tại điểm N  và d   song song với  P . Độ dài nhỏ nhất của 

đoạn MN  bằng bao nhiêu? (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm). 

Lời giải 

Đáp án: 2,71. 

Vì M Oz , N d  nên  0;0;M m ,  1;2 ; 2N n n n  . 

Suy ra  1;2 ; 2MN n n n m   


. 

Đường thẳng  d P   suy ra  0 3 1 2 2 0 2 1PMN n n n n m m n           
 

. 

Do đó    
2

2 2
2 2 2 22

1 4 3 6
3 3

MN n n n n
            

. 

Độ dài nhỏ nhất của đoạn MN  bằng 2,71 . 

Câu 17: (Sở Hòa Bình Lần 2) Trong không gian ba chiều Oxyz , nhà bác An muốn lắp đường dây cáp 

truyền hình cho ba vị trí , ,A B C có tọa độ được xác định như sau: 

Vị trí A  có tọa độ (4;6;0)A  nằm trên mặt đất. 

Vị trí B  có tọa độ (5;8;4)B  nằm trên tầng hai tòa nhà và ở độ cao 4m . 

Vị trí C  có tọa độ (6;4;9)C  nằm trên tầng ba tòa nhà và ở độ cao 9 m. 

Bác An muốn lắp đặt máy chủ tại địa điểm là ( ; ; )D a b c  sao cho khoảng cách từ D  đến ba vị trí 

kể trên là bằng nhau và chi phí đường dây là ít nhất. Biết rằng một mét dây cáp giá 200 nghìn 
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đồng. Số tiền bác An chi phí mua dây để kết nối đến ba vị trí trên ít nhất là bao nhiêu nghìn? 

(làm tròn kết quả đến hàng đơn vị) 

Lời giải 

Đáp án: 3148. 

Điểm D cách đều 3 điểm , ,A B C   điểm D thuộc trục của đường ngoại tiếp tam giác ABC . 

Và khoảng cách từ D đến 3 điểm , ,A B C nhỏ nhất D là tâm đường tròn ngoại tiếp ABC . 

Ta có  1;2;4 21AB AB  


;  2; 2;4 89AC AC   


. 

 1; 4;5 42BC BC    


; Diện tích tam giác ABC 
1 713

,
2 2

S AB AC
 

  
 

 
. 

5,2463
4 4

abc abc
S R

R S
    Số tiền 3 .200 3148T R  nghìn. 

Câu 18: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho đường thẳng 
1 2

:
1 2 1

x y z
d

 
   và mặt phẳng 

  : 3 25 0P x y z    . Một đường thẳng d   cắt trục Oz  tại điểm M , cắt đường thẳng d  tại 

điểm N  và d   song song với  P . Độ dài nhỏ nhất của đoạn MN  bằng bao nhiêu?(kết quả làm 

tròn đến hàng phần trăm). 

Lời giải 

Đáp số: 2,71. 

Ta có:  0;0;M m Oz ,  1 ;2 ; 2N t t t d     1 ;2 ; 2MN t t t m     


. 

Một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng  P là  3; 1;1n  


. 

Vì d   song song với  P  nên . 0MN n 
 

3 3 2 2 0t t t m       2 1m t   . 

 1 ;2 ; 3MN t t t    


   
2 2

2 21 4 3 6 8 10MN t t t t t          . 

Độ dài đoạn MN  nhỏ nhất 
2

3
t   . 

Đoạn dài nhỏ nhất của đoạn MN bằng 
22 66

2,71
3 3
  . 

Câu 19: (Cụm Trường Hải Dương) Một toà nhà được thiết kế để làm 2 phòng dạy học có trang bị máy 

chiếu. Mái nhà là dạng mái vát CDFE  như hình vẽ. Chiều dài của mỗi phòng học là 30OA m  

và chiều rộng là 20OB m , chiều cao các bức tường 10BD m  và 6EA m . Từ vị trí P  cách 

B  một khoảng 10 m, người ta xây các bậc thang cao dần về phía cuối của phòng học để đặt các 

dãy bàn ghế học sinh trên các bậc thang đó. Chiều rộng mỗi bậc thang là 2 m và chiều cao mỗi 

bậc thang là 20 cm. 
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PHẦN III. CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN 

(Phát triển Câu 20 ĐMH BGD 2025) 

Câu 1: (Sở Hải Phòng Lần 2) Cho các đồ thị hàm số: 

2, , ,1 0, , ,x xy a y a y Ax Bx C a A B C          và đường tròn ( )C . Gọi ( )D là miền 

phẳng được tô đậm (hình vẽ). Quay miền ( )D  quanh trục Ox  ta được một vật thể tròn xoay có 

thể tích bằng bao nhiêu (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)? 

 

Lời giải: 

Đáp án: 652. 

Dựa vào các điểm đặc biệt của đồ thị hàm số, ta tìm được: 

   
2

2 22 ; 2 ; 2 4; : 4 9x xy y y x C x y         

Ta có:        
3 12 2 2 2

2 2 2

3 0

4 9 4 9 2 2 4 2 652xV x x dx x dx 


                    
  . 

Câu 2: (Sở Thái Bình Lần 1) Viên gạch men dùng để lát nền nhà là một hình vuông có cạnh bằng 

80cm  (xem hình bên dưới): 

 



BỘ ĐỀ LUYỆN THI CẤP TỐC – TN.THPT 2025 PHẦN III. CÂU 20 

 

ThS. Nguyeãn Tieán Haø – 0949.888.993   Trang 369 

N
G

U
Y

Ễ
N

 T
IẾ

N
 H

À
 

N
G

U
Y

Ễ
N

 T
IẾ

N
 H

À
 

Mỗi viên gạch có 4  bông hoa, mỗi bông hoa gồm 4  cánh hoa. Mỗi cánh hoa (phần màu xanh) là 

phần giao nhau của hai hình tròn có cùng bán kính và khoảng cách giữa hai tâm là 20 2cm . Ước 

tính ở công đoạn tráng men, phần màu xanh (ở đề của các em là màu đen) có chi phí 50  nghìn 

đồng trên một mét vuông, còn phần màu trắng có chi phí 30  nghìn đồng trên một mét vuông. 

Tính chi phí (đơn vị: tỉ đồng) của công đoạn tráng men này, khi cơ sở sản xuất dự định sản xuất 

100000  viên gạch như thế (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm). 

Lời giải 

Đáp án: 2,65. 

 

Theo đề bài, độ dài đoạn nối tâm sẽ là đoạn độ dài đoạn thẳng AB . Nên tam giác vuông cân 

ABC  có cạnh huyền 2 40 0,4BC AB cm m   . 

Do tính chất đối xứng nên diện tích của một cách hoa trong một bông hoa sẽ bằng diện tích nửa 

đường tròn đường kính BC  trừ cho diện tích tam giác vuông cân có cạnh huyền BC . 

Khi đó, diện tích 4  bông hoa sẽ là: 

 2 2

0

1 1
4 4 4 0,2 0,2 0,4 0, 32 0,64

2 2
S S m 

                
 

Tổng số tiền cơ sở sản xuất dành cho giai đoạn tráng men này là: 

 2

0 0
100.000 50.000 30.000 0,8

2,65
1000000000

S S
T

       (tỉ đồng). 

Câu 3: (Sở Thanh Hóa Lần 2) Trên cánh cửa được trang trí các núm có dạng một khối tròn xoay 

được đúc bằng chất liệu đồng, khuôn đúc của nó được tạo thành khi quay miền  H  (phần tô 

màu trong hình vẽ bên) quanh trục AB . Miền  H  được giới hạn bởi các cạnh AB , AD  của 

hình vuông ABCD  và các cung phần tư của các đường tròn bán kính bằng 1 cm với tâm lần lượt 

là trung điểm của các cạnh AD , AB . Biết công thức tính khối lượng của một vật là P V D 

, trong đó P  là khối lượng của vật (đơn vị g), V  là thể tích của vật (đơn vị 3cm ) và D  là khối 

lượng riêng của vật (đơn vị 3g/cm ), khối lượng riêng của động là 38,96g/cmD  . Giá đồng trên 

thị trường là 200000 đồng/kg. Giá tiền vật liệu để đúc một núm đồng trên là bao nhiêu nghìn 

đồng? (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị). 
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Lời giải 

Đáp án: 22. 

 

Chọn trục Ox  chứa điểm B , trục Oy  chứa điểm D , và gốc tọa độ O  trùng điểm A  (như hình 

vẽ). 

Gọi ,E F  lần lượt là trung điểm của AD , AB . Khi đó (0; 1), (1; 0)E F . 

+ Phương trình đường tròn có tâm (0; 1)E  và đường kính 2AD   là 2 2( 1) 1x y   . 

Suy ra phương trình cung trên của đường tròn tâm E  là 21 1y x    

+ Phương trình đường tròn có tâm (1; 0)F  và đường kính 2AB   là 2 2( 1) 1x y   . 

Suy ra phương trình cung trên của đường tròn tâm F  là: 21 ( 1)y x    

Vậy, thể tích vật trang trí là 

     d d cm
1 22

2 2 3

0 1

1 1 1 ( 1)V x x x x        . Suy ra    8,96
8,96 g kg

1000

V
P V


   . 

Giá tiền để đúc một núm đồng trên là 

   d d
1 22

2 2

0 1

8,96
1 1 1 ( 1) 200000 21979

1000
x x x x 

 
         
  
   (đồng) 22  (nghìn đồng). 

Câu 4: (SGD Hưng Yên) Người ta lát gạch trang trí một mảnh sân hình chữ nhật kích thước 

 như hình vẽ bên dưới, trong đó  là hai parabol đối xứng trục với nhau qua 

trục đối xứng vuông góc với chiều dài của mảnh sân,  là đường tròn có tâm trùng với tâm 

của mảnh sân và lần lượt có duy nhất một điểm chung với các parabol tại chính các đỉnh của 

parabol đó (tham khảo hình vẽ). Chi phí cho phần lát gạch là  nghìn đồng một mét vuông. 

14 12m m    1 2,P P

 C

240
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Trong trường hợp hình tròn  có diện tích lớn nhất thì chi phí lát gạch là bao nhiêu triệu 

đồng? (kết quả làm tròn tới hàng phần chục) 

 

Lời giải 

Đáp án: 12,4. 

Chọn hệ trục tọa độ gốc  là tâm của hình chữ nhật, chiều rộng và chiều dài lần lượt song song 

với trục hoành, trục tung (như hình vẽ). 

 

Đường tròn  tâm , bán kính , phần  với tung độ không âm có phương trình là 

. Parabol  có đỉnh  có phương trình  (với ). 

Để  và  có đúng một điểm chung thì phương trình  có nghiệm duy 

nhất. 

 C

O

 C O R  C

2 2y R x  1( )P  0;R 2y ax R  0a 

( )C 1( )P  2 2 2 1R x ax R  
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Ta có:  

Để có nghiệm duy nhất thì  

Parapol  đi qua nên  

Vậy  

Suy ra có diện diện tích lớn nhất . Tương ứng có  

Khi đó diện tích hình tròn là  

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi và đường thẳng trục hoành, đường thẳng  

là: . 

Vậy diện tích phần lát gạch là . 

Chi phí lát gạch là (triệu đồng). 

Câu 5: (Sở Lai Châu Lần 1) Khuôn viên nhà bạn Thuỳ Dương có dạng nửa hình tròn, trên đó người 

thiết kế phần để trồng hoa có dạng một cánh hoa hình parabol có đỉnh trùng với tâm và có trục 

đối xứng vuông góc với đường kính của nửa đường tròn, hai đầu mút của cánh hoa nằm trên hai 

nửa đường tròn và cách nhau một khoảng bằng 4 m. Phần còn lại của khuôn viên dành để trồng 

cỏ Nhung Nhật. Biết các kích thước cho như hình vẽ, chi phí trồng hoa và cỏ Nhung Nhật tương 

ứng là 250.000 đồng/m2 và 150.000 đồng/m2. Hỏi chi phí để trồng hoa và trồng cỏ Nhung Nhật 

trong khuôn viên đó hết bao nhiêu triệu đồng (làm tròn kết quả đến hàng phần chục)? 

 

Lời giải 

Đáp án: 5,9. 

   2 2 2 4 2 2 2 2 2

2

2

0

1 2 2 1 0 2 1

x

R x a x aRx R x a x aR aR
x

a


            


(1)  2 1 0 2aR  

1( )P (6; 7)
7

7 36
36

R
a R a

 
    

 
  22 7

2 . 1 0 7 18 0 9 2.
36

R
R R R R

  
          

( )C 2R    2
1

1
: 2

4
P y x  

2
1 4 .S R  

1( )P 2 2; 6x x 

6
2

2
2 2

1
2

4
S x dx

 
   

 


2 14 51,65gS S S  

0,24. 12,4gS 
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Đặt hệ trục toạ độ như hình vẽ 

Ta có:   2:P y ax bx c    đi qua các điểm      0;0 ; 2;4 ; 2;4  nên ( )P  có dạng: 

2( ) :P y x  

Vì điểm  2;4  nằm trên nửa đường tròn tâm  O  nên bán kính của đường tròn là: 2 5m  

Phương trình nửa đường tròn  O  là: 2 2 220 20x y y x     . 

Chi phí để trồng hoa và trồng cỏ Nhung Nhật trong khuôn viên đó là: 

   
2 2

2 2 2 2

2 2

20.
0,25. 20 0,15. 20 5,9

2
x x dx x x dx



 

 
        
  

   triệu đồng. 

Câu 6: (Sở Lai Châu Lần 1) Khi gắn hệ toạ độ Oxyz  (đơn vị trên mỗi trục tính theo kilômét) vào 

không gian, người ta thấy rằng một không gian phủ sóng điện thoại có dạng một hình cầu ( )S  

(tập hợp những điểm nằm trên và nằm trong mặt cầu tương ứng). Biết mặt cầu có phương trình 

2 2 2 4 6 2 5 0x y z x y z       . Khoảng cách xa nhất giữa hai điểm thuộc vùng phủ sóng 

là bao nhiêu kilômét? 

Lời giải 

Đáp án: 6. 

Khoảng cách xa nhất giữa hai điểm thuộc vùng phủ sóng chính bằng đường kính của mặt cầu, 

từ phương trình mặt cầu ta có: 2; 3; 1; 5a b c d     

Đường kính của mặt cầu là: 2 2 22 2. 2 3 1 5 6R       km. 

Câu 7: (Sở Nghệ An Lần 2) Một công ty thuê thợ vẽ logo công ty như hình vẽ lên một bức tường lớn. 

Logo có dạng là 1 bông hoa có 4 cánh hoa giống nhau, sắp xếp cách đều nhau như hình vẽ. Để 

chính xác hóa kích thước và hình dạng khi vẽ, mỗi cánh hoa được thiết kế như sau: Trong mặt 

phẳng Oxy  (một đơn vị ứng với 1 mét trên thực tế), một cánh hoa được xem là một hình phẳng 

giới hạn bởi đồ thị hàm số bậc ba
 

 
3

3
1

27

x
y C


   và một đường parabol 

   2: 0P y ax bx c a    . ( )C  và ( )P  cắt nhau tại hai điểm    0;0 , 6;2O M  và ( )P  đi qua 

điểm  3;0N . Biết rằng chi phí vẽ logo nói trên được tính dựa trên mỗi mét vuông cánh hoa 



BỘ ĐỀ LUYỆN THI CẤP TỐC – TN.THPT 2025 PHẦN III. CÂU 21 

 

ThS. Nguyeãn Tieán Haø – 0949.888.993   Trang 414 

N
G

U
Y

Ễ
N

 T
IẾ

N
 H

À
 

N
G

U
Y

Ễ
N

 T
IẾ

N
 H

À
 

PHẦN III. CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN 

(Phát triển Câu 21 ĐMH BGD 2025) 

Câu 1: (Sở Thái Bình Lần 1) Một nhà sản xuất cần làm những hộp đựng hình trụ có thể tích 330ml . 

Tìm bán kính của hộp đựng để chỉ phí vật liệu dùng để sản xuất là nhỏ nhất (kết quả được tính 

theo centimét và làm tròn đến hàng phần trăm). 

Lời giải 

Đáp án: 3,74. 

Gọi chiều cao và bán kính của hình trụ lần lượt là h , R  ; , 0cm h R  . 

Ta có: 2 660
330 2V hS h R h R

R
      . 

Ta có diện tích vật dùng để làm là 2 2660
2 2 2 2

tq xq d
S S S Rh R R

R
        . 

Cách 1: 

Xét hàm số   2660
2f x x

x
   với 0x  . 

Ta có:   3
02

660 165
4 0f x x x x

x





       . 

Bảng biến thiên: 

 

Vậy khi bán kính của hộp là  3
165

3,74R cm


  . 

Cách 2: 

Áp dụng bất đẳng thức AM – GM: 

32 2 23
660 330 330 330 330

2 2 3 2 6 27225
tq

S R R R
R R R R R

            . 

Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi  2 3 3
330 165 165

2 3,74R R R cm
R


 

      . 

Câu 2: (Sở Thái Nguyên) Một cửa hàng phân phối gạo với chi phí mua vảo là 30 nghìn đồng/kg, bán 

ra là 35 nghìn đồng /1kg. Với giá bán này thì số gạo bán được trong một tháng là 12000 kg. Để 

đẩy mạnh hơn nữa doanh số tiêu thụ gạo trong một thảng, cửa hàng dự định giảm giá bán và 

ước tính rằng nếu giảm 1 nghìn đồng /1kg thì số lượng gạo bán ra trong một tháng sẽ tăng thêm 

4000 kg. Cửa hàng phải định giá bán gạo mới là bao nhiêu nghìn đồng một kilôgam thì lợi nhuận 

thu được trong tháng cao nhất? 
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Lời giải 

Đáp án: 34. 

Gọi x (nghìn đồng) là giá bán giảm trên 1 kg. Giá bán mới là: 35 – x nghìn đồng. 

Số tiền lãi khi bán 1 kg gạo là 35 – x – 30 = 5 – x 

Khi đó số kg gạo bán được với giá bán mới là: 12000 + 4000x. 

Lợi nhuận thu được là       25 . 12000 4000 4000 8000 60000F x x x x x        

Ta có   8000 8000 0 1F x x x       . 

Vậy để lợi nhuận thu được trong tháng là cao nhất thì giá bán mới là 34 nghìn đồng/1kg. 

Câu 3: (Sở Thanh Hóa Lần 1) Một doanh nghiệp sản xuất độc quyền một loại sản phẩm. Giả sử khi 

sản xuất và bán hết x sản phẩm (0 2000x  ), tổng số tiền doanh nghiệp thu được là 

  22000F x x x   ( nghìn đồng) và tổng chi phí doanh nghiệp bỏ ra là   2 1440 50G x x x    

(nghìn đồng). Công ty cũng phải chịu mức thuế phụ thu cho 1 đơn vị sản phẩm bán được là t  ( 

nghìn đồng) (0 300)t  . Mức thuế phụ thu t  (trên một đơn vị sản phẩm) là bao nhiêu nghìn 

đồng sao cho nhà nước thu được số tiền thuế phụ thu lớn nhất và doanh nghiệp cũng thu được 

lợi nhuận nhiều nhất theo đúng mức thuế phụ thu đó? 

Lời giải 

Đáp số: 280. 

Lợi nhuận = Doanh thu - chi phí - thuế 

Gọi  f x  là hàm biểu thị tổng lợi nhuận của doanh nghiệp khi bán hết x  sản phẩm 

 g t  là hàm biểu thị tổng mức thuế nhà nước phụ thu ứng với x  sản phẩm mà doanh nghiệp bán 

hết. Khi đó       .f x F x G x x t    với  0;2000x   

2 22000 1440 50x x x x xt       2  2 560 50x t x      

   
560

4 560 0 0;2000
4

t
f x x t x


         

Bảng biến thiên 

 

 
 

0;2000

560
x

4
ma

t
f x f

       
  

560
. .

4

t
g t x t t


   với  0;300t    21

140
4

g t t t    

Bảng biến thiên 
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Vậy  g t  max khi 280t   ( nghìn đồng). 

Câu 4: (Sở Thanh Hóa Lần 1) Một hộ gia đình sản xuất chiếu cói ở Nga Sơn mỗi ngày sản xuất được 

x  chiếc chiếu  0 20x  . Chi phí biên để sản xuất x  chiếc chiếu (tính bằng nghìn đồng) cho 

bởi hàm số sau   23 4 10C x x x    . Biết rằng chi phí cố định ban đầu để sản xuất là 500 

nghìn đồng. Giả sử gia đình này bán hết chiếu mỗi ngày với giá 270 nghìn đồng/chiếc chiếu. Tính 

lợi nhuận tối đa theo đơn vị nghìn đồng mà gia đình đó thu được? 

Lời giải 

Với x  là số lượng chiếc chiếu cói bán trong ngày  0 20x  . 

Ta có tổng chi phí để sản xuất x  chiếc chiếu cói là: 

     2 3 2d 3 4 10 d 2 10C x C x x x x x x x x C         . 

Do chi phí cố định ban đầu để sản xuất là 500 (nghìn đồng) nên ta có: 

 0 500 500C C   . 

Khi đó, tổng lợi nhuận gia đình này thu được khi bán x  chiếc chiếu là: 

   3 2 3 2270 2 10 500 2 260 500P x x x x x x x x          . 

 
 

 
2

10
3 4 260 0 26

3

x N
P x x x

x L

 
      
  

. 

Vì 0;20x     
 nên ta tính      0 500, 10 1300, 20 2500P P P     . 

Vậy lợi nhuận tối đa mà gia đình đó thu được là 1300 (nghìn đồng) khi bán được 10 chiếc 

chiếu cói. 

Câu 5: (SGD Tuyên Quang) Một nhà địa chất học đang ở địa điểm A  trên sa mạc. Anh ta muốn đến 

điểm B  và cách A  một khoảng bằng 70km . Trong sa mạc, xe anh ta chỉ có thể di chuyển với 

vận tốc 30 /km h . Nhà địa chất phải đến được điểm B  sau 2 giờ, vì vậy nếu anh ta đi từ A  đến 

B  sẽ không thể đến đúng giờ được. Rất may, có một con đường nhựa song song với đường nối 

A  và B và cách AB một đoạn 10km . Trên đường nhựa đó, xe nhà địa chất có thể di chuyển với 

vận tốc 50 /km h . Thời gia ngắn nhất để nhà địa chất di chuyển từ A  đến B  là bao nhiêu phút? 
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PHẦN III. CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN 

(Phát triển Câu 22 ĐMH BGD 2025) 

Câu 1: (SGD Hưng Yên) Một bình đựng 50 viên có kích thước, chất liệu như nhau; trong đó có 30 

viên bi màu đen và 20 viên bi màu trắng. Lấy ngẫu nhiên ra một viên bi không hoàn lại, rồi lấy 

ngẫu nhiên ra một viên bi nữa. Tính xác suất để lấy được một viên bi màu đen ở lần thứ nhất và 

một viên bi màu trắng ở lần thứ hai. (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm). 

Lời giải 

Đáp án: 0,24. 

Số cách lấy lần lượt 2 viên bi từ hộp là:   50.49 2450n     cách 

Số cách lấy được một viên bi màu đen ở lần thứ nhất và một viên bi màu trắng ở lần thứ hai là: 

30.20 600  cách. 

Xác suất của biến cố là: 
600 12

0,24
2450 49

  . 

Câu 2: (Sở Thái Bình Lần 1) Hộp thứ nhất chứa 5 viên bị xanh và 1 viên bi đỏ. Hộp thứ hai chứa 4 

viên bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên 3 viên bi từ hộp thứ nhất và bỏ vào hộp thứ hai, rồi từ hộp thứ hai 

lấy ngẫu nhiên 2 viên bi. Biết 2 viên bị lấy ra ở hộp thứ hai có cùng màu. Tính xác suất 3 viên bị 

lấy ra từ hộp thứ nhất cũng có cùng màu. 

Lời giải 

Đáp án: 0,45. 

Gọi A : “Lấy 3 bi cùng màu”. 

Suy ra phải lấy 3 bi xanh  
3

5

3

6

1

2

C
P A

C
   . 

A : “Lấy 3 bi khác màu” có nghĩa là lấy 2 xanh và 1 đỏ. 

Suy ra   1

2
P A  . 

B : “Hai bi lấy ra ở hộp II cùng màu”. 

 
   

       
P B A P A

P A B
P B A P A P B A P A




  
. 

Nếu A  là điều kiện thì hộp II có 4 viên bi đỏ vả 3 viên bi xanh. 

 
2 2

3 4

2

7

3

7

C C
P B A

C


   . 

Nếu A  là điều kiện thì hộp II có 5 viên bi đỏ vả 2 viên bi xanh: 

 
2 2

2 5

2

7

11

21

C C
P B A

C


   . 



BỘ ĐỀ LUYỆN THI CẤP TỐC – TN.THPT 2025 PHẦN III. CÂU 22 

 

ThS. Nguyeãn Tieán Haø – 0949.888.993   Trang 444 

N
G

U
Y

Ễ
N

 T
IẾ

N
 H

À
 

N
G

U
Y

Ễ
N

 T
IẾ

N
 H

À
 

Do đó  
3 1

7 2 0,45
3 1 11 1

7 2 21 2

P A B


 

  

. 

Câu 3: (Sở Thái Nguyên) Có 8  học sinh lớp 11 và 3  học sinh lớp 12 được xếp ngẫu nhiên thành một 

hàng ngang. Xác suất để khi xếp ngẫu nhiên 11  học sinh đó sao cho không có 2  học sinh nào lớp 

12 đứng cạnh nhau bằng 
a

b
 (với 

a

b
 là phân số tối giản). Khi đó 2a b  bằng bao nhiêu? 

Lời giải 

Đáp án: 1,38. 

Xếp 11  học sinh thành một hàng có 11!  cách xếp. 

Xếp 8  học sinh lớp 11 thành một hàng, chọn ba trong số bảy khoảng trống ở giữa và hai đầu 

hàng để xếp ba học sinh 12 vào có 3

9
8 ! A  cách xếp. 

Xác suất để khi xếp ngẫu nhiên 11  học sinh đó sao cho không có 2  học sinh nào lớp 12 đứng 

cạnh nhau là 
3

9
8 ! A 28

11! 55


 . Vậy 2 138a b  . 

Câu 4: (THPT Nguyễn Huệ - TP.Huế) Trong một đợt dịch sốt xuất huyết, ở mỗi khu phố tiến hành 

thử nghiệm một thiết bị phát hiện sốt xuất huyết. Có 9000 dân tham gia, trong đó có 1500 người 

nhiễm bệnh và 7500 người không nhiễm bệnh. 

- Khi thử với 1500 người nhiễm bệnh, thiết bị cho kết quả 76% dương tính. 

- Khi thử với 7500 người không nhiễm, thiết bị cho kết quả 7% dương tính. 

Chọn ngẫu nhiên một người, kết quả kiểm tra cho thấy người này dương tính với bệnh. Xác 

suất để người đó là người bị sốt xuất huyết là bao nhiêu? (Viết kết quả dưới dạng số thập phân, 

làm tròn kết quả đến hàng phần trăm) 

Lời giải 

Đáp án: 0,68. 

Xét các biến cố: 

:A  “Người được chọn mắc bệnh sốt xuất huyết”, 

:B  “Người được chọn có kết quả kiểm tra dương tính với bệnh sốt xuất huyết”. 

Theo giả thiết ta có:  
1500 1

9000 6
P A   ,   1 5

1
6 6

P A    ; 

   | 0,76; | 0,07P B A P B A  . 

Áp dụng công thức Bayes ta có: 

 
   

       

1
.0,76. | 766| 0,68

1 5 111. | . | .0,76 .0,07
6 6

P A P B A
P A B

P A P B A P A P B A
   

 

. 
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Câu 5: (Cụm 10 Tỉnh Gia Lai) Một công ty xổ số kiến thiết phát hành loại vé số có 6  chữ số được lập 

từ tập hợp  0;1;2;3;4;5;6;7;8;9 .X   Ông An chọn mua ngẫu nhiên một tờ vé số của công ty 

này. Tính xác suất để ông An mua được vé số luôn có mặt cả hai chữ số 3  và 8  (làm tròn kết 

quả đến hàng phần chục). 

Lời giải 

Đáp án: 0,2. 

Số các dãy gồm 6 chữ số lập được từ tập hợp  0;1;2;3;4;5;6;7;8;9X  là 610  

Số các dãy gồm 6 chữ số có mặt chữ số 3  mà không có mặt chữ số 8  là: 6 69 8 269297   

Số các dãy gồm 6 chữ số có mặt chữ số 8 mà không có mặt chữ số 3 là: 6 69 8 269297   

Số các dãy gồm 6 chữ số không có mặt chữ số 3  và chữ số 8 là: 68  

Do đó: Số các dãy gồm 6 chữ số luôn có mặt hai chữ số 3  và chữ số 8 là 

 6 610 2.269297 8 199262    

Vậy xác suất để ông An mua được vé số luôn có mặt cả hai chữ số 3  và 8  là:

6

199262
0,199262 0,2

10
 

 

Câu 6: (THPT Quảng Xương 1 – Thanh Hóa) Trước khi đưa sản phẩm ra thị trường, người ta đã 

phỏng vấn ngẫu nhiên 200 khách hàng về sản phẩm đó và thấy có 50 người trả lời “sẽ mua”, 90 

người trả lời “có thể sẽ mua” và 60 người trả lời “không mua”. Kinh nghiệm cho thấy tỷ lệ khách 

hàng thực sự sẽ mua sản phẩm tương ứng với những cách trả lời trên tương ứng là 60%, 40% và 

1%. Trong số khách hàng thực sự mua sản phẩm thì xác suất khách hàng trả lời “sẽ mua” là 
a

b
 

(trong đó *,a b   và 
a

b
 tối giản). Khi đó giá trị của biểu thức 

1

2
T a b   bằng bao nhiêu? 

Lời giải 

Đáp án: 136. 

Gọi biến cố A : “Người được phỏng vấn sẽ mua sản phẩm”. 

Biến cố 
1
H : “Khách hàng được phỏng vấn trả lời sẽ mua”. 

Biến cố 
2
H : “Khách hàng được phỏng vấn trả lời có thể sẽ mua”. 

Biến cố 
3
H : “Khách hàng được phỏng vấn trả lời không mua”. 

Ta có      1 2 3

50 90 60
0,25 0,45 0, 3

200 200 200
P H P H P H       

     1 2 3
| 0,6 | 0, 4 | 0, 01P A H P A H P A H    

Áp dụng công thức xác suất toàn phần, ta có tiềm năng của sản phẩm đó trên thị trường là 


